Phần I
NHỮNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN


Chuyên đề 1:

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

I. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

1. Đặc điểm của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là quá trình xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo định hướng sản xuất hàng hóa lớn, hiện đại, gắn nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ, cho phép phát huy có hiệu quả cao mọi nguồn lực và lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới, mở rộng giao lưu trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng suất lao động xã hội trong nông nghiệp và nông thôn, xây dựng nông thôn mới giàu có, công bằng, dân chủ, văn minh và xã hội chủ nghĩa. Thực chất của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là quá trình phát triển nông thôn theo hướng tiến bộ kinh tế - xã hội của một nước công nghiệp. Điều đó có nghĩa là không chỉ phát triển công nghiệp nông thôn mà bao gồm cả việc phát triển toàn bộ các hoạt động, các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và đời sống văn hóa, tinh thần ở nông thôn phù hợp với nền sản xuất công nghiệp ở nông thôn và cả nước nói chung. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam có nhiều nét đặc thù cả về nội dung, hình thức, quy mô, cách thức tiến hành và mục tiêu chiến lược. Những nét đặc thù này được thể hiện khái quát ở một số điểm sau đây:

- Thứ nhất, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một ​quá trình rộng lớn, phức tạp và toàn diện. Có nghĩa là nó diễn ra trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, có sự kết hợp giữa các bước đi tuần tự và các bước đi nhảy vọt, kết hợp giữa phát triển theo chiều rộng và phát triển theo chiều sâu, kết hợp giữa biến đổi về lượng và biến đổi về chất,... của các tác nhân tham gia quá trình. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn sẽ tạo tiền đề và cơ sở vững chắc thúc đẩy toàn diện quá trình công nghiệp, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. Ở các nước chậm phát triển, sự đóng góp của nông nghiệp vào GDP là rất lớn. Ở Việt Nam, lao động nông nghiệp chiếm 70% lực lượng lao động xã hội. Nếu như nền kinh tế không có vốn nước ngoài, chiến lược phát triển nông nghiệp ở các nước này trong giai đoạn đầu tất nhiên phải dựa vào tích lũy nông nghiệp. Hơn nữa, nông nghiệp phát triển, đời sống nông dân tăng cao mới thấy được vai trò quan trọng của nông nghiệp trong việc tích lũy cho giai đoạn đầu của quá trình phát triển kinh tế. Do vậy, đối với Việt Nam và các nước chậm phát triển, để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước thì Đảng và Nhà nước phải đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Mặt khác, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là mũi đột phá quan trọng nhằm giải phóng sức lao động của nông dân, tạo điều kiện khai thác tốt nhất tiềm năng dồi dào về lao động.

Nguồn lao động dồi dào là một lợi thế tương đối quan trọng để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ngược lại, khi quá trình đó diễn ra, nó lại giải phóng sức lao động ở nông thôn tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Hơn nữa, nông nghiệp, nông thôn có nguồn tài nguyên đất đai vô cùng phong phú. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn có thể khai thác tốt nhất tiềm năng đất đai để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

- Thứ hai, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong phát triển đất nước.

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm cả lâm nghiệp, ngư nghiệp. Đó là ngành sản xuất ra của cải vật chất mà con người phải dựa vào quy luật của giống cây trồng và vật nuôi để tạo ra sản phẩm như lương thực, thực phẩm để thỏa mãn các nhu cầu của mình. Như vậy sản xuất nông nghiệp là nền sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào tự nhiên, là ngành sản xuất mà việc ứng dụng khoa học, công nghệ còn gặp nhiều khó khăn. Nông nghiệp có vai trò chủ yếu trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho xã hội, cung cấp nguyên liệu để phát triển công nghiệp nhẹ, cung cấp một phần vốn để công nghiệp hóa. Để công nghiệp hóa thành công đất nước phải giải quyết rất nhiều vấn đề và phải có vốn đầu tư cho nông nghiệp thông qua quá trình xuất khẩu nông sản phẩm, có thể góp phần giải quyết tốt nhu cầu về vốn cho nền kinh tế.
- Thứ ba, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học, công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh với hàng hóa các nước là rất cần thiết. Nhà nước có chính sách hỗ trợ nông dân bằng các hình thức phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) như: xây dựng kết cấu hạ tầng và đề án phát triển đa dạng ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm phi nông nghiệp, tăng thời gian lao động và cơ cấu lại nguồn lao động ở nông thôn; phát huy vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong bảo vệ quyền lợi của nông dân. 

- Thứ tư, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đòi hỏi phải đi tắt, đón đầu và có thể được rút ngắn. Đây là điều kiện khách quan của nhiệm vụ thoát khỏi tình trạng tụt hậu. Bối cảnh mới trong nước cũng như trên thế giới cho phép nước ta có khả năng rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về cơ bản, cách để nước ta có thể thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa bao gồm: đạt và duy trì mô hình tăng trưởng liên tục cao hơn so với các nước đi trước; lựa chọn và áp dụng một phương thức công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho phép bỏ qua một số bước đi vốn bắt buộc theo kiểu phải tuần tự, để đạt tới một nền kinh tế có trình độ phát triển cao hơn.
- Thứ năm, ở nước ta quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa có quan hệ chặt chẽ với việc từng bước phát triển kinh tế tri thức trong thời gian qua. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải nắm bắt các tri thức công nghệ mới nhất của thời đại để hiện đại hóa nông nghiệp.
2. Quan điểm, chủ trương về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Từ một nước nông nghiệp với 80% dân cư sống ở nông thôn, lao động nông nghiệp chiếm trên 70% lao động xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương tất yếu đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo đói, lạc hậu. Trong quá trình xây dựng đất nước, Đảng ta ngày càng hoàn thiện các quan điểm xây dựng Chủ nghĩa xã hội cho phù hợp với điều kiện thực tế và xu thế vận động của thời đại. Trên cơ sở quan điểm phát triển chung, các ngành, các cấp vận dụng cho phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành mình. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cần quán triệt các quan điểm sau:

- Coi trọng thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp, nông thôn, đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn lên sản xuất lớn. Đây là nhiệm vụ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, là cơ sở để ổn định tình hình kinh tế, chính trị xã hội, củng cố liên minh công nông với đội ngũ trí thức, giúp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn phải tạo ra một nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng mạnh về xuất khẩu.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn phải ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn nhằm khai thác nguyên vật liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động và yêu cầu ít vốn, chú trọng phát triển các cơ sở có quy mô vừa và nhỏ kể cả quy mô hộ gia đình.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn phải đảm bảo cho công nghiệp nông thôn có trình độ công nghệ tiên tiến kết hợp với công nghệ truyền thống để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Phát huy lợi thế của từng vùng và cả nước, áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học và công nghệ để phát triển hàng hóa đa dạng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu nông sản thực phẩm với nhiều thành phần kinh tế.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn phải gắn bó chặt chẽ với sự phát triển kinh tế đô thị và các khu công nghiệp, trong đó cần khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, sử dụng nhiều lao động hiện đang tập trung ở đô thị vào phát triển ở nông thôn. 

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên đất, nước, rừng; đảm bảo những yêu cầu về cải tạo môi trường sinh thái ở nông thôn.

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
1. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Mục tiêu tổng quát của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là xây dựng một nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp để tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm. Mạng lưới giao thông nông thôn được mở rộng và nâng cấp; hệ thống đê điều được xung yếu và củng cố vững chắc, hệ thống thủy nông phát triển, xóa đói giảm nghèo, nhanh chóng nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn minh, hiện đại.

2. Nội dung và giải pháp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

2.1. Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Sự thành công của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông thôn ở nước ta phụ thuộc rất lớn vào xác định đúng đắn nội dung và hướng đi cho nông nghiệp trong giai đoạn trước mắt. Cần thực hiện tốt những nội dung sau:

- Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất trên quy mô lớn và từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.
Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn như: công nghiệp chế biến nông, lâm thủy sản; công nghiệp dệt may, giày dép, thủy tinh, sành sứ, cơ khí sửa chữa; các ngành nghề truyền thống tại các địa phương.

Phát triển các loại hình dịch vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn như: dịch vụ thủy nông, dịch vụ thú y, dịch vụ bảo vệ thực vật, dịch vụ cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm.
- Thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn bao gồm thủy lợi hóa, cơ khí hóa, tự động hóa, tin học hóa, hóa học hóa trong các ngành nghề nông, lâm, thủy sản. 
Coi trọng việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sinh hóa vào nông nghiệp. Khoa học công nghệ là một khâu quan trọng trong quá trình cải tiến và nâng cao các giá trị sản phẩm nông nghiệp.

- Tiến hành đồng thời với từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải từng bước chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp. Trong những năm trước mắt, ở nước ta  phải dựa vào thế mạnh từng vùng để từng bước xây dựng cơ cấu kinh tế vừa đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vừa khai thác tốt tiềm năng để tăng trưởng kinh tế nhanh.

- Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt là hệ thống giao thông, thông tin liên lạc. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn hiện nay. Cơ sở hạ tầng được phát triển sẽ tạo điều kiện để mở rộng giao lưu kinh tế, xã hội giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng kinh tế với nhau; kích thích kinh tế hàng hóa phát triển đồng đều; mở rộng thị trường trong nước.

- Xây dựng nông thôn mới sạch về môi trường, giàu có, công bằng, dân chủ, văn minh. 

- Ưu tiên đầu tư vốn cho sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, miền núi. Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thì một trong những vấn đề cơ bản là phải có vốn. Điều này thúc đẩy nước ta phải tạo vốn và đầu tư mạnh từ nhiều phía: nhà nước, các khoản viện trợ và từ chính người nông dân để có thu hút tối đa những nguồn vốn hiện có và tiềm ẩn trong nền kinh tế quốc dân đưa vào phát triển nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

- Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật nông nghiệp và trình độ dân trí trong dân cư nông thôn, đặc biệt là lực lượng lao động nông nghiệp. Phát triển hệ thống truyền thanh, truyền hình, thư viện, nhà văn hóa nông thôn... Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đòi hỏi đội ngũ lao động nông nghiệp và nông dân phải có trình độ dân trí, kiến thức khoa học, kỹ thuật cao mới có thể tiếp nhận được những kỹ thuật mới về sản xuất nông nghiệp.

2.2. Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
2.2.1. Hiện đại hóa nền nông nghiệp

- Gia tăng nhanh quá trình hiện đại hóa nền nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái của từng vùng và từng loại sản phẩm. Như vậy mới rút được lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp mà vẫn bảo đảm nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ngày càng  gia tăng.

-  Xây dựng hợp lý cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

+ Điều chỉnh quy hoạch phù hợp và ổn định các vùng sản xuất lương thực phù hợp với nhu cầu và khả năng tiêu thụ, tăng năng suất lao động đi đôi với nâng cao chất lượng. Xây dựng các vùng sản xuất tập trung lúa hàng hóa; tận dụng điều kiện thích hợp trên các địa bàn khác để sản xuất lương thực có hiệu quả. Có chính sách bảo đảm lợi ích của người sản xuất lương thực.

+ Phát triển theo quy hoạch và chú trọng đầu tư thâm canh các cây công nghiệp như cà phê, chè, dừa, bông, mía, lạc...hình thành các vùng rau quả có giá trị cao gắn với phát triển các cơ sở bảo quản, chế biến.

+ Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm, áp dụng rộng rãi phương pháp chăn nuôi gắn với chế biến sản phẩm, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp.

+ Phát huy lợi thế của các ngành thủy sản, tạo thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển mạnh nuôi trồng thủy, hải sản theo phương thức tiến bộ và bền vững môi trường; nâng cao năng lực và hiệu quả đánh bắt hải sản xa bờ.

+ Bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, nâng độ che phủ của rừng lên 43%. Hoàn thành việc giao đất, giao rừng ổn định và lâu dài, kết hợp lâm nghiệp với nông nghiệp để định canh, định cư ổn định và cải thiện đời sống người dân miền núi. Đẩy mạnh trồng rừng kinh tế và ngăn chặn nạn đốt phá rừng, tạo nguồn gỗ, nguyên liệu cho công nghiệp bột giấy, chế biến đồ gỗ gia dụng và mỹ nghệ xuất khẩu.

2.2.2. Phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn

- Phát triển các làng nghề truyền thống để khai thác các tiềm năng kinh tế của các địa phương và phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu hút đầu tư của mọi thành phần kinh tế vào phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn với những chính sách ưu đãi như: đất đai, thuế, tín dụng...

- Chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang các ngành nghề khác; từng bước tăng quỹ đất canh tác cho mỗi lao động nông nghiệp; mở rộng quy mô sản xuất, tăng việc làm và thu nhập cho dân cư nông thôn.

- Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế nông thôn phải đặt trong điều kiện của kinh tế thị trường, tránh chủ quan duy ý chí; chú ý tới các yếu tố khách quan như khả năng về vốn, tổ chức quản lý, công nghệ và điều kiện thị trường.

2.2.3. Giảm bớt tỷ trọng lao động làm nông nghiệp

Đây là một tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện và đánh giá kết qủa quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay, cơ cấu lao động nông nghiệp và nông thôn đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Theo số liệu đưa ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, cơ cấu lao động trong nông nghiệp từ 57,1% (năm 2005) giảm xuống còn 48,2% ( năm 2010). Như vậy, sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong những năm qua đã có một bước tiến đáng kể. Với thực tiễn này, chương trình Chiến lược phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam đã đề ra mục tiêu đến năm 2015 tỷ trọng lao động nông nghiệp chiếm 40-41% lao động xã hội, đến năm 2020 còn khoảng 25-30% lao động xã hội. Để đạt được những mục tiêu đó, phải có thêm nhiều việc làm phi nông nghiệp được tạo ra ngay tại khu vực nông thôn và những đô thị vừa và nhỏ nằm rải rác trên khắp các vùng ngay sát với các làng xóm nông thôn.
2.2.4. Phát triển nông nghiệp và nông thôn nhìn theo giác độ vùng

- Đối với các vùng đồng bằng:

Địa hình đồng bằng có đặc điểm là đất ít, người đông, bình quân đầu người chỉ được 434m2 đất nông nghiệp; nông sản chủ yếu hiện nay vẫn là lúa, chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Phương hướng phát triển chung và dài hạn ở các vùng nông thôn đồng bằng ngoài việc tiếp tục gia tăng lúa gạo còn phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, phải đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu sang sản xuất các cây thực phẩm như: rau, đậu, khoai tây, cà chua, hoa tươi,... chăn nuôi lợn nhiều thịt nạc và gia cầm, thủy sản nước ngọt. Phát triển nhiều loại làng thủ công nghiệp và nhiều điểm công nghiệp chế biến nông sản. Lao động nông nghiệp phải chuyển sang phi nông nghiệp (khoảng 20%). Các vấn đề về tổ chức sản xuất theo kinh tế hộ tiến dần lên có sự tích tụ và tập trung ruộng đất cho từng hộ lớn hơn và sự liên kết các hộ thành kiểu tổ chức hợp tác thích hợp sẽ tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn và kỹ thuật hiện đại.

Mặt khác, các vùng đồng bằng có địa hình nhiều châu thổ sông ngòi và có mùa ngập lũ cho nên việc phát triển kết cấu hạ tầng phải thích nghi để xử lý hợp lý, khai thác thuận lợi về giao thông đường thủy, khắc phục khó khăn hạn chế về phát triển đường bộ và các điểm dân cư, đô thị, mạng điện, cấp thoát nước, nước sạch cho dân cư...

2.2.5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp và nông thôn

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải trang bị kỹ thuật cho các ngành của nền kinh tế theo hướng hiện đại. Do đó phát triển kinh tế nông thôn trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần phải đẩy mạnh ứng dụng của tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Ngoài những việc về thủy lợi hóa, sử dụng giống mới đã có phương thức, quy hoạch thực hiện tốt, trên nhiều lĩnh vực còn có chưa có phương thức, cách làm có hiệu quả như cơ giới hóa, sinh học hóa, đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất... rất cần có những mô hình được xây dựng từ thực tiễn, thích hợp với từng địa bàn sinh thái và tính chất của từng hoạt động sản xuất. Đưa nhanh công nghệ mới vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng công nghệ sạch trong nuôi trồng và chế biến thực phẩm, hạn chế việc sử dụng hóa chất độc hại trong nông nghiệp, tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật viên bám sát đồng ruộng, huấn luyện về kỹ năng cho người nông dân.

2.2.6. Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp

Kinh tế hộ nông dân là hình thức kinh tế phổ biến ở nông thôn trong các làng nghề, trong hoạt động dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Nhà nước cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế hộ trang trại phát triển sản xuất hàng hóa với quy mô ngày càng lớn. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà nòng cốt là hợp tác xã dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể. Đối với kinh tế tư nhân cần có chính sách hỗ trợ hướng dẫn tạo điều kiện cho thành phần kinh tế này phát triển vì đây là lực lượng quan trọng và năng động trong cơ chế thị trường, có khả năng về vốn, tổ chức quản lý và kinh nghiệm sản xuất. 

2.2.7. Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp và nông thôn

Nguồn nhân lực ở nông thôn có đặc điểm là trình độ học vấn thấp và phần lớn không qua đào tạo. Đây là một cản trở lớn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Do vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn phải có chính sách giáo dục đào tạo phù hợp, không chỉ tính đến trình độ đầu vào, ưu đãi về tài chính cho khu vực nông nghiệp mà còn phải tính đến nhu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu lao động được đào tạo trong hiện tại và tương lai.
2.2.8. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn

Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn bao gồm: hệ thống đường xá, thông tin, thủy lợi, trạm biến thế, trạm giống, trường học, nhà văn hóa rất cần thiết cho sự phát triển nông nghiệp và nông thôn. Cần quy hoạch hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nguồn nước, vốn, rừng, gắn với bảo vệ môi trường. Quy hoạch các khu dân cư phát triển các thị trấn, thị tứ, các điểm văn hóa ở làng, xã; nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần, xây dựng cuộc sống dân chủ, công bằng, văn minh ở nông thôn.

3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở xã


Quan điểm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn được thể hiện trước hết tại các Nghị quyết của cấp ủy Đảng ở xã nhằm cụ thể hoá các nội dung tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn với các nội dung sau:

   
- Đẩy mạnh phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tạo bước chuyển biến mạnh hơn trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

 
- Quan tâm tới đào tạo nghề cho nông dân, bảo đảm việc làm cho nông dân nhằm tạo ra nguồn lao động có chất lượng cao trong nông nghiệp; đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động ở nông thôn.


- Tiếp tục quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ: điện, đường, trường, trạm, phù hợp với sản xuất nông nghiệp, ưu tiên đầu tư nâng cấp các công trình đầu mối, nạo vét kênh mương, bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững.


- Đẩy mạnh việc hình thành các vùng chuyên canh có hiệu quả kinh tế cao; Đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp tại các vùng nông thôn, đẩy mạnh quá trình đô thị hoá nông thôn, xây dựng đời sống nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở xã là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội trong nông nghiệp và nông thôn ở xã, từ lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện sản xuất và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất lao động trong nông nghiệp ngày càng cao, làm thay đổi diện mạo của xã, nâng cao đời sống của người dân. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tác động mạnh mẽ và làm thay đổi nhiều mặt đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở xã:


 Thứ nhất, là làm thay đổi, biến dạng và chia nhỏ các đơn vị sản xuất nông nghiệp, các ngành công nghiệp khởi động và nhanh chóng chiếm chỗ các dư địa của sản xuất nông nghiệp, tỷ trọng của ngành nông nghiệp sẽ giảm sút, ngày càng nhỏ đi một cách tương đối.


Thứ hai, sự phi nông hóa của người làm nông nghiệp, số lượng lao động trong các ngành phi nông nghiệp ngày càng tăng lên. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự phát triển của ngành công nghiệp và dịch vụ đã thu hút một lượng khá lớn lao động nông thôn.


Thứ ba, quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh làm cho bộ mặt nông thôn chuyển biến nhanh chóng. Đời sống người dân ở xã đã có nhiều thay đổi. Với việc đầu tư cụ thể về điện, đường, trường, trạm y tế, chợ nông thôn, hệ thống thủy lợi…kết cấu hạ tầng nông thôn được củng cố và tăng cường.
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị có sáng kiến gì để khắc phục nguy cơ ô nhiễm môi trường nông thôn do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn mang lại?


Câu 2: Vì sao phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn? Anh, chị cần làm gì để thực hiện tốt công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở địa phương mình?

TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI 


- Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa IX về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn thời kỳ 2001- 2010.
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.



- Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/6/2010 về phê duyệt chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

- Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.



- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ tài liệu về tập huấn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020, 2008.

Chuyên đề 2:

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở XÃ

I. QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM

1. Khái niệm về hệ thống chính trị

Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó là hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị là tổng thể các cơ quan, tổ chức nhà nước, đảng phái, đoàn thể xã hội, nói chung là các lực lượng tham gia và mối quan hệ giữa các lực lượng đó, chi phối sự tồn tại và phát triển đời sống chính trị của một quốc gia, thể hiện bản chất của chế độ chính trị của quốc gia, con đường phát triển của xã hội. 
Cấu trúc của hệ thống chính trị không chỉ là hệ thống các tổ chức và các quan hệ về tổ chức mà còn là hệ thống các cấp độ và các quan hệ về cấp độ nhìn theo hai chiều vận động từ dưới lên và từ trên xuống.

Có các cấp độ của từng tổ chức (Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể) qui định vị trí, vai trò, chức trách, thẩm quyền của các cấp, của cấp trên với cấp dưới trong phạm vi một tổ chức với sự tác động của bộ máy tương ứng với từng cấp. Hệ thống chính trị được cấu thành bởi các tổ chức nêu trên cũng có các cấp độ này, biểu hiện thành quan hệ tác động qua lại giữa Trung ương với địa phương và cơ sở. 

Giữa các tổ chức lại hình thành quan hệ tác động lẫn nhau trong hệ thống và trong từng cấp độ. Cụ thể, ở cấp trung ương là quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. Ở cấp tỉnh là quan hệ giữa Đảng bộ tỉnh với chính quyền tỉnh, Mặt trận với các đoàn thể cấp tỉnh. Ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn là quan hệ giữa Đảng bộ xã với chính quyền và Mặt trận cùng các đoàn thể trong xã.

Ở đây ta đang xem xét khái niệm cơ sở và hệ thống chính trị ở cơ sở trên quan điểm xã hội học chính trị và quản lý xã hội. Đây là những khái niệm xuất phát, những khái niệm công cụ để nghiên cứu và đề xuất những giải pháp cải cách hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay. Cơ sở được lấy làm đối tượng nghiên cứu ở đây không phải là một đơn vị cơ sở bất kỳ (gia đình, cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp hay viện nghiên cứu…) mà là cơ sở với tư cách là một cấp quản lý nhà nước trong hệ thống quản lý hành chính nhà nước bốn cấp hiện hành. Cơ sở đó chính là xã - phường - thị trấn, là cấp cơ sở của quản lý nhà nước. Phường, thị trấn là cấp cơ sở ở đô thị, được đặc trưng bởi quản lý đô thị. Xã là cấp cơ sở ở khu vực nông thôn, đây là cả một địa bàn rộng lớn, chiếm đa số trong tổng số đơn vị cơ sở nước ta. Vì thế, nói tới hệ thống chính trị ở xã chính là nói tới hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay.

Như vậy, hệ thống chính trị ở xã (cơ sở ở nông thôn) cũng bao gồm 3 bộ phận cấu thành: Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ở xã. Mỗi bộ phận tồn tại với vai trò, chức năng riêng và có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành hệ thống, quản lý và điều hành mọi hoạt động ở xã về các lĩnh vực của đời sống.

Nói tới cơ sở là nói tới xã – phường – thị trấn, trong đó xã là chủ yếu, chiếm tới 85% trong tổng số các đơn vị hành chính cấp cơ sở. Cơ sở và hệ thống chính trị ở xã là khâu trung tâm cần phải đột phá trong chỉnh đốn và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở. Giải quyết khâu đột phá này, lẽ dĩ nhiên không thể không bàn tới quan hệ giữa xã và thôn, tới vai trò của Đảng bộ hoặc chi bộ xã, của Mặt trận Tổ quốc ở xã và các đoàn thể, các tổ chức quần chúng cấu thành thống chính trị ở xã, các phương thức tổ chức, hoạt động cùng các mối quan hệ giữa chúng. Nhận thức về xã chúng ta nhấn mạnh tới mấy điểm dưới đây:

- Xã là nơi chính quyền trong lòng dân như Đảng ta đã xác định. Xã là cấp thấp nhất trong các cấp độ quản lý của hệ thống chính quyền nhà nước nhưng lại là nền tảng của chế độ chính trị và đời sống xã hội.

- Xã là nơi diễn ra cuộc sống của dân, nơi chính quyền và các đoàn thể tổ chức cuộc sống, hoạt động và các phong trào của cộng đồng dân cư để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hành dân chủ của chính mình. Nếu dân chủ là dân làm chủ như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, thì xã là nơi thể hiện rõ nhất và trực tiếp nhất ý thức và năng lực dân chủ của dân bằng cả phương thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Chế độ ủy quyền và những phương tiện, những điều kiện nhằm thực hiện và đảm bảo cho sự ủy quyền đó phải được bắt đầu từ xã mà nhân dân là chủ thể. Bao nhiêu quyền hành đều là của dân, bao nhiêu lợi ích cũng thuộc về dân. Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Dân có quyền làm chủ, đồng thời có nghĩa vụ của người chủ. Do ở xã là nơi làm việc và sinh hoạt hàng ngày của dân chúng, là nơi thể chế được dân trực tiếp tổ chức nên và dân thường xuyên tiếp xúc, đề đạt nguyện vọng, yêu cầu của mình với những người đại diện cho mình, đồng thời dân cũng có điều kiện biết rõ sự hoạt động của thể chế, của con người và tổ chức bộ máy, mặt hay cũng như mặt dở, mặt tốt cũng như mặt xấu với những khuyết tật của nó…nên quan hệ và thái độ của dân đối với thể chế ở xã cho thấy rõ nhất hiện trạng của thể chế nói chung. Động lực, nội lực của sự phát triển hay vật cản kìm hãm, sự trì trệ và suy thoái được nhận thấy rõ nhất ngay ở xã. Những yếu kém diễn ra trong thể chế ở xã làm tổn hại đến uy tín và ảnh hưởng xã hội của thể chế nói chung. Những phản ứng, bất bình của dân đối với cán bộ xã là khởi đầu cho những mất ổn định, thậm chí trở thành tình huống, thành điểm nóng gây hại tới sự bình yên của chế độ. Do vậy, mấu chốt của xã là chất lượng cán bộ, là hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị sao cho giữ được dân, làm cho dân yên ổn, phấn khởi làm ăn, sinh sống, liên kết cộng đồng, quan tâm và bảo vệ thể chế, phát triển xã hội, phát triển sức dân.

- Xã là tầng sâu nhất mà sự vận hành của thể chế từ vĩ mô phải tác động tới. Xã là địa chỉ quan trọng cuối cùng mà mọi quyết định, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước phải tìm đến. Đường lối, nghị quyết có đi vào cuộc sống thực sự hay không, dân có được tổ chức hành động trong phong trào rộng khắp để biến khả năng thành hiện thực hay không; đường lối, chính sách có tác dụng, hiệu quả đến đâu, đúng sai ra sao được chứng thực bởi cuộc sống, tâm trạng, thái độ, niềm tin và hành động thực tế của dân chúng. Vì vậy, xã tuy là cấp thấp nhất trong hệ thống quản lý nhưng có tầm quan trọng đặc biệt, là vấn đề sống còn, thành bại của chế độ. Xã là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, là vùng nhạy cảm nhất của đời sống xã hội, không được xao nhãng mà cần đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Thực chất của mất xã là mất dân, mà khởi đầu của sự mất dân là xa dân của cán bộ xã, sự rệu rã của tổ chức bộ máy và sự hoành hành của nạn quan liêu, tham nhũng làm cho dân đói khổ, bần cùng.

- Xã không phải là cấp hoạch định đường lối, chính sách…xã là cấp hành động, tổ chức hành động, đưa đường lối, nghị quyết, chính sách vào cuộc sống. Là cấp hành động, tổ chức thực hiện nên cán bộ xã phải gần dân, hiểu dân, sát dân và năng lực của cán bộ xã là năng lực thực thi, tổ chức công việc và thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, vận động quần chúng. Tổ chức bộ máy xã phải thực sự gọn nhẹ, “thà ít mà tốt”, năng động, nhạy bén, cán bộ xã phải thực sự nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, sáng tạo một cách thiết thực, biết rõ phương hướng hành động, có bản lĩnh dám chịu trách nhiệm, có phương pháp và phong cách dân vận “óc nghĩ, mắt nhìn, miệng nói, tai nghe, chân đi, tay làm” như Hồ Chí Minh đã chỉ ra (Hồ Chí Minh toàn tập Nxb Chính trị quốc gia, H.2000, t.5, tr.699). Biết làm cho dân tin, dân ủng hộ; biết tập hợp dân thành lực lượng và hoạt động trong phong trào; phục vụ dân, làm lợi cho dân, mưu cầu hạnh phúc cho dân, đó là tất cả những gì cán bộ xã cần có.

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị

Về mặt tổ chức, hệ thống chính trị ở xã bao gồm ba bộ phận cấu thành là tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh.

*  Tổ chức cơ sở đảng ở xã

Tổ chức cơ sở đảng ở xã là nền tảng của đảng ở xã. Điều 21, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, được Đại hội X của Đảng thông qua (được Đại hội XI sửa đổi, bổ sung) đã qui định: “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Ðảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Như vậy tổ chức cơ sở đảng ở xã là nền tảng của Đảng ở xã. Điều này bắt nguồn trực tiếp từ học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin về vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong lịch sử, về vai trò của giai cấp công nhân - lực lượng chủ yếu của cách mạng vô sản và là người lãnh đạo xã hội trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tổ chức cơ sở đảng ở xã có vai trò hạt nhân trong lãnh đạo chính trị, lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm cho đường lối, chính sách của Đảng được cụ thể hóa và được thực hiện thắng lợi. Tổ chức đảng ở xã có vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động trong xã, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể quần chúng.

Tổ chức cơ sở đảng ở xã là nơi giáo dục, rèn luyện đảng viên và phát triển Đảng. Tổ chức cơ sở Đảng là nơi giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện ý chí, trau dồi quan điểm, lập trường cách mạng cho đảng viên ở nông thôn, động viên đảng viên tham gia các phong trào giữ gìn an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; là nơi vận động và bồi dưỡng những người ưu tú, xuất sắc trong phong trào quần chúng, kết nạp họ vào Đảng nhằm xây dựng, phát triển, tăng cường số lượng và sức chiến đấu của Đảng.

Tổ chức cơ sở đảng ở xã là đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng và là chỗ dựa đáng tin cậy của quần chúng nhân dân ở cơ sở. Bằng việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống ở xã, tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương, của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; phát triển lực lượng đảng viên mới trong quần chúng, các tổ chức Đảng ở xã thực sự là “một đơn vị chiến đấu cơ bản” của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị và là chỗ dựa đáng tin cậy của nhân dân ở cơ sở.

*  Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Theo Hiến pháp 1992, hệ thống chính quyền nhà nước ta bao gồm bốn cấp từ Trung ương đến cơ sở, trong đó, chính quyền cấp cơ sở ở xã có vị trí rất quan trọng. Đây là đơn vị thực hiện, đồng thời cũng là nơi kiểm tra, đánh giá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là nơi trực tiếp và có ưu thế trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khai thác tiềm năng tại chỗ ở địa phương trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương xây dựng một cuộc sống ổn định. Chính quyền cơ sở ở xã, bao gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, được bầu ra theo Hiến pháp và pháp luật. 

- Hội đồng nhân dân

Theo Hiến pháp 1992, Hội đồng nhân dân xã được xác định là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng thời là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thông qua Hội đồng nhân dân xã, nhân dân ở cơ sở thực hiện quyền làm chủ của mình. Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước cơ quan cấp trên và trước nhân dân địa phương.

Về mặt tổ chức, Hội đồng nhân dân xã có Chủ tịch, Phó chủ tịch và các đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, Hội đồng nhân dân xã có Thường trực Hội đồng nhân dân  nhưng không có các ban chuyên môn như Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân là 5 năm. 
- Ủy ban nhân dân

Theo Nghị định số 107/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/4/2004 (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 27/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/3/2009), Uỷ ban nhân dân xã miền núi, hải đảo có dân số từ 5.000 người trở lên; xã đồng bằng, trung du có dân số từ 8.000 người trở lên và xã biên giới có 05 thành viên gồm có 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên. Uỷ ban nhân dân xã không thuộc diện trên thì có 03 thành viên gồm có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên. Trong đó Chủ tịch phụ trách chung, khối nội chính, qui hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã. Các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phụ trách khối kinh tế - tài chính, xây dựng, giao thông, nhà đất và tài nguyên - môi trường; phụ trách khối văn hóa - xã hội và các lĩnh vực xã hội khác. Các Ủy viên Uỷ ban nhân dân thì phụ trách công an và phụ trách quân sự.

* Các đoàn thể nhân dân ở xã 

“ Các đoàn thể nhân dân” ở nước ta là một phạm trù rất rộng, có thể bao gồm cả các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội, giới chức, từ thiện. Phạm trù “đoàn thể nhân dân” được đề cập ở đây là các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ở nông thôn, rất ít nơi có tổ chức công đoàn, vì vậy, nói đến các đoàn thể nhân dân ở xã thuộc hệ thống chính trị, chủ yếu có 05 tổ chức là Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Đoàn thể nhân dân có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị ở xã. Cụ thể các đoàn thể nhân dân có vai trò đoàn kết nhân dân, chăm lo lợi ích của thành viên, thực hiện dân chủ và đổi mới xã hội, thực thi quyền và nghĩa vụ của công dân, thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đoàn thể nhân dân là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào vận động quần chúng tham gia bảo vệ trật tự trị an, xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

*  Mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị xã
Như trên đã nói, hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn bao gồm ba bộ phận cấu thành: Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân; mỗi bộ phận tồn tại với vai trò, chức năng riêng và có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành hệ thống thống nhất.

Tính hệ thống của hệ thống chính trị cơ sở nông thôn hiện nay thể hiện trên các mặt cụ thể có tính nguyên tắc sau:

- Các tổ chức thành viên của hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn cùng tồn tại và hoạt động trên cùng một địa bàn lãnh thổ - dân cư, đó là đơn vị hành chính cấp xã.

- Các thành viên của hệ thống chính trị thống nhất đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng về những nội dung cơ bản như đường lối, chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và công tác tổ chức, cán bộ.

- Các thành viên của hệ thống chính trị thống nhất tiến hành các mặt hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước và sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương theo các nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.

- Tuy có chức năng, nhiệm vụ, cách tổ chức và phương thức hoạt động khác nhau, các thành viên của hệ thống chính trị thống nhất cùng hướng tới các mục tiêu chung là phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, tất cả vì mục tiêu chung của xã hội là thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh”.

Trong sự thống nhất của hệ thống chính trị, Đảng là bộ phận hạt nhân, giữ vai trò lãnh đạo của hệ thống; chính quyền là lực lượng chủ đạo, giữ vai trò quản lý, điều hành và các đoàn thể nhân dân là tổ chức đại diện quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân. Tổ chức đảng cơ sở vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo chính quyền và là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền cơ sở. Chính quyền cơ sở là cơ quan quyền lực nhà nước trực tiếp quản lý, tổ chức đời sống mọi mặt ở địa phương, phát huy mọi tiềm năng nhân tài, vật lực ở địa phương phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở địa phương là cầu nối giữa nhân dân với tổ chức đảng và chính quyền cơ sở, đại biểu cho lợi ích của các tầng lớp nhân dân, là hậu thuẫn của Đảng và chính quyền ở địa phương.

II. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở XÃ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta là một bộ phận của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Công cuộc đổi mới ở nước ta có ý nghĩa như một bước ngoặt của một giai đoạn cách mạng mới. Đổi mới kinh tế và đổi mới các lĩnh vực khác không thể tách rời đổi mới về chính trị.

Trong thời kỳ phát triển mới của cách mạng nước ta hiện nay, việc đổi mới hệ thống chính trị trên phạm vi cả nước cũng như ở từng cơ sở, nhất là ở xã đã trở nên vô cùng cần thiết và bức xúc. Từ đó ta có thể thấy những yêu cầu cho sự cần thiết phải đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã đó là:

- Đáp ứng yêu cầu của thực hành dân chủ. Thực hành dân chủ và chống quan liêu, tham nhũng là hai mặt của cùng một vấn đề: tìm động lực cho sự phát triển, tiến bộ xã hội. Quan tâm sâu sắc tới vấn đề hệ trọng này, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cách tốt nhất để chống quan liêu, tham nhũng là thực hành dân chủ” và “Thực hành dân chủ rộng rãi là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2000, t.12, tr.249). Trong tư tưởng của mình, Hồ Chí Minh sớm phát hiện ra dân chủ là động lực và mục tiêu của sự phát triển, của chủ nghĩa xã hội. Đó cũng chính là động lực và mục tiêu của một hệ thống chính trị trong sạch, của đổi mới hệ thống chính trị để phát triển chính trị, qua đó mà phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Hiểu đúng về xã và vai trò của xã. Muốn đổi mới hệ thống chính trị ở xã, trước hết phải đổi mới nhận thức để nhận thức đúng đắn về xã đó chính là cơ sở xã hội của hệ thống chính trị, là cơ sở của thể chế nhà nước, của chế độ chính trị ở xã. Nó khác biệt với các loại hình cơ sở khác thuộc các lĩnh vực khác gắn với ngành nghề với những tổ chức tương ứng của nó: doanh nghiệp, công ty, bệnh viện, trường học, công sở, nhóm xã hội hay từng tế bào của xã hội là gia đình. Ở xã là nơi nảy sinh từ thực tế biết bao kinh nghiệm có thể tổng kết để khái quát thành lý luận, để điều chỉnh, bổ sung và đổi mới đường lối, chính sách do thường xuyên phải giải quyết những tình huống của cuộc sống đặt ra. Đổi mới đã manh nha, nảy mầm từ những nhu cầu bức xúc ở xã, và từ xã đã nhanh chóng nhập cuộc với đổi mới, hành động theo đường lối đổi mới của Đảng, bởi đổi mới là hợp với qui luật phát triển và thuận với lòng dân.

- Quản lý và tự quản. Một vấn đề nổi bật ở xã cả về vai trò, đặc điểm và tính chất của nó là trên địa bàn xã không chỉ diễn ra hoạt động quản lý mà đồng thời còn có cả hoạt động tự quản của dân, tự quản của từng hộ gia đình, của các đoàn thể tự nguyện đến cả cộng đồng, tập trung tiêu biểu nhất là ở thôn, làng, ấp, bản, với vai trò của trưởng thôn, trưởng bản do dân bầu trực tiếp. Tự quản là nét đặc thù ở xã. Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phải phát huy được sức mạnh, năng lực tự quản này của dân để qua đó dân tham gia trực tiếp vào việc kiểm tra, giám sát chính quyền, tham gia quản lý, xây dựng và phát triển cuộc sống cộng đồng. 

Đổi mới hệ thống chính trị vừa là vấn đề khoa học sâu sắc vừa là vấn đề chính trị thực tiễn nhạy cảm nhất trong đời sống cộng đồng, dân tộc. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã chỉ rõ: “Kết hợp ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm đồng thời từng bước đổi mới chính trị”. Cụ thể trong công cuộc đổi mới hiện nay có đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi mới tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã.

1. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phương thức lãnh đạo của Đảng là hệ thống các hình thức, các phương pháp mà Đảng vận dụng để đưa nội dung lãnh đạo tác động vào hệ thống chính trị - xã hội nhằm đạt được mục tiêu lãnh đạo của Đảng. Nhìn lại quá trình lãnh đạo của Đảng mấy chục năm qua, trong mỗi giai đoạn cách mạng, cùng với việc xây dựng đường lối và tổ chức, Đảng luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo. Phương pháp lãnh đạo không chỉ bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng có hiệu quả mà còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện đường lối cách mạng, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. 

Thực tế cho thấy, có đường lối đúng, có tổ chức hợp lý mà không có phương thức lãnh đạo phù hợp, không giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội ở các cấp, trên từng lĩnh vực thì hiệu quả lãnh đạo thấp. 

Trong thời kỳ đổi mới, với một nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, hệ thống chính trị ở xã đã có bước phát triển mới. Chính quyền xã phải quản lý xã hội bằng pháp luật, các tổ chức chính trị - xã hội phát triển mạnh mẽ và đa dạng hóa sự hoạt động; hàng trăm hội quần chúng, hội nghiệp đoàn, hội từ thiện mới ra đời, hoạt động rất năng động và phong phú. Tình hình đó đòi hỏi Đảng phải đứng đúng vị trí của mình để vừa xây dựng bộ máy chính quyền xã thực sự vững mạnh, quản lý xã hội có hiệu quả, vừa phải lãnh đạo các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới đất nước mấy năm qua có sự đóng góp của sự đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã. Một số quan điểm cơ bản, mang tính định hướng về phương thức lãnh đạo của Đảng:

- Là Đảng cầm quyền, Đảng có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện đối với chính quyền xã, đồng thời chịu trách nhiệm chính trị trước xã hội. Do đó, Đảng phải đề phòng nguy cơ quan liêu, xa rời quần chúng và sự sai lầm về đường lối.

- Là Đảng cầm quyền, Đảng phải đặt trọng tâm vào xây dựng và hoàn thiện chính quyền xã. Đảng xây dựng nhà nước vững mạnh và tự mình tuân thủ đúng Hiến pháp, pháp luật.

- Là Đảng cầm quyền, Đảng phải chăm lo xây dựng và hoàn thiện phương thức lãnh đạo nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối chính trị để giữ vững vai trò và vị trí lãnh đạo. Nghiên cứu và xây dựng phương thức lãnh đạo không chỉ là cải tiến lề lối làm việc đơn thuần mà phải có cơ sở lý luận và thực tiễn về Đảng cầm quyền. Cùng với việc xây dựng kiện toàn tổ chức, phương thức lãnh đạo phải trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

- Một phương thức lãnh đạo đúng đắn bao giờ cũng vừa bảo đảm thực hiện đúng định hướng chính trị, vừa phát huy được tính chủ động, tinh thần nhiệt tình, sáng tạo và nhân lên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất mục tiêu đề ra.
2. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã
Cái đích quan trọng nhất của đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã là nâng cao hiệu lực quản lý bằng cách thực hiện nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật và nâng cao đời sống, tổ chức và quản lý tốt các mặt trật tự, an ninh ở địa bàn, thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Bằng cách đó, xây dựng chính quyền cơ sở thành một chính quyền được lòng dân, được dân tin tưởng và ủng hộ. Như vậy cần phải chú ý tới những biện pháp đổi mới nào để nâng cao hiệu lực và uy tín của chính quyền trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và hỗ trợ hoạt động của dân ở cơ sở?
Trước hết, chính quyền cơ sở phải thể hiện, cụ thể hóa phương hướng, chủ trương, nghị quyết của tổ chức đảng ở cơ sở trong công tác quản lý của chính quyền với tinh thần chủ động và sáng tạo, đề cao tinh thần phụ trách và chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ được giao. 

Cán bộ chính quyền phải nắm vững và am hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giải quyết cho đúng, không tùy tiện, tắc trách. Quan hệ của người dân với chính quyền (giữa công dân với nhà nước) là một trong những mối quan hệ cơ bản của quản lý dựa trên pháp luật qui định. Để nâng cao hiệu lực quản lý và tạo điều kiện cho các công dân thực hiện đúng những quyền và nghĩa vụ của mình, chính quyền phải đặc biệt chú trọng cung cấp cho dân biết những thông tin cần thiết liên quan tới những vấn đề về cuộc sống của họ, về hoạt động của chính quyền để dân giám sát và kiểm tra.

Cuộc sống ở cơ sở thường xuyên nảy sinh rất nhiều những sự kiện, tình huống có ảnh hưởng trực tiếp tới dân. Do đó, hoạt động của chính quyền đòi hỏi phải khẩn trương, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc: thiên tai (lũ lụt, hạn hán), dịch bệnh, trật tự trị an, vệ sinh môi trường, việc ăn, ở, học hành, đi lại của dân, các tranh chấp dân sự xung quanh đất đai, xây dựng nhà cửa, mua bán, đổi chác, quản lý hộ tịch, quản lý dân cư trên địa bàn và dân nơi khác đến...

Cán bộ chính quyền, từ các đại biểu của dân trong Hội đồng nhân dân đến các cán bộ trong Ủy ban nhân dân với tư cách là cơ quan hành chính có tác phong sâu sát quần chúng, tận tâm và tận lực phục vụ dân, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của quản lý, am hiểu pháp luật. Công tâm, thạo việc, trách nhiệm và liêm khiết - đó là những phẩm chất cần thiết mà mỗi cán bộ chính quyền cần phải có và thường xuyên trau dồi.

Để đạt được chất lượng và hiệu quả như vậy trong tổ chức bộ máy, trong hoạt động và trong nguồn nhân lực của chính quyền cơ sở, cần phải chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, có những hoạt động cụ thể thiết thực vừa tầm có thể thực hiện được.

Cần tăng số lượng đại biểu của dân trong Hội đồng nhân dân là những quần chúng ngoài Đảng, tránh tình trạng đại biểu Hội đồng nhân dân hầu hết là đảng viên và đang giữ chức vụ, làm cho tiếng nói trực tiếp của những người dân thường bị hạn chế, ảnh hưởng đến quyền lực trực tiếp tham gia quản lý chính quyền của quần chúng.

Phải nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân bằng cách, ngoài chất lượng đại biểu còn cần có sự chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân, tăng số lượng và thời gian các phiên họp của Hội đồng để có thể bàn bạc, thảo luận, chất vấn, kiểm tra, quyết định những vấn đề kinh tế - xã hội - văn hóa, tài chính - ngân sách vốn liên quan mật thiết tới cuộc sống của dân và được dân rất quan tâm.

Phải đặc biệt đề cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, của đại biểu Hội đồng nhân dân, tăng cường những tiếp xúc giữa đại biểu với cử tri, mở rộng môi trường hoạt động của các đại biểu, để họ kiêm nhiệm thêm các công tác xã hội tại cơ sở, cùng tham gia vào các hoạt động tự quản với dân.

Đối với Ủy ban nhân dân xã vừa là cơ quan chấp hành vừa là cơ quan hành chính của dân ở cơ sở, là nơi thực hiện chức năng hành pháp ở cơ sở, cần hết sức chú trọng tới năng lực của cán bộ, trước hết là năng lực tổ chức, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, quan hệ giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân với Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Bí thư Đảng ủy cơ sở. Cũng như vậy phải có sự phân công rành mạch giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch, và cần tăng cường chức trách của Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

Chính quyền cơ sở là bộ phận then chốt và là một khâu đặc biệt quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở. Không có một chính quyền cơ sở thực sự vững mạnh thì việc thực hiện dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân như Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở đã được Đảng và Nhà nước ban hành sẽ vấp phải những khó khăn trở ngại lớn. Những giải pháp, biện pháp nêu trên chính là nhằm vào đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền cơ sở, nhất là chính quyền xã, coi đó là khâu đột phá của đổi mới.

3. Đổi mới tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội

Muốn phát huy vai trò của các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể ở xã cho phù hợp với tình hình thực tế của xã hội, của địa phương và ý nguyện của người dân. Cần chú trọng thúc đẩy sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Có thể coi đây là trọng điểm công tác của các đoàn thể nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong tổ chức của mình. Công tác đoàn thể nhiệt tình, tận tụy, gắn bó với phong trào, gần gũi với quần chúng, có năng lực vận động quần chúng. Đó là phong cách của người cán bộ dân vận như Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “óc nghĩ, tai nghe, mắt nhìn, miệng nói, chân đi, tay làm”. Yêu cầu này càng đặc biệt cần thiết ở xã, có như thế mới thu hút được toàn dân tham gia phong trào, tiếp thu được những kinh nghiệm, sáng kiến của dân từ hoạt động thực tiễn. Mặt trận và các đoàn thể là lực lượng chủ yếu trong công tác vận động quần chúng cơ sở, có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở.
CÂU HỎI THẢO LUẬN 
Câu 1: Anh, chị hãy trình bày vị trí, vai trò Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân trong hệ thống chính trị ở xã hiện nay?

Câu 2: Theo anh, chị vì sao đổi mới hệ thống chính trị xã là nhiệm vụ cấp bách và liên tục trong giai đoạn hiện nay?

Câu 3: Anh, chị cần làm gì để nang cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã nơi mình công tác?
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Chuyên đề 3: 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân xã trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở cơ sở, đồng thời là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương. 

Hội đồng nhân dân xã quyết định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội tại cơ sở; quyết định trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội và đời sống; quyết định đối với việc thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo, quyết định trong lĩnh vực thi hành pháp luật, quyết định trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; bầu và phê chuẩn các chức danh hành chính theo luật định. Đó những công việc mà xã, phường, thị trấn được phân cấp và những việc đáp ứng yêu cầu tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở. 

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, vai trò của Hội đồng nhân dân được tăng cường đổi mới nhằm đáp ứng điều kiện thực tiễn, thể hiện cụ thể trong các hoạt động sau:

- Giám sát hoạt động của cơ quan hành chính và những công việc do cấp trên thực hiện trên địa bàn, nhất là việc sử dụng đất đai, quỹ công, tài sản công, kể cả các quỹ do dân đóng góp; bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

- Các đại biểu Hội đồng nhân dân, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các kỳ họp Hội đồng còn được phân công tham gia các hoạt động thường xuyên, gắn bó với dân như tổ chức giám sát của Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, Ban thanh tra nhân dân, tổ hoà giải, các tổ chức tự quản của dân... 

2. Vị trí, vai trò của Ủy ban nhân dân xã trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Ủy ban nhân dân xã là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân cùng cấp, là cơ quan hành chính ở địa phương, có nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước một cách toàn diện trên địa bàn xã, tổ chức thực hiện nghị quyết và quyết định của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Vai trò của Ủy ban nhân dân xã trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thể hiện trong các nội dung:

- Hướng dẫn việc thực hiện, chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo quy định của cấp trên. Tổ chức thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển sản xuất, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung. Mỗi xã có một công chức chuyên trách về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hình thành các Ban nông nghiệp ở cấp xã  có từ 4 - 6 nhân viên trên các lĩnh vực: khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, kiểm lâm.

- Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ công chức xã và thực hiện chế độ bổ nhiệm có thời hạn. Tiếp tục đổi mới cải cách hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân, đẩy mạnh phân cấp và tạo điều kiện cho chính quyền cấp xã hoạt động có hiệu quả.

Bước sang giai đoạn mới nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có nhiều thời cơ mới, những cũng phải đối phó với những thách thức cả trong nước và quốc tế. Ở trong nước, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang được đẩy mạnh nền kinh tế phát triển năng động tạo điều kiện thuận lợi về vốn, thị trường, dịch vụ cho nông nghiệp, nông thôn nhưng lại tranh chấp đất đai và nguồn lực khác, tạo ra nguy cơ làm cho nông thôn tụt hậu. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển khoa học công nghệ, khủng hoảng lương thực và năng lượng toàn cầu tuy đem lại cơ hội để nông nghiệp nước ta tiếp cận với thị trường, nguồn vốn, công nghệ mới nhưng cũng làm gia tăng áp lực cạnh tranh, biến động thị trường.

Thời cơ và thách thức trên đặt ra vấn đề phải giải quyết đồng bộ có hiệu quả các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, củng cố phát triển hệ thống chính trị ở nông thôn tạo cơ sở để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp vào năm 2020.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã
Điều 119 Hiến pháp năm 1992 quy định rằng “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở cấp xã, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân cấp xã, do nhân dân cấp xã bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân cấp xã và nhà nước cấp trên”.

Hội đồng nhân dân thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương, đồng thời phát huy quyền chủ động sáng tạo của cấp xã. Với phương thức hoạt động chính là các kỳ họp, Hội đồng nhân dân có quyền ra nghị quyết về những vấn đề của cấp xã và thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước khác ở cấp xã trong việc tuân theo pháp luật. 

Về cơ cấu, Hội đồng nhân dân cấp xã được hình thành bởi các đại biểu do nhân dân trong xã, phường, thị trấn bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong xã (phường, thị trấn), tuyên truyền, vận động nhân dân và gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên nhân dân tham gia các hoạt động quản lý nhà nước. 

Hội đồng nhân dân cấp xã có Thường trực Hội đồng nhân dân. Đây là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp, do Hội đồng nhân dân bầu ra tại kỳ họp đầu tiên của mỗi khóa Hội đồng. Thành viên thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

2. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã
Cơ cấu của Ủy ban nhân dân xã theo luật định gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải là Đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Ủy ban nhân dân cấp xã do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Theo pháp luật hiện hành, số thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã được qui định như sau:

- Đối với xã đồng bằng, trung du có dân số dưới 8000 người thì số thành viên Ủy ban nhân dân là 03 người, gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên. Các thay đổi về số lượng phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn.

- Đối với xã đồng bằng, trung du có dân số từ 8000 người trở lên và xã biên giới thì số thành viên Ủy ban nhân dân là 05 người, gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên. 

Ủy ban nhân dân xã không có các cơ cấu trực thuộc mà chỉ có các chức danh chuyên trách để phụ trách các mảng công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã. Các mảng công việc đó là: công an; quân sự; văn phòng - thống kê; địa chính - xây dựng; tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hóa - xã hội.

III. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Cơ chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 

Hội đồng nhân dân xã chủ yếu hoạt động thông qua các kỳ họp. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân bàn bạc và quyết định những vấn đề được nêu ra trong chương trình nghị sự, quyết định các biện pháp để thi hành các quyết định, chỉ thị, pháp luật của Nhà nước ở xã, thực hiện quyền giám sát thực thi pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân họp mỗi năm 2 kỳ và có thể có những cuộc họp chuyên đề hoặc họp bất thường. Ủy ban nhân dân có trách nhiệm cùng Thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã. Trừ trường hợp ngoại lệ, Hội đồng nhân dân xã họp công khai. 

Một dung quan trọng của các kỳ họp Hội đồng nhân dân là thực hiện quyền chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân đối với Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã. 

Các quyết định của Hội đồng nhân dân được thông qua dưới hình thức nghị quyết. Nghị quyết phải được quá bán tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tán thành. Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đề ra chủ trương, biện pháp, thời gian thực hiện và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị thực hiện nghị quyết đó. Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã có hiệu lực sau khi được thông qua hoặc được Thường trực Hội đồng nhân dân hay Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn.

Thường trực Hội đồng nhân dân xã có các hoạt động sau đây:

- Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp Hội đồng nhân dân;

- Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan nhà nước khác ở xã trong việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;
- Xem xét tình hình giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp dân, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo các với Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp;

- Tổng hợp các chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
- Giữ mối liên hệ các đại biểu Hội đồng nhân dân xã, với Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã;

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân xã lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Thường trực Hội đồng nhân dân xã làm việc theo nguyên tắc tập thể, mỗi tháng họp ít nhất một lần, có thể họp bất thường.

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban nhân dân xã 

Hoạt động của Ủy ban nhân dân xã dựa trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, kết hợp với chế độ thủ trưởng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo và điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân.

Các vấn đề Ủy ban nhân dân xã phải thảo luận tập thể và quyết định theo đa số là:

- Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân;

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách xã, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của xã trình Hội đồng nhân dân xã quyết định;

- Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở xã trình Hội đồng nhân dân xã quyết định;

- Các biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về kinh tế - xã hội, thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân xã trước khi trình trình Hội đồng nhân dân xã;

- Đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính ở xã.

Ủy ban nhân dân xã họp ít nhất mỗi tháng một lần. Các quyết định của Ủy ban nhân dân xã phải được ít nhất quá nửa thành viên Ủy ban nhân dân xã tán thành. Hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã là quyết định và chỉ thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thay mặt ký xác nhận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người lãnh đạo, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn luật định, cùng với tập thể Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân xã và cơ quan nhà nước cấp trên. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công công tác cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân. Những cán bộ, công chức này chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Cá nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có những nhiệm vụ quyền hạn sau:

+ Lãnh đạo công tác của Ủy ban nhân dân xã, các thành viên của Ủy ban nhân dân, bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã;

+ Đôn đốc công tác của các bộ phận chuyên môn thuộc Uỷ ban trong thực hiện Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã;

+ Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể Ủy ban nhân dân giải quyết;

+ Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc, quản lý, điều hành bộ máy hành chính xã hoạt động có hiệu quả;

+ Ngăn ngừa và đấu tranh chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, vô trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác trong bộ máy chính quyền xã.

+ Tổ chức việc tiếp dân, xét, giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật.

+ Triệu tập và chủ toạ các phiên họp của Ủy ban nhân dân xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức ở xã.

+ Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo Ủy ban nhân dân xã trong kỳ họp gần nhất.

Trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ra quyết định, chỉ thị.

CÂU HỎI THẢO LUẬN


Câu 1: Anh, chị hãy phân tích các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân xã. Hình thức hoạt động nào là quan trọng nhất? Tại sao?


Câu 2: Anh, chị hãy trình bày cách thức hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2001).

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2003
- Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân.  

- Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Chuyên đề 4: 

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC ĐẢNG Ở XÃ

I. TỔ CHỨC ĐẢNG Ở XÃ

1. Khái quát về tổ chức Đảng ở xã

1.1. Mô hình tổ chức của Đảng nói chung

Theo Điều lệ do Đại hội XI thông qua, hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà n​ước, gồm 4 cấp: Trung ương - Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ​ương - Đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh - Đảng bộ (chi bộ) cơ sở (gọi là tổ chức cơ sở đảng).

      
Tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị  cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế, hoặc công tác, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

      
Cơ  quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội Đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. 

      
Ở cấp Trung ​ương, Đại hội Đại biểu toàn quốc do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thư​ờng lệ 5 năm một lần. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chấp hành Trung ​ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư​ trong số uỷ viên Bộ Chính trị; thành lập Ban Bí th​ư gồm Tổng Bí thư​, một số Uỷ viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Uỷ viên Ban Bí thư​ do Ban Chấp hành Trung ư​ơng bầu trong số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ​ương; bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ​ương; bầu chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ​ương trong số Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ​ương.

      
Ở các cấp địa phương, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ​ương; đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do cấp uỷ  cùng cấp triệu tập thư​ờng lệ 5 năm một lần. Hội nghị tỉnh uỷ, thành uỷ, huyện uỷ, thị uỷ bầu Ban th​ường vụ; bầu Bí th​ư và Phó Bí th​ư trong số uỷ viên th​ường vụ; bầu Uỷ ban kiểm tra; bầu Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra trong số uỷ viên uỷ ban kiểm tra. Thư​ờng trực cấp uỷ gồm Bí thư​, các Phó Bí thư​.

      
Ở cấp cơ sở, các xã, ph​ường, thị trấn, cơ quan, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong quân đội, công an  và các đơn vị cơ sở khác có từ 3 đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở).

      
Khi cần, cấp uỷ lập tiểu ban, hội đồng, tổ công tác và giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

1.2. Tổ chức Đảng ở xã

Tổ chức đảng ở cấp xã thường là các đảng bộ hoặc chi bộ cơ sở (thường gọi là tổ chức cơ sở đảng). Các bộ phận bên trong của tổ chức cơ sở đảng bao gồm: Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở, do Đại hội đảng bộ bầu ra, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng bộ giữa hai kỳ đại hội. Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở (gọi tắt là đảng ủy) bầu ra Ban Th​ường vụ đảng ủy. Ban Thư​ờng vụ đảng ủy là một cấp lãnh đạo, như​ng không phải là cấp trên của đảng ủy, có trách nhiệm thay mặt đảng ủy giải quyết công việc của đảng bộ theo nghị quyết của đảng ủy; lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Ban Th​ường vụ đảng ủy cử ra th​ường trực đảng ủy gồm bí th​ư và phó bí th​ư đảng ủy. Th​ường trực đảng ủy thay mặt Ban Th​ường vụ và đảng ủy giải quyết công việc hàng ngày của đảng bộ. Như​ng thư​ờng trực đảng ủy không phải là một cấp lãnh đạo.

      
Tổ chức đảng cấp dưới của đảng ủy là các chi bộ đảng. Các chi bộ đảng là tổ chức lãnh đạo thấp nhất của Đảng, trực thuộc đảng ủy. Nh​ư vậy tất cả các bộ phận cấu thành tổ chức cơ sở đảng đều có chức năng lãnh đạo: Chi bộ đảng, đảng ủy, Ban Th​ường vụ đảng ủy. Cách thức sắp xếp các bộ phận bên trong của tổ chức cơ sở đảng được xem là cách sắp xếp theo chức năng lãnh đạo.

2. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức Đảng ở xã 
Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, qua nhiều lần sắp xếp, nhất là sau nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị (16/8/1999), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa X Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hệ thống tổ chức của Đảng đã được kiện toàn một b​ước. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI đánh giá Đảng đã từng bước sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Đảng; điều chỉnh, bổ sung và quy định cụ thể hợp lý hơn chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động và lề lối làm việc của mỗi tổ chức; tăng cường tính chủ động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp. Việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở b​ước đầu tạo nên một số chuyển biến tích cực, xuất hiện những mô hình tốt và kinh nghiệm mới. 

      
Tuy vậy, hệ thống tổ chức của Đảng vẫn còn nhiều bất cập. Tổ chức, bộ máy còn quá cồng kềnh, chồng chéo, trùng lắp nhau, kém hiệu quả. Các cơ quan của Đảng có xu hướng phình ra, người đông mà kết quả ít, gây khó khăn cho nhau và cho việc điều hành công việc của Đảng. Mối quan hệ về trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu chư​a được qui định cụ thể, khó đánh giá được kết quả công tác và quy rõ trách nhiệm cá nhân khi có sai phạm. Nhìn chung, việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức ch​ưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu quả. Để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng ở xã cần phải:
- Tiếp tục cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; bổ sung, hoàn thiện quy chế lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở.
 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng.
- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy, thực hiện trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ theo chức danh cán bộ cơ sở.
- Giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng khối đoàn kết thống nhất. Nội dung sinh hoạt phải được chuẩn bị cụ thể, thiết thực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất của tổ chức đảng. 
- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng  phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự vững mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị. 
- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng  phải kiểm tra, thẩm định chặt chẽ và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng; biểu dương, khen thưởng những tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc và tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm để nhân rộng. 

II. CÔNG TÁC ĐẢNG Ở XÃ
1. Khái quát nội dung công tác Đảng ở xã
Công tác Đảng ở xã bao gồm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , an ninh, quốc phòng ở xã và công tác xây dựng Đảng.
Công tác xây dựng Đảng được hiểu là hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng và tổ chức theo những qui luật, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng qui định trong Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng làm cho Đảng ngày càng vững mạnh về phẩm chất, năng lực trí tuệ và năng lực lãnh đạo, làm tròn vai trò đội tiên phong chính trị của giai cấp công nhân, lãnh đạo xã hội phát triển toàn diện.
2. Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở xã

  Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở xã vững mạnh. Thực hiện chức năng đó, một trong những nhiệm vụ cơ bản của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã là, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở xã.

- Lãnh đạo chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của đảng bộ, chi bộ xã và của cấp trên; phát triển nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo thêm việc làm mới cho người lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh.

- Lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, quản lý và sử dụng đất hợp lý; thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; quản lý và sử dụng tốt các nguồn vốn; phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chính sách xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

- Lãnh đạo việc thực hiện dân chủ ở xã; giám sát mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong cộng đồng dân cư ở cơ sở theo đúng luật pháp, không để tích tụ mâu thuẫn trở thành điểm nóng, không để xẩy ra tình trạng khiếu kiện tập thể, vượt cấp hoặc lợi dụng dân chủ để làm mất ổn định chính trị ở nông thôn.

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản Nhà nước, tập thể tính mạng và tài sản của nhân dân; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẢNG  Ở XÃ THỜI GIAN TỚI

1. Xây dựng Đảng về chính trị


Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Kiên định đường lối đổi mới, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc.

Khẩn trương triển khai cụ thể hoá, thể chế hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Trung 3, 4 khóa XI. Gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội.
2. Xây dựng Đảng về tư tưởng

Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ một số vấn đề về đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới, không ngừng phát triển lý luận, đề ra đường lối và chủ trương đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; khắc phục một số mặt lạc hậu, yếu kém của công tác nghiên cứu lý luận. Tạo môi trường dân chủ thảo luận, tranh luận khoa học, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, phát huy trí tuệ của cá nhân và tập thể trong nghiên cứu lý luận. Khẩn trương ban hành quy chế dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nghiên cứu lý luận, cải tiến tổ chức nghiên cứu lý luận phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, cổ vũ động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục công dân trong hệ thống các trường chính trị, các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Xây dựng và thực hiện quy định mọi đảng viên có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng. Cán bộ chủ chốt cấp uỷ đảng phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Đổi mới hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

3. Xây dựng Đảng về tổ chức

Tiếp tục xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của các tổ chức Đảng. Kiện toàn, nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu, đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, nhất là ở cấp chiến lược.

Tổng kết, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp củng cố và đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng. Tập trung chỉ đạo, củng cố những tổ chức đảng yếu kém; kịp thời kiện toàn cấp uỷ và tăng cường cán bộ ở nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết. Coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, tổ chức đảng, chất lượng tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt đảng.

Thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, từ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ ở cơ sở đến sinh hoạt tổ đảng, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Chống quan liêu, bè phái, cục bộ, địa phương, lối làm việc vô nguyên tắc, vi phạm kỷ luật, vi phạm dân chủ.

Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Kiện toàn tổ chức của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, trước hết là bí thư cấp uỷ. Thực hiện trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ theo chức danh cán bộ cơ sở. 

Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, bảo đảm chất lượng đảng viên theo yêu cầu của Điều lệ Đảng. Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên. Tổng kết, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

Đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ. Thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng những người có đức, có tài. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, chú ý cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, chuyên gia trên các lĩnh vực; xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Đánh giá và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy trình đã được bổ sung, hoàn thiện, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Không bổ nhiệm cán bộ không đủ đức, đủ tài, cơ hội chủ nghĩa. Thực hiện nghiêm quy chế thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút. Có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ.  Đổi mới, trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển. 

4. Xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đảng là một tổ chức tự nguyện, đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng quần chúng khỏi ách áp bức và bóc lột, quần chúng cần có đảng với tư cách là người lãnh đạo họ trong cuộc đấu tranh ấy. Nếu không có sự đồng tình và ủng hộ của quần chúng thì mọi chủ trương, đường lối của đảng không trở thành hiện thực.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là một sự nghiệp hoàn toàn mới mẻ và vô cùng khó khăn. Sự nghiệp đó chỉ có thể thành công nếu đảng tổ chức và phát huy được tính sáng tạo cách mạng của quần chúng. Lênin chỉ ra rằng, những người cộng sản chỉ như những giọt nước trong đại dương nhân dân mênh mông và chỉ riêng với bàn tay những người cộng sản thì không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Tính sáng tạo sinh động của quần chúng, đó là nhân tố cơ bản của xã hội mới. Chủ nghĩa xã hội không phải là kết quả của những sắc lệnh từ trên ban xuống. Tính chất máy móc, hành chính và quan liêu không dung hợp được với tinh thần của chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội sinh động, sáng tạo là sự nghiệp của bản thân quần chúng nhân dân.

Khi Đảng Bônsêvích Nga đã có chính quyền, Lênin thường nhấn mạnh rằng, sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mối liên hệ mật thiết với quần chúng, từ sự đồng tình và ủng hộ của quần chúng đối với Đảng. Thiếu điều kiện đó không những không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mà còn có thể dẫn đến mất chính quyền. Kinh nghiệm ở một số nước Đông Âu và Liên Xô vừa qua đã chứng minh luận điểm đó.

Khi đã có chính quyền, Đảng có nhiều điều kiện mới, công cụ mới rất thuận lợi cho việc tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng; đồng thời, trong Đảng cũng dễ nảy sinh bệnh quan liêu, mệnh lệnh làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện có thể rơi vào tình trạng thoái hoá, biến chất, xa rời quần chúng. Lênin coi đó là một trong những nguy cơ mà đảng cầm quyền cần chú ý đề phòng, khắc phục.

Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta đã khẳng định: “Trong điều kiện lãnh đạo chính quyền, Đảng đặc biệt coi trọng đổi mới công tác quần chúng của Đảng theo quan điểm: cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân, làm suy yếu sức mạnh của Đảng, của cách mạng sẽ đưa đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước”.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1 Anh, chị đánh giá về thực trạng công tác Đảng ở địa phương mình hiện nay như thế nào?


Câu 2: Anh, chị hãy cho biết thực trạng các tổ chức của Đảng hiện nay? Hướng đổi mới như thế nào?
TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII ngày 18/6/1997 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương  ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI.

- Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H.2002, tập 5.


- Ban Chấp hành Trung ương Ban tổ chức, Tập bài giảng phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tổ chức cán bộ Ngành tổ chức xây dựng Đảng, Hà Nội, 2008.

- Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng của BCHTW (khoá VI) tại Đại hội VII, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991.


- Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/1/2011, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011.

- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở,  Nxb Lý luận chính trị - hành chính, Hà Nội, 2009.


- 167 câu hỏi và trả lời về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008

Chuyên đề 5:
CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở XÃ


I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở XÃ

1. Vai trò, vị trí cán bộ xã

Xã là một đơn vị cấp hành chính cuối cùng trong bốn cấp của hệ thống quản lý hành chính, là cấp thấp nhất theo sự phân cấp quản lý nhưng thấp nhất không đồng nghĩa với ít quan trọng nhất.


Do vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ xã là nhiệm vụ rất quan trọng. Có thể đánh giá vị trí, vai trò của cán bộ xã trên một số khía cạnh sau:

- Đội ngũ cán bộ xã là người giữ vai trò quyết định trong việc hiện thực hoá sự lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội ở cơ sở.

- Đội ngũ cán bộ xã là người giữ vai trò quyết định trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện mọi quyết định của cấp uỷ cấp trên, cấp uỷ cùng cấp và mọi chủ trương, kế hoạch, sự chỉ đạo của chính quyền cấp trên, cũng như mọi chương trình, kế hoạch của chính quyền xã. 

- Cán bộ xã là cầu nối quan trọng nhất giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. 

- Đội ngũ cán bộ cấp xã giữ vai trò quyết định trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng ở cơ sở.

2. Vai trò, vị trí công tác cán bộ xã


Công tác cán bộ là một bộ phận trong công tác xây dựng Đảng, là công tác Đảng liên quan chặt chẽ với việc xác định đường lối, chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị, với việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, cơ chế và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong cả hệ thống chính trị. 


Hiểu một cách tổng quát xây dựng đội ngũ cán bộ xã toàn bộ hoạt động của chủ thể có đủ thẩm quyền và trách nhiệm pháp lý, nhằm làm nên, tạo ra một đội ngũ cán bộ xã  đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có lập trường chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Đồng thời còn bao hàm cả việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã hiện có, để đội ngũ này thích ứng với cơ chế mới, yêu cầu mới của nhiệm vụ chính trị đang đặt ra.


Chủ thể xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã bao gồm: các Huyện uỷ, Thị uỷ, trong đó trước hết là Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thị uỷ và những người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp huyện; tổ chức cơ sở đảng xã mà trực tiếp là Ban Thường vụ đảng uỷ xã, phường, thị trấn, và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị xã.


- Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã nhằm tìm ra những con người thật sự có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức và năng lực đủ sức gánh vác những trọng trách của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 


Công tác đó bao gồm: việc xác định đường lối, chủ trương, chính sách về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng; xác định tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ và đội ngũ cán bộ, những tiêu chí nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ: quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chính sách cán bộ. 


II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở XÃ HIỆN NAY

1. Những ưu điểm


Về số lượng cán bộ xã: Nhìn chung trên toàn quốc đội ngũ cán bộ xã đáp ứng được yêu cầu về số lượng;


Về lập trường chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng: hầu hết đội ngũ cán bộ xã đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia hoạt động cách mạng và trưởng thành từ phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân; là những người có uy tín, được nhân dân tín nhiệm, luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đội ngũ cán bộ xã phần lớn vững vàng về chính trị, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành từ cơ sở; một số được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Về năng lực lãnh đạo, quản lý và công tác không ngừng được nâng lên, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.


Về trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị: Đã từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.


Công tác đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng: cán bộ có bước chuyển biến trong nhận thức của các cấp uỷ đảng. Bước đầu khắc phục được tình trạng chủ quan, bị động, chắp vá trong công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ này. 


Công tác tạo nguồn qui hoạch cán bộ: được tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, đa dạng hoá các loại hình đào tạo theo từng loại đối tượng cán bộ, chú trọng cả đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm đào tạo cán bộ chủ chốt các cấp trong diện qui hoạch, từng bước đáp ứng được yêu cầu trước khi đề bạt, bổ nhiệm và chuẩn hoá cán bộ.

2. Những khuyết điểm


- Về số lượng cán bộ xã: vẫn có nhiều xã chưa có đủ cán bộ theo đúng tiêu chuẩn, chức danh.


- Về chất lượng:


+ Về lập trường chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng: vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, xa rời quần chúng nhân dân. 


Theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra của 61 tỉnh, thành uỷ, từ khi có Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 29/02/1998 đến nay, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 210.421 đảng viên, 30.029 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Đã kết luận: 36.833 đảng viên (65,02% số được kiểm tra) và 13.979 tổ chức đảng (46% số được kiểm tra) có vi phạm. (Nghị quyết Trung ương 5, khóa X)


+ Về trình độ học vấn: Bức tranh chung về trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ xã là học vấn phổ thông dưới Trung học phổ thông còn nhiều, đáng lưu ý hơn là vẫn còn trình độ dưới Tiểu học. Điều đó cho thấy, trình độ của đội ngũ cán bộ ở xã vẫn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trình độ học vấn thấp cũng chính là nguyên nhân dẫn đến trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị thấp.

Trình độ học vấn phổ thông của cán bộ chủ chốt xã 
là người Khmer ở tỉnh Kiên Giang

	LOẠI
	TỔNG

SỐ
	CẤP I
	CẤP II
	CẤP III

	
	
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ

	Cán bộ người Khmer
	353
	8
	2%
	101
	29%
	244
	69%

	Cán bộ chủ chốt người Khmer
	51
	0
	0%
	17
	33%
	34
	67%



Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

+ Về trình độ chuyên môn: Thực tế cho thấy, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ còn thấp. 

Mặt khác, số được đào tạo qua các chuyên nghành chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn ở cơ sở, không theo đúng với quy hoạch, còn chắp vá.

Trình độ chuyên môn của cán bộ chủ chốt xã là người Khmer

	LOẠI
	Tổng số
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	CHƯA QUA ĐÀO TẠO

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Cán bộ người Khmer
	353
	3
	1%
	112
	32%
	1
	0,4%
	7
	2%
	230
	64,6%

	Cán bộ chủ chốt người Khmer
	51
	0
	0%
	21
	41%
	0
	0%
	3
	6%
	27
	53%


Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

+ Về trình lý luận chính trị: Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ xã vẫn còn thấp, số chưa qua đào tạo còn cao. Đối với cán bộ chủ chốt mà số chưa qua đào tạo cao như vậy là điều rất đáng lưu ý bởi họ phải là những người có lập trường chính trị vững vàng, có khả năng lĩnh hội chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ này tham gia công tác chủ yếu là ở lòng nhiệt tình cách mạng, một lòng một dạ đi theo Đảng chứ chưa hoàn toàn dựa vào niềm tin có cơ sở khoa học vào chủ nghĩa xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trình độ lý luận chính trị của cán bộ xã là người Khmer

	LOẠI
	Tổng số
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao cấp
	CHƯA QUA ĐÀO TẠO

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Cán bộ 

Người Khmer
	353
	44
	12%
	87
	25%
	2
	1%
	220
	62%

	Cán bộ chủ chốt người Khmer
	51
	6
	12%
	24
	47%
	0
	0%
	21
	41%


  Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

+ Việc bố trí, sử dụng: cán bộ sau đào tạo còn bất cập, chưa phù hợp giữa chuyên môn đào tạo với lĩnh vực phụ trách. 

Công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ thiếu sự đồng bộ. Với thực trạng đó, đa số họ làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm, lối mòn, chất lượng và hiệu quả công tác không cao.

+ Về đánh giá cán bộ cán bộ xã: Như nhận định của Trung ương những năm gần đây thì không chỉ đối với cán bộ xã mà cán bộ các cấp nói chung vẫn là khâu yếu.

Khâu yếu là nhiều nơi còn hình thức, thể hiện ở kết quả đánh giá cán bộ nhiều cơ sở không tương xứng với thực chất hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cơ sở. Hiện nay, đời sống kinh tế ở cơ sở tuy có nâng lên nhưng vẫn còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng lại có nguy cơ tái nghèo. Đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào là như vậy nhưng trách nhiệm thì thuộc về tập thể, chứ không phải là riêng của một cán bộ nào cả. Thực trạng trên cho thấy việc đánh giá cán bộ còn hình thức, đây cũng chính là nguyên nhân cho các khâu tiếp theo của việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã.

+ Về công tác qui hoạch đội ngũ cán bộ xã: 

Hạn chế trong công tác này là một số cấp uỷ chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác qui hoạch cán bộ nên việc tổ chức thực hiện còn lúng túng. Trong qui hoạch còn dàn trải, tính khả thi chưa cao; chất lượng và cơ cấu của qui hoạch còn nhiều mặt hạn chế; về trình độ trong qui hoạch chưa đảm bảo yêu cầu; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số có nơi còn thấp.


+ Công tác tạo nguồn qui hoạch cán bộ xã: Công tác đào tạo cán bộ chưa được quan tâm đúng mức. Mặt khác, trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là chưa gắn chặt với qui hoạch, chưa tập trung đào tạo chuyên môn gắn với ngành nghề thế mạnh của địa phương nhất là chưa xây dựng được chiến lược đào tạo cán bộ lâu dài; áp lực về chuẩn hoá cán bộ cho nên đào tạo tại chức còn nhiều, chưa chú trọng bồi dưỡng về kỹ năng chuyên môn. Đội ngũ cán bộ xã chưa qua đào tạo trình độ chuyên môn và lý luận chính trị còn nhiều.


+ Công tác luân chuyển: còn chậm so với mục tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ cơ sở. Đồng thời, các cấp ủy đảng chưa chú ý đúng mức đến việc luân chuyển và thực hiện chính sách sát hợp với đối tượng này. 

3. Nguyên nhân của những ưu điểm và khuyết điểm 


3.1. Nguyên nhân của ưu điểm:


Sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, tỉnh uỷ, huyện ủy về công tác cán bộ.


Các cấp uỷ đảng ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong xây dựng đội ngũ cán bộ trên cơ sở quán triệt và thực hiện đúng những quan điểm, nguyên tắc trong công tác cán bộ của Trung ương cũng như những quyết định của cấp uỷ cấp trên.


Sự nhiệt tình cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở của đội ngũ cán bộ xã.


3.2. Nguyên nhân của khuyết điểm


Vẫn còn một số cấp uỷ đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ.

Năng lực nhận thức và tổ chức triển khai các qui chế, qui định, qui trình về công tác cán bộ của các cấp uỷ còn nhiều hạn chế. Sự phối hợp của các cấp, các ngành và các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Sức ép trong việc chuẩn hoá đội ngũ cán bộ ở cơ sở đã gây áp lực rất lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chính sách đối với cán bộ cơ sở chưa thật sự phát huy hết tài năng, sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Một bộ phận cán bộ ở cơ sở thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống nên ý thức học tập tại các cơ sở đào tạo kém, uy tín đối với quần chúng không cao thậm chí gây mất lòng tin của nhân dân.

Một số các xã điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn đáng chú ý là một số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn nên trình độ dân trí chưa cao; nguồn cán bộ cho công tác qui hoạch, đào tạo quá ít do đó, chất lượng cán bộ rất thấp.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ XÃ HIỆN NAY

1. Về chất lượng đội ngũ cán bộ

- Tiêu chí đánh giá: Chất lượng đôi ngũ cán bộ được đánh giá qua 3 tiêu chí: Số lượng cán bộ; chất lượng cán bộ và cơ cấu đội ngũ cán bộ. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã trong giai đoạn hiện nay cần:

+ Đảm bảo đủ số lượng

+ Xây dựng và đảm bảo thực hiện cơ cấu hợp lý (về tuổi; về giới; về chuyên môn nghiệp vụ; về dân tộc; về khu vực địa lý…).

+ Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao; mỗi cán bộ đều có đủ tiêu chuẩn về năng lực; đạo đức; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ làm thước đo chủ yếu để đánh giá


2. Về nội dung công tác cán bộ ở xã


Nội dung công tác cán bộ ở xã bao gồm:

- Công tác đánh giá cán bộ

Việc đánh giá, nhận xét cán bộ giữ vai trò quan trọng, có tác dụng phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót của mỗi cán bộ để bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên đánh giá cán bộ là công việc rất khó, đòi hỏi phải công tâm khách quan. Phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ và việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ để đánh giá, trọng dụng những người có đức, có tài. Để đánh giá, nhận xét đúng cán bộ thì đảng bộ, chi bộ cần nắm vững và thực hiện những quy trình sau đây:


+ Dựa vào tiêu chuẩn cán bộ đã được cụ thể hoá cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả công tác của cán bộ, dựa vào sự tín nhiệm của đảng viên, của quần chúng làm thước đo chủ yếu.


+ Có phương pháp đánh giá, phân tích, nhận xét cán bộ một cách khách quan, khoa học, công tâm theo một quy trình chặt chẽ đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ. Phải kết hợp theo dõi thường xuyên với đánh giá theo định kỳ. Đánh giá phải kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau để phân tích, chọn lọc; nhận xét, đánh giá công khai và trực tiếp.


- Công tác quy hoạch cán bộ

Xây dựng quy hoạch cán bộ cơ sở là một nội dung trọng yếu trong công tác cán bộ của chi bộ, đảng bộ cơ sở đảm bảo cho công tác cán bộ có kế hoạch, chủ động đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của tổ chức cơ sở đảng đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có quy hoạch cán bộ mới xây dựng được kế hoạch cán bộ. Kế hoạch cán bộ (kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ) đều phụ thuộc vào chất lượng quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở cơ sở chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và quy hoạch cán bộ của cấp uỷ cấp trên, tổ chức cơ sở đảng xây dựng quy hoach cán bộ cần tập trung vào những điểm sau:


+ Lập dự án xây dựng tổng thể đội ngũ cán bộ: xác định mục tiêu quy hoach; quán triệt cơ cấu trong quy hoạch; tiêu chuẩn hoá các chức danh trong quy hoạch; xác định nguồn cán bộ và con đường hình thành nguồn cán bộ trong quy hoạch.


+ Dự kiến bố trí, sắp xếp tổng thể đội ngũ cán bộ cơ sở theo kế hoạch, trình tự hợp lý, thời gian nhất định.


- Bổ nhiệm cán bộ: 

Bổ nhiệm cán bộ là việc cấp có thẩm quyền ra quyết định giao cho một cán bộ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý một cơ quan, đơn vị trong một thời hạn nhất định. Việc bổ nhiệm cán bộ cần đảm bảo đúng những nguyên tắc:


+ Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.


+ Tập thể lãnh đạo xem xét một cách dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên.


+ Phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức, của đơn vị; phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực và sở trường của cán bộ vì việc mà đặt người. Tránh bổ nhiệm cán bộ vào vị trí mà bản thân cán bộ chưa được học, chưa từng làm hoặc chưa am hiểu.


+ Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức, đơn vị.


- Điều động, luân chuyển cán bộ


Điều động và luân chuyển cán bộ là những khâu quan trọng trong công tác cán bộ.Cần phải phân biệt giữa điều động và luân chuyển cán bộ. Cả hai việc đều là bố trí cán bộ từ nơi này đến nơi khác; đều có mục đích là hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Luân chuyển cán bộ ngoài mục đích để hoàn thành nhiệm vụ chính trị còn mục đích khác là để rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dự bị, cán bộ có triển vọng nhằm chuẩn bị cho những chức vụ lãnh đạo cao hơn, gánh vác những trọng trách lớn hơn.

Luân chuyển cán bộ thực hiện theo quy trình 3 bước sau đây:

+ Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ.

+ Quyết định việc luân chuyển cán bộ.


+ Tổ chức thực hiện (trao quyết định, giao nhiệm vụ, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, phong tục tập quán…cho cán bộ được luân chuyển).


- Công tác quản lý cán bộ


Hoạt động quản lý cán bộ nhằm bồi dưỡng, rèn luyện phát huy khả năng của đội ngũ cán bộ và bản thân từng cán bộ làm cho đội ngũ cán bộ không ngừng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm  vụ cách mạng. Theo phân cấp quản lý cán bộ, các tổ chức đảng của các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị là chủ thể quản lý đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị mình.


Mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp quản lý cán bộ đang công tác, sinh hoạt trong tổ chức mình theo những nội dung sau:


+ Tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển, phân cấp quản lý cán bộ.


+ Đánh giá cán bộ.


+ Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.


+ Bổ nhiệm cán bộ


+ Khen thưởng, kỷ luật cán bộ.


+ Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.


+ Kiểm tra công tác cán bộ; giải quyết khiếu nại tố cáo về cán bộ.


3. Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở xã hiện nay

Một là: Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trong của công tác cán bộ; quán triệt và thực hiện đúng các quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai là: Làm tốt các khâu trong công tác cán bộ đặc biệt chú ý công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Tránh chủ quan, dân chủ hình thức, định kiến hẹp hòi kiểu “dòng họ, thôn, làng”. 

Ba là: Tạo chuyển biến sâu sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo sự đồng bộ theo hướng kế thừa và phát triển.
Bốn là: tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ. Tăng cường công tác kiểm trá giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới trong việc giáo dục, quản lý cán bộ và thực hiện công tác cán bộ.

Năm là: Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện chính sách cán bộ. Đồng thời tạo dựng phong trào thi đua xây dựng môi trường làm việc tốt để phát huy tốt nhất khả năng cống hiến của cán bộ.
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy cho biết thực trạng đội ngũ cán bộ xã hiện nay như thế nào?

Câu 2: Anh, chị hãy nêu kinh nghiệm của địa phương mình về công tác cán bộ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.
- Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán

bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

- Nghị định số 08/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2007 về chế độ công chức dự bị.

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không  chuyên trách ở xã.

- Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cám bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
- Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/20004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành qui định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.


Chuyên đề 6:
THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO Ở XÃ


I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN CHỦ CƠ SỞ


1. Khái niệm dân chủ và dân chủ cơ sở

Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thông qua một hệ thống bầu cử tự do. Mặc dù chưa có một khái niệm thống nhất về dân chủ, có hai nguyên tắc mà bất kỳ một khái niệm dân chủ nào cũng đưa vào: Nguyên tắc thứ nhất là tất cả mọi thành viên của xã hội (công dân) đều có quyền tiếp cận đến quyền lực một cách bình đẳng và thứ hai, tất cả mọi thành viên (công dân) đều được hưởng các quyền tự do được công nhận rộng rãi. 

Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng nêu rõ: dân chủ ở cơ sở thực chất là vấn đề “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Để thực hiện dân chủ cơ sở, mọi công dân phải được đảm bảo thực hiện các quyền:

 - Quyền được biết, được thông tin;

 - Quyền được bàn bạc, tham gia, đóng góp ý kiến;

 - Quyền kiểm tra, giám sát.

2. Những nội dung cơ bản về dân chủ cơ sở ở xã

- Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở xã
+ Bảo đảm trật tự, kỷ cương, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

+ Bảo đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở xã.

+ Bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

+ Công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dân chủ ở xã.

+ Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.


- Những nội dung chính quyền xã phải công khai cho nhân dân biết là nội dung liên quan trực tiếp đến người dân, gắn liền với quyền và lợi ích của người dân, được nhân dân quan tâm bao gồm:

+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ph​ương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của cấp xã.

+ Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, qui hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã. 

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân.

+ Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp.

+ Chủ trư​ơng, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo đư​ợc vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

+  Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã.

+  Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

+ Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo qui định tại Điều 19 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

+ Đối tư​ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu.

+ Các qui định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện.

+ Những nội dung khác theo qui định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.

- Những nội dung nhân dân bàn và quyết định bao gồm: công việc mà nhân dân bàn, quyết định trực tiếp và công việc nhân dân sau khi bàn, biểu quyết đa số, phải được cấp có thẩm quyền công nhận mới có giá trị thi hành.

Công việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp bao gồm: chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi xã, thôn do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư​ phù hợp với qui định của pháp luật.

Công việc nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định bao gồm: hương ước, qui ước của thôn; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn; bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định bao gồm: dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; ph​ương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của xã; dự thảo qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất của xã;...

- Những nội dung nhân dân giám sát bao gồm tất cả các nội dung phải công khai để nhân dân biết, những nội dung nhân dân bàn và quyết định, những nội dung cơ quan có thẩm quyền phải đưa ra lấy ý kiến nhân dân. 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã.

 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã có trách nhiệm giám sát việc thực hiện và tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cấp xã.


II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÔN GIÁO Ở XÃ


1. Khái niệm tôn giáo

Tôn giáo là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, mang tính thiêng liêng, được chấp nhận một cách trực giác và tác động qua lại một cách hư ảo, nhằm lý giải những vấn đề trên trần thế cũng như ở thế giới bên kia. Niềm tin đó được biểu hiện rất đa dạng, tuỳ thuộc vào những thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh địa lý - văn hóa khác nhau, phụ thuộc vào nội dung từng tôn giáo, được vận hành bằng những nghi lễ, những hành vi tôn giáo khác nhau của từng cộng đồng xã hội tôn giáo khác nhau.
Hoạt động tôn giáo là việc truyền bá, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức của tôn giáo.

Cần phân biệt giữa tôn giáo và tín ngưỡng. Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thể hiện sự tôn thờ tổ tiên; tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng; thờ cúng thần, thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.

Sự khác nhau giữa tôn giáo và tín ngưỡng thể hiện ở một số điểm như: Tôn giáo có hệ thống giáo lý, kinh điển... được truyền thụ qua giảng dạy và học tập ở các tu viện, thánh đường, học viện... có hệ thống thần điện, có tổ chức giáo hội, hội đoàn chặt chẽ, có nơi thờ cúng riêng như nhà thờ, chùa, thánh đường..., nghi lễ thờ cúng chặt chẽ, có sự tách biệt giữa thế giới thần linh và con người. Còn tín ngưỡng thì chưa có hệ thống giáo lý mà chỉ có các huyền thoại, thần tích, truyền thuyết. Tín ngưỡng mang tính chất dân gian, gắn với sinh hoạt văn hóa dân gian. Trong tín ngưỡng có sự hòa nhập giữa thế giới thần linh và con người, nơi thờ cúng và nghi lễ còn phân tán, chưa thành quy ước chặt chẽ...

2. Giới thiệu những tôn giáo ở xã

Tôn giáo là một thành tố văn hoá do đó tuy cùng một tôn giáo nhưng khi xâm nhập hay phát sinh ở vùng nào thường mang dấu ấn về đặc điểm địa lý, lịch sử, không gian văn hoá ở đó. Ở Việt Nam, với địa hình hình chữ “S” không gian địa lý văn hoá được chia làm ba miền rõ rệt: Miền Bắc, miền Trung, Miền Nam. Ở Miền Bắc Phật giáo chủ yếu là Phật giáo Bắc tông hay còn gọi là Phật giáo Đại thừa, Tăng sĩ vừa có sư tăng vừa có sư ni, y phục thường màu nâu, chùa bài trí nhiều tượng, dáng hình cổ kính, kinh sách chịu ảnh hưởng của Hán tạng. Vùng đồng bằng Bắc Bộ cư dân chủ yếu theo đạo Phật, đạo Công giáo và sống đan xen với nhau. Công giáo được tập trung ở một số tỉnh như Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội. Đạo Tin lành mới phát triển rộng rãi mấy năm gần đây, chủ yếu vùng đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, và ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong cộng đồng dân tộc thiểu số như Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn. Ở miền Trung Phật giáo, Công giáo, Tin Lành đều hiện diện và có thêm các tôn giáo khác như đạo Cao Đài, đạo Bhaii... ở Đà Nẵng. Đặc biệt ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình thuận không gian văn hoá người Chăm có sự  hoà  nhập giữa Hồi Giáo với văn hoá bản địa để tạo thành Hồi giáo Bà Ni. Ở miền Nam vùng đồng bằng Nam Bộ, một không gian văn hoá trẻ phóng khoáng ngoài những tôn giáo truyền thống còn xuất hiện một loạt các tôn giáo nội sinh như: đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo, Tịnh độ Cư Sĩ Phật Hội, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Minh Sư Đạo, Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu. Đạo Phật ở miền Nam cũng có nhiều nét khác biệt: chủ yếu là Phật giáo Nam Tông với kinh sách Pali, y phục màu vàng, chùa chỉ một pho tượng Thích Ca Mâu Ni. Trong Phật giáo Nam Tông có Phật giáo Nam Tông Kher me ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang... Phật giáo Nam tông Kher me gắn bố chặt chẽ với đời sống cộng đồng người Kher me Nam Bộ. Mỗi vùng miền với những nét sinh hoạt tôn giáo riêng biệt, cán bộ quản lý về tôn giáo cần có sự hiểu biết để có biện pháp quản lý và ứng xử cho phù hợp.

3. Những nội dung cơ bản về quản lý tôn giáo ở xã

Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo được hiểu theo hai nghĩa như sau: Theo nghĩa rộng: Là quá trình các cơ quan nhà nước theo qui định của pháp luật để tác động điều chỉnh, hướng dẫn các quá trình tôn giáo và hành vi hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn ra phù hợp với pháp luật, đạt được mục tiêu cụ thể của chủ thể quản lý. Nghĩa hẹp: Là quá trình chấp hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật của các cơ quan trong hệ thống hành pháp (Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp) để điều chỉnh các quá trình tôn giáo và mọi hành vi hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn ra theo quy định của pháp luật.

Đối tượng quản lý: tín đồ tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành, chức việc, nơi thờ tự, cơ sở vật chất khác của tôn giáo, đồ dùng việc đạo, sinh hoạt tôn giáo. 

Mục tiêu quản lý: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trước hết phải đảm bảo được quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, đảm bảo cho các hoạt động tôn giáo được diễn ra bình thường theo qui định của pháp luật. Đoàn kết đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo phải phát huy được những mặt tích cực, khắc phục được những hạn chế tiêu cực của tôn giáo đối với sự phát triển của xã hội. Tăng cường được vai trò của Nhà nước trong việc điều chỉnh các hoạt động tôn giáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. 

Phương thức quản lý: Quản lý bằng pháp luật; quản lý bằng chính sách, quản lý bằng tổ chức bộ máy và cán bộ; quản lý bằng thanh tra, kiểm tra; quản lý bằng tuyên truyền giáo dục thuyết phục; quản lý bằng tổ chức bộ máy và cán bộ.
3.1. Quản lý hoạt động truyền giáo

Hàng năm, trước ngày 15/10, người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Ủy ban nhân dân xã. Nội dung bản đăng ký nêu rõ người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động. Đối với các sinh hoạt tôn giáo bất thường (không có trong lịch đăng ký) thì phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (với trường hợp có tín đồ ngoài tỉnh tham dự), Ủy ban nhân dân cấp huyện (trường hợp có sự tham gia của các tín đồ trong quận, huyện, thị xã) nơi diễn ra hoạt động tôn giáo.  Các hoạt động tôn giáo chỉ được diễn ra trong khuôn viên của các cơ sở tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tạo điều kiện cũng như thực hiện giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo cho hoạt động tôn giáo đó diễn ra bình thường.
3.2. Quản lý việc tổ chức lễ hội tôn giáo

Cộng đồng tín đồ là một bộ phận của khối đoàn kết toàn dân, họ vừa là tín đồ vừa là công dân dó đó chính quyền xã phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân, bảo vệ chính sách đoàn kết. Tạo điều kiện xây dựng phát triển kinh tế văn hoá cho đồng bào theo đạo. Đồng thời xử lý người lợi dụng tôn giáo để gây mất đoàn kết ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn. Việc mở các lớp bồi dưỡng chức sắc tôn giáo phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi mở lớp, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo tôn giáo hợp pháp hoạt động trên địa phương mình quản lý. Duy trì trật tự an ninh, đảm bảo đoàn kết giữa cơ sở đào tạo tôn giáo, người theo học đạo và nhân dân địa phương.
3.3. Quản lý tổ chức cộng đồng tín đồ tôn giáo
Sau khi thực hiện việc phong chức, phong phẩm hoặc bầu cử, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đăng ký về người được phong với chính quyền sở tại để họ có đầy đủ tư cách hoạt động tôn giáo trong chức trách được giao. Trường hợp chức sắc, nhà tu hành bị tổ chức tôn giáo cách chức, bãi nhiệm thì cũng cần thông báo với chính quyền địa phương để biết để xử lý nếu những họ vẫn dùng chức danh cũ để hoạt động.
3.4. Quản lý việc sửa chữa, cải tạo các công trình tôn giáo trên địa bàn xã

Nhà đất và các tài sản khác đã được các tổ chức cá nhân, tôn giáo chuyển giao cho các cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng hoặc tặng, hiến cho nhà nước đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm bảo vệ tài sản của các tổ chức tôn giáo và bảo vệ di tích lịch sử văn hoá nếu cơ sở tôn giáo đó được công nhận theo luật về di sản văn hoá. Việc tu bổ và sửa chữa nhỏ, không làm thay đổi cấu trúc, kiến trúc công trình thuộc cơ sở thờ tự tôn giáo thì khi tiến hành phải thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sở tại.
3.5. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm về tôn giáo

 Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo tham gia nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ sở chăm sóc sức khỏe người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/ADIS, bệnh nhân phong, bệnh nhân tâm thần. Còn đối với cơ sở giáo dục mầm non như mẫu giáo, nhà trẻ thì các tổ chức tôn giáo được phép hỗ trợ phát triển các loại hình trường lớp này, không nhân danh tổ chức tôn giáo đứng tên trực tiếp mở lớp. Đối với chức sắc, nhà tu hành, nếu họ tham gia các hoạt động xã hội  về giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo với tư cách công dân thì sẽ được khuyến khích, tạo điều kiện. Nghiêm cấm việc ép buộc tín đồ đóng góp hoặc lợi dụng từ thiện để có dụng ý xấu. 

- Xử lý các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tôn giáo và vi phạm chính sách tôn giáo: Việc xử lý các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tôn giáo và vi phạm chính sách tôn giáo căn cứ theo Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và các chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước để giải quyết ngay từ ngay từ cơ sở và đúng thẩm quyền pháp lý của từng cấp quản lý. Xử lý các điểm nóng tôn giáo hoặc liên quan đến tôn giáo phải bảo đảm có lý, có tình, đúng luật pháp.
3.6. Quản lý các hoạt động khác về tôn giáo

 Tôn giáo là vấn đề hết sức nhạy cảm, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị. Do đó, chúng ta phải cương quyết, nhưng cũng phải hết sức khôn khéo, tế nhị, tránh mọi sơ hở, thiếu sót để địch lợi dụng can thiệp vào nội bộ nước ta. Đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo là vấn đề lâu dài không thể giải quyết một số một sớm một chiều vì vậy chúng ta cần phải có những biện pháp vừa mang tính cấp bách vừa phải mang tính lâu dài bền vững. Địa bàn xã là nơi trực tiếp tiếp nhận chính sách, pháp luật của nhà nước về tôn giáo, cũng là nơi diễn ra các hoạt động tôn giáo của các tổ chức tôn giáo do đó Ủy ban nhân dân xã phải nắm bắt được các cơ sở tôn giáo, các loại tôn giáo để tạo điều kiện cho các tôn giáo đó hoạt động bình thường qua đó giúp cho ngươì dân thấy được chính sách tự do tôn giáo của nhà nước thu phục niềm tin của họ vào chính quyền. Như vậy sẽ tạo được hậu thuẫn của nhân dân với chính quyền và cô lập được các lực lượng chống đối. 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO Ở XÃ


1. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở xã


Để nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở xã cần phải thực hiện những giải pháp sau:



- Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các nội dung của pháp luật về dân chủ cơ sở đến các tầng lớp nhân dân.


- Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng, tạo môi trường và động lực cho việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở


- Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền xã thực sự trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý đối với việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở


- Nâng cao nhận thức của các chủ thể thực hiện pháp luật về vai trò, tầm quan trọng và nội dung của pháp luật về dân chủ cơ sở.


- Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã gắn với việc thực hiện nội dung pháp luật về dân chủ ở cơ sở.


- Gắn việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở với việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chính sách tôn giáo ở xã


- Nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy đảng ở xã đối với thực hiện chính sách tôn giáo. Kiện toàn và nâng cao năng lực của chính quyền xã, đội ngũ cán bộ, công chức xã, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong tổ chức thực hiện chính sách tôn giáo, quản lý nhà nước về tôn giáo. 



- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh. Sử dụng đa dạng, linh hoạt các phương pháp quản lý nhà nước đối với tôn giáo. 



- Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị trong các vùng tôn giáo trọng điểm.



- Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân.



- Tổ chức tốt công tác thông tin về chính sách pháp luật về tôn giáo đối với nhân dân trong xã.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy trình bày những nội dung nội dung chính quyền xã phải công khai cho nhân dân biết? Ở xã nơi anh, chị công tác những nội dung đó được công khai bằng những hình thức nào?

Câu 2: Để thực hiện dân chủ ở xã, anh, chị hãy cho biết cần phải tuân theo những nguyên tắc nào? Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

Câu 3: Anh, chị hãy trình bày những nội dung quản lý nhà nước về tôn giáo ở xã. Liên hệ thực tế ở xã nơi anh, chị công tác.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ban Chấp hành Trung ương Nghị quyết số 25/NQ – TW ngày 12/3/2003 về công tác tôn giáo trong tình hình mới.
- Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (1990).

- Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa XI.
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/3/2005 về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc.

- Ban Tôn giáo Chính phủ, Các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, 2006.

- Ban Tôn giáo Chính phủ, Hỏi đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, 2008.

- Ban Tuyên giáo Trung ương, Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb, Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2008.

- Hoàng Văn Chức, Giáo trình quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2004.

- Nguyễn Đức Lữ, Tôn giáo - Quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị-Hành chính, Hà Nội, 2009.
- Đặng Nghiêm Vạn, Dân tộc Văn hoá Tôn giáo, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội, 2001.
Chuyên đề 7: 

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG

VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ

I. KHÁI NIỆM VỀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

1. Khái niệm về lãnh đạo 

Theo Từ điển Tiếng Việt 1995, lãnh đạo có nghĩa là: đề ra chủ trương, đường lối, và tổ chức, động viên thực hiện.

Như vậy, khái niệm lãnh đạo được hiểu trên hai nghĩa: đề ra chủ trương, đường lối và tổ chức, động viên mọi người thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối đã đề ra.

2. Khái niệm về quản lý

Xét trên phương diện nghĩa của từ, quản lý thường được hiểu là chủ trì hay phụ trách một công việc nào đó.

Bản thân khái niệm quản lý có tính đa nghĩa nên có sự khác biệt giữa nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Hơn nữa, do sự khác biệt về thời đại, xã hội, chế độ, nghề nghiệp nên quản lý cũng có nhiều giải thích, lý giải khác nhau. Cùng với sự phát triển của phương thức xã hội hoá sản xuất và sự mở rộng trong nhận thức của con người thì sự khác biệt về nhận thức và lý giải khái niệm quản lí càng trở nên rõ rệt.

Theo chúng tôi, quản lý được hiểu là những hoạt động dựa trên chức năng, nhiệm vụ được giao và như vậy quản lý có tính mục đích, được biểu hiện trên các khía cạnh sau:

Thứ nhất, thông qua tập thể để thúc đẩy tính tích cực của cá nhân. 

Thứ hai, điều hoà quan hệ giữa người với người, giảm mâu thuẫn giữa hai bên.

Thứ ba, tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, thông qua hỗ trợ để làm được những việc mà một cá nhân không thể làm được, thông qua hợp tác tạo ra giá trị lớn hơn giá trị cá nhân - giá trị tập thể.

3. Lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã

3.1. Lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng

Lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng được hiểu là hoạt động của những người đứng đầu thực hiện chức năng lãnh đạo thông qua việc quán triệt sự lãnh đạo của cấp trên, cụ thể hóa ở địa phương mình thông qua việc đề ra chủ trương, đường lối sát với tình hình thực tế và tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối đó nhằm xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo hệ thống chính trị ở xã và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

3.2. Lãnh đạo, quản lý trong công tác của các tổ chức chính trị - xã hội


Có thể nói rằng lãnh đạo, quản lí trong công tác của các tổ chức chính trị - xã hội có thể được nhìn nhận dưới hai góc độ khác nhau: lãnh đạo, quản lý của tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội.


-  Dưới góc độ lãnh đạo, quản lý của tổ chức chính trị - xã hội:


+  Lãnh đạo trong công tác của tổ chức chính trị - xã hội là việc các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và đề ra các chủ trương, nghị quyết về công tác của tổ chức mình trên cơ sở đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội và nhu cầu nguyện vọng của hội viên và xã hội.


+ Quản lý trong công tác của các tổ chức chính trị - xã hội là công việc tổ chức, giám sát, điều hành các hoạt động  của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đảm bảo định hướng cho các hoạt động  của tổ chức mình đạt kết quả cao đáp ứng với nhiệm vụ mà Đảng và đất nước giao phó.


- Dưới góc độ lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội:


+ Có thể nói rằng, cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội những “nhà lãnh đạo” đối với các thành viên của tổ chức, với nghĩa này muốn khẳng định rằng người cán bộ của tổ chức chính trị - xã hội là những người trực tiếp "gây ảnh hưởng đến các hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội nhằm đạt được mục đích hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội"  hay "Cán bộ tổ chức chính trị - xã hội là những người có sức thuyết phục, thu phục, gây ảnh hưởng, uy tín của mình với các hội viên của tổ chức chính trị - xã hội"


+ Người cán bộ tổ chức chính trị - xã hội cũng là  những “nhà quản lý”. Điều đó có nghĩa là bên cạnh tư cách là người lãnh đạo, người cán bộ tổ chức chính trị - xã hội còn có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, định hướng, kiểm tra, giám sát, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi trực tiếp của hội viên ... 


II. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

1. Khái niệm về phong cách lãnh đạo, quản lý

Phong cách là vẻ riêng trong lối sống và làm việc của một người hay một nhóm người nào đó.

Phong cách lãnh đạo, quản lý là tổng hợp những biện pháp, cách thức làm việc riêng có, tiêu biểu, ổn định mà người lãnh đạo, quản lý sử dụng hàng ngày để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Lưu ý: Không nên đồng nhất phong cách lãnh đạo, quản lý với từng biện pháp làm việc. Nó là mối quan hệ giữa cái chung (phong cách làm việc) với cái riêng (từng biện pháp làm việc).

Phong cách lãnh đạo, quản lý là cái biểu hiện bên ngoài, nhưng luôn phản ánh phẩm chất bên trong của người lãnh đạo, quản lý.

2. Phân loại phong cách lãnh đạo, quản lý

Có nhiều cách phân loại về phong cách lãnh đạo, quản lý nhưng có thể khái quát thành ba loại cơ bản sau:

- Phong cách lãnh đạo, quản lý kiểu gia trưởng: Phong cách này biểu hiện ra ngoài dưới dạng quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch và dễ dẫn đến hậu quả là áp đặt và xa rời quần chúng.

- Phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ: Phong cách này được thể hiện qua việc tôn trọng quyền và ý kiến của các thành viên trong tập thể lãnh đạo, của cấp dưới và quần chúng. Biết khai thác, tập hợp, phát huy trí tuệ sáng tạo của tập thể. Tuy nhiên, nếu dân chủ quá đà dễ dẫn đến ba phải, lựa chiều, “theo đuôi quần chúng”.
- Phong cách lãnh đạo, quản lý khoa học. Phong cách này có các đặc trưng sau: 

+ Sự thống nhất giữa tính Đảng, tính nguyên tắc cao với  tính năng động, sáng tạo, sự nhạy cảm với cái mới;

+ Sự thống nhất giữa nhiệt tình cách mạng với tri thức khoa học;

+ Sự thống nhất giữa cách làm việc dân chủ, tập thể với tính quyết đoán và trách nhiệm cá nhân cao;

+ Sự thống nhất giữa nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm;

+ Sâu sát cơ sở, thường xuyên liên hệ mật thiết với nhân dân.

3. Yêu cầu chủ quan và khách quan trong lãnh đạo, quản lý 
3.1. Những yêu cầu chủ quan

Trong bất kỳ tổ chức nào, người lãnh đạo, quản lý, đều luôn luôn có xu hướng in dấu ấn sâu đậm lên tổ chức - nơi họ sống và công tác. Họ là người chịu trách nhiệm tr​ước cấp trên về hoạt động của tổ chức và chịu trách nhiệm trước cấp dưới về đời sống và sự tiến bộ của họ.

Nhìn chung, nội dung hoạt động lãnh đạo, quản lý bao gồm: ra quyết định lãnh đạo, quản lý; tổ chức thực hiện quyết định và kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện quyết định. Để làm được như​ vậy, người lãnh đạo, quản lý cần phải:

- Phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho các bộ phận cấu thành một cách hợp lý, rõ ràng;

- Bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp với phẩm chất, năng lực và sở trường của họ.

- Ra các quyết định mang tính nội bộ về trách nhiệm, quyền hạn xử lý công việc, cách thức xử  lý công việc nhằm tạo ra một bộ máy làm việc hiệu quả nhịp nhàng, ăn khớp giữa các bộ phận;

- Nội dung được giao trong hoạt động lãnh đạo, quản lý;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người lãnh đạo, quản lý;

- Tri thức của người lãnh đạo, quản lý: Tính sáng tạo và lối suy nghĩ thông minh của người lãnh đạo, quản lý được đánh giá cao ở bất cứ công việc nào. Thậm chí công việc mang tính kỹ thuật nhất cũng đòi hỏi khả năng suy nghĩ thoát ra khỏi khuôn khổ. Khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới khiến người ta phải miễn cưỡng bắt tay vào làm, người lãnh đạo, quản lý nên gợi ý, hướng dẫn hoặc nghĩ ra một giải pháp sáng tạo hơn để cấp dưới vui vẻ thực hiện. 

- Khí chất cá nhân;

- Tự giác học tập, rèn luyện;

- Rèn luyện từ những đức tính tưởng như nhỏ nhặt nhất;

- Đòi hỏi đức tính kiên trì, bền bỉ, thừa nhận và học hỏi từ những lời phê bình. Khả năng ứng xử trước lời phê bình phản ánh rất nhiều về thái độ của người lãnh đạo, quản lý. Đồng thời có khả năng đánh giá, nhận xét mang tính xây dựng đối với công việc của những người khác cũng mang ý nghĩa rất quan trọng. Là người lãnh đạo, quản lý thì phải có chính kiến và khi đưa ra lời nhận xét với người khác, phải thể hiện sao cho thật khéo léo và chân thành. Cố gắng dự đoán trước phản ứng của người nghe dựa vào tính cách của họ để có cách nói phù hợp nhất.
3.2. Những yêu cầu khách quan

- Về môi trường hoạt động: Môi trường làm việc của tổ chức là kết quả của sự bố trí, sắp xếp các bộ phận, các yếu tố cấu thành tổ chức. Nếu sự sắp xếp các bộ phận bên trong của tổ chức hợp lý, khoa học; việc bố trí  sử dụng cán bộ nhân viên phù hợp với năng lực, sở trường của họ thì tổ chức đó sẽ tạo ra môi trường làm việc tốt. Môi trường làm việc này là kết quả trực tiếp của các mối quan hệ tạo ra trong tổ chức, nó không ngừng vận động, biến đổi theo cả hai chiều thuận và nghịch.
Đây là môi trường cho người lãnh đạo, quản lý phát huy khả năng của mình trong thực hiện công việc. Nếu môi trường hoạt động tốt sẽ kích thích khả năng lao động sáng tạo; nếu môi trường làm việc không tốt sẽ kìm hãm, thậm chí triệt tiêu khả năng lãnh đạo, quản lý của chủ thể.  

- Về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc
      
Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc là yếu tố cấu thành cơ cấu tổ chức. Tổ chức không thể  hoạt động bình th​ường nếu thiếu các điều kiện vật chất tối thiểu nh​ư: trụ sở làm việc, phương tiện thông tin hỗ trợ, tiền l​ương và các loại phí chi trả cho cán bộ, nhân viên... Đầu t​ư cơ sở vật chất cho tổ chức là đầu t​ư điều kiện khách quan tất yếu để tổ chức thực hiện mục tiêu của nó.

- Về đối tượng chịu sự lãnh đạo, quản lý: thực chất là mối quan hệ giữa chủ thể lãnh đạo, quản lý với đối tượng bị lãnh đạo, quản lý. Nắm vững mối quan hệ này sẽ giúp cho chủ thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phát huy được tính năng động, sáng tạo của các thành viên.

- Về trách nhiệm của tổ chức: con người cấu thành nên tổ chức nhưng khi hoạt động trong tổ chức thì con người lại chịu sự ràng buộc của tổ chức thông qua các quy định, quy chế. Muốn người lãnh đạo, quản lý phát huy được vai trò của mình thì tổ chức phải có trách nhiệm tạo ra những điều kiện thuận lợi để chủ thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành nhiệm vụ. 

- Về cơ chế chính sách: hoạt động trong bất kỳ một xã hội nào thì con người cũng bị ràng buộc bởi những quy tắc xử sự chung nhất. Đối với công dân thì đó là những quy định của pháp luật; đối với cán bộ, đảng viên thì đó là những quy định trong Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng có thẩm quyền. Tập hợp những vấn đề trên tạo thành cơ chế vận hành của xã hội. Cơ chế, chính sách phù hợp sẽ thúc đẩy xã hội phát triển và những người lãnh đạo, quản lý sẽ phát huy được khả năng của mình, đóng góp vào sự phát triển chung và ngược lại.

III. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 
1. Kỹ năng lãnh đạo ở xã

1.1. Kỹ năng thuyết phục 

* Khái niệm thuyết phục: Thuyết phục là đưa ra các tình tiết, sự kiện, phân tích, giải thích làm cho người khác thấy đúng, thấy hay mà tin theo, làm theo. 

Thuyết phục có thể thực hiện dưới hình thức diễn thuyết trước đông người hay đàm thoại với một hay một vài người. Khi diễn thuyết nhằm mục đích thuyết phục cần vận dụng kết hợp với kỹ năng thuyết trình.

* Các quy tắc thuyết phục: 

Thuyết phục người khác là một công việc không hề đơn giản bởi một lẽ thường tình là bất kỳ ai, khi đã có ý kiến về một vấn đề nào đó, cũng có niềm tin nhất vào định kiến của mình và không muốn tiếp thu ý kiến của người khác. Để thuyết phục có hiệu quả cần chú ý một số điểm sau đây:

- Tìm hiểu đối tượng và vấn đề cần thuyết phục: 

Càng hiểu rõ về đối tượng và vấn đề cần thuyết phục thì sức thuyết phục càng lớn. Vì vậy, trước khi tiến hành thuyết phục cần: 

+ Kiên trì lắng nghe, tìm hiểu nội dung, xác minh sự thật và xác định bản chất của vấn đề.

+ Tìm hiểu kỹ tất cả các thông tin về đối tượng như: tính tình, nghề nghiệp, sở thích, trình độ, tâm sinh lý, tuổi tác, giới tính, quan điểm, thành kiến, định kiến, cách nghĩ....

+ Biết rõ ý kiến của đối tượng về vấn đề cần giải quyết.

+ Trao đổi với người quen, người ở gần để có thêm thông tin khách quan.

- Tạo môi trường giao tiếp tốt, bầu không khí tin cậy:

+ Thái độ thật sự quan tâm và chân thành, đồng cảm.

Quan tâm chân thành và đồng cảm đến đời sống, những nỗi lo lắng và thể hiện mong muốn, nỗ lực giải quyết vấn đề là điều kiện đầu tiên để có thể thành công trong thuyết phục, bởi vì nó làm cho người đối thoại cảm thấy tin cậy, thoải mái, làm giảm sự đề phòng, phản kháng của họ.

Trong thuyết phục không nên dùng tất cả sức mạnh của mình dồn người đối thoại vào thế bí, buộc họ phải thay đổi ý kiến, quan điểm, lập trường. Việc này dễ dẫn đến tranh cãi quyết liệt, một thua một thắng. Cách thuyết phục như vậy sẽ gặp khó khăn rất lớn bởi người đối thoại sẽ cố hết sức để phòng thủ, chống trả, và nếu họ có thay đổi quan điểm của mình thì họ cũng luôn cảm thấy ấm ức vì bị bắt bí, bị chèn ép, do đó kết quả thuyết phục sẽ không lâu bền.

+ Tôn trọng và lắng nghe người đối thoại 

Thông thường, người đối thoại luôn muốn bảo vệ ý kiến của mình, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác. Vì vậy, người thuyết phục phải để cho họ có cơ hội trình bày ý kiến của mình, không được ngắt lời, phải kiên nhẫn và bình tĩnh lắng nghe. 

+ Chú ý đến thái độ

Trong thuyết phục, biện luận thường dễ mất bình tĩnh, dễ dẫn tới tình trạng tức giận, cãi nhau. Vì vậy, cần lưu ý giữ thái độ hòa nhã, bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa tình và lý, để cái tình đi trước lý và đi đôi với lý:

+ Cần phải tác động đồng thời đến cả nhận thức, tình cảm, ý chí của người đối thoại 

Nhận thức là điều kiện quan trọng để con người đi đến một quyết định, một việc làm nào đó. Tuy nhiên, chỉ có nhận thức không thôi thì chưa đủ. Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường thấy không hiếm khi con người biết rõ phải trái, nhưng họ không hành động theo lẽ phải. Cho nên, trong thuyết phục, ngoài việc đưa ra lý lẽ, phân tích, chứng minh cho người đối thoại thấy rõ đúng sai, tốt xấu, lợi hại, con đường nên đi, còn phải biết gợi nên những tình cảm nhất định ở người nghe, người đối thoại, động viên, khích lệ họ. Đặc biệt, người Việt Nam vốn coi trọng tình cảm, tình nghĩa, chỉ có lý mà không có tình thì người Việt Nam cũng khó chấp nhận.

+ Biết thừa nhận đúng sai

Trong thuyết phục hay tranh luận cần biết thừa nhận những điểm đúng của người khác, những cái sai của mình. Như vậy sẽ làm cho hình ảnh của người thuyết phục trong con mắt của người đối thoại trở nên đẹp hơn, thân thiện hơn, ý kiến đưa ra dễ được tiếp nhận hơn.

+ Tránh xung đột chính diện

Trong thuyết phục cần tránh khiển trách, đe dọa và bất cứ biện pháp cưỡng bức nào mà cần bình tĩnh, ôn tồn nói rõ đạo lý với đối phương. Đồng thời, cũng không nên lên giọng chỉ trích, phê phán người khác, bởi vì ai cũng có lúc sai lầm. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng trong giao tiếp là: Không phê phán, không kết tội, không than phiền.

+ Lập luận rõ ràng, chặt chẽ: Lý lẽ đưa ra phải rõ ràng và có cơ sở. Sự phân tích, lập luận cần có những dẫn chứng cụ thể để minh họa

+ Lời nói phải ngắn gọn và có trọng tâm: Không nên nói dài dòng, tràn lan. Ngôn ngữ và cách lập luận phải phù hợp với trình độ nhận thức của người đối thoại. 

- Phù hợp, linh hoạt với từng trường hợp cụ thể

Thuyết phục là một nghệ thuật. Xuất phát từ những tình huống, hoàn cảnh, đối tượng khác nhau mà có phương pháp ứng xử cụ thể khác nhau. Ngoài lý lẽ vững chắc, còn cần phải biết đưa lý lẽ của mình ra khi nào, thể hiện chúng thế nào cho có hiệu quả. Người thuyết phục cần tìm hiểu tâm lý của người nghe, người đối thoại để nắm được những mâu thuẫn, dao động trong họ. Khi thuyết phục lời lẽ phải dứt khoát, tự tin, đồng thời phải kết hợp nhuần nhuyễn với các phương tiện biểu cảm phi ngôn ngữ (ánh mắt, nét mặt, động tác, vị trí, tư thế, khoảng cách...) để vừa tăng tác động của lời nói, vừa làm giảm sự đối đầu, tăng cường xu hướng hợp tác ở người đối thoại. Trong trường hợp sự đối lập không quá lớn nên chọn vị trí góc hoặc vị trí hợp tác, không nên chọn vị trí đối diện với người cần thuyết phục. Hoặc trong tiếp xúc, khi nhận thấy dấu hiệu chấp thuận, cần khéo léo chuyển sang vị trí mang tính hợp tác hơn. Trong những trường hợp phức tạp hơn, cần phải đi dần từng bước, thậm chí lùi một bước để tiến tới mục đích. 

1.2. Kỹ năng ra quyết định

* Khái niệm: Quyết định là việc lựa chọn một phương án hành động có khả năng đạt được mục tiêu tốt nhất. 
Hiểu theo nghĩa rộng quyết định có thể bao gồm toàn bộ các hoạt động lãnh đạo, quản lý như: xây dựng tổ chức bộ máy, phân công công quyền, đưa ra quyết định, tổ chức thực hiện quyết định, đánh giá việc thực hiện quyết định….

Theo nghĩa hẹp, quyết định chỉ bao gồm quá trình chuẩn bị, lựa chọn một trong nhiều phương án hành động để thực hiện

* Ý nghĩa của việc ra quyết định trong hoạt động lãnh đạo, quản lý:

Hoạt động lãnh đạo, quản lý có điểm chung là sử dụng quyền lực do tập thể ủy nhiệm để thực hiện các hành động chung. Do vậy, việc ra quyết định nằm ở trung tâm các hoạt động, và thể hiện tập trung nhất hiệu quả của hoạt động lãnh đạo. Sự đúng đắn, kịp thời của quyết định cá nhân người lãnh đạo có thể làm tăng hiệu quả hành động của tập thể, thậm chí đưa lại các tính chất và hiệu quả mới mà từng thành viên của tập thể không bao giờ có được.

* Các bước ra quyết định bao gồm:

- Bước 1: Xác định vấn đề, mục tiêu 

Xác định được đúng bản chất sâu xa của vấn đề cần giải quyết là điều kiện tiên quyết của sự lãnh đạo có hiệu quả. Nhận thức và chỉ rõ các nan giải, các mâu thuẫn chính yếu, chỉ ra mục tiêu trung tâm cần đạt được cũng như các thách thức, cơ hội đi kèm. 

Bước này đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo bởi ngay cả khi người lãnh đạo đi đúng quy trình, sử dụng xuất sắc các kỹ thuật phân tích so sánh, tận dụng mọi thông tin, v.v. mà vấn đề vẫn không được giải quyết do lệch hướng. 

- Bước 2: Thu thập thông tin

Đây là hoạt động có tính khảo sát thực tế. Cần thu thập đủ các loại thông tin: các dữ kiện thực tế, các ý kiến, suy đoán chủ quan. Thông tin cần có các tính chất: tập trung, liên quan, chuyên sâu, toàn diện, nhiều đối tượng. Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp, cần sự quyết định nhanh chóng có thể bỏ qua bước này.

Người lãnh đạo cần phải lưu ý và phân loại thông tin theo mức độ tin cậy, tính hệ thống để có cách thức sử dụng phù hợp. 

- Bước 3: Dự tính các phương án

Đây là hoạt động có tính sáng tạo, tính chương trình và kết nối các hành động.

Sau khi đã có các thông tin liên quan, người lãnh đạo cần xem xét toàn diện các khả năng, các phương án hành động có thể, các lộ trình, các bước đi của các chương trình hành động khác nhau. Xác định và cân nhắc các phương án, hậu quả, khả năng thành công của các bước trong các phương án hành động. Ra quyết định cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn một phương án với các bước đi tối ưu cho việc đạt được các mục tiêu đề ra, và việc dự tính các phương án điều chỉnh.

Số lượng các phương án và mức độ sâu của sự dự tính phụ thuộc vào thời gian và nguồn lực.

- Bước 4: Phân tích và so sánh các phương án 

Đây là hoạt động có tính so sánh định hướng. Trong đó, sau khi đã chốt lại các phương án cơ bản, người lãnh đạo cần ước lượng chi phí, kết quả, các khả năng (xác suất) đi cùng các phương án, cũng như các hệ quả phụ tích cực khác một cách khách quan nhất và logic nhất. 

- Bước 5: Ra quyết định

Đây là hoạt động có tính tổng hợp cả lý tính và cảm tính. Các quyết định trong thực tế không bao giờ đảm bảo xác suất đúng 100%. Do vậy, ngay cả sau khi đã so sánh tìm ra phương án tốt nhất, người lãnh đạo cần xem xét tổng thể và vận dụng cả các kinh nghiệm, cảm tính cá nhân 

- Bước 6: Lập kế hoạch hành động

Đây là hoạt động có tính chi tiết kỹ thuật. Kế hoạch phải bao gồm cả dự trù cho các rủi ro chính, và từ đó có các phương án điều chỉnh dự phòng. Trong thực tiễn hầu như mọi kế hoạch đều có các điều chỉnh. Hơn thế nữa, những điều chỉnh kịp thời chính là sự thể hiện nghệ thuật và khoa học trong hoạt động lãnh đạo.

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của các quyết định, cũng như nguồn thông tin, khả năng xử lý và thông qua quyết định mà có thể có các tính chất rất khác nhau về thời gian, sự khó khăn, yêu cầu về nguồn lực, v.v..

- Bước 7: Thực hiện kế hoạch hành động 

Đây là hoạt động thực tiễn. Điều cần chú ý chính là sự giám sát, đánh giá và hệ thống phản hồi. 

2. Kỹ năng quản lý ở xã
2.1. Kỹ năng giải quyết vấn đề

* Khái niệm vấn đề: Vấn đề được hiểu là điều cần được xem xét, nghiên cứu, giải quyết. 

Các bước giải quyết vấn đề gồm các giai đoạn sau:

* Nhận diện vấn đề: 

Cần xác định vấn đề một cách chính xác và rõ ràng vì khi chưa hiểu rõ vấn đề sẽ dễ dẫn đến cách giải quyết sai lệch, hoặc vấn đề cứ lặp đi lặp lại. Người lãnh đạo, quản lý nên dành thời gian để thu thập những thông tin cần thiết liên quan vấn đề cần giải quyết. Đồng thời cần xác định những thông tin cần thu thập bằng cách đặt ra câu hỏi:

- Tính chất của vấn đề (khẩn cấp, quan trọng)?

- Vấn đề này có thuộc quyền giải quyết của mình hay không?

- Bản chất của vấn đề?

- Những đòi hỏi, mức độ khó – dễ của vấn đề? ...

* Đánh giá vấn đề:

Thông qua việc thu thập ở giai đoạn trước những thông tin cần thiết để phân tích vấn đề. Để phân tích thấu đáo cần phải trả lời các câu hỏi sau đây: ai?; cái gì?; khi nào?;  ở đâu?;  tại sao?; như thế nào? 

+ Công việc (vấn đề) liên quan đến ai?. 

+ Về cái gì? tìm kiếm những dữ kiện và sự việc, hậu quả, tầm quan trọng…

+ Khi nào? vấn đề này đặt ra từ lúc nào, thời gian nào…  

+ Ở đâu? Vấn đề này xảy ra ở những vị trí nào… 

+ Tại sao? Trả lời câu hỏi này, tức là tìm nguyên nhân của vấn đề, các nguyên nhân đó liên quan đến con người, phương tiện, phương pháp, cơ chế hay môi trường như thế nào? có những biểu hiệu thực tế gì? Như vậy, người ta có thể nhận dạng, chuẩn đoán được tình hình.

* Giải quyết vấn đề:
- Tìm kiếm giải pháp

 Ở giai đoạn này, người ta không tìm kiếm công thức hoàn toàn đúng, một sự lựa chọn cuối cùng mà khuyến khích sự đa dạng trong giải quyết. Thực tế, người ta thường có khuynh hướng giải quyết cho xong vấn đề bằng cách đồng ý với giải pháp hiển nhiên nhất (nhiều khi chỉ vì giải pháp đó chẳng hại đến ai) mà không quan tâm đến các giải pháp không chính thống khác. Vấn đề có thể được giải quyết có thể hiệu quả hơn nếu người ta dành thời gian để nghiên cứu ưu nhược điểm của các giải pháp. 

- Lựa chọn giải pháp 

Đây là giai đoạn khó khăn nhằm chọn ra một giải pháp được cho rằng tối ưu. Vì vậy, cần quan tâm đến tính chính xác, chặt chẽ và thống nhất ý kiến. 

Nếu những phân tích sơ bộ được thực hiện tốt, việc ra quyết định sẽ tương đối dễ ràng. Cần lựa chọn giải pháp phù hợp nhất (không nhất thiết phải là giải pháp thuận lợi nhất) và trong trường hợp thất bại, hậu quả đỡ tai hại hơn.

Quyết định cần được nhà quản lý thông qua hoặc uỷ quyền cho tập thể đưa ra. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định và yêu cầu của các chế định hay luật định. Việc ra quyết định theo nhóm có những ưu điểm không thể phủ nhận, nhất là khi các cộng sự được báo trước. Họ sẽ quan tâm hơn, đưa ra nhiều ý kiến hơn và tham gia tích cực hơn vào quá trình thực thi quyết định.

- Thực thi quyết định 

Đây là giai đoạn thực thi quyết định mà khâu đầu tiên là phổ biến thông tin. Người ta quay lại câu hỏi của giai đoạn trước (ai?; cái gì?; khi nào?; ở đâu?; tại sao?; như thế nào?), nhưng lần này hướng tới tương lai. Vì vậy, cần phải xác định chương trình hành động và bảo đảm các hoạt động tiếp theo.

Trong một số trường hợp việc thực thi quyết định hầu như không gặp khó khăn nào. Nếu đã nhất trí được về việc lựa chọn trang thiết bị, người phụ trách chỉ cần theo dõi các giai đoạn của quy trình thông thường hoặc hướng dẫn nếu cần thiết. Nhiệm vụ cần được phân công và được xác định một cách cụ thể. Đồng thời phải bảo đảm được sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và cá nhân.

- Kiểm tra, đánh giá 

Vào một thời điểm xác định nào đó, cần đánh giá kết quả đã đạt được. Nếu nhận thấy sự chênh lệch, hoặc kết quả đạt được không tương xứng với mục tiêu đề ra, cần xem xét lại một trong những giai đoạn trước đó.

2.2. Kỹ năng giải quyết xung đột

* Khái niệm xung đột:

Trong quá trình lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, việc nảy sinh xung đột có thể diễn ra ở các mức độ khác nhau. Nguyên nhân là do những con người khác nhau với những mục đích hoàn toàn khác nhau luôn dễ dẫn đến xung đột. Xung đột có thể mang đến những kết quả tiêu cực hoặc tích cực, phụ thuộc vào bản chất và cường độ của xung đột. Tuy nhiên xung đột là động lực của sự phát triển. Hiểu bản chất xung đột, nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp là điều kiện cần để tìm ra một phương án chủ động điều chỉnh, quy mô, mức độ và hướng xung đột sao cho tác động mang lại tích cực nhất với nhóm, với tổ chức, với cộng đồng.

Để giải quyết thành công xung đột nảy sinh trong công việc là điều không hề đơn giản nó đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải nhận biết một cách chính xác nguồn gốc nảy sinh xung đột và đưa ra hướng giải quyết hợp lý.

Như vậy, xung đột là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác.

* Ý nghĩa của giải quyết xung đột: 

Xung đột là một hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi trong môi trường làm việc và không tự mất đi. Nếu giải quyết không tốt, xung đột nhỏ sẽ trở thành to và có thể phá vỡ tổ chức. Giải quyết xung đột có những ý nghĩa sau:

- Giải quyết xung đột có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó làm cho những tranh chấp, xung đột, mâu thuẫn, xích mích được dập tắt hoặc không vượt qua giới hạn sự nghiêm trọng, giúp các bên hiểu biết lẫn nhau thông qua việc thảo luận, nói về những suy nghĩ của mình, đồng thời giữ gìn cục diện ổn định…

- Tăng sự liên kết giữa các bên khi xung đột được giải quyết hiệu quả, các bên sẽ thấu hiểu nhau hơn về tình cảm, sở thích, hoàn cảnh... tạo cho họ niềm tin vào khả năng làm việc nhóm cũng như hướng đến mục tiêu chung của tổ chức

- Giúp nâng cao kiến thức bản thân vì xung đột đẩy các cá nhân phải nỗ lực hơn để nhanh chóng vượt qua “ đối thủ” của họ, giúp họ hiểu những vấn đề thật sự quan trọng nhất đối với họ, và hướng họ đến thành công nhanh hơn.
* Các phương pháp giải quyết xung đột:

- Phương pháp quyền lực
Đây là một phương pháp quyết đoán nhưng không mang nhiều tính hợp tác, bởi nó là cách giải quyết thiên về hướng quyền lực. Phương pháp này sử dụng tốt nhất trong những tình huống đòi hỏi vấn đề cần được giải quyết nhanh chóng (ví dụ như trong trường hợp khẩn cấp), người quyết định biết chắc mình đúng và  xung đột không phải lâu dài và định kỳ.

- Phương pháp giúp đỡ
Đây là phương pháp không dứt khoát nhưng lại mang tính hợp tác và nó đối lập với phương pháp quyền lực. Những lãnh đạo sử dụng phương pháp này có thể bỏ qua quyền lợi của chính họ để thoả mãn nhu cầu của người khác. Phương pháp này có thể phát huy hiệu quả tốt nhất khi vấn đề cần giải quyết trở nên đặc biệt quan trọng với người khác hơn là bản thân người lãnh đạo, hoặc khi người lãnh đạo đặt tiêu chí duy trì sự hoà đồng và hài hoà trong tổ chức lên hàng đầu.

- Phương pháp lảng tránh
Là phương pháp giải quyết xung đột bằng cách phó mặc cho đối phương định đoạt hoặc người thứ ba định đoạt. Những người dùng phương pháp này không tham gia vào tranh luận để đòi quyền lợi. Dù cho kết quả thế nào họ cũng không có ý kiến. Phương pháp này thường áp dụng khi vấn đề không quan trọng, hoặc người thứ ba có thể giải quyết vấn đề tốt hơn, hoặc hậu quả giải quyết vấn đề lớn hơn lợi ích đem lại.  

- Phương pháp hợp tác

Là phương pháp giải quyết xung đột bằng cách thỏa mãn tất cả mọi người có liên quan. Cách này đối lập với phong cách lảng tránh. Khi hợp tác cá nhân thường cố gắng phối hợp với người khác để tìm ra giải pháp sao cho cả hai bên đều cảm thấy hài lòng. Nó thường được sử dụng trong tình huống cả hai bên đều có những quyền lợi rất quan trọng cần thoả hiệp và cần tạo dựng mối quan hệ lâu dài giữa các bên.

- Phương pháp nhượng bộ


Là phương pháp xử lý xung đột bằng cách sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình mà không đòi hỏi hành động tương tự từ phía bên kia. Cách thức này thường được áp dụng khi giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp là ưu tiên hàng đầu hoặc khi cả thấy vấn đề quan trọng với người khác hơn với mình. 


Khi giải quyết xung đột nên bắt đầu bằng phương pháp hợp tác và áp dụng linh hoạt các phương pháp theo hoàn cảnh cụ thể để giải quyết hiệu quả các xung đột.

Một xung đột chưa được giải quyết sẽ giống như một mụn nhọt bị mưng mủ trên bề mặt và tác động tới mọi người xung quanh có quan hệ hay liên can tới những nhân viên có mâu thuẫn. Họ sẽ cảm thấy mình như đang đi trên những vỏ trứng và điều này sẽ góp phần tạo nên môi trường làm việc đầy thù địch với tất cả mọi người. Trong tình huống xấu nhất, những thành viên trong tổ chức có thể sẽ bắt đầu phân chia bè cánh. Đó là lý do tại sao điều quan trọng với người làm lãnh đạo là phải giải quyết được xung đột nếu nó xảy ra mà không nên lẩn tránh nó.
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy trình bày những yêu cầu của hoạt động lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã?

Câu 2: Theo anh, chị phong cách lãnh đạo, quản lý ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã? Tại sao?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Học viện hành chính, Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước cho cán bộ chính quyền cơ sở, Hà Nội 2006.

- Đào Thị Ái Thi, Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, Hà Nội 2010.
- Bộ Nội vụ (Dự án ADB), Tài liệu tham khảo kỹ năng lãnh đạo quản lý, Hà Nội, 2011.
Chuyên đề 8:

KỸ NĂNG SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CỦA ĐẢNG 

VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ
I. TỔNG QUAN VỀ VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ

1. Khái quát chung về văn bản


Văn bản là phương tiện ghi lại và truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ (hay ký hiệu) nhất định. Trong hoạt động giao tiếp, văn bản được sản sinh dưới sự chi phối của các nhân tố giao tiếp: chủ thể và đối tượng giao tiếp; nội dung giao tiếp; hoàn cảnh giao tiếp; mục đích giao tiếp và cách thức giao tiếp.


1.1. Văn bản của Đảng

Trong hoạt động của mình, các cơ quan, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam phải ban hành nhiều văn bản. Quyết định số 31, ngày 10-10-1997 của Bộ Chính trị xác định: “Văn bản của Đảng là loại hình tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ viết để ghi lại hoạt động của các tổ chức Đảng, do các cấp ủy, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Đảng ban hành theo quy định của Điều lệ Đảng và của Trung ương”.

Từ quan niệm chung về văn bản của Đảng như vậy, văn bản của Đảng ở cơ sở được hiểu là những tài liệu thể hiện bằng ngôn ngữ viết ghi lại hoạt động và xây dựng đảng bộ do cấp ủy và cơ quan chức năng của cấp ủy ban hành theo thẩm quyền, trình tự và thể thức đã định, nhằm làm cho hệ thống tổ chức của Đảng ở cơ sở vận động theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Toàn bộ các loại văn bản của Đảng được sử dụng trong hoạt động của hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở tạo thành hệ thống văn bản của Đảng.

Hệ thống văn bản của Đảng bao gồm: Cương lĩnh chính trị; Điều lệ Đảng; Chiến lược; Nghị quyết; Quyết định; Chỉ thị; Kết luận; Quy chế; Quy định; Thông tri; Hướng dẫn; Thông báo; Thông cáo; Tuyên bố; Lời kêu gọi; Báo cáo; Kế hoạch; Quy hoạch; Chương trình; Đề án; Tờ trình; Công văn; Biên bản; Giấy tờ hành chính.


1.2. Văn bản của các tổ chức chính trị - xã hội


Văn bản của các tổ chức chính trị - xã hội là loại hình tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ viết để ghi lại hoạt động của tổ chức chính trị xã hội do cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị - xã hội ban hành theo quy định của Điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội và qui định của cơ quan lãnh đạo trung ương của tổ chức chính trị - xã hội


2. Các loại văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã


2.1. Đối với văn bản của Đảng

- Đại hội Đảng bộ xã ban hành: Nghị quyết

- Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở xã ban hành: Nghị quyết, Kết luận, Quyết định; Quy chế; Quy định; Thông báo; Báo cáo.

- Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành: Nghị quyết, Kết luận, Quy định; Thông báo; Báo cáo.

Ngoài ra, cơ sở Đảng cấp xã tùy tình hình cụ thể được ban hành các loại văn bản hành chính như: công văn, kế hoạch, chương trình, đề án, tờ trình, biên bản và các giấy tờ hành chính.


2.2. Đối với văn bản của Đoàn thanh niên


Theo quy định trong hướng dẫn số 29 HD/TWĐTN ngày 20/5/2009 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn cấp cơ sở (xã, phường) được phép ban hành các loại văn bản sau:


- Đối với Đại hội Đoàn cấp xã thì được ban hành:

   
 + Nghị quyết

   
 + Báo cáo

- Đối với Ban Chấp hành Đoàn xã được ban hành: Nghị quyết, Quyết định, Kết luận, Quy chế, Quy định, Thông báo, Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, Công văn.


- Đối với Ban Thường vụ Đoàn xã được Ban hành: Nghị quyết, Quyết định, Kết luận, Quy định, Thông báo, Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, Công văn.


2.3. Đối với văn bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Mặt trận Tổ quốc xã ban hành các văn bản như: Nghị quyết (gồm Nghị quyết và Nghị quyết liên tịch), quyết định, quy chế, công văn, biên bản…


2.4. Đối với văn bản của Hội Cựu chiến binh


Hội cựu chiến binh xã ban hành các văn bản như: Nghị quyết (gồm Nghị quyết và Nghị quyết liên tịch), quyết định, quy chế, công văn, biên bản…


2.5. Đối với văn bản của Hội Phụ nữ 


- Hội phụ nữ cấp xã ban hành các loại văn bản hành chính: công văn (đề nghị, báo cáo, trình bày...), báo cáo (định kỳ -  tháng, quí, 6 tháng, năm, nhiệm kỳ; báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất), tờ trình (phê chuẩn kế hoạch hoạt động, đề nghị hỗ trợ nguồn tổ chức hoạt động, đề xuất phương án giải quyết công tác...), biên bản, chương trình, kế hoạch... và một số văn bản cá biệt (quyết định khen thưởng, kỷ luật, quyết định thành lập các câu lạc bộ phụ nữ).


- Về thẩm quyền ban hành, Ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội (theo Điều lệ) nên các văn bản quan trọng của Hội do Ban chấp hành ban hành. Cơ quan thường trực của Hội phụ nữ cấp xã là Ban Thường vụ, chịu trách nhiệm giải quyết các công việc thường xuyên của Hội nên sẽ có thẩm quyền ban hành các loại văn bản mang tính chất thường xuyên.


- Các cấp Hội làm việc theo chế độ tập thể, nên tất cả văn bản của Hội sẽ được kí thay mặt tập thể lãnh đạo. Theo quy định của Hội Phụ nữ Việt Nam chỉ có Chủ tịch, Phó Chủ tịch được phép ký thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ không được phép ký thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.


2.6. Đối với văn bản của Hội Nông dân


Hệ thống văn bản của Hội Nông dân Việt Nam gồm toàn bộ các loại văn bản của Hội Nông dân được sử dụng trong hoạt động của hệ thống tổ chức Hội Nông dân Việt Nam từ trung ương đến cơ sở.


Các cơ quan lãnh đạo Hội Nông dân xã, phường, thị trấn trực thuộc huyện (gọi chung là cấp xã) có thẩm quyền  ban hành các thể loại văn bản sau:


- Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã 


+ Đại hội: Nghị quyết


+ Đoàn chủ tịch: Thông báo, Báo cáo


+ Đoàn thư ký: Báo cáo


+ Ban thẩm tra tư cách đại biểu: Báo cáo


+ Ban kiểm phiếu: Báo cáo


- Ban Chấp hành Hội Nông dân cấp xã ban hành: Nghị quyết, Quyết định, Đề án, Báo cáo, Tờ trình, Công văn, Quy chế, Quy định, Thông báo, Kế hoạch, Biên bản, Công văn.


- Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp xã ban hành: Nghị quyết, Quyết định, Báo cáo, Thông báo, Công văn, Biên bản.

II. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

1. Yêu cầu về nội dung


1.1. Văn bản phải có tính mục đích 


Thể hiện ở mục tiêu và giới hạn điều chỉnh của văn bản tức là phải trả lời được các vấn đề: Để làm gì? Giải quyết công việc gì? Mức độ giải quyết đến đâu và kết quả của việc thực hiện văn bản là gì?

1.2. Văn bản phải có tính Đảng


 Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và đòi hỏi của thực tế cơ sở. Nội dung văn bản phải được thể hiện bằng những thể thức thích hợp và phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng.

1.3. Văn bản phải có tính khoa học


- Có đủ lượng thông tin quy phạm và thông tin thực tế cần thiết.

- Các thông tin được sử dụng để đưa vào văn bản phải được xử lý và đảm bảo chính xác: sự kiện và số liệu chính xác, đúng thực tế và còn hiện thời.

- Bảo đảm sự lô gích về nội dung: Sự nhất quán về chủ đề, bố cục chặt chẽ.

- Đảm bảo các yêu cầu về thể thức.

- Đảm bảo tính thống nhất của văn bản.

- Văn phong hành chính công vụ, ngôn ngữ rõ ràng, chính xác, phổ thông.

1.4. Văn bản phải có tính khả thi: Tính khả thi là yêu cầu đối với văn bản, đồng thời là hiệu quả của sự kết hợp đúng đắn và hợp lý các yêu cầu nêu trên.

2. Yêu cầu về thể thức


Theo Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 28/5/2004 của Văn phòng Trung ương Đảng, thể thức văn bản của Đảng được quy định như sau:


- Tiêu đề: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Tiêu đề được trình bày ở góc phải, dòng đầu, trang đầu, chữ in hoa đứng, cỡ 15, chân phương, đậm, phía dưới có đường kẻ ngang có độ dài bằng độ dài tiêu đề để phân cách với địa điểm, ngày, tháng, năm ban hành.


- Tên cơ quan ban hành văn bản: Tên cơ quan ban hành văn bản được trình bày ở trang đầu, bên trái, ngang với dòng tiêu đề, bên dưới có dấu sao để phân cách với số, ký hiệu văn bản, có cỡ chữ 14.


+ Văn bản của đại hội Đảng cấp xã


Với đại hội toàn thể đảng viên: 

ĐẠI HỘI

 ĐẢNG BỘ XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

NHIỆM KỲ....


Với đại hội đại biểu đảng viên: 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

 ĐẢNG BỘ XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

NHIỆM KỲ.....

*


+ Văn bản của cấp ủy cấp xã


Văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ và của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã ghi chung là Đảng ủy... dưới tên của đảng bộ cấp trên trực tiếp.Ví dụ: 

ĐẢNG BỘ HUYỆN X

ĐẢNG ỦY XÃ Y

*

Cấp xã có loại hình tổ chức đang là chi bộ (chi bộ cơ sở) thì ghi là chi bộ và tên Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Ví dụ:

ĐẢNG BỘ HUYỆN ...

CHI BỘ XÃ...

*


- Số và ký hiệu văn bản


Số văn bản ghi từ 1 cho đến hết cho mỗi loại văn bản theo nhiệm kỳ cấp ủy. Số văn bản viết bằng chữ số Ả rập.


Ký hiệu văn bản gồm 2 nhóm chữ viết tắt của tên thể loại văn bản và tên cơ quan ban hành văn bản. Giữa số và ký hiệu có gạch ngang nối (-), giữa tên loại văn bản và tên cơ quan ban hành có dấu gạch chéo (/). Ký hiệu viết chữ in hoa cỡ 14. Số và ký hiệu được trình bày cân đối dưới tên cơ quan ban hành văn bản.


- Địa điểm, ngày tháng năm ban hành văn bản

Văn bản của cơ quan đảng cấp xã ghi tên địa điểm văn bản là tên riêng của xã (phường, thị trấn đó).


- Tên loại văn bản và trích yếu nội dung


+ Tên loại văn bản là tên gọi của thể loại văn bản như: Nghị quyết, Quyết đinh; Kết luận...


+ Trích yếu nội dung là phần tóm tắt ngắn gọn, chính xác chủ đề của nội dung văn bản. 


Trích yếu nội dung văn bản được trình bày dưới tên loại văn bản. Riêng công văn thì trích yếu nội dung được ghi dưới số và ký hiệu.


- Chữ ký, thể thức đề ký và dấu cơ quan ban hành


Văn bản của cơ quan lãnh đạo của Đảng cấp xã, ghi thể thức đề ký T/M. 
Ví dụ: T/M ĐẢNG ỦY; T/M BAN THƯỜNG VỤ; T/M CHI BỘ


Chữ ký thể hiện trách nhiệm và thẩm quyền của người ký với văn bản được ban hành; phải ghi đúng, đủ chức vụ được bầu hoặc bổ nhiệm và họ tên người ký. Người ký không được dùng bút chì, mực màu đỏ hoặc màu nhạt, mực dễ phai để ký văn bản chính thức.


III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH CÁC LOẠI VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ


1. Đối với văn bản của Đảng ở xã


Trình tự thủ tục chung cho việc ban hành văn bản gồm các bước theo thứ tự dưới đây:

- Xác định mục đích, nội dung vấn đề, chọn tên loại văn bản.


- Lựa chọn thông tin cho văn bản, xác định đối tượng đọc văn bản.


- Viết bản thảo, tham khảo ý kiến bổ sung.


- Hoàn thiện văn bản, thông qua lãnh đạo, xử lý kỹ thuật hành chính.


- Ký và ban hành văn bản theo thẩm quyền.


2. Đối với văn bản của tổ chức chính trị - xã hội ở xã


Trình tự, thủ tục ban hành các loại văn bản của tổ chức chính trị - xã hội  gồm các bước:

Bước 1: Xác định mục đích và nội dung các vấn đề cần văn bản hóa

Trước hết, cần xác định ban hành văn bản nhằm giải quyết vấn đề gì, ví dụ như: để quy định một chế độ, chính sách; để giải thích, hướng dẫn thực hiện một văn bản của cấp trên; để báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường; để trả lời một cơ quan hoặc cá nhân... Muốn vậy, phải nắm được chủ ý của lãnh đạo, của người có thẩm quyền và nhu cầu xã hội có liên quan đến vấn đề mà văn bản cần đề cập. Cần lưu ý, những vấn đề sẽ trình bày trong văn bản phải thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết của cơ quan. 


Bước 2: Xác định thể loại văn bản Cơ sở để xác định thể loại văn bản là dựa vào mục đích ban hành văn bản và dựa vào thẩm quyền ban hành văn bản của chủ thể văn bản.


Bước 3: Thu thập và xử lý thông tin

Trước khi soạn thảo phải thu thập đầy đủ thông tin, tư liệu cần thiết phản ánh tình hình thực tế sẽ nêu trong văn bản. Từ những số liệu đó tổng hợp, rút ra những nhận định, đánh giá sự phát triển hay giảm sút của từng lĩnh vực, từng địa phương. Xử lý thông tin, tìm hiểu kỹ bản chất sự việc và hiệu quả công việc mà con số thể hiện, phân tích nguyên nhân của tình hình.

Bước 4: Xây dựng đề cương và soạn thảo văn bản


- Xây dựng đề cương, dàn ý chi tiết: Tuỳ theo thể thức, yêu cầu của từng loại văn bản mà xác định kết cấu đề cương gồm mấy phần, mỗi phần có mấy mục lớn, mỗi mục lớn có bao nhiêu mục nhỏ… Đối với các văn bản quan trọng, nội dung phức tạp, có nhiều vấn đề cần tham khảo ý kiến các bộ phận liên quan hoặc tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp xây dựng đề cương.


- Dự thảo và hoàn chỉnh bản thảo: Đọc kỹ bản thảo, rà soát lại từng đoạn văn, từng câu, chữ để khắc phục những sai sót về câu, chữ, lỗi chính tả… để văn bản được trình bày hợp lý, sáng sủa, nghiêm túc, đúng quy định hiện hành.


Bước 5: Duyệt, ký và ban hành văn bản

Việc trình duyệt bản thảo tuỳ theo từng loại văn bản mà có quy trình khác nhau. Khi trình duyệt, nếu văn bản chưa đạt yêu cầu thì phải trả về nơi biên soạn để chuẩn bị lại hoặc sửa chữa những điều cần thiết.

IV. KỸ NĂNG SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN THÔNG DỤNG Ở XÃ 


1. Nghị quyết

Nghị quyết là loại văn bản ghi lại các quyết định được thông qua ở Đại hội, hội nghị về các vấn đề thuộc đường lối, chủ trương, chính sách, của Đảng và  của các tổ chức chính trị - xã hội, kế hoạch hoặc các vấn đề cụ thể.

* Bố cục của Nghị quyết:

Nghị quyết của Đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội thường có bố cụ như sau:

- Phần mở đầu: Tiêu đề; tên cơ quan ban hành; số và kí hiệu; Địa danh ngày tháng, tên nghị quyết và căn cứ ban hành.



- Phần triển khai: 


+ Nội dung thảo luận: Theo tính chất của vấn đề nêu ra có thể có 2 cách trình bày nội dung nghị quyết sau đây:


Cách thứ nhất: Nếu là những vấn đề lớn, phức tạp thì có thể viết thành từng mục, nêu ý nghĩa, mục đích, nhiệm vụ, phương hướng hoặc nguyên tắc chung, sau đó nêu chủ trương về từng mặt cụ thể. Mỗi một mục thường có một tiêu đề riêng. 


Cách thứ hai: Nếu là những vấn đề không phức tạp thì có thể đi thẳng vào chủ trương cụ thể từng mặt, không cần nói đến ý nghĩa, mục đích, phương hướng chung. 


+ Những quyết định và giải pháp mà các thanh viên hội nghị đã biểu quyết và các biện pháp tổ chức thực hiện; các điều khoản thực hiện.

- Phần kết luận: Thẩm quyền kí, con dấu hợp pháp, nơi nhận.

* Cách trình bày: 

Nghị quyết thường không phải chia ra thành các điều khoản mà chia thành các phần I, II, III … (Đối với những bản nghị quyết dài, phức tạp). Đối với những bản nghị quyết có nội dung đơn giản, ngắn thì chia thành các điểm 1, 2, 3 …
* Một số mẫu Nghị quyết: 

-  Nghị quyết của Đảng
	ĐẢNG BỘ HUYÊN...

ĐẢNG ỦY XÃ.....

*

Số...-NQ/ĐU
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

[image: image2.jpg]TN




                  ...ngày... tháng... năm...


NGHỊ QUYẾT

 CỦA ĐẢNG ỦY XÃ...

Về.....


- Căn cứ Điều...., Điều lệ Đảng;


- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã....nhiệm kỳ...;

......
NGHỊ QUYẾT


I.....


1. ..


2...


II. ...


1...


2...

	Nơi nhận:

- Thường trực huyện ủy,

- BTV,

- BTC,

- Các chi bộ trực thuộc,

- Lưu VP. 
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Ký tên, đóng dấu)



-  Nghị quyết của Đoàn
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN (X)

              BCH ĐOÀN XÃ (Y)
                          ***

               Số: 05 NQ/XĐTN                                           X, ngày ... tháng... năm...

NGHỊ QUYẾT

Của BCH Đoàn xã Y
Kì họp... khoá...( nhiệm kì....)

Về việc..............................


- Ban chấp hành Đoàn xã  (Y).


- Căn cứ vào............................


- Căn cứ vào..........................

QUYẾT NGHỊ


1...


2...


3...


...


Nghị quyết này được BCH Đoàn xã thông quan tại kì họp ....khoá..., thông qua ngày ...tháng... năm...


- Nơi nhận                                   TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ
                                                                           (Ký tên đóng dấu)
                                                                                  Bí thư
2. Quyết định


Quyết định là văn bản dùng để ban hành hoặc bãi bỏ các quy chế, quy định cụ thể về chủ trương, chính sách, tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc phạm vi quyền hạn của cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể.


Các yêu cầu của quyết định: phải đảm bảo tính pháp lý, tính khoa học, tính hiệu quả, tính khả thi.


* Bố cục của quyết định:


- Phần thứ nhất: Những căn cứ để ban hành quyết định.


+ Căn cứ pháp lý: viện dẫn các văn bản pháp luật quy định những vấn đề liên quan trực tiếp đến nội dung quyết định.


Khi viện dẫn văn bản cần nêu đầy đủ các yếu tố theo thứ tự sau: tên loại văn bản; thẩm quyền ban hành; số và ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung.  


+ Căn cứ thực tiễn: để ban hành một quyết định phải dựa trên cơ sở thực tiễn, do cơ quan, thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền đề nghị, trình ban hành quyết định. Phần này cần nêu cụ thể đề nghị của ai, tại văn bản nào hay dựa trên cơ sở thực tiễn nào.


Thông thường phần căn cứ thực tiễn được bắt đầu bằng cụm từ mang tính khuôn mẫu như: “Xét đề nghị của…” “Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ…” “ Xét tờ trình của…” “Căn cứ biên bản cuộc họp…”


Sau mỗi căn cứ có dấu chấm phẩy (;) và xuống dòng. Căn cứ cuối cùng kết thúc bằng dấu phẩy (,).



- Phần thứ hai: Nội dung quyết định.


Nội dung quyết định viết theo văn điều khoản. Các điều được trình bày cô đọng, không dùng các câu, từ chuyển tiếp, được sắp xếp theo trình tự lô gích nhất định.

Điều 1. Quy định nội dung điều chỉnh chính của quyết định (quyết định điều gì, với ai; quyết định vấn đề gì?...)

Điều 2. Quy định cụ thể các vấn đề trực tiếp liên quan đến nội dung điều chỉnh của quyết định (quyền lợi, nghĩa vụ của cá nhân hoặc bộ máy tổ chức như thế nào...)

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện (những người có trách nhiệm thi hành quyết định này).


Điều 4. Thời gian hiệu lực của quyết định 

- Quy định về hiệu lực văn bản: quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký hay muộn hơn.

- Quy định về xử lý văn bản: bãi bỏ văn bản trước đó có nội dung mâu thuẫn với quyết định này (nếu có).

- Quy định về đối tượng thi hành: nêu đầy đủ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. 

* Mẫu quyết định:
- Quyết định của Đoàn:
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN (A)

              BCH ĐOÀN XÃ (B)
                         ***

            Số: 05 QĐ/XĐTN                                       B, ngày ... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kỉ luật Đồng chí Nguyễn Văn A
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN XÃ (B)


- Căn cứ vào............................


- Căn cứ vào..........................

QUYẾT NGHỊ


Điều 1:...


Điều 2: ...


Điều 3: ...


Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí


- Nơi nhận                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN XÃ







           Bí thư

- Quyết định của Mặt trận Tổ quốc:

	  ỦY BAN MTTQ XÃ….

BAN THƯỜNG TRỰC


Số:…. QĐ/MTTQ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


….,ngày…..tháng…...năm….


BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ….

- Căn cứ…………

- Căn cứ………....

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: ….

Điều 2:…..

Điều 3: ….

	Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- Lưu: Văn phòng MTTQ xã…
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ….

CHỦ TỊCH



3. Báo cáo 

Báo cáo là loại văn bản thuật lại, trình bày lại hoặc kể lại một việc, một vấn đề về một tổ chức, một người cho một tổ chức hoặc một đối tượng khác biết.

Yêu cầu của Báo cáo: Trung thực, chính xác và đầy đủ.


* Bố cục của Báo cáo: Gồm 3 phần:


- Phần mở đầu: nêu những điểm chính về chủ trương công tác, về nhiệm vụ được giao, nêu hoàn cảnh thực hiện (những khó khăn, thuận lợi có ảnh hưởng, chi phối kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao).

- Phần nội dung: kiểm điểm những việc đã làm, những việc đã hoàn thành, những việc chưa hoàn thành, những ưu khuyết điểm của quá trình thực hiện; đánh giá kết quả, chỉ ra những nguyên nhân thành công, thất bại. 

- Phần kết luận: nêu mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện, kiến nghị, đề nghị sự giúp đỡ, hỗ trợ của cấp trên.

Một số lưu ý khi viết báo cáo

Khi kiểm điểm lại những việc đã làm, nhất thiết phải đánh giá kết quả, chỉ ra nguyên nhân thành công hay thất bại. Đây chính là cơ sở để rút ra bài học cho việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Các thông tin trong báo cáo phải trung thực, chính xác. Khi đánh giá phải khách quan và cần có thông tin cụ thể, trọng điểm. Có thể dùng sơ đồ, biểu mẫu để chứng minh, nhằm làm tăng tính thuyết phục của thông tin.

Hành văn ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, không cầu kỳ, khoa trương hoặc quá chi tiết rườm rà.

Tránh đưa ra những luận giải mang tính sáng tạo, mà chỉ được trình bày những đánh giá, nhận định dựa trên kết quả đã khảo sát, mô tả.

Trong trường hợp người soạn thảo báo cáo phải căn cứ vào mẫu theo quy định của cấp trên (cấp nhận báo cáo) theo yêu cầu cột, mục, thống kê thì người soạn thảo không được tuỳ tiện cắt bỏ các yêu cầu, thay đổi cột mục đã được quy định dù bất cứ lý do gì.

Trong trường hợp không có mẫu quy định, căn cứ vào các yêu cầu, mục đích và đối chiếu kết quả công tác, người làm báo cáo phải tự xác định các yêu cầu, nội dung và mục đích báo cáo.  

* Cách trình bày và hành văn: Báo cáo có thể viết bằng lời, dùng chữ số để minh hoạ hoặc trình bày theo lối biểu mẫu hoặc sơ đồ. Hành văn của báo cáo phải rõ ràng, mạch lạc.
* Mẫu báo cáo: 
-  Báo cáo của Đảng:

	ĐẢNG BỘ HUYỆN...

ĐẢNG ỦY XÃ.....

*

Số...-BC/ĐU
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


...ngày... tháng... năm...


BÁO CÁO 

Về công tác xây dựng Đảng bộ năm...


I. ĐẶC  ĐIỂM, TÌNH HÌNH


1. Thuận lợi


2. Khó khăn


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ


1. Thành tựu


2. Hạn chế, khuyết điểm


3. Nguyên nhân, kinh nghiệm


III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ


1. Phương hướng


2. Nhiệm vụ


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1...


2...

	Nơi nhận:

- Thường trực huyện ủy;
- BTV;
- BTC;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu VP. 
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Ký tên, đóng dấu)


- Báo cáo của Đoàn Thanh niên 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN (A)

                   BCH ĐOÀN XÃ (B)
                               ***

                  Số: 05 BC/XĐTN                                   B, ngày ... tháng... năm...

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2012


I. Đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị xã hội địa phương và Công tác thanh thiếu niên trong năm 2012.

1. Bối cảnh kinh tế chính trị địa phương.

2. Đặc điểm công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên


II. Những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên.

- Kết quả.

- Nguyên nhân.

- Bài học.


III. Phương hướng Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2013

- Căn cứ đề ra phương hướng.

- Những phương hưóng cụ thể.

- Biện pháp tổ chức thực hiện

          - Nơi nhận                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN XÃ
                                                                                     Bí thư

4. Công văn 
Công văn là loại văn bản dùng phổ biến công việc hằng ngày trong các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể quần chúng. Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan cấp trên, cấp dưới, cơ quan ngang cấp và với công dân.

* Bố cục công văn: gồm 3 phần:

- Đặt vấn đề: nêu lý do, cơ sở, thực trạng tình hình dẫn đến yêu cầu ban hành công văn. 

- Giải quyết vấn đề: trình bày yêu cầu giải quyết. Nội dung cụ thể, rõ ràng, đúng với nội dung trọng tâm vấn đề đặt ra. Khi viết cần lựa chọn phong cách, hành văn phù hợp.

Ví dụ: Công văn trả lời cần viết dứt khoát, dễ hiểu; công văn giải thích cần khách quan, cụ thể; công văn từ chối cần lịch sự; công văn đề nghị cần chặt chẽ, lập luận xác đáng; công văn tiếp thu phê bình cần mềm mỏng, cầu thị…

- Kết luận vấn đề: viết ngắn gọn, khẳng định thêm những nội dung đã nêu, hoặc làm sáng tỏ thêm, yêu cầu thực hiện, nhấn mạnh trách nhiệm giải quyết văn bản khi cần thiết. 


Ví dụ:


Soạn thảo công văn phúc đáp.


+ Phần mở đầu: Phải viết trả lời công văn hay phúc đáp công văn số…. ngày…. tháng…. năm của…. về vấn đề,... (tên cơ quan trả lời) có ý kiến như sau:


+ Phần nội dung: Nêu nội dung trả lời các vấn đề mà cơ quan, đơn vị, cá nhân yêu cầu giải quyết hoặc giải đáp thắc mắc.


+ Phần kết thúc: Đề nghị cơ quan đó có vấn đề gì chưa thỏa đáng thì cho biết ý kiến để trả lời thêm

- Soạn thảo công văn đề nghị

+ Phần mở đầu: Nêu lý do viết công văn đề nghị, có thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Phần nội dung: Nêu cụ thể đề nghị, yêu cầu, những vấn đề đặt ra đối với cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Đề nghị thời hạn giải quyết, trả lời (phúc đáp), cách thức giải quyết.
+ Phần kết thúc: Đề nghị trả lời bằng văn bản.

- Soạn thảo công văn đôn đốc, nhắc nhở

+ Phần mở đầu: Cần nhắc lại tóm tắt những nhiệm vụ đã giao cho cấp dưới trong văn bản nào đó (số… ngày... tháng… năm…)

+ Phần nội dung: Tóm tắt nhiệm vụ được giao đồng thời nhận xét ưu khuyết điểm cơ bản của cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt cần nhấn mạnh những khuyết điểm, lệch lạc của cấp dưới cần khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

+ Phần kết thúc: Yêu cầu các đơn vị, cơ sở cần triển  khai thực hiện kịp thời và báo cáo kết quả về….... trước ngày….. tháng….. năm…..


* Mẫu công văn: 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN (X)

            BCH ĐOÀN XÃ (Y)

                       ***

              Số: 17 /XĐTN                                   X, ngày ... tháng... năm...

      V/v tăng cường công tác

 chỉ đạo hoạt động hè năm 2012

                          Kính gửi: Ban Thường vụ Đoàn huyện (X)


- Căn cứ vào hướng dẫn hoạt động hè năm 2012...


- Ban Thường vụ Đoàn xã Y nhận thấy.....

- Để đạt được hiệu quả tốt hơn, Ban Thường vụ Đoàn xã Y đề nghị:                                      


1...


2...


3...

Kính mong Ban Thường vụ huyện Đoàn quan tâm xen xét và giải quyết

  
  - Nơi nhận                                    TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ




















    Bí thư

5. Biên bản 
Biên bản là loại văn bản ghi lại diễn biến sự việc đang xảy ra hoặc mới xảy ra do những người chứng kiến ghi lại.


Yêu cầu của biên bản: Trung thực, khách quan, chính xác và đầy đủ.


* Bố cục Biên bản: gồm 2 phần
- Phần mở đầu: Bao gồm việc giới thiệu mục đích hội nghị, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, chương trình nghị sự, chủ tọa, thư ký, giới thiệu đại biểu tham dự hội nghị.

- Phần nội dung: Bao gồm người đọc diễn văn khai mạc, báo cáo. Tham luận, ý kiến tham luận, biểu quyết (nếu có) phát biểu ý kiến của cấp trên, bế mạc.


*  Cách ghi phần nội dung biên bản một hội nghị

- Phần khai mạc: hội nghị do ai khai mạc

- Phần báo cáo: (trình bày báo cáo)

+ Ghi tên, chức vụ người trình bày báo cáo.

+ Ghi tóm tắt nội dung báo cáo (nếu không có báo cáo viết thành văn).


+ Báo cáo viết thành văn (chỉ cần ghi xem báo cáo kèm theo).

- Phần thảo luận:

+ Ghi những vấn đề mà chủ tịch đoàn (người chủ trì) hội nghị nêu ra thảo luận.

+ Đề tài tham luận.


+ Ghi ý kiến phát biểu tại hội nghị.


Tùy theo tính chất và mục đích của hội nghị mà chọn hình thức ghi thích hợp: ghi chi tiết, ghi tổng hợp hay ghi hỗn hợp (vừa chi tiết vừa tổng hợp). Việc ghi theo hình thức nào người thư ký phải xin ý kiến của chủ tịch điều khiển hội nghị.

- Phần quyết nghị: Đây là phần quan trọng cần ghi thật đầy đủ và chính xác những ý kiến của các đại biểu xoay quanh vấn đề đưa ra quyết nghị, ghi số phiếu tán thành, không tán thành, phiếu trắng. 

- Phần kết thúc: 


+ Ghi tóm tắt báo cáo tổng kết hội nghị (nếu có). 


+ Ý kiến phát biểu của đại biểu cấp trên, của khách tới dự.


+ Tóm tắt ý kiến phê bình đóng góp của các đại biểu về tổ chức hội nghị.


+ Ghi ngày, giờ kết thúc hội nghị.


+ Đọc lại biên bản cho chủ tọa đoàn nghe.

+ Chủ tọa, thư ký ký vào biên bản

Ghi chú: Trong những trường hợp cần thiết, theo yêu cầu đề nghị của các đại biểu, của người tham dự hội nghị (hoặc có những vấn đề phức tạp), thư ký phải đọc lại từng phần hoặc toàn bộ biên bản để hội nghị thông qua.


* Mẫu biên bản: 

   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN (A)

                   BCH ĐOÀN XÃ (B)
                               ***

                  Số:  18 BB/XĐTN                                   B, ngày ... tháng... năm...

BIÊN BẢN

Cuộc họp đề nghị xem xét kết nạp Đảng viên mới

Hôm nay, ngày   tháng   năm , tại văn phòng Đoàn xã, Ban Thường vụ Đoàn xã (B) tiến hành họp xét, giới thiệu và đề nghị với Đảng bộ xã (B) kết nạp Đ/c Nguyễn Văn X vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành phần tham dự:


- Đ/c : M        Phó ban Tổ chức Đảng bộ xã B 


- Đ/c : N          Bí thư Đoàn xã B, Chủ tọa


- Đ/c: K          Uỷ viên Ban thường vụ , thư kí.


Diễn biến cuộc họp:……

Sau khi Đ/c chủ tọa tổng kết các ý kiến, hội nghị đã đi đến biểu quyết, kết quả thu được: 100% đồng ý đề nghị giới thiệu Đ/c X cho Đảng bộ xem xét kết nạp vào Đảng

        Hội nghị kết thúc vào lúc 16h cùng ngày
          CHỦ TỌA                                                                     THƯ KÍ                                    

           ( Kí tên)                                                                         ( Kí tên)

6. Các văn bản khác

- Tờ trình: Tờ trình là văn bản đề xuất với cấp trên một vấn đề, xin cấp trên phê duyệt. Đó có thể là một chủ trương, một phương án công tác, một chính sách, một chế độ, một tiêu chuẩn, một định mức hoặc một đề nghị bổ sung, bãi bỏ một văn bản, quy định không còn phù hợp, hoặc những vấn đề thông thường trong quản lý ở các cơ quan.

Trong quản lý, không chỉ tờ trình mới được dùng để đề nghị. Công văn đề nghị cũng được sử dụng vào mục đích này, nhưng đây là hai loại văn bản có sự khác nhau nhất định. Chính vì vậy mà người soạn thảo văn bản cần nhận thức rõ sự khác biệt này để lựa chọn loại văn bản chính xác và xây dựng kết cấu nội dung phù hợp.

Yêu cầu khi soạn thảo Tờ trình:

Yêu cầu quan trọng nhất của tờ trình là phải đảm bảo tính thuyết phục. Để đạt tính thuyết phục cao, tờ trình cần thể hiện được một số yêu cầu cơ bản sau:

Phân tích đầy đủ và khách quan tất cả các vấn đề thực tế đang diễn ra, là cơ sở cho việc đề nghị.

Nêu được những thuận lợi trong việc thực hiện đề nghị mới, nếu được thực hiện.

Phân tích rõ những khó khăn có thể gặp phải, những phản ứng có thể xảy ra cũng như biện pháp khắc phục chúng, khi đề nghị thực hiện.

Những yêu cầu cơ bản đó cần được thể hiện ở mọi phương diện của văn bản: ngôn ngữ diễn đạt, luận chứng, luận cứ, bố cục.

Cách soạn thảo Tờ trình:

Mở đầu: nêu rõ lý do đưa ra trình duyệt, phân tích những căn cứ thực tế làm nổi bật các nhu cầu bức thiết của vấn đề cần đề nghị.

Nội dung đề xuất: nêu tóm tắt nội dung đề nghị mới, các phương án khả thi một cách cụ thể, rõ ràng, với các luận cứ kèm theo tài liệu có thông tin trung thực, độ tin cậy cao.

Phân tích những phản ứng có thể xảy ra xoay quanh đề nghị mới nếu được áp dụng; những khó khăn, thuận lợi khi triển khai thực hiện; những biện pháp cần khắc phục phải được trình bày khách quan, tránh những nhận xét chủ quan, thiên vị.

Nêu ý nghĩa, tác dụng của đề nghị mới đối với sản xuất, đời sống xã hội, công tác quản lý, lãnh đạo.


Kết thúc: nêu những kiến nghị, đề nghị cấp trên xem xét, chấp thuận đề xuất mới đã nêu để sớm được triển khai thực hiện. Có thể nêu một vài phương án để cấp trên phê duyệt, nhằm khi cần thiết có thể chuyển đổi phương án. Kiến nghị phải xác đáng.


- Thông báo: Thông báo là loại văn bản hành chính thông thường dùng để thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội; thông tin nhanh về những quyết định của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội cho các đối tượng của mình biết để thi hành và những thông tin khác mà người có liên quan cần biết.
Cách soạn thảo Thông báo

Phần mở đầu: không trình bày lý do, mà giới thiệu trực tiếp nội dung những vấn đề cần thông báo.

Nội dung thông báo: trình bày những thông tin chính cần truyền đạt.

Nếu thông báo dài, có nhiều vấn đề, cần được chia thành các mục, các phần có tiêu đề để người đọc dễ nắm bắt vấn đề và thực hiện đầy đủ.

Phần kết thúc: nhắc lại nội dung chính, ý chính, trọng tâm cần nhấn mạnh, lưu ý người đọc.

Trong cơ quan, tổ chức có rất nhiều vấn đề cần thông báo. Đối với mỗi loại vấn đề có kết cấu nội dung tương ứng.

Sau đây là kết cấu nội dung cơ bản của một số loại Thông báo thường gặp:
+ Thông báo truyền đạt một chủ trương, chính sách, một quyết định, một chỉ thị: Nhắc lại tên văn bản cần truyền đạt; Tóm tắt nội dung cơ bản của văn bản, chủ trương, chính sách; Yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện.

+ Thông báo về kết quả của các hội nghị, các cuộc họp: Nêu ngày, giờ họp; thành phần tham dự, người chủ trì; Tóm tắt nội dung của cuộc họp, hội nghị; Tóm tắt các quyết định của hội nghị, cuộc họp; Nêu các quyết nghị của hội nghị, cuộc họp (nếu có). 


+ Thông báo về nhiệm vụ được giao: Ghi rõ, ngắn gọn, đầy đủ về các nhiệm vụ được giao; Nêu những yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ; Nêu các biện pháp cần được áp dụng để triển khai thực hiện.


+ Thông báo về một hoạt động quản lý: Ghi rõ nội dung hoạt động; Lý do phải tiến hành các hoạt động; Thời gian tiến hành (bắt đầu, kết thúc); Các thông tin cần thiết khác để đảm bảo cho hoạt động đó có thể triển khai thực hiện được.
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy cho biết sự khác nhau về thể thức giữa văn bản của Đảng và văn bản quản lý nhà nước?

Câu 2: Anh, chị hãy phân biệt sự giống và khác nhau trong thể thức trình bày văn bản của Đoàn thanh niên và văn bản hành chính nhà nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.


- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.


- Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 Thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.


- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.


- Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 28/5/2004 của Ban Chấp hành Trung ương về thể thức văn bản của Đảng.


- Hướng dẫn số 29 HD/VP ngày 20/5/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về thể thức văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


- Hướng dẫn số 15-HD/VP ngày 24/02/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt Nam.


- Quyết định số 31-QĐ/TW ngày 01/10/1997 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.


- Quyết định số 92-QĐ/TW ngày 16/02/2004 của Ban Bí thư Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.


- Quyết định số 1836 QĐ/TWĐTN ngày 23/6/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đoàn.


- Quyết định số 23-QĐ/TWHND ngày 20/02/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt.

Chuyên đề 9: 

KỸ NĂNG TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG THAM GIA CÁC PHONG TRÀO, CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG THAM GIA CÁC PHONG TRÀO, CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Khái niệm và vai trò của tổ chức, vận động quần chúng tham gia các phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới

1.1. Khái niệm

Tổ chức, vận động quần chúng là việc động viên tất cả lực lượng của mỗi một người dân góp thành lực lượng toàn dân, để tham gia thực hiện các phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là cuộc vận động đòi hỏi phải có sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc cải tạo, xây dựng nông thôn theo các tiêu chí mới hướng đến hiện đại, văn minh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững.

1.2. Vai trò

Nhằm góp phần thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” của Chính phủ và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn:
* Các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền vận động sâu rộng về xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy đầy đủ, toàn diện nội lực và tiềm năng, sáng tạo của nông dân, động viên, khuyến khích nông dân chủ động, tích cực tham gia với vai trò chủ thể ở nông thôn.
- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương và địa phương, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến 100% cán bộ, hội viên, nông dân về ý nghĩa, mục đích, chủ trương của Đảng, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, của địa phương về xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cộng đồng nông thôn, khuyến khích, động viên nông dân tích cực tham gia, đóng góp công sức, tiền của, đất đai…xây dựng nông thôn mới với vai trò của người làm chủ. 

- Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức với nhiều hình thức phong phú như: hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu kiến thức, giao lưu sân khấu hóa, các sự kiện truyền thông... 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới, kịp thời động viên và khuyến khích việc học tập các mô hình, điển hình tiên tiến.
* Các tổ chức chính trị - xã hội chủ động tham gia công tác quy hoạch và tham gia giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch.

- Tổ chức tuyên truyền để hội viên, nông dân hiểu đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của quy hoạch xây dựng nông thôn mới, từ đó động viên, khuyến khích họ tích cực tham gia đóng góp ý kiến và ủng hộ công tác quy hoạch, góp phần đảm bảo quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo các tiêu chí nông thôn mới.

- Tích cực tham gia hoạt động giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương, cơ sở nhằm góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy hoạch của các công trình xây dựng nông thôn mới.

* Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế nông thôn góp phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

- Phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư đối với hội viên, nông dân thông qua các hình thức: mở các lớp tập huấn phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình trình diễn...Hướng dẫn nông dân chủ động cải tạo ao, vườn, chỉnh trang nhà ở, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.
- Hướng dẫn và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản. Phấn đấu đến năm 2020: 100% số xã có ít nhất một mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa. 

- Đẩy mạnh phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Khoa học và Công nghệ, ngành Công Thương và các doanh nghiệp mở rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, bao gồm các dịch vụ về vốn, khoa học và công nghệ, cung ứng thiết bị và vật tư nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tiêu thụ nông sản hàng hóa... Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”.

* Tổ chức dạy nghề cho nông dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn, nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50% vào năm 2020, góp phần giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề nông (trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản...) theo tiêu chuẩn học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng hoặc dạy nghề tại chỗ theo hình thức “cầm tay chỉ việc”) cho các đối tượng là hội viên, nông dân trực tiếp làm nông nghiệp.

* Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu bình quân hàng năm có 2/3 số hộ nông dân đăng ký, trong đó có 1/2 số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình văn hóa; mô hình thôn, ấp, làng văn hóa gắn với “Cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

- Xây dựng và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng của nông dân; vận động và hướng dẫn nông dân thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.
* Tích cực tham gia xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội cơ sở  vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

- Xây dựng tổ chức các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội cơ sở; phát triển và nâng cao số lượng, chất lượng hội viên. 

- Tổ chức thực hiện  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ chủ chốt các tổ chức có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định.

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh và giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”.

* Đẩy mạnh “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”.

- Chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể theo lộ trình, kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia của từng địa phương, cơ sở và Bộ tiêu chí nông thôn mới.

- Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cần phát huy đầy đủ, toàn diện nội lực và tiềm năng, sáng tạo của nông dân; động viên, khuyến khích nông dân chủ động, tích cực tham gia với vai trò chủ thể, quyết định xây dựng nông thôn mới. 

- Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng người nông dân mới có đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới.

Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2010 - 2015), tiếp tục xác định nông dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (thành), huyện. Đặc biệt là xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã điểm nông dân giữ vai trò quan trọng, là chủ thể tích cực tham gia vào quá trình xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới; chủ động và sáng tạo trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn và là người trực tiếp trong phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời tích cực, sáng tạo trong xây dựng và gìn giữ đời sống văn hoá - xã hội, môi trường ở nông thôn, góp phần quan trọng vào xây dựng hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự xã hội ở nông thôn. Chính vì vậy, cần phải phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân tích cực xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống, tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng mô hình nông thôn mới của địa phương. 

2. Các phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

- Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng

- Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh...
II. KỸ NĂNG TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG THAM GIA CÁC PHONG TRÀO, CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ
1. Kỹ năng phân tích tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội ở xã


Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị, cần có sự huy động của toàn dân cùng tham gia. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, để khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng của nhân dân vào công cuộc xây dựng nông thôn cả về kinh tế, văn hóa và xã hội đồng thời bảo đảm những quyền lợi chính đáng của họ, các tổ chức cần phải phân tích tình hình kinh tế - xã hội ở xã.

- Trước hết cần đánh giá tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của những năm trước đó. Bởi vì tình hình thực hiện các mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm trước cho biết  thực tế của địa phương và phản ánh mức độ sát thực của việc xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong trường hợp, năm trước địa phương thực hiện vượt mức kế hoạch có thể phản ánh một dấu hiệu tốt cho năm sau. Trong trường hợp không đạt có thể phản ánh một dấu hiệu khó khăn trong năm tiếp theo.

+  Khi đánh giá cần bám sát các tiêu chí chủ yếu như:

Kết quả hoạt động của chính quyền xã

Kết quả hoạt động của cấp ủy đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã.

Tình hình an ninh, trật tự ở xã.

Tổng giá trị sản xuất trong toàn địa phương;


Các ngành sản xuất như: Nông - lâm - ngư nghiệp; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; giao thông, thuỷ lợi;


Thu và chi ngân sách;


Cơ cấu kinh tế;


Thu nhập bình quân đầu người;


Tỷ lệ tăng dân số;

Thực hiện các mục tiêu về xã hội như giải quyết chế độ chính sách, y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo, trật tự an toàn xã hội...
+ Cần đi sâu đánh giá cơ chế và công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện. Bởi vì thực tiễn đã chứng minh, cơ chế quản lý không chỉ hỗ trợ mà có thể cản trở việc thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội. Công tác chỉ đạo không đúng thì việc thực hiện cho dù có tốt như thế nào đi chăng nữa thì  cũng bị thất bại. Đặc biệt trong trường hợp có nhiều sự thay đổi của môi trường, cơ chế quản lý không linh hoạt và công tác chỉ đạo điều hành không sáng tạo.

+ Cần đánh giá việc sử dụng các nguồn lực để đạt các mục tiêu đã đề ra nhằm xác định mối quan hệ giữa kết quả và nguồn lực, đánh giá chất lượng của việc sử dụng nguồn lực. 
Khi tổng kết, đánh giá tình hình phải đảm bảo yêu cầu khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực tế. 
- Tập trung phân tích sâu về chất lượng của từng mặt (Ví dụ: việc khai thác, sử dụng nguồn lực; chất lượng nguồn lao động và sử dụng lao động; khai thác và sử dụng các cơ sở vật chất - kỹ thuật; ứng dụng thành tựu khoa học và đổi mới công nghệ; việc huy động và sử dụng các nguồn vốn, bao gồm: nguồn ngân sách, nguồn tín dụng đầu tư của nhà nước và tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại, nguồn vốn từ khu vực dân cư, ...)
Khi phân tích các vấn đề trên, cần làm rõ những kết quả đạt được trong năm, đi sâu vào những tồn tại, yếu kém, khó khăn; xác định nguyên nhân chủ quan và khách quan đối với cả những mặt đã làm được và chưa làm được; chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức để từ đó rút ra những bài học cho việc xác định những biện pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo. 
Từ phân tích tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội ở xã, dự báo tình hình năm sau để xây dựng có hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội những năm sau và đề ra các giải phát phát triển kinh tế, xã hội ở xã, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

2. Kỹ năng chủ trì, điều phối các hoạt động phong trào ở xã
- Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề, tổ chức quán triệt cho toàn thể Đảng bộ học tập đầy đủ các chủ trương, chính sách và các văn bản tổ chức thực hiện đến mọi tổ chức trong xã. 


Đảng bộ các xã cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao vai trò của người nông dân trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

- Hội đồng nhân dân xã ban hành nghị quyết phân bổ và huy động nguồn lực từ nhân dân xây dựng nông thôn mới; thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức thực hiện; 

- Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân  xã, ban hành kế hoạch hành động triển khai các giải pháp huy động nguồn lực, quản lý, sử dụng các nguồn lực thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, 01tháng/01 lần tổ chức họp Ban quản lý mở rộng tới các đồng chí Bí thư, trưởng các thôn đánh giá kết quả thực hiện công tác và bàn kế hoạch, nội dung triển khai, các giải pháp tổ chức thực hiện;
- Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đoàn kết, văn hóa ở khu dân cư, đồng thời trực tiếp làm Trưởng ban giám sát cộng đồng; 

- Hội Nông dân xã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, vận động nông dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. 

+ Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo tới 100% cán bộ, hội viên hội nông dân. 

+ Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, vay vốn, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, vận động nông dân tham gia phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

- Hội Phụ nữ thực hiện việc tuyên truyền, vận động Hội viên thực hiện các phong trào do thành phố, huyện phát động, góp phần xây dựng nông thôn mới; 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền, vận động và đi đầu trong các hoạt động mang tính xung kích, nhiệm vụ trọng tâm được phân công là công tác vệ sinh môi trường trong hộ gia đình và nơi công cộng; 

- Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi được phân công nhiệm vụ chính là vận động hội viên xây dựng các mô hình chăn nuôi, mô hình vườn hộ có thu nhập kinh tế cao.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua một cách thiết thực gắn với từng nội dung chương trình cụ thể; mỗi đơn vị xóm, mỗi tổ chức đoàn thể được phân công một việc làm cụ thể, tạo ra sản phẩm mẫu để vận động nhân dân tham gia làm theo; thông qua các phong trào, các tổ chức, đơn vị được lập các dự án và huy động nguồn lực để xây dựng mô hình…


Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nhận thức của người dân sẽ chuyển biến tích cực, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện tốt và ngày càng có chất lượng, góp phần quan trọng làm chuyển biến phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý và lề lối làm việc của  từng cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 

 - Mặt trận Tổ quốc các xã và các tổ chức đoàn thể, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, căn cứ vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã cần dồn sức tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giáo dục để nâng tầm nhận thức cho nhân dân, để mọi người nhận thấy được yêu cầu, nhiệm vụ và quyền lợi trong xây dựng nông thôn mới; để người dân thấy được, xây dựng nông thôn mới là xây dựng đời sống mới cho chính mình và để rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, đảm bảo công bằng xã hội. Xác định cho nhân dân biết đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, mọi cấp, mọi ngành và của mọi người. Xây dựng nông thôn mới phải có hiệu quả mới, kết quả mới và có đời sống mới của người dân nông thôn được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. 
- Các tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng tổ chức sinh hoạt định kỳ tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người nông dân về mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới: đây không phải là chương trình đầu tư mà là chương trình nhằm phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng của nông dân và cả xã hội vào công cuộc xây dựng nông thôn. Từ đó phát huy được dân chủ ở cơ sở để người dân có cơ hội tham gia và giám sát các hoạt động xây dựng nông thôn mới theo phương châm: nhân dân biết, nhân dân bàn, nhân dân làm, nhân dân thụ hưởng... Trên cơ sở đó  nêu cao tinh thần tự giác của nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; đã tác động tích cực đối với nông dân trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả xây dựng mô hình nông thôn mới. Từ quy hoạch đến việc thực hiện đều có tham khảo ý kiến của người nhân dân bằng nhiều hình thức và được nhân dân tích cực tham gia ý kiến đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến tăng cường sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa nông thôn, bảo đảm quốc phòng - an ninh đã góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng nông thôn mới của xã. Người dân bàn và tham gia ngay từ đầu về quy hoạch nông thôn, đây là khâu hết sức quan trọng, có tính chất lâu dài theo hướng bộ mặt nông thôn mới trong những năm tới phải vừa kế tiếp được truyền thống hàng nghìn năm của nông thôn Việt Nam đồng thời phù hợp với xu thế phát triển văn minh của đô thị Việt Nam và đô thị thế giới. Người dân thảo luận quyết định cái gì làm trước cái gì làm sau, phù hợp với nguồn lực của chính họ, phù hợp nguồn lực của địa phương và của Trung ương hỗ trợ cho họ để hiệu quả nhất; họ tham gia xây dựng những công trình, những việc phù hợp với khả năng của mình để có thu nhập, đồng thời đóng góp sức lực của mình cho công cuộc xây dựng nông thôn mới tại chính quê hương mình thông qua việc xây dựng công trình đó; từng người dân tự giác chỉnh trang nhà, vườn theo quy hoạch chung của xã, đóng góp cho văn minh sạch đẹp của làng xã từ chính nhà mình, không để trong nhà sạch mà ngoài ngõ bẩn hay ngược lại. Từ đó người nông dân tích cực tham gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo; tích cực giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Góp phần quan trọng vào xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.
Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm. Qua việc tuyên truyền phát động, giúp nhân dân hiểu rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết, chống phá cách mạng nước ta, từ đó đã tham gia tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
CÂU HỎI THẢO LUẬN
 Câu 1: Anh, chị hãy cho biết để nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã trong công cuộc xây dựng nông thôn mới cần phải thực hiện những giải pháp nào?

Câu 2: Anh, chị cho biết những hạn chế và yếu kém ở nông thôn hiện nay là gì?

TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020“.


- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.


- Quyết định số 1045/QĐ-TTg, ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015”.


- Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới

.
- Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

- Thông tư số 12/2011/TT- ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch quy định chi tiết về về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ văn hoá”.


- Chương trình phối hợp số 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL ngày 29/9/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. 


Chuyên đề 10:
KỸ NĂNG CHỦ TỌA VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC CUỘC HỌP CỦA 

ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HỌP

1. Khái niệm và vai trò của hoạt động họp

1.1. Khái niệm
Họp là một hình thức giao tiếp. Đó là một nhóm người tập trung nhau lại với mục đích để thảo luận, trao đổi hoặc quyết định một vấn đề nào đó. Vì một cuộc họp thường liên quan đến nhiều người, nên thường khác nhau về ý kiến và có thể dẫn đến sự không đồng nhất về quan điểm. Hoạt động lãnh đạo của Đảng ở cơ sở mà cụ thể ở đây là ở xã thì việc lãnh đạo thông qua các cuộc họp là điều bắt buộc. Điều này xuất phát từ sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.
- Phương thức lãnh đạo của Đảng là gì? Là hệ thống các hình thức, phương pháp mà Đảng sử dụng để tác động vào các lực lượng, các tổ chức nhằm thực hiện tốt nội dung lãnh đạo.

- Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội không phải bằng biện pháp hành chính mà bằng phương thức thích hợp:

+ Bằng Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương.

+ Bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

+ Bằng hoạt động của hệ thống tổ chức đảng và đảng viên trong cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.

+ Bằng kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

+ Bằng phát huy vai trò làm chủ và giúp đỡ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Như vậy, các cuộc họp ở xã chính là một trong những hình thức quan trọng để cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã đối với chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã cũng như xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

1.2. Vai trò
Hoạt động rất quan trọng của tổ chức đảng xã mà cụ thể là đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc là các cuộc họp. Đó là hoạt động có vai trò và tác dụng to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ, đảm bảo cho các đảng bộ, chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

 Trên thực tế, phần lớn hoạt động của đảng bộ cơ sở diễn ra ở các đảng bộ bộ phận và các chi bộ. Đảng bộ cơ sở, nhất là các chi bộ trực thuộc trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng tổ chức cơ sở đảng, trực tiếp giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công việc và quản lý đảng viên, tiến hành các thủ tục kết nạp đảng viên, đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên... Đảng bộ, chi bộ trực tiếp đưa đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của đảng ủy cơ sở vào nhân dân và tổ chức thực hiện.

Như vậy, các cuộc họp của tổ chức đảng ở cơ sở có vai trò, tác dụng to lớn đối với xây dựng nội bộ Đảng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, khẳng định và phát huy những mặt mạnh, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và của tổ chức đảng.

Các cuộc họp còn là diễn đàn dân chủ phát huy trí tuệ, tính sáng tạo của đảng viên để tìm chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Thông qua các cuộc họp có chất lượng, trình độ mọi mặt của từng đảng viên được nâng lên và từng bước trưởng thành.

Bởi vậy, chất lượng các cuộc họp là một yếu tố quyết định sức sống, sự phát triển của đảng bộ, chi bộ. Thực tiễn đã chứng minh, những đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh là những đảng bộ, chi bộ có chất lượng các cuộc họp tốt gồm: duy trì thành nền nếp; nội dung phong phú, thiết thực; hình thức đa dạng...

Hiện nay, chất lượng các cuộc họp của nhiều đảng bộ, nhất là chi bộ còn rất thấp. Tình trạng khá phổ biến là họp thất thường, nội dung còn nghèo nàn, ít thiết thực, hình thức còn đơn điệu. Vai trò, tác dụng của các cuộc họp ở nhiều nơi chưa được thể hiện rõ. Đây là vấn đề rất cần được giải quyết.

2. Phân loại cuộc họp và tính chất các cuộc họp ở xã

2.1. Phân loại

Các cuộc họp của tổ chức đảng ở xã nhìn chung rất phong phú, đa dạng nhưng có thể phân loại thành 2 dạng cơ bản:

- Dạng họp có tính chất nội bộ Đảng: Đó là những cuộc họp chỉ diễn ra trong nội bộ của Đảng và nhằm giải quyết những vấn đề trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức của Đảng.

Những cuộc họp thuộc dạng này có tính phổ biến ở cơ sở là:

+ Đại hội chi bộ, đảng bộ có vai trò, tác dụng rất lớn, đó là sinh hoạt chính trị quan trọng của chi bộ, đảng bộ nhằm kiểm điểm, đánh giá quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ trong nhiệm kỳ đó, chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm bổ ích; xác định và quyết định nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ tiếp theo của chi bộ, đảng bộ cùng với các chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện; bàn bạc và xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp xây dựng chi bộ, đảng bộ, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ; lựa chọn và bầu ra chi ủy, đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác trong nhiệm kỳ tiếp theo.

+ Các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của đảng ủy, chi ủy;

+ Các cuộc họp giao ban với cấp trên hoặc cấp dưới; 

+ Các cuộc họp nhằm học tập, quán triệt đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên; thông tin những vấn đề về tình hình thế giới, trong nước, địa phương có liên quan đến tư tưởng của đảng viên trong đảng bộ, chi bộ và quần chúng trong đơn vị.

- Dạng họp mở rộng: Do Đảng ta là Đảng cầm quyền nên các cuộc họp ở xã không chỉ diễn ra trong nội bộ Đảng mà còn có sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân.  Dưới đây là những hình thức chủ yếu:

+ Hội nghị các đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia ý kiến vào các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của Đảng. 

+ Hội nghị quán triệt các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của tổ chức đảng cấp trên hoặc chương trình, mục tiêu hoạt động của đảng bộ cấp mình. 

+ Hội nghị các đoàn thể, các tổ chức xã hội bỏ phiếu tín nhiệm, giới thiệu người vào các cương vị lãnh đạo, hoặc giới thiệu những người ưu tú, tiên tiến trưởng thành từ các phong trào cách mạng của quần chúng cho tổ chức đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

+ Hội nghị góp ý phê bình cán bộ, đảng viên. 


2.2. Tính chất

2.2.1. Tính lãnh đạo

Tính chất lãnh đạo của cuộc họp thể hiện ở: trong sinh hoạt đảng viên phải bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ những vấn đề cần giải quyết và ra được quyết nghị về những hoạt động của chi bộ, đảng bộ.

2.2.2. Tính giáo dục

Tính giáo dục của các cuộc họp thể hiện ở: qua mỗi cuộc họp trình độ mọi mặt của đảng viên và quần chúng nhân dân dần dần được nâng lên, ngày càng nhận thức sâu sắc hơn đường lối, chính sách của Đảng; mỗi đảng viên có thêm những kiến thức mới bổ ích, những kinh nghiệm thiết thực trong hoạt động thực tiễn; đảng viên tự nhận thấy vững vàng hơn trong công tác. Đó là điều kiện quan trọng để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tính giáo dục còn được thể hiện ở việc nêu gương điển hình tiên tiến, gương đảng viên tiên phong gương mẫu và phê bình những sai lầm, khuyết điểm của chi bộ, đảng bộ và của đảng viên.

2.2.3. Tính chiến đấu

Tính chiến đấu thể hiện ở chỗ phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu điểm, thành tựu, phê phán nghiêm khắc những sai lầm, khuyết điểm của đảng ủy, chi ủy, đảng bộ, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên và đề ra được biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm.

Để các cuộc họp đạt chất lượng tốt cần đảm bảo ba tính chất nêu trên, ngoài ra cần chú ý đến tình đồng chí, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, hiểu rõ hoàn cảnh, thông cảm, giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện để mỗi đảng viên giải quyết những khó khăn, vươn lên trong công tác và trong đời sống.

II. KỸ NĂNG CHỦ TRÌ VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP Ở XÃ
1. Kỹ năng chủ trì và điều hành cuộc họp của tổ chức Đảng 


Về cơ bản, các cuộc họp của tổ chức Đảng ở xã tuân thủ theo quy trình như các cuộc họp thông thường khác. Tuy nhiên do đặc thù của tổ chức đảng, dưới đây xin trình bày quy trình các bước sinh hoạt chi bộ và Chương trình lễ kết nạp đảng viên
1.1. Quy trình các bước sinh hoạt chi bộ

* Bước chuẩn bị: 

- Căn cứ vào Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết của đảng ủy xã, ban chi uỷ và Bí thư chi bộ phải hội ý và chuẩn bị nội dung, dự thảo Nghị quyết trước khi sinh hoạt để thống nhất nội dung chương trình.

- Lựa chọn hình thức sinh hoạt định kỳ (sơ kết hoạt động của chi bộ tháng trước và dự thảo phương hướng tháng tới), lồng ghép với sinh hoạt chuyên đề.

- Xác định thời gian cụ thể là một ngày trong tháng

- Mời đại biểu tới dự (nếu có). 

Bí thư chi bộ chuẩn bị bằng văn bản những nội dung sinh hoạt như nêu trên, có thể phân công đảng viên cùng chi uỷ chuẩn bị (chi bộ chưa có ban chi ủy thì Bí thư chi bộ phải chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết).


Nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng cần: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng đó; nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ mà chi bộ đã phân công cho mỗi đảng viên, mức độ hoàn thành, những khó khăn và hướng khắc phục; công tác xây dựng đảng của chi bộ, lồng ghép với những nội dung khác như thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề, chi bộ bàn một nội dung nào đó mà chi bộ thấy cần thiết như giải pháp phòng chống bão lũ, sạt lở đất, rét đậm, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng, vận động trẻ em đến trường đi học, dân số kế hoạch hoá gia đình….


Ngoài ra khi cần thiết chi bộ tổ chức sinh hoạt bất thường, Bí thư chi bộ vẫn phải chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Thông báo thời gian, địa điểm, thành phần của họp để các đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ.

* Bước tiến  hành: 

Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị chi bộ, lựa chọn một đảng viên làm thư ký ghi biên bản.

- Bí thư chi bộ thông báo những nội dung sinh hoạt chi bộ trong tháng mà chi uỷ đã thống nhất cần thông qua hội nghị chi bộ, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ tháng qua, phương hướng tháng tới, thông báo những nội dung cần biểu quyết.

- Thông báo những nội dung của đảng uỷ xã, những chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thông tin thời sự…, công tác xây dựng Đảng theo tinh thần của cấp ủy cấp trên.

- Chi bộ thảo luận, góp ý kiến, mỗi đảng viên phát huy dân chủ, thẳng thắn, trung thực với tinh thần trách nhiệm cao, nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình để đóng góp ý kiến, đánh giá, xây dựng nghị quyết.

- Bí thư chi bộ cần theo dõi diễn biến của cuộc họp và ghi chép đầy đủ để tổng hợp các ý kiến và kết luận. Nêu ra những giải pháp cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Bí thư có thể biểu dương những đảng viên thực hiện tốt hoặc phê bình những đảng viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, uốn nắn, giáo dục đảng viên. Tiếp tục phân công đảng viên thực hiện nhiện vụ, công tác xây dựng đảng trong tháng tới như công tác đảng viên, công tác tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát.

- Có thể gắn với một nội dung sinh hoạt chuyên đề mà chi uỷ đã chuẩn bị như nội dung sinh hoạt đã nêu trên, bàn giải pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cho mỗi đảng viên.

- Nếu cần thiết chi bộ biểu quyết, Bí thư kết luận, nhắc nhở các đảng viên chấp hành Nghị quyết. 

* Bước kết thúc: 

Thư ký hoàn thiện biên bản họp chi bộ và thông qua nghị quyết, ký các văn bản cần thiết, lưu hồ sơ của chi bộ, đảng bộ

1.2. Chương trình lễ kết nạp đảng viên
- Chào cờ (hát quốc ca, quốc tế ca)

- Bí thư chi bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Giới thiệu quần chúng ưu tú lên đọc đơn xin vào Đảng

- Giới thiệu đảng viên chính thức được chi bộ phân công giúp đỡ đọc lời giới thiệu (1 đảng viên chính thức đọc lời giới thiệu, đã có mẫu).

- Giới thiệu Bí thư đoàn xã lên đọc lời giới thiệu của Ban Chấp hành đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu quần chúng ưu tú đó ở độ tuổi đoàn).

- Bí thư chi bộ đọc quyết định kết nạp đảng viên.

- Giới thiệu đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

- Bí thư chi bộ nêu quyền và nhiệm vụ của đảng viên, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị.

- Giới thiệu đồng chí Bí thư đảng uỷ xã lên phát biểu ý kiến.

- Bế mạc.

2. Kỹ năng chủ trì và điều hành cuộc họp của tổ chức chính trị - xã hội

2.1. Giai đoạn chuẩn bị 

- Chuẩn bị nội dung và các tài liệu cần thiết 

Người lãnh đạo có trách nhiệm phân công cho các bộ phận chuyên môn và các cá nhân chuẩn bị nội dung và các tài liệu như các báo cáo, tham luận (nếu có), thông tin cần thiết cho cuộc họp.

- Xác định thời gian họp và thành phần khách mời 

- Chuẩn bị trước chương trình cuộc họp

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

Sau khi đã chuẩn bị các công việc cần thiết, trước khi cuộc họp tiến hành nên kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo cuộc họp không bị ảnh hưởng.

2.2. Giai đoạn tiến hành

Cuộc họp thường diễn ra theo trình tự sau:

- Ổn định tổ chức trước cuộc họp

- Khai mạc cuộc họp

Trong phần khai mạc cần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, nêu những mục tiêu chính của cuộc họp, chủ toạ cuộc họp, giới thiệu thư ký cuộc họp, thông qua chương trình cuộc họp

- Trình bày nội dung báo cáo và các vấn đề cần thảo luận

- Điều khiển và tổng hợp các ý kiến thảo luận

Dưới đây là một số kỹ thuật điều hành cần nắm vững khi chủ trì trong cuộc họp:

+ Bảo đảm nội dung cuộc họp: Cần phải đảm bảo sao cho cuộc họp đề cập đầy đủ tất cả các vấn đề đã đặt ra trong chương trình cuộc họp trong khoảng thời gian đã dự kiến trước. Cần nhấn mạnh vào trọng tâm thảo luận;

+ Sử dụng hiệu quả những phút đầu tiên: là thời điểm để nêu vấn đề, tạo sự thu hút, lôi kéo sự tập trung, chú ý của những người tham dự;

+ Lựa chọn hình thức thảo luận: Tuỳ tính chất và yêu cầu của cuộc họp mà người chủ trì có thể lựa chọn hình thức thảo luận phù hợp;

+ Thúc đẩy giao tiếp: Thúc đẩy giao tiếp có nghĩa là phải biết cách lắng nghe, giải thích cho người ta hiểu, ngăn bớt những người nói chuyện, điều chỉnh những người lơ đãng, ngăn bớt những ý kiến và thái độ cực đoan, dung hoà các cuộc xung đột, đóng vai trò trọng tài hoà giải nếu cần…;

+ Thúc đẩy đóng góp ý kiến: Tức là tạo cơ hội cho tất cả những người dự họp đều tham gia tích cực vào cuộc họp. Người điều khiển thảo luận cần phải biết cách dẫn dắt, khơi gợi vấn đề, khuyến khích những người im lặng phát biểu, đồng thời lại phải cắt bớt những ý kiến phát biểu dài dòng hoặc lấn át người khác. 

+ Quản lý, điều hành cuộc họp để mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu đặt ra từ trước. Một yêu cầu đặc biệt quan trọng của quản lý cuộc họp là phải điều phối, kiểm soát thời gian.

+ Điều khiển việc biểu quyết thông qua: Khi điều khiển việc biểu quyết, người chủ trì cần đặc biệt chú ý đảm bảo các nguyên tắc biểu quyết, đảm bảo thành phần được tham gia biểu quyết phải đúng thủ tục luật định cũng như các yêu cầu chung về công khai, minh bạch. 

Có thể nói, khả năng của người chủ trì trong việc xử lý tình huống có thể ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả làm việc. Tình huống phát sinh trong một cuộc họp ra văn bản rất đa dạng và có thể rất khó giải quyết. Do vậy, nó đặt ra yêu cầu rất cao cho người chủ trì cả về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và thái độ. Một số kỹ thuật căn bản có thể giúp người chủ trì kiểm soát tình hình tốt hơn:

Thứ nhất, người chủ trì cần có bộ phận thường trực (cả bộ phận chuyên môn và hậu cần) để giúp mình xử lý kịp thời các tình huống phát sinh để đảm bảo cuộc họp không bị gián đoạn. 

Thứ hai, tiên lượng trước những câu hỏi hoặc những tranh cãi có thể xảy ra, trong trường hợp chưa tìm ra câu trả lời cho những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, người chủ trì cũng nên thẳng thắn nói với mọi người như vậy. Hãy ghi lại câu hỏi, tìm kiếm câu trả lời và phản hồi lại sau.

Thứ ba, lắng nghe cẩn thận

Thứ tư, trả lời vấn đề theo từng nội dung một
Thứ năm, kiểm soát thời gian
Thứ sáu, ứng phó với các quan điểm cá nhân
Điều khiển việc biểu quyết thông qua hình thức, nội dung văn bản 

Thông qua hình thức văn bản ban hành 

2.3. Giai đoạn kết thúc, bế mạc cuộc họp

Ở phần này, người điều hành cuộc họp cần tóm tắt lại các nội dung và chốt lại các vấn đề đã được thống nhất, các vấn đề chưa thống nhất về nội dung và nguyên nhân.
 Thông qua biên bản cuộc họp

Sau khi cuộc họp kết thúc, vẫn cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc hoàn thành các văn bản về các vấn đề đã được quyết định trong cuộc họp cũng như việc ban hành các văn bản chính thức và văn bản thông báo về cuộc họp.
CÂU HỎI THẢO LUẬN


Câu 1: Anh, chị đánh giá như thế nào về hoạt động hội họp ở địa phương anh, chị?

Câu 2: Anh, chị hãy đóng vai người dẫn chương trình lễ kết nạp đảng viên mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011


- Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2009


- Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 2008


- Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2007


- Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 2011 


- Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 2012

- Học viện Hành chính, Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước, NXB Khoa học và kỹ thuật, Tập 3, 2009

- Lưu Kiếm Thanh, Nghiệp vụ hành chính văn phòng, NXB Thống kê,  2009.

- Nguyễn Văn Thâm, Điều hành công sở hành chính nhà nước, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2009.
Chuyên đề 11:

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA THUYẾT TRÌNH

1. Khái niệm thuyết trình

Thuyết trình là trình bày bằng lời trước nhiều người về một vấn đề nào đó nhằm cung cấp thông tin hoặc thuyết phục, gây ảnh hưởng đến người nghe.

Trong thuyết trình, cũng giống như bất kỳ hình thức truyền thông nào khác, có năm yếu tố căn bản thường được biểu thị như sau: “ai đang nói điều gì với ai  và đang sử dụng  phương tiện nào để tạo ra kết quả gì?”.

Qua trên, có thể thấy trong quá trình hoạt động và công tác, các cán bộ lãnh đạo Đảng và các đoàn thể ở xã phải thường xuyên thực hiện hoạt động thuyết trình với thành viên của tổ chức, với cấp trên và với quần chúng nhân dân. Đây là hoạt động thường xuyên, diễn ra hàng ngày của cán bộ xã mà tại đó họ phải nói trước đám đông (trước những người dân hoặc trước đông đảo đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã); trình bày một vấn đề, hoặc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của tổ chức Đoàn, Hội cho đông đảo đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ví dụ: Thuyết trình của Chủ tịch Hội Nông dân xã về một sáng kiến giúp nông dân trên địa bàn xã hiểu và áp dụng nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Qua những phân tích trên ta có thể hiểu, kỹ năng thuyết trình:

- Là quy trình và các phương pháp nhằm giúp cho hoạt động thuyết trình đạt hiệu quả cao.

- Kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống và công việc, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo Đảng và các đoàn thể ở xã. 

Kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng cơ bản cần thiết đối với những người hoạt động xã hội hoặc có quan hệ nhiều với công chúng, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo Đảng, đoàn thể ở xã. 

2. Vai trò của thuyết trình

Thuyết trình mang lại hình ảnh, tác phong và quan trọng hơn là sự tự tin khi đứng trước một đám đông, thuyết trình đóng vai trò to lớn trong sự thành công của mỗi cá nhân. Kỹ năng thuyết trình sẽ giúp cán bộ xã:
- Thể hiện, truyền đạt được những quan điểm, chủ trương, biện pháp của Nhà nước, của các cơ quan, tổ chức cấp trên đến đối tượng thực hiện là cán bộ và nhân dân trong xã.

- Thuyết phục được mọi đối tượng hiểu, ủng hộ hoặc thực hiện những ý tưởng, kế hoạch do mình đề xuất.

- Giải thích, hướng dẫn, thuyết phục, thương lượng thành công với đối tượng giao tiếp

- Nâng cao chất lượng công tác, nâng cao uy tín của cá nhân và tổ chức.

3. Các loại thuyết trình

Trong quá trình hoạt động của Đảng và các đoàn thể ở xã, cán bộ xã thường xuyên phải thực hiện hoạt động giao tiếp, trong đó có thuyết trình. Vì thế, kỹ năng thuyết trình sẽ được cán bộ xã vận dụng trong các tình huống thuyết trình cụ thể sau đây:

- Phát biểu ý kiến ngắn trước tập thể hoặc thể hiện chính kiến khi tranh luận, thảo luận các vấn đề trong công việc.

- Phát biểu, diễn thuyết trong các cuộc họp, hội nghị, lễ hội.

- Trình bày ý tưởng và kế hoạch công tác với cấp trên; giao và yêu cầu cấp dưới thực hiện nhiệm vụ; trao đổi công việc với đảng viên, đoàn viên, hội viên.

- Giải thích, hướng dẫn cho người dân và người nghe hiểu được các chế độ chính sách có liên quan.

- Phổ biến văn bản và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân dân địa phương.

- Nói chuyện thời sự, nói chuyện chuyên đề.

- Đàm phán, thương lượng với đối tác hoặc đại diện các cơ quan, tổ chức có quan hệ hợp tác với địa phương...

II. CÁC BƯỚC THUYẾT TRÌNH TRƯỚC CÔNG CHÚNG

Muốn thực hiện thuyết trình có hiệu quả, các cán bộ xã cần nắm vững những yêu cầu cơ bản sau:

* Yêu cầu về nội dung:
- Thứ nhất, thông tin thuyết trình phải đúng mục đích, đúng chủ đề, đúng trọng tâm, đáp ứng đúng mong muốn của người nghe. Yêu cầu này đòi hỏi người cán bộ xã khi thực hiện một hoạt động thuyết trình phải xác định: mình sẽ nói về vấn đề gì? Nói cho ai? Nói ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Và vấn đề mình định nói có phải là vấn đề mà người nghe quan tâm hay không? 

Ví dụ: Khi đến dự các cuộc họp của tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… Bí thư đảng ủy xã thường được mời phát biểu ý kiến. Để đạt được yêu cầu trên, Bí thư đảng ủy xã phải xác định đối tượng người nghe là khác nhau, mong đợi của họ cũng khác nhau, nên nội dung bài phát biểu cũng phải khác nhau. Người nghe ở từng tổ chức cần biết những chủ trương, đường lối của đảng ủy xã liên quan đến đời sống; thanh niên mong muốn được đảng ủy xã tin tưởng và giao nhiều nhiệm vụ, đề nghị chính quyền tạo điều kiện cho các phong trào; cựu chiến binh mong được đảng ủy lắng nghe ý kiến đóng góp… Nếu xác định đúng, Bí thư đảng ủy xã sẽ biết chọn lọc và đưa vào bài phát biểu của mình những thông tin phù hợp với người nghe. 

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn tình trạng cán bộ xã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu mẫu, rồi đến cuộc họp nào cũng mang ra đọc, nội dung đều nói chung chung, tuy không sai, nhưng không phù hợp với các đối tượng người nghe khác nhau.

- Thứ hai, thông tin thuyết trình cần chính xác, rõ ràng, có độ tin cậy cao.
Đây là một yêu cầu quan trọng, vì nó tạo uy tín và niềm tin của người nghe đối với người thuyết trình. Muốn vậy, trước khi định nói hoặc cung cấp thông tin gì cho người nghe khi thuyết trình, cán bộ xã phải chuẩn bị và chọn lọc những thông tin có căn cứ, cơ sở, nguồn gốc rõ ràng (Căn cứ vào văn bản pháp lý, căn cứ vào tình hình thực tiễn, căn cứ vào báo cáo của cấp dưới hoặc qua phản ảnh của người dân). Trong trường hợp cán bộ xã sử dụng những thông tin chưa rõ nguồn, độ tin cậy không cao thì cần nói rõ để người nghe cẩn thận khi sử dụng.

Ví dụ: 

+ Khi giải thích cho người dân về chế độ, chính sách, cán bộ xã cần nêu rõ các quy định tại văn bản cụ thể (tên văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng, tác giả, số điều khoản liên quan), còn hiệu lực, không nên nói chung chung là theo quy định của Nhà nước hiện nay.

+ Trong trường hợp cán bộ xã nghe các thông tin phản hồi của người dân, nhưng chưa xác minh thì cũng nên nói rõ và khẳng định là sẽ kiểm tra để làm rõ vấn đề rồi thông báo lại cho nhân dân. 

- Thứ ba, thông tin thuyết trình cần có tính mới: Yêu cầu này đòi hỏi cán bộ xã biết chọn lọc các thông tin liên quan thiết thực, nhưng người nghe chưa biết (ví dụ: một chính sách mới ban hành có lợi cho người dân); hoặc thuyết phục người nghe nên có cách nhìn nhận vấn đề, cách nghĩ khác theo xu hướng tiến bộ (ví dụ: nên thay đổi quan niệm trọng nam, khinh nữ; vai trò của nam giới trong việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch…); cung cấp cách lý giải khác về một vấn đề; hệ thống, tổng kết những vấn đề rời lẻ thành những vấn đề, hiện tượng có tính quy luật (ví dụ: nêu một số thái độ không phù hợp của người dân khi làm việc, trao đổi với các cán bộ xã và kết luận là những hành vi đó không phù hợp, cần thay đổi…); cung cấp thông tin rộng hơn cho người nghe (ví dụ: thông báo tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những kinh nghiệm làm ăn tốt của các xã khác…) 

* Yêu cầu về phương pháp thể hiện:
Để một hoạt động thuyết trình đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc chuẩn bị nội dung, vấn đề phương pháp thể hiện thuyết trình đóng vai trò hết sức quan trọng.

- Yêu cầu chung: các phương pháp được sử dụng khi thuyết trình phải đa dạng. Hay nói cách khác, khi thuyết trình, cán bộ xã phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau; các phương pháp được sử dụng phải phù hợp với mục đích và hoàn cảnh diễn ra thuyết trình và việc vận dụng phải linh hoạt. 

- Một số phương pháp cơ bản cần chú ý vận dụng khi thuyết trình như: 

+ Cách thể hiện thái độ với người nghe qua cử chỉ, hành vi.

+ Cách sử dụng ngôn ngữ để truyền tải nội dung.

+ Cách sử dụng các phương tiện hỗ trợ nghe – nhìn: máy chiếu, hệ thống âm thanh, video, bản in để phát…

+ Cách chọn trang phục khi thuyết trình.

Những phương pháp này sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau.

* Yêu cầu về hiệu quả 

Một hoạt động thuyết trình được coi là có hiệu quả nếu đạt được mục đích, mục tiêu mà người thuyết trình mong muốn, với những mức độ khác nhau. Thông thường, hiệu quả của một hoạt động thuyết trình được đánh giá ở 3 mức độ: 

- Người nghe hiểu được những thông tin mà người thuyết trình cung cấp, truyền tải.

- Người nghe không chỉ hiểu mà còn tỏ thái độ đồng thuận với các vấn đề, các quan điểm, các biện pháp mà người thuyết trình đưa ra hoặc đề xuất.

- Người nghe không chỉ đồng thuận mà còn ủng hộ, thực hiện và làm theo.

Trong thực tế, không phải mọi hoạt động thuyết trình đều phải đạt được cả 3 mức độ nói trên. Có những trường hợp chỉ cần người nghe hiểu được vấn đề (ví dụ: đoàn viên hiểu được những khó khăn mà Đoàn Thanh niên đang phải đối mặt và giải quyết); có trường hợp người nghe đồng thuận (đồng ý với Ban chấp hành Đoàn Thanh niên là vì khó khăn như vậy, nên tạm gác một vấn đề nào đó chưa thể giải quyết ngay), nhưng cũng có thể chưa đồng thuận (tuy khó khăn, nhưng đoàn viên đòi hỏi Ban Chấp hành Đoàn vẫn phải có biện pháp giải quyết). Nếu chưa đồng thuận thì Ban chấp hành cần có các hoạt động thuyết trình tiếp theo để các đoàn viên thay đổi dần nhận thức. Mức độ cao nhất là các đoàn viên hiểu, đồng thuận và ủng hộ, làm theo các yêu cầu mà Ban chấp hành Đoàn đưa ra. 

Ví dụ: Sau khi nghe Bí thư Đoàn Thanh niên xã thuyết trình về phương án giúp đỡ sửa chữa lợp lại mái nhà cho những hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn xã để chuẩn bị đón tết Nguyên đán, đoàn viên ở các thôn đều hiểu đây là việc làm cần thiết, thể hiện tính xung kích và có lợi cho mọi người; đồng thuận với phương án mà Ban chấp hành Đoàn xã đưa ra; đoàn viên tình nguyện góp sức, sẵn sàng bố trí thời gian và một chút vật chất để .giúp đỡ các gia đình chính sách được hưởng một cái tết ấm áp và vui vẻ.

Muốn thuyết trình có hiệu quả cần tuân thủ các yêu cầu trên, để trở thành người có kỹ năng thuyết trình tốt, các cán bộ xã cần nắm vững quy trình thực hiện một hoạt động thuyết trình và phương pháp thuyết trình. Cho dù hoạt động thuyết trình ở dạng đơn giản (giải thích, thuyết phục người khác) hay phức tạp (phát biểu trước cuộc họp hoặc lễ hội; phổ biến một chủ trương lớn đến nhân dân trong xã…), cán bộ xã vẫn phải tuân thủ quy trình (các bước) sau đây:

1. Chuẩn bị thuyết trình

Gồm các công việc sau đây: 

- Xác định mục đích, mục tiêu của hoạt động thuyết trình

+ Xác định mục đích chung của hoạt động thuyết trình (để thông tin, để thuyết phục hay là để giải trí). 

+ Sau khi xác định được mục đích thì phải xác định mục tiêu cụ thể, mục tiêu nên tập trung vào một khía cạnh của chủ đề thuyết trình, xác định rõ sau khi thuyết trình sẽ thu được kết quả gì?

Ví dụ: Mục đích của buổi thuyết trình là thuyết phục, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mục tiêu của buổi thuyết trình là vận động, thuyết phục họ chuyển từ trồng cây thuốc phiện sang trồng keo, bạch đàn…

- Xác định đối tượng và hoàn cảnh thuyết trình: Thường xem xét về độ tuổi, giới tính, xu hướng tôn giáo, dân tộc, nền tảng văn hóa và những điểm tương đồng để có những phương pháp thuyết trình cho phù hợp với đối tượng.

- Chuẩn bị nội dung thuyết trình: Thu thập các thông tin, tư liệu cần thiết; xây dựng dàn ý và xây dựng nội dung bài thuyết trình

- Chuẩn bị địa điểm và công tác hậu cần phục vụ cho buổi (bài) thuyết trình

- Chuẩn bị phần minh họa và công cụ trợ giúp cho nội dung thuyết trình: bảng viết, giấy, máy chiếu, hệ thống âm thanh,…

- Chuẩn bị tâm lý và biện pháp ứng phó với tình huống bất ngờ

Tuy nhiên, không phải mọi hoạt động thuyết trình đều phải chuẩn bị đầy đủ các vấn đề trên. Nếu là hoạt động trình bày, thuyết phục người khác trong quá trình giải quyết công việc thì có thể lược bớt một số vấn đề cần chuẩn bị như địa điểm hoặc công cụ trợ giúp (như âm thanh, ánh sáng, máy chiếu…), nhưng nếu cán bộ xã chuẩn bị trình bày báo cáo trước đảng bộ xã thì phải chuẩn bị tất cả các vấn đề trên. Ngay cả khi một cán bộ phụ nữ xuống các thôn và gia đình hội viên để thuyết phục và vận động họ không sinh con thứ ba, người cán bộ vẫn phải xác định rõ mục đích và mục tiêu cần đạt được (người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện); xác định đối tượng và hoàn cảnh gia đình từng hộ cụ thể để có cách vận động phù hợp; chuẩn bị các vấn đề cần trao đổi; chọn thời điểm thích hợp; chuẩn bị tranh, ảnh, tờ rơi để minh họa; chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ như người dân phản ứng gay gắt, lăng mạ cán bộ, thậm chí có thể đuổi cán bộ ra khỏi nhà… 

Nếu được chuẩn bị tốt, các hoạt động thuyết trình đã đảm bảo được 50% thành công.
2. Thực hiện thuyết trình

Sau khi đã chuẩn bị tốt, người cán bộ xã sẽ thực hiện các hoạt động thuyết trình. Để xây dựng ấn tượng tốt lúc ban đầu, cần lưu ý: Trang phục gọn gàng, nghiêm chỉnh; tư thế tự tin; không vội vàng nói ngay khi vừa bước lên bục.

Ở bước này, người thuyết trình phải áp dụng rất nhiều phương pháp và cách thức khác nhau, gồm:

* Phương pháp (cách) mở đầu:
 - Tự giới thiệu mình (đối với những người nghe chưa quen biết). Nếu là cán bộ xã nói chuyện với dân và đã được giới thiệu trước thì không nên giới thiệu lại mà nên thay bằng lời chào thân thiện.

- Có thể mở đầu bằng một câu chuyện (chuyện cổ tích, chuyện đời thường...).

- Có thể dẫn lời một lãnh tụ hoặc cán bộ cấp trên, một danh nhân nào đó có liên quan đến vấn đề sẽ thuyết trình; có thể dẫn tục ngữ, ca dao có nội dung gần gũi với vấn đề định nói...

 Ví dụ: Để vận động nhân dân trong xã hưởng ứng Tết trồng cây, cán bộ xã có thể dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.

- Có thể đặt một số câu hỏi xoay quanh vấn đề.

- Có thể nêu một tình huống gợi sự chú ý của người nghe.

Phần giới thiệu không nên quá 2 phút, trừ những trường hợp đặc biệt. Khi mở đầu cần tránh: 

- Bắt đầu bằng câu “Xin chào, tôi tên là…”; “Những người ở phía sau có nghe tôi nói rõ không ạ?”; “À, chúng ta bắt đầu từ đây”…

- Dùng những câu hỏi cường điệu, hoa mỹ

- Đi quá xa chủ đề

- Không biết cách đi lên bục thuyết trình

* Phương pháp (cách) triển khai các vấn đề

- Giới thiệu khái quát bố cục chung (các vấn đề chính), sau đó trình bày từng vấn đề cụ thể theo một trật tự nhất định.

- Thông thường, để thuyết phục người nghe, một vấn đề cần triển khai các ý sau: vấn đề này được hiểu là gì? (giải thích từ ngữ, làm rõ vấn đề); tại sao cần thực hiện (nêu mục đích và ý nghĩa)? Cần làm thế nào (phương pháp, cách thức?).

- Khi trình bày các vấn đề cần dẫn dắt người nghe để họ có thể tiếp nhận thông tin từ mức độ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao; đồng thời người thuyết trình có thể áp dụng linh hoạt các cách lập luận như: quy nạp, diễn dịch, phân tích, tổng hợp, so sánh...). Lời lẽ phải rõ ràng, sáng ý, giữa các ý phải có mối liên hệ chặt chẽ và lô gích.

Ví dụ: Để vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã có thể lập luận như sau: Từ xưa đến nay, trên đồng đất của xã ta đều trồng một loại cây chính là lúa. Theo mùa, theo vụ, chúng ta cứ cấy rồi gặt, gặt rồi lại cày bừa và lại cấy. Chính vì vậy chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc thay cây lúa bằng cây trồng khác. Trong khi đó, cách chúng ta chỉ vài cây số, có những xã đã thay việc trồng lúa trên những vùng đất cao (có năng suất thấp) bằng việc trồng hoa. Và kết quả thu được đã mang lại nguồn lợi gấp đôi trồng lúa. Vậy xã ta có nên học tập kinh nghiệm của xã bạn không?

- Một số phương pháp cụ thể cần tham khảo và áp dụng khi triển khai các vấn đề cần trình bày để thuyết phục người nghe:

+ Hãy nói một cách giản dị và tự nhiên. Các từ và câu càng đơn giản bao nhiêu thì người nghe càng dễ hiểu và dễ nắm bắt bấy nhiêu.

Ví dụ: Thưa chị em phụ nữ trong thôn! Hôm nay chúng tôi xin trao đổi và hướng dẫn chị em một số biện pháp để phòng chống bạo lực trong gia đình.

+ Sử dụng thường xuyên cách so sánh, đối chiếu, ví von.

Ví dụ: Khi hòa giải mâu thuẫn giữa các gia đình, có thể nói: Các cụ xưa có câu “ Bán anh em xa, mua láng giềng gần”, hai bác nhà ở cạnh nhau, những khi “tối lửa, tắt đèn” phải dựa vào nhau, giúp đỡ nhau. Vì vậy, chuyện xích mích này chỉ là chuyện nhỏ, hai nhà nên bỏ qua, nối lại tình nghĩa xóm giềng vốn có.

+ Dùng nhiều hình ảnh để gây ấn tượng và thuyết phục người nghe.

Ví dụ: Nếu chúng ta quyết tâm, tôi tin rằng chỉ sau 2 năm nữa thôi, trên vùng đất đồi khô cằn của xã ta sẽ là những vườn vải sai trĩu quả.

+ Dùng sơ đồ, bảng thống kê, hình vẽ (nếu có thể được).

+ Lựa chọn cách lập luận và diễn giải phù hợp với trình độ hiểu biết của số đông người nghe.

+ Kể một chuyện lạ (hay chuyện vui) có liên hệ với đời sống hàng ngày của người nghe, nhưng phải gắn kết với chủ đề đang nói.

+ Làm cho các con số trở nên “biết nói”, đổi những con số trở thành những vật có thể thấy được.

+ Tuỳ từng trường hợp mà áp dụng: khen trước chê sau (nếu muốn chê) và chê trước khen sau (nếu muốn khen). Có khi chê để mà khen và khen để mà chê.

- Những vấn đề cần tránh khi trình bày: 

+ Lấy một trường hợp cá biệt để khái quát thành cái phổ biến.

+ Nhầm lẫn nguyên nhân với kết quả, nguyên nhân với điều kiện, nguyên nhân với nguyên cớ, khả năng và hiện thực, bản chất với hiện tượng, nội dung với hình thức, cái tất nhiên với cái ngẫu nhiên...

+ Nói ý trước mâu thuẫn với ý sau.

+ Không nên dùng những câu quá dài, những mệnh đề phức tạp.

+ Không dùng những điển tích mà nhiều người chưa quen.

+ Tránh dùng danh từ chuyên môn quá hẹp và những từ mới chưa thông dụng. Nếu bắt buộc phải dùng các loại từ trên thì nên giảng cho người nghe hiểu nghĩa.

+ Không nói cầu kỳ, hoa mỹ, song cũng không được quá sỗ sàng, thoải mái.

* Phương pháp (cách) kết thúc

Trong khi thuyết trình, cán bộ xã có thể áp dụng những kiểu kết thức thông dụng sau đây:

+ Tóm tắt lại các ý chính trong lời giải thích, bài phát biểu hoặc báo cáo một cách ngắn gọn nhưng không thiếu.

+ Kết thúc bằng cách gửi tới người nghe những lời khuyên mang tính tâm lý, bằng triết lý của cuộc sống đời thường, dễ gây ấn tượng.

+ Khuyến khích người nghe hành động.

+ Đặt một vài câu hỏi, nêu một số vấn đề để người nghe tiếp tục suy nghĩ, tự tìm câu trả lời.

+ Chúc người nghe sức khỏe và đạt được những gì mà họ mong đợi.

Trong quá trình thực hiện thuyết trình, cán bộ xã còn phải kết hợp với các phương pháp khác như: cử chỉ, hành vi, giọng nói, giao lưu và đối thoại với người nghe, sử dụng các công cụ và phương pháp hỗ trợ…

Cán bộ xã muốn để lại ấn tượng tốt, khó quên về buổi thuyết trình thì cần dành thời gian nghiên cứu câu tổng tổng kết cuối cùng cho tốt. Trong câu tổng kết cần kết hợp các bí quyết ngôn ngữ như: ngừng nghỉ, biến đổi âm điệu, ngẩng đầu lên… để lưu lại cho người nghe ấn tượng khó quên.

Ví dụ: 

Bài thuyết trình của Chủ tịch Hội Phụ nữ xã (nhiệm kỳ cũ) trong Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ xã …nhiệm kỳ….

Trong trường hợp này, Chủ tịch Hội phụ nữ xã cần có sự chuẩn bị và vận dụng kỹ năng thuyết trình, cụ thể như sau:

- Nội dung phát biểu:

Thông thường, phát biểu khai mạc/ bế mạc/ hoặc phát biểu chào mừng chỉ diến ra trong thời gian ngắn (từ 5 đến 10 phút), vì vậy nội dung cần đúng mục đích, ngắn gọn và đủ ý, tránh lan man sang các vấn đề khác.

Nếu phát biểu khai mạc, cần tập trung vào các ý sau:

+ Khẳng định và nhấn mạnh vai trò của Hội Phụ nữ xã trong hoạt động của hệ thống chính trị xã và của toàn thể chị em phụ nữ địa phương.

+ Nêu ngắn gọn mục đích, mục tiêu: Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ xã được tổ chức để đánh giá lại hoạt động nhiệm kỳ trước, đồng thời xác định phương hướng hoạt động cho những năm tới, trong đó cần tập trung vào những vấn đề…Chào mừng các đại biểu đã tới tham dự và chúc cho Đại hội diễn ra tốt đẹp, thành công.

+ Tuyên bố khai mạc

Nếu phát biểu bế mạc, cần nêu các ý sau:

+ Tổng kết những kết quả đã đạt được trong Đại hội

+ Biểu dương tinh thần và cảm ơn đóng góp của những người tham dự; cảm ơn Ban tổ chức…

+ Biểu thị niềm tin vào kết quả tiếp theo (ví dụ: mong rằng tinh thần và kết quả của Đại hội sẽ được các đại biểu phát huy trong thực tế…)

+ Tuyên bố bế mạc

-  Phương pháp thuyết trình: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã là người có vai trò và vị trí quan trọng trong Hội, vì thế thái độ cần nghiêm túc, nhưng không căng thẳng; cách nói, cách phát biểu phải thận trọng về nội dung, chọn lọc ngôn từ. Là người mở đầu cho một sự kiện nên phải tạo được không khí hào hứng, sôi nổi và niềm tin cho những người tham dự. Vì thế, dù có chuẩn bị sẵn, cũng không nên chỉ chăm chú đọc văn bản mà cần có sự giao lưu với người nghe; giọng nói phải rõ ràng, truyền cảm. Cần chú ý chọn cách mở đầu và kết thúc ấn tượng, gây chú ý cho người nghe. Khi nói lời tuyên bố khai mạc, bế mạc cần lên giọng ở cuối câu. Đây là những sự kiện quan trọng, nên trang phục cần được lựa chọn cho phù hợp (thường là áo dài truyền thống). 

- Phương pháp thể hiện phong cách và hình ảnh cá nhân khi thuyết trình

+ Về tư thế, tác phong 
Nếu nói trước đám đông, cán bộ xã cần đứng vững trên sàn hoặc bám nhẹ vào bục. Tránh tối đa dồn hết cả trọng lượng lên một bên chân, hoặc đứng vắt chéo chân. Hình ảnh này sẽ tạo ấn tượng về một con người bấp bênh và mọi người sẽ cho rằng người nói không được tự tin. Nếu phát biểu trước bục, cán bộ xã không nên dựa người hoặc tỳ tay quá chặt vào bục, hoặc khuỳnh tay tỏ vẻ uy quyền. Khi lên diễn đàn cần bước khoan thai, đầu hơi ngẩng lên, ngực hướng về phía trước, sau đó nhìn xuống đám đông, mỉm cười và cúi chào người nghe. Cán bộ xã nên học tập và tham khảo phong cách của các diễn giả có tài, các nhà hùng biện nổi tiếng và tạo phong cách riêng của cá nhân. Khi thuyết trình, cán bộ xã cần chú ý tránh những tật xấu như: đưa tay gãi đầu, xỏ tay vào túi quần, sửa kính.

+ Về thái độ và cử chỉ
Ngôn ngữ cơ thể có vai trò rất quan trọng trong hoạt động thuyết trình. Thái độ của người thuyết trình được thể hiện qua nét mặt, ánh mắt và nụ cười. Không ai thích nghe một bài thuyết trình mà diễn giả cứ đứng im một chỗ và dán mắt đọc một bài diễn văn đã được chuẩn bị từ trước. Ngoài ra, hãy tận dụng ánh mắt. Người nói nên lướt ánh mắt của mình vào những người ở hàng ghế đầu, hàng ghế giữa và hàng ghế cuối. Phải nhìn thẳng vào người nghe để nói với họ, tránh nhìn xuống nền, nhìn lên trần nhà hoặc nhìn ra ngoài cửa...; Các động tác tay, chân phải phù hợp, điệu bộ phải tự nhiên, tuỳ thuộc vào cảm xúc chân thực của người nói (vui, buồn, giận...). Để tạo được phong cách riêng, mỗi người phải biết tham khảo người khác, nhưng không nên bắt chước ai.  

+ Về giọng nói và cách nói: Trong khi nói, là người thuyết trình, cán bộ xã tránh nói đều đều, cần lúc mạnh, lúc nhẹ, lúc nhanh, lúc chậm; có thể nghỉ một chút, trước và sau các ý quan trọng; khi thuyết trình nên nói chậm, phát âm rõ, biểu lộ cảm xúc hợp lí với những điều đang trình bày. Người thuyết trình phải cố gắng nói đủ lớn để người ngồi xa nhất cũng có thể nghe thấy. Khi nói phải lựa chọn từ ngữ cho phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh. Muốn có vốn từ phong phú, cán bộ xã cần thuộc nhiều danh ngôn, thành ngữ, tục ngữ, ca dao để khi cần có thể huy động được ngay; sưu tầm các từ đồng nghĩa, phản nghĩa; chọn lọc các thành ngữ, tục ngữ ngắn gọn (“không thầy đố mày làm nên”, “học thầy không tày học bạn”, “đi một ngày đàng học một sàng khôn”...); Cần tránh các lỗi thông thường như: nói ngọng, nói lắp, nói những câu vô nghĩa, không hiểu rõ nghĩa của từ cũng dùng, thêm không đúng chỗ, hành văn theo tư duy ngôn ngữ nước ngoài, thêm những trợ từ vào đầu mỗi câu (“tức là”, “nói chung”...).
+ Quan tâm và giao lưu với người nghe: Trong khi khi trình bày hãy thiết lập mối liên hệ với thính giả; quan sát thái độ của người nghe trước, trong và sau khi thuyết trình; quan sát dáng ngồi, ánh mắt, vẻ mặt của người nghe; phân tích các câu hỏi, thắc mắc của người nghe; tìm cách khai thác thông tin phản hồi khi giải lao, ngoài hành lang, sau buổi thuyết trình. Để thể hiện sự quan tâm đến phản ứng của người nghe, cán bộ thuyết trình cần có những biểu hiện cụ thể như: mỉm cười, khẽ gật đầu, vẻ mặt tự nhiên, không mệt mỏi... Trong khi nói, người trình bày có thể dừng lại và mời một vài thính giả bày tỏ ý kiến về vấn đề mình đang nói để người nghe cảm thấy họ được tôn trọng, lắng nghe, được đóng góp vào chủ đề đang bàn luận. Đây là cách tiếp cận tốt hơn nhiều so với việc bỏ qua những phản ứng kể cả với phản ứng tiêu cực của người nghe.
+ Giải quyết các thắc mắc của người nghe: Những người nghe có thể đặt câu hỏi với người trình bày, những câu hỏi này chủ yếu để người nghe khẳng định lại những hiểu biết của mình. Để giải đáp, người trình bày cần đưa ra thêm nhiều thông tin cụ thể hơn là việc nhắc lại những điều đã nói. Điều quan trọng là nên giải quyết thắc mắc từ quan điểm thực tế của mỗi cá nhân.

+ Lựa chọn trang phục phù hợp: Nếu phát biểu khai mạc, chào mừng các sự kiện lớn và lễ hội, cán bộ xã cần mặc lễ phục (mùa hè: sơ mi trắng và quần sẫm, mùa đông mặc comple, đeo cà vạt); nếu xuống dự và phát biểu với người dân, cán bộ xã nên mặc thường phục, thoải mái nhưng không luộm thuộm. Khi thuyết trình trước đông người, cán bộ xã cần tránh mặc trang phục quá cũ, nhàu nhĩ hoặc màu sắc quá sặc sỡ và chói mắt.

+ Sử dụng những thiết bị hỗ trợ như âm thanh, hình ảnh hay đạo cụ nếu cần thiết. Nhưng nếu sử dụng, cần nắm chắc cách sử dụng. Nếu người thuyết trình sử dụng phương pháp trình chiếu (Power Point), cần chọn kiểu chữ dễ nhìn, cỡ chữ to và không nên quá nhiều chữ trên một trang trình chiếu hoặc sử dụng quá nhiều hình ảnh động, âm thanh hay màu sắc loè loẹt không phù hợp với chủ đề.

3. Kết thúc thuyết trình

Đây cũng là một bước quan trọng, nhằm giúp người thuyết trình tự đánh giá hiệu quả. Một hoạt động thuyết trình dù đơn giản hay phức tạp đều cần được đánh giá. Nên theo dõi các thông tin phản hồi như góp ý của người nghe để rút kinh nghiệm, từ đó có thể tích lũy và nâng cao trình độ thuyết trình.

Khi đánh giá thuyết trình, nên đánh giá toàn bộ ở cả 3 giai đoạn. Các tiêu chí đánh giá như sau:

Về phía người thuyết trình:

- Có tạo lập được mối quan hệ với người nghe hay không?

- Có tự tin để kiểm soát mọi thứ hay không?

- Có nhất quán và theo một mục tiêu chính hay không?

- Có hài lòng với phần mở đầu và kết luận hay không?

- Có hài lòng với kết quả hay không?

Về phía người nghe:

- Người thuyết trình có nhận được thông tin phản hồi từ phía người nghe không?

- Kỳ vọng của người nghe có được đáp ứng hay không?

Về nội dung thuyết trình:

- Có rõ ràng và nhất quán với chủ đề không?

- Các lập luận có được liên kết tốt không?

- Có cập nhật được thông tin không?

- Nội dung có thể ngắn hơn được không?

Xác định các vấn đề cần khắc phục và cải tiến:

Thông qua kết quả đánh giá, cán bộ xã cần xác định những vấn đề cần chỉnh sửa về nội dung; những phương pháp cần đổi mới và cải tiến (ví dụ: Bổ sung phương tiện hỗ trợ; rèn, luyện giọng nói, tác phong); rèn, luyện tâm lý; Chấp nhận sai sót hoặc thất bại tạm thời để khắc phục trong những lần sau. 

Trên đây là những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà cán bộ cấp xã cần nắm vững và vận dụng linh hoạt trong hoạt động thuyết trình. Trước khi thực hiện một hoạt động thuyết trình (đặc biệt là nói trước đám đông), mỗi cán bộ xã cần chuẩn bị những nội dung hoặc các vấn đề mà bản thân phải thường xuyên thuyết trình với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp và với người dân. Trở thành người có kỹ năng thuyết trình hiệu quả, các cán bộ xã sẽ góp phần quan trọng trong việc thuyết phục đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong xã ủng hộ tổ chức, hăng hái thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Câu 1: “Vấn đề không phải là nói gì mà là nói như thế nào”, anh, chị hiểu câu nói này như thế nào?

Câu 2: Anh, chị hãy chuẩn bị một bài thuyết trình và thực hiện thuyết trình theo chủ đề tự chọn trong 15 phút.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

\- Nghị định số 89/1997/NĐ-CP ngày 07/8/1997 về công tác tiếp dân.
 - Thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/9/1997 hướng dẫn thực hiện quy chế tiếp dân.
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.
- Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
- Bộ Nội vụ, Ban quản lý dự án ADB, Tài  liệu bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ, 2009.
- Dự án DANIDA-NAPA, Giáo trình kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong hành chính, Hà Nội, Học viện hành chính Quốc gia, 2006.
-. Leil Lowndes, How to talk to any one, 2003.
- Thanh tra Chính phủ, Tài liệu tập huấn quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 2008.
- Kỹ năng thuyết trình, Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

- Kỹ năng thuyết trình, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2008

- Kỹ năng thuyết trình, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2009
- Website: http://dinhdoan.net/nghe-thuat-noi-truoc-dam-dong.html.

Chuyên đề 12: 

KỸ NĂNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT Ở XÃ

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Khái niệm kiểm tra, giám sát 
1.1. Khái niệm kiểm tra, giám sát của Đảng

- Công tác kiểm tra của Đảng là hoạt động của Đảng, được tiến hành đối với tổ chức Đảng và đảng viên, nhằm nắm vững tình hình; nhận xét, đánh giá việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định, quyết định của Đảng; xác định sự đúng đắn hay vi phạm của các hành vi có liên quan đến kỷ cương, kỷ luật của Đảng và đưa ra hình thức xử lý kịp thời, đúng đắn.

- Công tác giám sát của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định, nhằm theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên chịu sự giám sát trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, các chỉ thị, các quy định, quyết định của Đảng và đạo đức lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

1.2. Khái niệm kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội


- Kiểm tra của các tổ chức chính trị - xã hội là hoạt động xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, Điều lệ tổ chức, thi hành kỷ luật và việc triển khai tổ chức thực hiện những chủ trương, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội góp phần bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đoàn viên và phát hiện những điển hình tiên tiến cũng như những biểu hiện tiêu cực, qua đó đề ra được các chủ trương công tác mới hoặc điều chỉnh các chủ trương công tác đã ban hành cho phù hợp. 


- Giám sát của tổ chức chính trị - xã hội được hiểu là việc cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan và các cán bộ, hội viên của tổ chức trong việc chấp hành Điều lệ, các nghị quyết, quy định, quyết định của tổ chức, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên theo quy định của tổ chức chính trị - xã hội. Giám sát của tổ chức chính trị - xã hội không mang tính quyền lực.

2. Vai trò của kiểm tra, giám sát ở xã

2.1. Vai trò của kiểm tra, giám sát đối với Đảng


- Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.


Sự nghiệp cách mạng lâu dài, gian khổ, phức tạp, quyết liệt đòi hỏi Đảng phải có đường lối, chính sách đúng, có năng lực tổ chức thực hiện cao, đòi hỏi phải tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả. Ngay từ khi mới thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng và tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII khẳng định: “Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng”


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn pha. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”.


Thực tiễn lãnh đạo của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã khẳng định, kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. 


- Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của toàn Đảng.

Khẳng định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của mọi tổ chức đảng là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, không chỉ để khắc phục những yếu kém về nhận thức và hành động trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát mà còn làm cho Đảng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình góp phần tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, đảm bảo lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng.

2.2. Vai trò của kiểm tra, giám sát đối với tổ chức chính trị - xã hội

- Kiểm tra, giám sát là một tất yếu khách quan, là hoạt động có ý thức của mọi tổ chức và con ng​ười trong xã hội.

+ Thực tiễn lao động, hoạt động và các quan hệ xã hội lại luôn luôn vận động, biến đổi không ngừng theo quy luật khách quan nên những nhận thức, định h​ướng, chủ trư​ơng, kế hoạch hành động ban đầu dù đ​ược nghiên cứu tính toán, cân nhắc kỹ vẫn có thể có những sơ hở thiếu sót, thậm chí sai lầm nghiêm trọng, vì vậy phải kiểm tra.

+ Mặt khác, con ng​ười vừa là chủ thể của xã hội, của tổ chức, vừa là tế bào của xã hội, là thành viên của tổ chức nên con ngư​ời không những phải kiểm tra chủ trư​ơng, hoạt động của mình mà còn phải chịu sự kiểm tra của xã hội, của tổ chức.

+ Kiểm tra là một tất yếu khách quan, là một biểu hiện nghiêm túc của hoạt động có ý thức của mọi tổ chức và con ngư​ời trong xã hội. ý thức càng cao càng phải coi trọng làm tốt công tác kiểm tra. Nhiệm vụ càng nặng nề, phức tạp càng đòi hỏi phải tăng cư​ờng công tác kiểm tra.

- Kiểm tra, giám sát  là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của tổ chức chính trị - xã hội, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng tổ chức chính trị - xã hội.

+ Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu: Thực tế chứng minh rằng, lãnh đạo không chỉ đề ra chủ trương, chính sách mà cũng phải triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương đó. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì công tác kiểm tra, giám sát là một công việc vô cùng quan trọng, nó quyết định đến thành bại của lãnh đạo. Bác Hồ khẳng định: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hay thất bại của chính sách đó chính là ở cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu 3 điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích” hay “Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo”

+  Công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức chính trị - xã hội: Sự vận động của tổ chức chính trị - xã hội trong vận động xã hội là một tất yếu. Trong quá trình vận động, đổi mới và phát triển, việc xác lập, định hướng các nguyên tắc hoạt động theo đường lối của Đảng là hết sức quan trọng. Do vậy trong xây dựng tổ chức của tổ chức chính trị - xã hội, kiểm tra giám sát có vai trò quan trọng trong điều chỉnh các hành vi của cán bộ, hội viên và tổ chức chính trị - xã hội

3. Nguyên tắc kiểm tra, giám sát

3.1. Nguyên tắc đảm bảo tính đảng và tính khoa học


Công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác Đảng và công tác của các tổ chức chính trị - xã hội. Nó được tiến hành trên cơ sở và trong khuôn khổ Cương lĩnh, đường lối chính trị và Điều lệ Đảng. Nó lấy việc phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng làm mục tiêu, phương hướng, nội dung hoạt động. Vì vậy, khi tiến hành kiểm tra, giám sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, các tổ chức chính trị - xã hội; phân tích, xem xét sự việc một cách khách quan, thận trọng, có quan điểm lịch sử cụ thể. Nguyên tắc tính đảng còn thể hiện ở thái độ kiên quyết, triệt để không khoan nhượng trước các khuyết điểm, sai lầm của tổ chức đảng, tổ chức hội, của đảng viên, hội viên.


3.2. Nguyên tắc đảm bảo tính quần chúng

Nguyên tắc này xuất phát từ tính dân chủ rộng rãi của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Khi tiến hành kiểm tra, giám sát phải dựa vào quần chúng, phát động được quần chúng cùng tham gia thì mới đạt kết quả cao.


3.3. Nguyên tắc đảm bảo tính công khai

Nguyên tắc này cũng bắt nguồn từ tính dân chủ của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Quá trình kiểm tra, giám sát, đánh giá, kết luận được tiến hành công khai mới tạo bầu không khí trung thực, thẳng thắn, tin tưởng lẫn nhau. Việc công bố kết quả công khai các cuộc kiểm tra, giám sát có ý nghĩa giáo dục tích cực.


3.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả


Mỗi cuộc kiểm tra, giám sát đều phải đi đến kết luận cụ thể, chỉ rõ đúng, sai, hướng phát huy hoặc sửa chữa, mức độ xử phạt và hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện ở sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.


4. Hình thức và phương pháp kiểm tra, giám sát ở xã

4.1. Hình thức và phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng


4.1.1. Các hình thức kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên;


- Kiểm tra, giám sát bất thường;


- Kiểm tra định kỳ;


- Giám sát theo chuyên đề.


4.1.2. Phương pháp kiểm tra, giám sát

- Dựa vào các thư từ, kiến nghị, tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng, số liệu thống kê, biên bản báo cáo của chi ủy, đảng ủy, cá nhân đảng viên để phân tích, đánh giá, kết luận.


- Dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác của đảng viên, trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng, chủ động phối hợp với các cơ quan thanh tra, duy trì, bảo vệ pháp luật và làm tốt công tác thẩm tra.

Để nắm chắc tình hình, phân tích đánh giá kết luận vụ việc khách quan, chính xác, nhanh chóng, chủ thể kiểm tra, giám sát cần sử dụng các phương pháp kiểm tra trực tiếp và gián tiếp. Phương pháp kiểm tra trực tiếp quan trọng nhất là kiểm tra tại chỗ. Nó vừa bảo đảm tính tập trung cao, vừa phát huy tính dân chủ rộng rãi, trên cơ sở đó, giúp chủ thể nắm bắt được sự việc chính xác nhất để có biện pháp xử lý tối ưu.

4.2. Hình thức và phương pháp kiểm tra, giám sát của tổ chức chính trị - xã hội

4.2.1. Hình thức kiểm tra, giám sát

- Đối với công tác kiểm tra có hai hình thức:


+ Kiểm tra định kì : Theo quý, hoặc 6 tháng đầu năm hoặc cả năm, hoặc theo nhiệm kỳ...


+ Kiểm tra bất thường (đột xuất): Theo chuyên đề, hoặc theo sự phát sinh trong công việc, theo đơn thư khiếu nại....


- Đối với công tác giám sát có hai hình thức:


+ Giám sát trực tiếp: Là hình thức giám sát có sự gặp gỡ trực tiếp giữa chủ thể giám sát và đối tượng giám sát.



+ Giám sát gián tiếp: Là hình thức giám sát không có sự gặp gỡ giữa chủ thể giám sát với đối tượng giám sát


4.2.2. Phương pháp kiểm tra, giám sát.


- Phương pháp trực tiếp, tại chỗ: Quan trọng và đạt hiệu quả cao nhất, về tận nơi, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên, nông dân và các đối tượng có liên quan đến nội dung cần kiểm tra; quan sát trực tiếp các hiện tượng, sự việc, sự vật để tìm bản chất của vấn đề cần kiểm tra; trực tiếp thu thập, đối chiếu, xác minh các chứng cứ, tài liệu, sổ sách, chứng từ...

Phương pháp này vừa đảm bảo tính tập trung cao độ, vừa phát huy tính dân chủ, giúp chủ thể nắm bắt sự việc chính xác nhất, trên cơ sở đó quyết định các biện pháp xử lý tối ưu.

- Phương pháp gián tiếp: Phổ biến là dựa vào đơn thư, kiến nghị, tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng, số liệu thống kê, báo cáo của các cấp Hội… để phân tích, đánh giá và kết luận. Đây là phương pháp kiểm tra không thể thiếu, nhưng muốn đạt kết quả cao phải xử lý nghiêm ngặt các nguồn thông tin, vì nếu không sẽ dẫn đến kết luận sai lệch.

Trong thực tế, thường vận dụng cả hai phương pháp kiểm tra để phân tích, tổng hợp tình hình, làm rõ đúng, sai, tốt hoặc chưa tốt.
II. QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ở xã


Khi xây dựng kế hoạch cần xác định rõ các nội dung:


- Mục đích kiểm tra, giám sát; 

- Nội dung kiểm tra, giám sát;


- Hình thức kiểm tra, giám sát;

- Thời gian, địa điểm; 

- Tổ chức thực hiện;


- Kinh phí cho hoạt động kiểm tra, giám sát.


2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát
Tổ chực hiện kế hoạch kiểm tra thường tiến hành theo các bước:

* Chuẩn bị kiểm tra:

- Tổ chức lực lượng kiểm tra: Tùy thuộc vào nội dung cần kiểm tra để đề xuất, bố trí lực lượng tham gia kiểm tra gồm các thành viên trong Ban Kiểm tra, một số cán bộ, hội viên có năng lực làm công tác kiểm tra; trường hợp thật cần thiết thì mời cán bộ chuyên môn của cơ quan nhà nước cùng tham gia.
- Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cuộc kiểm tra như: Họp đoàn, phân công cụ thể từng thành viên và chuẩn bị các văn bản có liên quan đến nội dung kiểm tra...
- Thông báo tới đối tượng được kiểm tra (tổ chức hoặc cá nhân) và cấp quản lý đối tượng đó biết về quyết định kiểm tra, nội dung, thời gian tiến hành kiểm tra để phối hợp thực hiện.
* Tiến hành kiểm tra:


- Nghe đối tượng kiểm tra (tổ chức hoặc cá nhân) trình bày nội dung yêu cầu kiểm tra mà đoàn kiểm tra nêu ra.


- Thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ. 


- Nghiên cứu, xem xét, xử lý thông tin, làm rõ đúng sai, rút ra kết luận ban đầu.


- Trao đổi lại với đối tượng được kiểm tra.
* Kết thúc cuộc kiểm tra:


- Tổng hợp tình hình, kết quả cuộc kiểm tra.


- Dự thảo kết luận kiểm tra: Các cuộc kiểm tra đều phải được kết luận rõ đúng, sai, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất hướng xử lý. Kết luận phải đảm bảo khách quan, trung thực rõ ràng. 


- Thông qua tập thể đoàn kiểm tra về kết luận, hình thức xử lý.


- Báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Thường vụ Hội cùng cấp. 


* Những công việc sau kiểm tra:

Sau cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra phải xử lý một số công việc sau:


- Viết báo cáo kiểm tra.


- Họp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả.


- Thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra, kết luận và hình thức xử lý cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra và cấp quản lý đối tượng.


- Báo cáo Ban Kiểm tra cấp trên.

 
- Lưu trữ tài liệu kiểm tra.


- Công khai kết luận kiểm tra.
Tổ chực hiện kế hoạch giám sát cũng áp dụng theo các bước đã trình bày trên.


3. Báo cáo, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát ở xã

3.1. Đối với Đảng: 

Tiêu chí đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng cấp xã (Theo điều 32, Điều lệ Đảng – Kiểm tra chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra)


- Tổng số chi bộ được kiểm tra.


- Nội dung kiểm tra:


+ Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra.


+ Việc lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động công tác kiểm tra.


- Kết quả kiểm tra:


+ Số chi bộ đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra.


+ Số chi bộ đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.


- Kết luận:


+ Số chi bộ làm tốt các nội dung được kiểm tra.


+ Số chi bộ làm chưa tốt các nội dung được kiểm tra.

3.2. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: Theo chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết, trách nhiệm, yêu cầu, mục tiêu đặt ra.


- Chấp hành các nguyên tắc, thủ tục, quy trình công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội.


- Hiệu qủa tổ chức, giáo dục: kiện toàn tổ chức, nâng cao uy tín trách nhiệm, giáo dục hành vi, tự giác nhận khuyết điểm của hội viên…


- Dân chủ, tự giác, nhiệt tình tham gia công tác kiểm tra, giám sát: huy động đông đảo hội viên và nhân dân  tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát 


- Thực hiện tổng kết, kết luận, khen thưởng, kỉ luật trong công tác kiểm tra, giám sát.


4. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát ở xã
4.1. Đối với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng ở xã

- Nắm vững và thực hiện tốt những phương pháp cơ bản của kiểm tra, giám sát.


- Dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên. Mọi hoạt động kiểm tra đều phải thông qua tổ chức đảng và do chính bản thân tổ chức đảng tiến hành.


- Lắng nghe ý kiến của quần chúng phê bình tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.


- Lựa chọn hình thức kiểm tra, giám sát thích hợp.


- Cơ quan kiểm tra của cấp ủy phải chủ động với các ban đảng, chính quyền, chuyên môn, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các đoàn thể nhân dân.


- Chú ý xây dựng, củng cố đội ngũ ủy ban kiểm tra (những người làm công tác kiểm tra, giám sát).


4.2. Đối với hoạt động kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã

- Có nhận thức đúng kiểm tra, giám sát là tất yếu khách quan đối với mọi tổ chức; kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của tổ chức chính trị - xã hội. 

- Đổi mới phương pháp hoạt động, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị - xã hội ở xã đối với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức chính trị - xã hội; 


- Trong kiểm tra, giám sát cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo qui định của Điều lệ tổ chức chính trị - xã hội.


- Phát huy tính phê bình và tự phê bình trong tổ chức chính trị - xã hội, khắc phục tính nể nang, đại khái qua loa, “làm cho có làm” trong công tác kiểm tra, giám sát.


- Nội dung, hình thức cần phải được linh hoạt, phù hợp với đối tượng, thời điểm, không máy móc, áp đặt trong công tác kiểm tra, giám sát.


- Lấy giáo dục, điều chỉnh đặt lên hàng đầu, không sử dụng các biện pháp phạt hành chính trong công tác kiểm, giám sát của tổ chức chính trị - xã hội.


- Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu tố, khiếu nại của cán bộ, hội viên.


- Tăng cường  bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.


- Tổ chức các hội nghị nêu gương điển hình cán bộ làm tốt công tác  kiểm tra, giám sát.
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy phân tích những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng? Liên hệ với tổ chức đảng nơi anh, chị sinh hoạt?


Câu 2: Để hoạt động kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, theo anh, chị cần áp dụng những phương pháp kiểm tra, giám sát nào?


TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Quyết định số 46- QĐ/TW, ngày 01/11/2011 "Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI".


- Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI.

- Ban Chấp hành Trung ương Ban tổ chức, Tập bài giảng phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tổ chức cán bộ Ngành tổ chức xây dựng Đảng, Hà Nội, 2008.


- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở,  Nxb Lý luận chính trị - hành chính, Hà Nội, 2009.


- 167 câu hỏi và trả lời về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

Chuyên đề 13: 

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, 

TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN Ở XÃ

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN Ở XÃ 

1. Khái niệm, ý nghĩa việc khiếu nại, tố cáo ở xã

1.1. Khái niệm khiếu nại, tố cáo

- Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do pháp luật quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại. 

- Người bị khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật bị khiếu nại.

- Đối tượng khiếu nại:

+ Quyết định hành chính là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính.

+ Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

+ Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

 - Giải quyết khiếu nại là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại.

- Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do pháp luật quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.


- Người tố cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo.


- Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.


- Người giải quyết tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.


- Giải quyết tố cáo là việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo.


1.2. Ý nghĩa của khiếu nại, tố cáo

- Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân.

Khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp 1992 ( sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đây là một quyền có tính chính trị pháp lý của công dân. Quyền khiếu nại, tố cáo có liên quan chặt chẽ đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản nhất của công dân. Việc thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo sẽ là cơ sở cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của công dân. Nó chính là phương tiện để công dân đấu tranh chống lại các hành vi trái pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình.

- Khiếu nại, tố cáo là một hình thức biểu hiện trực tiếp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa .

Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là một hình thức trực tiếp và chủ yếu để nhân dân  thông qua đó tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

 - Khiếu nại, tố cáo là một trong những phương thức giám sát của nhân dân đối với nhà nước và cán bộ, công chức nhà nước.

Tính chất giám sát của nhân dân đối với nhà nước trong khiếu nại và tố cáo được biểu hiện ở chỗ khi khiếu nại, tố cáo, nhân dân đã chuyển đến cho cơ quan nhà nước những thông tin, phát hiện về những việc làm vi phạm pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trên cơ sở đó, nhà nước kiểm tra lại hoạt động, hành vi của các cơ quan, cán bộ, công chức của mình thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, nhà nước phát hiện được những hành vi tham nhũng, quan liêu, tiêu cực cũng như các biểu hiện vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức để kịp thời giáo dục, xử lý, loại trừ ra khỏi bộ máy nhà nước, làm cho bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.


2. Tình hình chung về khiếu nại, tố cáo ở xã

Trong thời gian qua, tình hình khiếu nại của công dân vẫn diễn biến phức tạp, khiếu nại xảy ra nhiều nhất là ở các tỉnh, thành phố có tốc độ đô thị hoá cao, đã và đang thực hiện nhiều dự án về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, đường giao thông và các công trình công cộng khác…Ở xã, khiếu kiện của công dân trong đó số đông là nông dân diễn biến rất đa dạng và phức tạp. Nội dung khiếu nại ở xã chủ yếu về đất đai ( chiếm khoảng 70%). Về tố cáo, nội dung tập trung vào lĩnh vực hành chính, chủ yếu tố cáo cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, nhất là trong việc quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội. Nhiều vụ việc công dân tập trung khiếu nại đông người gây ảnh hưởng trật tự, an toàn xã hội.
Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm sau đạt tỷ lệ cao hơn so với năm trước; một số địa phương đã giải quyết dứt điểm cơ bản số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài nhiều năm, một số địa phương đã thực hiện những biện pháp, giải pháp phù hợp trước khi ban hành quyết định do đó tạo được sự đồng thuận khi kết luận, giải quyết vụ việc. Quá trình giải quyết đã coi trọng đối thoại trực tiếp với người khiếu nại để bảo đảm vụ việc giải quyết công khai, hiệu quả. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong xử lý khiếu kiện đông người và giải quyết khiếu nại đã có những tiến bộ.

Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ triển khai thực hiện các biện pháp giải quyết đối với các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài, chưa bảo đảm yêu cầu; một số địa phương chưa tập trung cao, thiếu biện pháp quyết liệt để giải quyết. Việc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan có thẩm quyền ở nhiều vụ việc chưa được chặt chẽ và thống nhất, còn đùn đẩy trách nhiệm. Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt, hiệu quả giải quyết đạt chưa cao. Một số nơi chưa thực sự quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục dân, thiếu nghiên cứu giải pháp phù hợp, một số vụ việc giải quyết còn chậm và cứng nhắc trong vận dụng, áp dụng pháp luật, không xem xét thực tế để giải quyết thấu lý, đạt tình nên không dứt điểm. Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật ở một số địa phương chưa nghiêm túc, kịp thời. Công tác thanh tra, xử lý trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo vẫn còn hạn chế khi chưa xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm với công dân, làm ảnh hưởng đến kỷ cương, kỷ luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã

3.1. Giải quyết khiếu nại 

3.1.1. Các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại hành chính

- Nguyên tắc 1: Giải quyết khiếu nại hành chính phải tuân theo pháp luật

+ Thứ nhất: Khiếu nại, giải quyết khiếu nại hành chính phải tuân theo thủ tục, trình tự, thẩm quyền mà pháp luật đã quy định.

+ Thứ hai: Giải quyết khiếu nại hành chính phải căn cứ vào chính sách, pháp luật, các quyết định của cấp có thẩm quyền.

+ Thứ ba: Không một cơ quan, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của công dân. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, trả thù, trù dập, kích động người khiếu nại.

+ Thứ tư: Công dân, cơ quan, tổ chức phải chấp hành đầy đủ quyết định khiếu nại đã có hiệu lực.

- Nguyên tắc 2: Giải quyết khiếu nại phải đảm bảo tính công bằng, dân chủ.

- Nguyên tắc 3: Giải quyết khiếu nại hành chính thể hiện bằng văn bản

3.1.2. Phương châm chủ yếu trong giải quyết khiếu nại hành chính

- Phương châm 1: Kịp thời, khách quan, toàn diện.

- Phương châm 2: Quán triệt quan điểm lịch sử - cụ thể.

- Phương châm 3: Thận trọng, trách nhiệm, cầu thị.

3.1.3. Thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

3.1.4. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại

* Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại:

- Quyền của người khiếu nại:
+ Tự mình khiếu nại: Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;
Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;
+ Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

+ Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;

+ Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
+ Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại;

+ Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó;

+ Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại;

+ Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm; được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

+ Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính;

+ Rút khiếu nại.

- Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

+ Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

+ Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

+ Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành vi đó bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35 của Luật này;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Người khiếu nại thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

* Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại:

- Quyền của người bị khiếu nại:
+ Đưa ra chứng cứ về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại;

+ Được biết, đọc, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

+ Nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

- Nghĩa vụ của người bị khiếu nại:
+ Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;

+ Chấp hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

+ Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, giải trình về tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại khi người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh yêu cầu trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có yêu cầu;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật;

+ Sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại;

+ Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Người bị khiếu nại thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
3.1.5. Qui trình các bước giải quyết khiếu nại hành chính

- Thụ lý giải quyết khiếu nại 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
- Xác minh nội dung khiếu nại

+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay;



+ Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm (sau đây gọi chung là người có trách nhiệm xác minh) xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.
- Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.

- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.


- Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật Khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

+ Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật này mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3.2. Giải quyết tố cáo

3.2.1. Nguyên tắc giải quyết tố cáo:

- Nguyên tắc 1: Giải quyết  kịp thời đúng pháp luật.

- Nguyên tắc 2: Bảo đảm tính khách quan và chính xác.

- Nguyên tắc 3: Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.

3.2.2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo


* Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 


- Nguyên tắc xác định thẩm quyền:

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết.


+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.


+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức bị tố cáo phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết.


+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.


- Thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.


* Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực .

Thẩm quyền giải quyết tố cáo:

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý được giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.


- Tố cáo có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ quan thì các cơ quan có trách nhiệm phối hợp để xác định thẩm quyền giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ quan chủ trì giải quyết; tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết.


 - Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự

3.2.3. Quy trình giải quyết tố cáo


Việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo trình tự sau đây:


- Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;


- Xác minh nội dung tố cáo;


-  Kết luận nội dung tố cáo;


- Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo;


- Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.


II. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO


1. Đảng lãnh đạo chính quyền xã trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để đảm bảo cho việc giải quyết khiếu nại tố cáo, tố cáo ở xã có hiệu quả cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương đối với chính quyền xã về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể, Đảng thực hiện việc lãnh đạo thông qua tiến hành các công việc sau:

- Nắm vững tình hình, diễn biến của khiếu nại, tố cáo ở địa phương, những điểm nóng về khiếu nại tố cáo cần tập trung giải quyết (thông qua công tác tiếp dân, thông qua báo cáo của chính quyền xã, thông qua thông tin trong họp liên tịch với Uỷ ban nhân dân…).

- Trên cơ sở nắm bắt diễn biến khiếu nại tố cáo ở xã, đề ra các chủ trương, đường lối về giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với đặc điểm ở xã. Nếu thấy cần thiết có thể ra các nghị quyết chuyên đề về khiếu nại, tố cáo.

- Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương đường lối về giải quyết khiếu nại, tố cáo mà cấp ủy Đảng ở địa phương đã đề ra.

2. Đảng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở xã tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bên cạnh việc lãnh đạo đối với chính quyền xã về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương còn thực hiện việc lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở xã trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể:

- Đảng lãnh đạo về chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội ở xã về ý nghĩa và trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị - xã hội ở xã để giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo ở xã.

- Đối với những vụ khiếu nại đông người, Đảng lãnh đạo chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia giải quyết.

III. KỸ NĂNG PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Phối hợp giữa chính quyền xã với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã
- Các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo theo nguyên tắc sau:

+ Các tổ chức chính trị - xã hội ở xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã để giải quyết các khiếu nại tố cáo có liên quan đến tổ chức mình, quyền và lợi ích của hội viên. 

+ Đảm bảo mọi mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ  nhân dân phải được hòa giải hoặc giải quyết ngay tại cơ sở không để khiếu kiện vượt cấp lên trên;

+ Các tổ chức chính trị - xã hội được chính quyền xã tạo điều kiện để nắm chắc tình hình nội bộ của nông dân, tiến hành các biện pháp hoà giải ngay từ cơ sở không để xảy ra các điểm nóng.

+ Khi giải quyết khiếu kiện có liên quan đến các hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, các ý kiến của tổ chức chính trị xã hội về quan điểm xử lý cần phải được các  chính quyền  xã tham khảo.

+ Các vụ việc mà  các tổ chức chính trị - xã hội đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền cần tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm.

- Các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo cụ thể như sau:

+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, thông tin lưu động.

+ Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thi hoà giải viên giỏi; giao lưu, sinh hoạt văn hoá có lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Tham gia phục vụ các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, tuyên truyền phổ biến pháp luật lưu động ở xã.
- Tiến hành công tác hoà giải thông qua hoạt động của hòa giải viên.
- Tiếp người khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị.
- Tổ chức đối thoại để giải đáp vướng mắc của hội viên, tư vấn pháp luật.


2. Phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội ở xã trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân


Để tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo ở xã, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã cần tổ chức tốt việc phối hợp trong những việc sau:


- Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phố biến các qui định của pháp luật về khiếu nại tố cáo cho các thành viên của các tổ chức chính trị xã hội. Khi tổ chức việc tuyên truyền cần có kế hoạch phối hợp  và tổ chức theo các bước:


+ Chuẩn bị tuyên truyền: cần thống nhất các vấn đề: nội dung truyên truyền, đối tượng tuyên truyền, mời báo cáo viên, tài liệu, chuẩn bị các điều kiện về hội trường, âm thanh, gửi giấy mời.


+ Tiến hành tuyên truyền: Đảm bảo việc tuyên truyền đúng như kế hoạch dự kiến, xử lý có hiệu quả những tình huống phát sinh.


+  Kết thúc buổi tuyên truyền: cùng nhau đánh giá, rút kinh nghiệm để lần sau thực hiện tốt hơn.


- Phối hợp trong hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân nhân, tránh phát sinh khiếu kiện.


Các thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã đều tham gia vào tổ hòa giải ở cơ sở để hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện trong hòa giải ở cơ sở như sau:


Giai đoạn chuẩn bị hòa giải: 



+ Các tổ viên có thể phối hợp để tìm hiểu các tình tiết của vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, nắm chắc nguyên nhân của vụ việc.


+ Cùng bàn bạc thống nhất về phương án hòa giải, thời gian hòa giải, địa điểm hòa giải.

Giai đoạn tiến hành hòa giải:

+ Các thành viên có thể phối hợp gặp gỡ các bên tranh chấp để phân tích, thuyết phục họ nhận ra những sai lầm khuyết điểm để đồng ý thỏa thuận giải quyết tranh chấp tránh phát sinh khiếu kiện.

+ Có thể tổ chức gặp các bên với sự tham gia của đại điện các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan để hòa giải.

Giai đoạn kết thúc hòa giải:

 Nếu hòa giải thành cần tiếp tục quan tâm, phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) khi thực hiện phương án hòa giải đã được thỏa thuận. Động viên các bên thực hiện để củng cố kết quả hòa giải.
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy cho biết ý nghĩa của khiếu nại, tố cáo, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền xã.


 Câu 2: Anh, chị hãy cho biết các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền xã để giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo ở xã như thế nào? Liên hệ thực tế sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội nơi anh, chị công tác.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật Khiếu nại năm 2011

- Luật Tố cáo năm 2011
- Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ngày 9/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
- Các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Thanh tra thành phố Hà Nội, Nhà xuất bản Lao Động, 2008.
Phần II
NGHIỆP VỤ VÀ CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI XÃ
Nghiệp vụ và các kỹ năng công tác của Bí thư Đảng ủy xã

 và Phó Bí thư Đảng ủy xã
Chuyên đề 14: 
NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐẢNG ĐỐI VỚI BÍ THƯ ĐẢNG ỦY VÀ PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ

I. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Ở XÃ

1. Chức trách của Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy xã

1.1. Chức trách của Bí thư Đảng ủy:

- Bí thư Đảng ủy là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập đảng bộ) có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng ủy, chi ủy lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Bí thư Đảng ủy là người giữ trọng trách cao nhất trong tổ chức đảng cơ sở, trong cấp ủy; đồng thời Bí thư Đảng ủy cũng là đảng viên trong tổ chức đảng. Vì vậy, Bí thư Đảng ủy phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc triển khai thực hiện các công việc của chi bộ, gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quyết định của tổ chức.

1.2. Chức trách của Phó Bí thư Đảng ủy:
Phó Bí thư Đảng ủy là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập đảng bộ) có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng ủy, chi ủy lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy xã
2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đảng ủy

2.1.1. Nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy

- Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

- Trực tiếp chuẩn bị và chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết; giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn. 

- Lãnh đạo việc kiểm tra tổ chức việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đảng ủy.    


- Cùng với tập thể cấp ủy, Bí thư cấp ủy lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ của tổ chức đảng cơ sở, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân ở cơ sở; theo dõi, chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, chăm lo công tác cán bộ theo thẩm quyền.

2.1.2. Quyền hạn của Bí thư Đảng ủy

Quyền hạn của Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn:
- Chỉ đạo việc xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành, ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thắng lợi nghị quyết đó.

- Bí thư Đảng ủy trực tiếp là chính trị viên lực lượng dân quân xã (phường, thị trấn) và là chủ tài khoản của Đảng ủy xã.

- Thay mặt Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ký các nghị quyết và văn bản quan trọng của Đảng ủy, Ban Thường vụ.

- Chỉ đạo Phó Bí thư thường trực giải quyết công việc hằng ngày của Đảng ủy; ủy nhiệm cho Phó Bí thư chủ trì công việc khi Bí thư vắng mặt dài ngày. 

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Đảng ủy

2.2.1. Nhiệm vụ của Phó Bí thư Đảng ủy


- Giúp Bí thư Đảng ủy chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của đảng bộ.


- Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cho các ủy viên Ban Chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.


- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.


2.2.2. Quyền hạn của Phó Bí thư Đảng ủy 

- Phó Bí thư thường trực

+ Thay Bí thư Đảng ủy điều hành công việc của Đảng ủy khi Bí thư đảng ủy vắng mặt hoặc hoặc ủy quyền.

+ Phụ trách công tác tuyên giáo, kiểm tra các tổ chức chính trị, xã hội và giải quyết các công việc của Đảng ủy

+ Điều hòa sự hoạt động và mối quan hệ giữa các chi bộ, các ngành, đoàn thể để việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy được thống nhất.

- Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

+ Lãnh đạo, điều hành, công việc của Ủy ban nhân dân xã. Phân công công tác của Ủy ban nhân dân xã, các thành viên Ủy ban nhân dân xã về công tác chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã.

+ Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Trưởng, Phó trưởng thôn. Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của Trưởng thôn.

+ Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức theo sự phân cấp quản lý.

+ Là Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. 

II. NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
1. Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ Đảng ở xã 
1.1. Nghiệp vụ công tác tổ chức

Nghiệp vụ công tác tổ chức là những công việc chuyên môn về công tác tổ chức của Đảng nhằm xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.


Công tác tổ chức của Đảng ở xã bao gồm:

- Đảng bộ (chi bộ) xã lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức trong hệ thông chính trị, các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trên địa bàn xã vững mạnh.

- Xây dựng quy chế về công tác tổ chức. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

- Chú trọng xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng lãnh đạo của các chi bộ, tổ đảng ở thôn.

- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.



- Giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu. Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; xử lý nghiêm kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng cấp ủy và bí thư cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả. Định kỳ hằng năm bí thư cấp ủy xã tổ chức để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng.


1.2. Nghiệp vụ công tác cán bộ

Nghiệp vụ công tác cán bộ là những công việc chuyên môn về công tác cán bộ nhằm đảm bảo công tác cán bộ đi vào nền nếp, đúng quy trình, có căn cứ khoa học, tránh được những sai lầm chủ quan, phiến diện, độc đoán trong công tác cán bộ.

Nghiệp vụ công tác cán bộ ở xã bao gồm:
Một là: Xác định tiêu chuẩn cán bộ xã.

- Tiêu chuẩn chung

- Tiêu chuẩn riêng của từng loại cán bộ (Cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; mặt trận tổ quốc; cán bộ chuyên môn…).

Hai là: Xây dựng quy hoạch cán bộ xã. Cần tập trung vào:

- Lập dự án xây dựng tổng thể đội ngũ cán bộ xã. Cần xây dựng: mục tiêu quy hoạch; cơ cấu trong quy hoạch; tiêu chuẩn hóa các chức danh; xác định nguồn cán bộ và con đường hình thành nguồn).

Dự kiến sắp xếp xây dựng tổng thể đội ngũ cán bộ theo kế hoach, trình tự hợp lý, thời gian nhất định.
Ba là: Đào tạo bồi dưỡng cán bộ xã. Cần tập trung vào:

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với từng loại cán bộ

Đảm bảo nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực với cán bộ xã.
Bốn là: Xây dựng và thực hiện tốt các quy chế công tác cán bộ 


(10 quy chế theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII)


- Về qui hoạch cán bộ

Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. 

Phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ chức; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hiện có; dự kiến nhu cầu và khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức để chủ động có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt chú trọng tạo được nguồn cán bộ dồi dào, đủ tiêu chuẩn để kịp thời đáp ứng yêu cầu, tập trung vào cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân các cấp, cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang, cán bộ khoa học và chuyên gia, cán bộ quản lý kinh doanh. 

- Về đánh giá cán bộ: 


Việc đánh giá cán bộ phải làm hàng năm, trước khi kết thúc nhiệm kỳ, hoặc chuyển công tác, căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, hiệu quả công việc thực tế, có tính đến môi trường, điều kiện công tác, mức độ tín nhiệm của nhân dân. Trách nhiệm đánh giá cán bộ thuộc về cấp uỷ, tổ chức đảng nơi cán bộ sinh hoạt, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cán bộ và bản thân cán bộ tự đánh giá. Việc đánh giá cán bộ phải trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai, kết luận theo đa số. Cán bộ được thông báo ý kiến nhận xét của cơ quan có thẩm quyền về bản thân mình, được trình bày ý kiến, có quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp trên, nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền.


- Về tuyển chọn cán bộ:


Thực hiện chế độ dân chủ, công khai trong việc tuyển chọn cán bộ, công chức, bảo đảm tuyển chọn đúng những người có đủ tiêu chuẩn theo từng chức danh. Xây dựng và thực hiện các quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm một cách chặt chẽ. Các tổ chức cơ quan có nhu cầu tuyển chọn cán bộ, công chức công bố công khai nhu cầu, đối tượng, tiêu chuẩn cán bộ cần tuyển. Kết quả sát hạch, thi tuyển là một căn cứ chủ yếu đề ra quyết định tuyển dụng cán bộ.


- Về bầu cử:

Việc bầu cử phải thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Đảng, đoàn thể. Các cán bộ do tổ chức đảng giới thiệu tham gia vào các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phải được tập thể cấp uỷ thảo luận và nhất trí giới thiệu theo đúng thể lệ, quy chế, quy trình bầu cử. Người được bầu vào các chức vụ cấp trưởng phải đề xuất được đề án, chương trình công tác trong nhiệm kỳ, cam kết hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức. Cán bộ đứng đầu từ cấp huyện, quận trở lên không giữ một chức vụ quá hai nhiệm kỳ ở cùng một đơn vị, địa phương.


- Về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ:

Thực hiện chế độ bổ nhiệm có thời hạn. Hết thời hạn giữ chức vụ, cấp có thẩm quyền căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và các yêu cầu công tác để xem xét quyết định có tiếp tục bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ đó nữa hay không. Trong thời hạn đảm nhiệm chức vụ, người nào vì việc công, lý do sức khỏe, hoàn cảnh cá nhân được từ chức, miễn chức; người không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm, uy tín giảm sút thì tuỳ theo mức độ mà bị miễn chức, hoặc cách chức kịp thời. Cán bộ đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cùng với tập thể lãnh đạo đào tạo, bồi dưỡng người kế nhiệm. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ phải thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Đảng, đoàn thể.


- Luân chuyển cán bộ:

Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo nên sự đồng đều trong đội ngũ cán bộ; bồi dưỡng toàn diện cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn; khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ. Cấp uỷ đảng lập quy hoạch, kế hoạch luân chuyển cán bộ theo một quy trình chặt chẽ và có chế độ, chính sách thích hợp. Mọi cán bộ, đảng viên phải phục tùng tuyệt đối quyết định điều động, luân chuyển của Đảng và Nhà nước. 

- Về chế độ học tập:

Học tập là quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên. Thực hiện chế độ học tập bắt buộc nhằm nâng cao trình độ mọi mặt, bảo đảm sự thống nhất về chính trị và tư tưởng trong toàn đội ngũ cán bộ. Mọi cán bộ công chức phải có kế hoạch thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn. Bồi dưỡng đạo đức cách mạng, trước hết là những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tinh thần và kết quả học tập lý luận chính trị là một tiêu chuẩn để để xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Các cấp uỷ đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn cán bộ, ngành, đoàn thể có trách nhiệm tổ chức, quản lý và kiểm tra chế độ học tập. Có chế độ chính sách, kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi để công tác giáo dục lý luận, chính trị đạt chất lượng và hiệu quả cao.
- Về việc nhân dân tham gia xây dựng và giám sát cán bộ:

Có cơ chế để nhân dân phát hiện, tiến cử những người có đức, có tài cho các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn thể; lựa chọn, bầu cử những người lãnh đạo trực tiếp của mình. Nhân dân giám sát các công việc và phẩm chất của cán bộ, trước hết là những cán bộ có quan hệ trực tiếp với mình; biểu dương cán bộ tốt, phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng... Bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại của nhân dân đối với cán bộ theo pháp luật. Có chế độ quy định cán bộ tự phê bình, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của dân, sửa chữa những khuyết điểm mà dân nêu ra.

- Về chế độ kiểm tra:

Cấp uỷ và tổ chức đảng có trách nhiệm xây dựng chế độ kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ. Kịp thời nêu gương cán bộ tốt, giúp đỡ cán bộ gặp khó khăn, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, cơ hội, thoái hóa, biến chất. Kịp thời kiểm tra, kết luận các vụ việc có liên quan đến cán bộ để đánh giá chính xác cán bộ. Phát hiện và uốn nắn những cơ sở, thiếu sót trong công tác cán bộ.


- Bảo vệ chính trị nội bộ: Xây dựng quy chế bảo vệ chính trị nội bộ, nhằm:

+ Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh và đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

 
+ Bảo vệ sự trong sạch chính trị nội bộ, phát hiện và ngăn chặt kịp thời các phần tử chống đối và cơ hội về chính trị.

 
+ Thẩm tra kết luận về các cán bộ có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc có quan hệ chính thức phức tạp.

 
+ Phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức chống đối ngay từ khi chúng nhen nhóm hoạt động.

 
+ Bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

- Phân công, phân cấp quản lý cán bộ: 

Xác định trách nhiệm, quyền hạn của các cấp quản lý cán bộ; quyền hạn phải đi liền với trách nhiệm. Bộ Chính trị ban hành quy chế quản lý cán bộ, quy định về phân cấp quản lý cán bộ đối với các cấp uỷ, các tổ chức đảng; trách nhiệm của cơ quan tham mưu về quản lý cán bộ. Cấp uỷ, cấp uỷ viên và thủ trưởng quản lý cán bộ phải chịu trách nhiệm trước cấp uỷ và thủ trưởng cấp trên về cán bộ thuộc quyền quản lý của mình. Chi bộ, đảng bộ có trách nhiệm quản lý cán bộ là đảng viên thuộc chi bộ, đảng bộ mình (kể cả đảng viên là cán bộ cấp cao), nhất là về lập trường quan điểm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chính sách và pháp luật, phẩm chất đạo đức và quan hệ với quần chúng. Các ban tổ chức, tư tưởng văn hóa, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận cùng các ban khác của Đảng có trách nhiệm giúp đỡ cấp uỷ, tổ chức đảng và thủ trưởng cơ quan Nhà nước làm tốt công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Căn cứ vào những quan điểm, chủ trương về một số quy chế công tác cán bộ trên đây, các ngành, các cấp nghiên cứu xây dựng các quy chế cụ thể của tất cả các loại cán bộ, công chức cho sát hợp.
2. Kỹ năng xây dựng và triển khai Nghị quyết của Đảng ở xã


2.1. Xây dựng Nghị quyết

Xây dựng nghị quyết là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Việc ra nghị quyết phải đảm bảo đúng quy trình. Thông thường việc xây dựng nghị quyết được thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Bí thư đảng ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt đảng ủy


Những nội dung cần chuẩn bị thường là:


- Nắm vững kế hoạch học tập, thi hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nghị quyết, hành động của đảng bộ trong 6 tháng, 3 tháng và hàng tháng.


- Nắm vững những quy định trong Điều lệ Đảng và nghị quyết của cấp trên hoặc những vấn đề do đa số đảng viên yêu cầu.


- Những chủ trương, biện pháp về công tác chính trị, tư tưởng, cán bộ, quần chúng, kiểm tra đảng, kỷ luật đảng viên và công tác có liên quan đến chuyên môn.


- Những công việc đột xuất, quan trọng do tình hình thực tế đòi hỏi phải giải quyết ở địa phương.


Dự kiến những vấn đề lớn về chủ trương biện pháp, thực hiện nhiệm vụ đặt ra, dự kiến những vấn đề tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện để kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo. 


Bước 2: Chủ trì cuộc họp thường vụ, họp đảng ủy

 
- Bí thư đảng ủy nêu những nội dung cuộc họp mà mình đã chuẩn bị, nhấn mạnh những nội dung cần đi sâu thảo luận và yêu cầu đạt được khi thảo luận trong cấp ủy.


- Trong cuộc họp, bí thư đảng ủy điều khiển để các thành viên phát biểu, khuyến khích thảo luận kỹ để thống nhất quan điểm, mục tiêu, lựa chọn các phương án giải pháp tổ chức thực hiện.


- Bí thư cần lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên; tóm tắt, kết luận thành những vấn đề chính ghi vào biên bản, coi đó là nghị quyết của cấp ủy.


Bước 3: Ra nghị quyết


- Trên cơ sở nghị quyết của cấp ủy, xây dựng dự thảo nghị quyết của Đảng bộ.


-  Lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ, các tổ đảng vào dự thảo nghị quyết.


- Tập hợp ý kiến của các chi bộ, tổ đảng bằng văn bản. Nghị quyết của đảng bộ phải được biểu quyết với trên một nửa số đảng ủy viên. Nghị quyết phải đảm bảo nội dung phản ánh toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành, đồng thời phân các bộ phận chịu trách nhiệm thi hành.


2.2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Đây là khâu có ý nghĩa quyết định trong quá trình hoạt động thực tiễn của Đảng ở cơ sở. Để thực hiện tốt nghị quyết cần làm tốt những việc sau:


Một là: Lập chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết

- Trong chương trình, kế hoạch thực hiện cần cụ thể hóa các vấn đề nêu trong nghị quyết, làm rõ những yêu cầu cần đạt được, những điểm cần chú ý và phương pháp thực hiện nghị quyết.

- Phân công giao trách nhiệm cho từng ủy viên thực hiện từng phần, công việc cụ thể; xác định rõ trách nhiệm cho từng người, từng bộ phận.

- Xác định thời gian hoàn thành đối với từng công việc cụ thể. Bí thư có trách nhiệm đôn đốc thường xuyên, giữ gìn kỷ luật và thời gian thi hành nghị quyết.

- Có kế hoạch cụ thể kiểm tra việc thi hành nghị quyết; xác định mục tiêu chính cần kiểm tra và cách tiến hành kiểm tra.

Hai là: Phân công trách nhiệm, phối hợp hoạt động của các tổ chức, cá nhân để thực hiện nghị quyết.

- Bí thư phân công rõ ràng  cho từng đảng ủy viên để triển khai thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết.

- Phối hợp hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo đúng chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức, bảo đảm triển khai thực hiện nghị quyết một cách đồng bộ, có hiệu quả.

- Bí thư cần nắm toàn diện, bao quát tình hình các chi bộ, bộ phận, tổ chức ở cơ sở thực hiện nghị quyết. Đồng thời nắm vững các công tác trọng tâm, trọng điểm tập trung chỉ đạo trong từng thời gian nhất định.

Ba là: Kiểm tra, sơ kết, tổng kết.

- Kiểm tra tinh thần và năng lực chấp hành nghị quyết của các chi bộ, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ và đảng viên.

- Qua kiểm tra, phát hiện những vấn đề cần tiếp tục giải quyết; những vấn đề mới do thực tế đặt ra cần phải phân tích, kết luận.

- Kiểm tra, phát hiện và uốn nắn kịp thời những vụ việc, cá nhân trong quá trình thực hiện nghị quyết; qua đó, có những có những hình thức khen thưởng, kỷ luật thích đáng, chính xác.

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết: xác định rõ chất lượng, kết quả đạt được; đánh giá đúng mức những ưu, khuyết điểm trong quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện; rút ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan làm cơ sở để xác định trách nhiệm cá nhân và mỗi tổ chức, đồng thời rút ra những kinh nghiệm quá trình chỉ đạo, thực hiện. Trên cơ sở đó có những kiến nghị kịp thời với cấp trên trong việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đảng ở cơ sở.

3. Kỹ năng phối hợp công tác với chính quyền ở xã

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân bằng chủ trương, nghị quyết, chính sách và các giải pháp lớn; bằng công tác cán bộ và công tác kiểm tra.


3.1. Đối với Hội đồng nhân dân xã 

- Đảng ủy lãnh đạo Hội đồng nhân dân bằng chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án công tác; bằng công tác cán bộ, công tác kiểm tra và thông qua các đảng viên là đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Trước mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân (chậm nhất là 20 ngày), Thường trực Hội đồng nhân dân  báo cáo với Đảng ủy về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp để Đảng ủy cho ý kiến chỉ đạo, đảm bảo kỳ họp đúng luật, đạt kết quả.

- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, một năm hoặc đột xuất, Thường trực Hội đồng nhân dân  có trách nhiệm báo cáo với Đảng ủy (bằng văn bản) tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân để Đảng ủy có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo.


3.2. Đối với Ủy ban nhân dân xã

 - Đảng ủy lãnh đạo Uỷ ban nhân dân bằng chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án công tác; bằng công tác cán bộ, công tác kiểm tra và thông qua các đảng viên là thành viên Uỷ ban nhân dân 

- Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc Uỷ ban nhân dân  trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót, việc làm chưa đúng của Uỷ ban nhân dân xã; nếu thấy có sai phạm nghiêm trọng, đảng ủy yêu cầu tạm dừng việc thực hiện và kiến nghị với cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Huyện (Thị xã) xem xét, giải quyết theo luật định.

- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, một năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân báo cáo bằng văn bản với Đảng ủy về tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác chuyên môn của Uỷ ban nhân dân và thực hiện chỉ thị, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của cấp trên, các chuyên đề, đề án, chương trình công tác do đảng ủy phân công.

4. Kỹ năng quản lý tài chính của Đảng ở xã

- Tài chính của Đảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, từ ngân sách nhà nước và các khoản thu khác. 

- Kinh phí hoạt động của tổ chức đảng cấp xã sử dụng đảng phí, tài chính của đảng theo quy định Bộ Chính trị, hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Tài chính.

- Để quản lý tài chính của tổ chức đảng cấp xã, cấp ủy cấp xã có thể lập các hình thức tổ chức phù hợp (bộ phận), hoặc cử cán bộ giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính và tài sản của đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. 

- Tài chính, tài sản của đảng được công khai trong nội bộ cấp ủy đảng theo năm ngân sách nhà nước; hằng năm có báo cáo quyết toán ngân sách năm trước và dự toán năm sau với cấp ủy cấp mình.

- Ủy ban kiểm tra cấp ủy có trách nhiệm kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và bộ phận cấp ủy cùng cấp.

5. Một số kỹ năng khác

5.1. Kỹ năng lãnh đạo hoạt động giải quyết tố cáo


Tố cáo trong Đảng là việc công dân, đảng viên báo cho tổ chức đảng hoặc cán bộ, đảng viên có trách nhiệm biết về hành vi của tổ chức đảng hoặc đảng viên mà người tố cáo cho là sai trái, vi phạm Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.


Trường hợp cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, báo cáo cho tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm về hành vi vi phạm của tổ chức đảng hoặc đảng viên thì không phải là tố cáo.


Lãnh đạo hoạt động giải quyết tố cáo cần đảm bảo đúng yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, đối tượng tố cáo phải giải quyết và cách tiến hành.

* Yêu cầu, nguyên tắc trong việc giải quyết tố cáo của Đảng cấp xã:

- Cấp ủy hoặc Thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy xã có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp ủy cấp mình.

- Khi nhận được tố cáo phải phân loại theo nội dung, đối tượng; phân công giải quyết hoặc phối hợp với các tổ chức đảng có thẩm quyền để giải quyết. Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo phải xem xét giải quyết. Trường hợp hết thời hạn mà chưa giải quyết xong thì phải thông báo cho người tố cáo biết.

Tổ chức đảng và đảng viên nhận được tố cáo phải giữ bí mật cho người tố cáo. Không được để người bị tố cáo chủ trì, giải quyết tố cáo đối với mình. Không được để người tố cáo hoặc người liên quan đến tố cáo giải quyết tố cáo. Ủy ban kiểm tra phải xử lý hoặc đề nghị cấp ủy xử lý hoặc chỉ đạo xử lý nghiêm minh bằng kỷ luật đảng hoặc pháp luật những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo; cản trở, dìm bỏ không xem xét giải quyết tố cáo; bao che cho những việc làm sai trái của đối tượng bị tố cáo; để lộ nội dung tố cáo, tên người tố cáo cho đối tượng bị tố cáo, người không có trách nhiệm biết; lợi dụng tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu cáo, đả kích, gây dư luận xấu đối với người khác.

- Tổ chức đảng quản lý đối tượng bị tố cáo phải đảm bảo quyền dân chủ của đảng viên và quần chúng trong việc giám sát, tố cáo phản ánh về những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Trong thời gian tổ chức đảng có thẩm quyền đang giải quyết, chưa kết luận thì phải bảo đảm các quyền của đảng viên, của tổ chức đảng bị tố cáo; giáo dục đảng viên, tổ chức đảng thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của tổ chức đảng giải quyết tố cáo.

* Nội dung tố cáo phải giải quyết:
- Những nội dung tố cáo có liên quan đến tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; liên quan đến việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, các nguyên tắc tổ chức của Đảng trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; đoàn kết nội bộ, phẩm chất của cán bộ, đảng viên; chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những nội dung tố cáo mà Ủy ban kiểm tra chưa đủ điều kiện xem xét thì kiến nghị cấp ủy hoặc phối hợp hay yêu cầu cơ quan pháp luật có thẩm quyền giải quyết.

- Không xem xét giải quyết những tố cáo dấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có them tài liệu chứng cứ mới; những tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để kiểm tra xác minh; những tố cáo sao chụp chữ ký mà không có chữ ký trực tiếp.

* Đối tượng bị tố cáo phải giải quyết:
- Đối với đảng viên: Tập trung giải quyết các tố cáo cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; người bị tố cáo có liên quan đến công tác nhân sự của cấp mình. Đối tượng bị tố cáo là cấp ủy viên cấp mình, đồng thời là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý thì do Ủy ban kiểm tra cấp trên chủ trì giải quyết, có sự phối hợp của ủy ban kiểm tra cùng cấp. 

- Đối với tổ chức đảng: Tập trung giải quyết các tố cáo các tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp.

* Cách tiến hành:

- Ủy ban kiểm tra chỉ đạo việc nghiên cứu, phân loại tố cáo, nắm tình hình để có kế hoạch giải quyết.

- Đối tượng bị tố cáo phải có giải trình về nội dung tố cáo bằng văn bản; gửi cho Ủy ban kiểm tra; trình bày trước chi bộ để chi bộ xem xét kết luận. Tổ chức bị tố cáo phân công người thay mặt tập thể chuẩn bị và trình bày giải trình về nội dung bị tố cáo trước hội nghị của tổ chức đảng cấp mình, có đại diện của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (cấp giải quyết tham dự).

- Sau khi nghe đại diện tổ chức đảng hoặc đảng viên bị tố cáo trình bày, đại diện ủy ban kiểm tra gợi ý thêm những vấn đề cần làm rõ. Hội nghị (chi bộ, cấp ủy) thảo luận, xem xét kết luận những nội dung có thể kết luận; nếu thấy có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật.

- Ủy ban kiểm tra nếu thấy nội dung kết luận của chi bộ, cấp ủy là đúng thì có kết luận cuối cùng về nội dung tố cáo đó. Nếu thấy vấn đề chưa rõ, chưa nhất trí hoặc mới phát sinh thì tiếp tục thẩm tra xác minh để có đủ căn cứ kết luận. Nếu đối tượng bị tố cáo vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật hay đề nghị cấp ủy xem xét, quyết định hoặc chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Trường hợp đảng viên bị tố cáo vi phạm đến mức phải xử lý bằng pháp luật thì tiến hành theo khoản 1 Điều 32, Điều lệ Đảng.

- Ủy ban kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra cho đảng viên và tổ chức đảng quản lý đảng viên bị tố cáo, tổ chức đảng bị tố cáo để chấp hành, đồng thời gửi cho tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng bị tố cáo biết. Bằng hình thức thích hợp báo cho người tố cáo biết những nội dung cần thiết về kết quả giải quyết tố cáo.

5.2. Kỹ năng lãnh đạo giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng cấp xã

* Một số yêu cầu, nguyên tắc trong việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại:
- Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của tổ chức Đảng cấp xã

+ Cấp ủy xã

+ Ban Thường vụ Đảng ủy xã

+ Ủy ban kiểm tra

Việc giải quyết khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên phải tiến hành tuần tự từ ủy ban kiểm tra hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đã quyết định thi hành kỷ luật

- Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban kiểm tra khi nhận được khiếu nại kỷ luật phải báo cáo cho đối tượng khiếu nại biết. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (gửi trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện chuyển đến phải xem xét, giải quyết, trả lời cho đối tượng khiếu nại. Nghiêm cấm các hành vi cản trở, dìm bỏ không xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Trường hợp hết thời hạn mà chưa giải quyết xong thì phải thông báo cho đối tượng khiếu nại biết. 

Ủy ban kiểm tra có trách nhiệm xem xét, đề xuất ý kiến giải quyết và chuẩn bị hồ sơ các vụ khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của của cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy cấp mình.

- Đối tượng bị thi hành kỷ luật không đồng ý với kết luận hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật thì được thì được khiếu nại lên tổ chức đảng cấp trên, lần lượt cho đến Ban Chấp hành Trung ương. Thời hạn khiếu nại trong vòng một tháng tính từ ngày tổ chức đảng và đảng viên vị phạm được tổ chức đảng có thẩm quyền công bố và giao quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đến ngày tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật gửi thư khiếu nại.

Không khiếu nại vượt cấp khi tổ chức đảng có thẩm quyền chưa giải quyết xong. Không gửi thư khiếu nại đến nhiều cấp cùng lúc. Không khiếu nại hộ đảng viên bị thi hành kỷ luật.

- Tổ chức đảng trực tiếp quản lý đối tượng khiếu nại phối hợp với tổ chức đảng có thẩm quyền để giải quyết khiếu nại; giáo dục đối tượng khiếu nại thực hiện đầy đủ các yêu cầu của tổ chức đảng giải quyết khiếu nại; chấp hành nghiêm chỉnh quyết định khiếu nại của tổ chức đảng cấp trên.


* Phạm vi giải quyết khiếu nại:
- Chỉ giải quyết những nội dung quyết định kỷ luật đảng mà đối tượng bị kỷ luật có khiếu nại.

- Ủy ban kiểm tra phải giải quyết hoặc giúp cấp ủy giải quyết thư khiếu nại về kỷ luật đảng thuộc phạm vi trách nhiệm của cấp mình, trước hết phải giải quyết những trường hợp bị xử lý khai trừ (đối với đảng viên), giải tán (đối với tổ chức đảng) hoặc những trường hợp có liên quan đến nhân sự cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

- Không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau: Quá thời hạn một tháng theo quy định của Điều lệ Đảng; đã hoặc đang được cấp trên có thẩm quyền giải quyết; đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét kết luận, nay khiếu nại tiếp nhưng người khiếu nại không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới để làm rõ sự việc; khiếu nại khi chưa có quyết định kỷ luật của tổ chức đảng có thẩm quyền; bị tòa án quyết định hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên chưa được tòa án có thẩm quyền quyết định hủy bỏ bản án; cá nhân, tập thể khiếu nại hộ cho tổ chức đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật.

* Cách tiến hành:
- Khi nhận đơn khiếu nại, tổ chức đảng phải báo cho người khiếu nại biết và yêu cầu chờ giải quyết; trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết. Phải nghiên cứu kỹ hồ sơ kỷ luật và gặp đối tượng khiếu nại để nắm vững nội dung khiếu nại. Khi đảng giải quyết khiếu nại, nếu đối tượng tự nguyện có đơn xin rút thì thôi giải quyết. Tuyệt đối không được ép buộc đối tượng rút đơn khiếu  nại.

Làm việc với các tổ chức đảng đã đề nghị, quyết định kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật để trao đổi về nội dung vi phạm, tình tiết, diễn biến của sự việc dẫn đến xử lý kỷ luật. Làm rõ những điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại kỷ luật với quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có) trước đây. Trao đổi về nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân của vi phạm; biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật.

- Việc chuẩn y, thay đổi, xóa bỏ hình thức kỷ luật trước đây thuộc trách nhiệm của các tổ chức đảng có thẩm quyền. 

- Ban thường vụ, ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sở có trách nhiệm xem xét, khiếu nại kỷ luật của đảng viên do chi bộ quyết định nhưng không có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật mà phải đề nghị đảng ủy cùng cơ sở xem xét, quyết định.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Từ việc phân tích kỹ năng trong việc phối hợp công tác của đảng ủy với chính quyền cấp xã, hãy nêu những thuận lợi, khó khăn trong thực tế khi thực hiện những kỹ năng này?


Câu 2: Nêu những tình huống cụ thể về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Vận dụng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo để xử lý tình huống nêu trên? 
TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/1/2011

- Quyết định số 46- QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương  ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI.


- Quyết định số 04/2004/QĐ- BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.


- Ban Chấp hành trung ương Ban tổ chức, Tập bài giảng phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tổ chức cán bộ Ngành tổ chức xây dựng Đảng, Hà Nội, 2008.


- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở,  Nxb Lý luận chính trị - hành chính, Hà Nội, 2009.


- 167 câu hỏi và trả lời về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.
Chuyên đề 15: 
TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ GIẢI ĐÁP

NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN 

ĐIỀU LỆ, CÁC QUY CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CÁN BỘ Ở XÃ

I. TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
1. Quy hoạch

Tình huống : 
Trước thềm đại hội của Đảng bộ xã X, tiểu ban nhân sự của đại hội tiến hành rà soát lại những điều kiện cần của các đảng viên trong danh sách được các chi bộ đề cử bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa tới thì phát hiện đồng chí T (thuộc diện cán bộ quy hoạch lâu dài của huyện được luận chuyển về làm Phó Bí thư đảng bộ xã P) không có bản nhận xét của cấp ủy địa phương, nơi đồng chí T cư trú. 

Khi đảng ủy xã cử người về xin nhận xét của cấp ủy đảng nơi đồng chí T cư trú về đồng chí T, cấp ủy đảng ở đây cho biết: đồng chí T hiện có con riêng với một phụ nữ trên thị trấn huyện, trong khi đồng chí này đang có vợ và 2 con.

Xử lý tình huống trên như thế nào?
Gợi ý trả lời:

- Cử cán bộ về địa phương nơi đồng chí T cư trú, phối hợp cùng cấp ủy tại đây tiến hành thẩm tra lại sự việc để có kết luận chính thức.

- Kết quả thẩm tra có thể xảy ra 2 trường hợp:

+ Nếu sự việc trên là có thật, cần : Báo cáo nhanh với Thường vụ huyện ủy, cho rút đồng chí T ra khỏi danh sách bầu cử. Sau đại hội sẽ tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đồng chí T. Đồng thời, xin ý kiến thường vụ nhanh chóng tiến hành quy trình lựa chọn nhân sự thay thế đồng chí T trước khi Đại hội khai mạc.

+ Nếu sự việc trên không có thật: Tiểu ban nhân sự phải lập bản tường trình để ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước đại hội đảng bộ. Đồng thời, phải có ý kiến rút kinh nghiệm với cán bộ đi xin ý kiến ban đầu ở cấp ủy đảng nơi đồng chí T cư trú.
2. Bổ nhiệm

Tình huống: 
Tại xã X, Huyện Y, khi khuyết nhân sự (một phó chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp), đồng chí Bí thư đảng ủy xã đã lần lượt gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí ủy viên để xin ý kiến đề xuất về nhân sự cụ thể.Trong quá trình trao đổi, đồng chí gợi ý rõ 3 đồng chí A, B, C có thể đề cử giữ chức phó chủ nhiệm HTX nông nghiệp nhưng nên giới thiệu để bổ nhiệm đồng chí B là phù hợp (được biết, đồng chí B là người họ hàng với đồng chí bí thư). Cả 3 đồng chí đều đảm bảo điều kiện về sức khỏe, đạo đức.


- Đồng chí A, là nam, 45 tuổi; trình độ chuyên môn - trung cấp nông nghiệp.


- Đồng chí B, là nam, 55 tuổi, trình độ chuyên môn - trung cấp địa chính.


- Đồng chí C, là nữ, 45 tuổi; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.


- Theo đồng chí, trong tình huống trên cần xử lý như thế nào?
Gợi ý trả lời:


- Theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị, quyết định bổ nhiệm cán bộ cũng như nhận xét, đánh giá chính thức về cán bộ là do tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xem xét, thảo luận quyết định theo đa số.


- Đảm bảo hợp lý về cơ cấu đội ngũ cán bộ: tuổi, giới, chuyên môn…


- Căn cứ thực tế về đội ngũ cán bộ tại xã X, huyện B tiến hành việc bổ nhiệm cán bộ vào vị trí Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp đúng nguyên tắc, quy trình, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

3. Luân chuyển

Tình huống: 
Huyện T,ở một số xã có cán bộ vi phạm về đất đai, tài chính, một số cán bộ chủ chốt bị kỷ luật; nội bộ ban chấp hành đảng bộ xã có nhiều mâu thuẫn, nhiều cán bộ, đảng viên thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã. Để củng cố tổ chức, Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiến quyết định luân chuyển cán bộ để tăng cường một số đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban của huyện xuống làm bí thư Đảng ủy  xã. Cụ thể:
- Đồng chí Phó Trưởng phòng nông nghiệp (kỹ sư trồng trọt) về làm Bí thư Đảng ủy xã A.

- Đồng chí Phó trưởng phòng Tài chính (Cử nhân kinh tế) về làm Bí thư Đảng ủy xã B

- Đồng chí Phó trưởng phòng Địa chính (Kỹ sư địa chính) về làm Bí thư Đảng ủy xã C.

Cả 3 đồng chí trên đều là cán bộ trẻ, mới công tác ở các phòng đước 6 năm và làm cán bộ quản lý được 3 năm.

Các đồng chí rất lo lắng và có biểu hiện sợ hãi. Trong khi các xã A, B, C khi biết dự kiến sẽ tăng cường cán bộ mới về, nhiều các bộ, đảng viên phân tâm, một số tán thành ủng hộ; một số không tán thành ủng họ cho rằng các đồng chí mới này có bằng cấp, có chức vụ nhưng thiếu kinh nghiệm, khó có khả năng giải quyết tình hình của xã.

Là cán bộ tổ chức, đồng chí tham mưu cách giải quyết tình huống trên như thế nào?
Gợi ý trả lời:

- Theo tinh thành Nghị quyết số 11-NQ/Tw ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Phương án luân chuyển cán bộ cần chủ động công khai, dân chủ gắn với làm tốt công tác tư tưởng nhằm phát huy tính tự giác của cán bộ thuộc diện luân chuyển.

- Căn cứ vào thực tế của các xã trên

4. Điều động 


Tình huống: 

Ở xã B thuộc huyện N, do nội bộ lãnh đạo mất đoàn kết (đồng chí Bí thư Đảng ủy xã kiến đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về việc thực hiện chủ trương đầu tư sai, gây thất thoát lớn …), đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã không có chính kiến nên để tình trạng nội bộ cán bộ chủ chốt xã mất đoàn kết kéo dài. Theo đánh giá của Huyện ủy N, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm lớn: Là huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã không những không quy tụ được cán bộ trong xã lại còn kiện cáo, lôi kéo gây mất đoàn kết. Còn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã có sai lầm khuyết điểm về việc thực hiện sai chủ trương đầu tư của xã.


Để đảm bảo ổn định tổ chức, thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã B, đặc biệt chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ sắp tới cần làm tốt công tác cán bộ ở đây. 
Theo anh, chị tình huống này có những phương án giải quyết nào?
Gợi ý trả lời:


Phương án 1: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, đề nghị kỷ luật cả 3 đồng chí và đề nghị cấp trên chỉ định một đồng chí Thường vụ đảng ủy xã B giữ chức quyền Bí thư để chỉ đạo tiến hành Đại hội.


Phương án 2; Điều động 1 đồng chí Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã khác có điều kiện như xã B về giữ chức Bí thư Đảng bộ xã B và chỉ đạo tiến hành đạ hội. Đồng thời đề nghị cấp trên kỷ luật cả 3 đồng chí trên và điều động bố trí công việc khác đối với đồng chí bí thư Đảng ủy xã B.


Phương án 3: Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, kỷ luật đồng chí Bí thư Đảng ủy xã B, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã B đồng thời điều động cả 2 đồng chí đi nhận công tác khác.Giao quyền bí thư Đảng ủy cho đồng chí phó bí thư thường trực để tiến hành đại hội.
5. Kỷ luật 

Tình huống: Đồng chí  Nguyễn Văn H là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã, trong quá trình công tác đã tham ô công quỹ của nhà nước. Chi bộ nơi đồng chí H sinh hoạt đã ra quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí H.

Tình huống đặt ra ở đây là: Cách xử lý kỷ luật của chi bộ nơi đảng viên H sinh hoạt đảng đã đúng chưa?
Gợi ý trả lời:

Tại điều 36, Điều lệ Đảng quy định: “Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ”.

Điều 36, điểm 1, Hướng dẫn số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI nêu rõ: “Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao). Nhiệm vụ do cấp trên giao là công việc  do tổ chức đảng cấp trên hoặc lãnh đạo cấp trên có thẩm quyền giao cho đảng viên.

Nếu phải xử lý kỷ luật cao hơn chi bộ đề nghị cấp có thẩm quyền, xem xét quyết định”.


Như vậy, căn cứ Hướng dẫn trên thì cách xử lý kỷ luật của chi bộ với đảng viên H là chưa đúng vì Đồng chí H là  huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã  là cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý theo quy định trên thì chi bộ chỉ có thẩm quyền xem xét, đề nghị lên Huyện ủy, Ban thường vụ huyện ủy mới có thẩm quyền xem xét, quyết định kỷ luật.

6. Các tình huống khác

Tình huống: Ở đảng bộ xã X, huyện Y đang bố trí một người là quần chúng cảm tình Đảng làm cán bộ Văn phòng Đảng ủy và được dự các hội nghị của Ban chấp hành, ban Thường vụ để ghi biên bản. Một số đảng viên có ý kiến không đồng ý vì không đúng quy định của Đảng. 

Xử lý tình huống này như thế nào?
Gợi ý trả lời:


- Văn phòng cấp ủy xã là cơ quan giúp việc của Ban Chấp hành đảng bộ xã.

- Cán bộ làm công tác tổng hợp của văn phòng cấp ủy là đầu mối nắm thông tin, tham mưu, đề xuất với cấp ủy về công tác đảng.

- Cần bố trí những đảng viên tin cậy về chính trị, phẩm chất đạo đức, có hiểu biết về công tác xây dựng Đảng và hoạt động của đảng bộ.

          II. GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ, CÁC QUI CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CÁN BỘ XÃ 


1. Thủ tục tổ chức đại hội đảng ở xã 

Câu hỏi: Theo chương trình nghị sự, đại hội đảng bộ xã X đã bầu được Ban Chấp hành đảng bộ mới với 13 đồng chí. Nhưng khi lấy phiếu giới thiệu của đảng viên trong đại hội về chức danh Bí thư đảng ủy thì phiếu không tập trung. Trong đó, nhân sự trong dự kiến có số phiếu thấp. Tình hình đó nếu tiếp tục bầu nguy cơ không bầu được Bí thư.

Với tư cách Trưởng Ban nhân sự Đại hội, đồng chí xử lý tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:

- Đề nghị tạm dừng bầu bí thư để tiến hành các biện pháp đảm bảo việc bầu bí thư được tập trung, chọn đúng người tiêu biểu.

- Tổ chức các chi bộ tiến hành thảo luận, quán triệt lại yêu cầu tiêu chuẩn bí thư đảng ủy và quan điểm chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy, của Đại hội về bầu cử nhiệm kỳ này.

- Sau khi dân chủ thảo luận, các đảng viên lựa chọn, giới thiệu bầu nhân sự bầu Bí thư.

- Họp các đồng chí mới được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ quán triệt lại yêu cầu tiêu chuẩn bí thư đảng ủy. Sau khi dân chủ thảo luận, các đảng ủy viên mới bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự bầu bí thư.

- Tổng hợp kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành mới và của các chi bộ, lựa chọn người cao phiếu từ 1 đến 3 đưa vào danh sách bầu bí thư đảng ủy

- Tiến hành tổ chức bầu bí thư đảng ủy theo quy định.

2. Các qui chế quản lý đảng viên ở xã

Câu hỏi : Khi tiến hành kiểm tra hồ sơ đảng viên thì phát hiện có trường hợp đảng viên có trình độ học vấn Tiểu học. Để xử lý vấn đề này, có các quan điểm sau:

Quan điểm 1. Nên khai trừ hoặc động viên đồng chí này làm đơn xin ra khỏi Đảng vì trường hợp này vi phạm Quy định: “Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên”.
Quan điểm 2. Đồng chí này vẫn là đảng viên của Đảng và tổ chức Đảng nên tạo điều kiện cho đồng chí ấy phấn đấu học tập nâng cao trình độ.

Xử lý tình huống này như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Quy định cụ thể về trường hợp này, theo Hướng dẫn số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Vấn đề đặt ra là đồng chí ấy được kết nạp ở địa bàn nào?

- Nếu đồng chí đó sinh sống ở đồng bằng thì phải báo cáo lên cấp có thẩm quyền vì đã vi phạm quy định về trình độ học vấn theo Hướng dẫn số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI: “Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên”. 

3. Chính sách cán bộ cấp xã

Câu hỏi:  Chi bộ X thuộc Đảng bộ xã Y có 3 đảng viên nghỉ chế độ mất sức lao động, hàng tháng được bảo hiểm xã hội huyện chi trả lương (đồng chí A: 935.000đ; đồng chí B: 1.235.000đ; đồng chí C: 1.345.000đ). Chi bộ thu đảng phí của của mỗi đồng chí là 1% mức lương trên. Có ý kiến cho rằng, thu như vậy là sai, chi bộ chỉ được thu 1.500đ/ tháng.


Đồng chí xử lý tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:


- Điểm 1(1.1), Mục I, hướng dẫn số 724-HD/TCQT của Ban Tài chính – quản trị Trung ương (Nay là Văn phòng Trung ương Đảng) hướng dẫn thực hiện quy định số 09 của Bộ Chính trị về chế độ thu đảng phí “….đảng viên hưởng chế độ tiền lương bảo hiểm xã hội đóng đảng phí bằng 1% mức tiền lương …”.


- Tại điểm 1 (1.2), Mục 2, nêu cụ thể: Đảng viên là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người mất sức lao động nếu không có thu nhập tiền lương, tiền công, tiền sinh hoạt phí …đóng đảng phí mức 1. 500đ/ tháng”.


- Kết luận: Việc thu đảng phí của chi bộ X là đúng. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua.

- Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành theo quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị khóa X)


-  Hướng dẫn số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Thi hành điều lệ Đảng                                 


- Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24 tháng 3 năm 2011: Bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X). về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. 

- Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức, Tập bài giảng phục vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ ngành Xây dựng Đảng; Hà Nội 2008.

- Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định về những điều đảng viên không được làm. NXBCTQG - ST. Hà Nội 2011.

Chuyên đề 16: 

XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN Ở XÃ


I. KẾT NẠP ĐẢNG
1. Những vấn đề có tính nguyên tắc trong kết nạp đảng viên.

Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ có tầm quan trọng nhiều mặt: củng cố đội ngũ Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, trực tiếp phát triển quy mô, nền tảng của công tác tổ chức, công tác cán bộ của Đảng v.v... 

Mọi biểu hiện coi nhẹ, thái độ không nghiêm túc, không khoa học trong công tác kết nạp đảng viên là nguồn gốc quan trọng làm cho Đảng lỏng lẻo về tổ chức, giảm sút khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu; trong những trường hợp mắc sai lầm nghiêm trọng kéo dài có thể làm biến chất hoặc tan rã Đảng.

Kết nạp đảng viên vốn là một nhiệm vụ hệ trọng và phức tạp, phải giải quyết nhiều mối quan hệ nhằm đạt mục tiêu là tạo ra được một đội ngũ đảng viên trung thành với sự nghiệp cách mạng của giai cấp, của dân tộc, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín lãnh đạo quần chúng tiến hành sự nghiệp cách mạng. Do vậy, trong việc xây dựng đội ngũ đảng viên phải thực sự có thái độ nghiêm túc, cách làm khoa học. 

Trong sự tồn tại phát triển của mình, đảng phải thường xuyên bổ sung vào hàng ngũ của mình những lực lượng mới, ưu tú trong phong trào quần chúng. Đó là quy luật tất yếu trong quá trình trưởng thành của Đảng và là một nội dung quan trọng trong công tác đảng viên. Trong tình hình chỉnh đốn đội ngũ đảng viên, công tác phát triển đảng viên mới càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa đối với quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng.

Về nguyên tắc, đảng chỉ kết nạp những người ưu tú, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thực hiện các nhiệm vụ của Đảng. Trong kết nạp đảng viên mới phải đặc biệt chú trọng thực hiện phương châm coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần.

Đảm bảo chất lượng là yêu cầu bao trùm xuyên suốt quá trình phát triển  đảng viên mới. Đây là một chuỗi các công đoạn đòi hỏi tổ chức đảng mà trực tiếp là các cơ sở đảng và các chi bộ phải quan tâm chỉ đạo rất chu đáo, công phu, từ tạo nguồn, tuyên truyền giáo dục, lựa chọn bồi dưỡng đối tượng, đến các khâu kết nạp và tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Quá trình đó phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Hướng phát triển đảng viên mới là những người ưu tú trong công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và lao động trong các thành phần kinh tế. Đặc biệt coi trọng kết nạp nam, nữ thanh niên ưu tú để góp phần tăng cường sinh lực, "trẻ hoá" đội ngũ đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới phải góp phần vào điều chỉnh cơ cấu đội ngũ đảng viên cho cân đối, hợp lý hơn để vừa giữ vững bản chất giai cấp công nhân, vừa đảm bảo  cho vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Một vấn đề đặt ra là trên cơ sở nắm vững những yêu cầu về tiêu chuẩn và coi trọng chất lượng cần vận dụng linh hoạt trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể, không đòi hỏi phải thực hiện một cách máy móc, cứng nhắc các tiêu chuẩn ở những nơi đang rất cần có vai trò lãnh đạo trực tiếp của người đảng viên.

Các khâu trong quá trình kết nạp đảng viên tuy có yêu cầu, nhiệm vụ và phương pháp tiến hành riêng song đều có mối liên hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Vì vậy trong thực tiễn đòi hỏi các tổ chức đảng phải triển khai đồng bộ và làm tốt cả quá trình để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.                          

2. Xử lý một số tình huống trong kết nạp đảng viên 


2.1.Khái niệm tình huống


Tình huống là một hoàn cảnh thực tế trong đó nhà quản lý tự phải đưa ra quyết định.

Định nghĩa này coi tình huống là mọi hoàn cảnh thực tế mà người quản lý phải đưa ra quyết định giải quyết. Hoàn cảnh đó có khó khăn với những thông tin thường không hoàn chỉnh hoặc mâu thuẫn. Định nghĩa này quan niệm tình huống khá rộng, là bất kỳ một diễn biến, một hoàn cảnh nào mà đòi hỏi phải đưa ra quyết định xử lý. 


Từ góc độ nhận thức, tình huống có vấn đề là sự trở ngại về trí tuệ của con người, xuất hiện khi người đó chưa biết cách giải thích hiện tượng, sự kiện của quá trình thực tại. 


Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ định nghĩa: Tình huống là sự diễn biến của tình hình, về mặt cần phải đối phó. Ví dụ: “Dự kiến hết mọi tình huống có thể xảy ra”. Định nghĩa này nhấn mạnh tính chất bất thường của tình huống.


Trong quá trình tiến hành kết nạp đảng viên luôn có thể xuất hiện những sự việc có chứa đựng xung đột, mâu thuẫn, khó khăn đòi hỏi phải đưa ra quyết định giải quyết, như: tiêu chuẩn đảng viên có phù hợp? Xử lý thế nào trường hợp kết nạp đảng viên không theo đúng quy định? ... đó chính là những tình huống trong công tác kết nạp đảng viên. 

Từ quan niệm về tình huống và thực tiễn công tác kết nạp đảng viên Đảng, có thể thấy: Tình huống trong công tác kết nạp đảng viên  là một sự việc thuộc phạm vi công tác xây dựng Đảng nhưng có tính bất thường, phức tạp, khó giải quyết.


Từ quan niệm về tình huống nêu trên có thể đưa ra khái niệm về xử lý tình huống trong công tác kết nạp đảng viên như sau: Xử lý tình huống trong công tác kết nạp đảng viên là sắp xếp, giải quyết công việc hoặc nhiệm vụ trong một điều kiện cụ thể hoặc một diễn biến cụ thể mà trong quá trình xử lý nó đòi hỏi thể hiện một thái độ, cách thức giải quyết để đối xử với việc và với con người trong xã hội. Quá trình xử lý tình huống chính là quá trình cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung tiến hành nắm bắt, xử lý thông tin, để đưa ra kết luận, biện pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn.
2.2. Các tình huống trong kết nạp đảng viên và cách xử lý

Tình huống: 
Chi bộ A tổ chức kết nạp đảng viên cho một quần chúng và khi làm thủ tục chuyển đảng chính thức thì thấy rằng khi kết nạp đồng chí đó chưa đủ 18 tuổi (tính theo tháng). Hiện có 2 quan điểm:

Quan điểm 1: Đây là 01 đồng chí tốt, có nhiều thành tích. Nay khi chuyển Đảng chính thức đồng chí đó đã trên 18 tuổi thì vẫn công nhận đồng chí ấy là đảng viên và làm các thủ tục xem xét chuyển Đảng chính thức bình thường.

Quan điểm 2: Khi kết nạp Đảng, đồng chí đó chưa đủ 18 tuổi nên cần phải dừng ngay việc xét chuyển Đảng chính thức và làm thủ tục gửi lên cấp trên để giải quyết theo các quy định của Đảng.

Xử lý tình huống này như thế nào?
Gợi ý trả lời:

Theo Hướng dẫn số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI thì quy định về độ tuổi của người vào Đảng: “Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng)”. Như vậy, trường hợp nêu ở trên khi kết nạp đảng chưa đủ độ tuổi theo quy định nên xử lý theo quan điểm 2 là đúng.

Tổ chức và cá nhân có liên quan cũng phải xem xét trách nhiệm trong thẩm tra xác minh lý lịch của người xin vào Đảng.

 Tổ chức và cá nhân có liên quan cũng phải xem xét trách nhiệm trong thẩm tra xác minh lý lịch của người xin vào Đảng.

II. KHAI TRỪ ĐẢNG VIÊN

Tình huống: 
Đồng chí Nguyễn Văn A vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Khi sinh con thứ 3 đã bị tổ chức Đảng có thẩm quyền kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Cuối năm 2011 đồng chí A lại tiếp tục vi phạm khi sinh con thứ 4. Tổ chức đảng nơi đồng chí A đang sinh hoạt đã ra nghị quyết đề nghị khai trừ đồng chí A ra khỏi Đảng.
 Khi đưa lên cấp có thẩm quyền xem xét thì có 2 quan điểm:

Quan điểm 1: Tổ chức đảng nơi đồng chí A sinh hoạt đề nghị khai trừ đồng chí A là đúng.

 Quan điểm 2: Tổ chức đảng ra nghị quyết đề nghị khai trừ đồng chí A là sai.

Đề nghị cho biết hướng giải quyết?

Gợi ý trả lời:

Xử lý tình huống nêu trên cần căn cứ vào Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng khóa X. Tuy nhiên cần lưu ý rằng theo Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24 tháng 3 năm 2011: Bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thì: “2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).  3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ”.

Như vậy, thời điểm đồng chí A vi phạm sinh con thứ 4 là cuối năm 2011. Nếu không có các hậu quả nghiêm trọng khác thì chỉ bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ). Nếu khai trừ mà không có các điều kiện kèm theo (tăng nặng) là chưa đúng.

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN KHI TỔ CHỨC ĐẢNG CÓ THAY ĐỔI

Tình huống:
 Đồng chí Nguyễn Văn B là cán bộ xã X, huyện Y,  tỉnh A được cơ quan cử đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 03 tháng tại Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, do cuối tuần hoặc tranh thủ ngày nghỉ đồng chí đó vẫn về cơ quan  làm việc nên không  làm  thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đến nơi đồng chí học tập tại Thành phố Hà Nội. Hiện có ý kiến cho rằng việc đồng chí B không thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời là sai. Giải quyết vấn đề này như thế nào?

Gợi ý trả lời:


Theo Hướng dẫn số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, mục 13.3.2- Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

“a) Khi đảng viên thay đổi nơi ở và nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm, khi được cử đi học ở các trường trong nước 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi ở mới”. 

  Như vậy, việc đồng chí B được cử đi học có thời hạn 03 tháng mà không làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đến nơi học là sai.

IV. CÁC TÌNH HUỐNG KHÁC


Tình huống: Đảng viên Nguyễn Minh T là đảng viên đảng bộ xã X được cử đi học lớp cử nhân chính trị hệ tập trung 2 năm tại Học viện Báo chí -  Tuyên  truyền. Đồng chí T hiện đang sinh hoạt Đảng tạm thời tại chi bộ lớp cử nhân chính trị trực thuộc Đảng bộ Học viện Báo chí Tuyên truyền - chấp hành tốt kỷ luật đảng và quy chế học tập tại Học viện. Trong thời gian đồng chí  T học tập tại Học viện, Đảng ủy xã X có công văn gửi xuống Đảng ủy Học viện đề nghị chi bộ lớp, đảng bộ Học viện xử lý kỷ luật đảng viên T vì cũng trong thời gian này cơ quan đồng chí T công tác có nhận được đơn thư tố cáo đồng chí T đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 1 số công dân nơi T đang làm việc và sinh hoạt đảng chính thức.


Hỏi: Trường hợp đồng chí T sẽ do tổ chức đảng nơi sinh hoạt Đảng tạm thời hay nơi đảng viên T sinh hoạt chính thức tiến hành giải quyết đơn thư tố cáo nêu trên.

Gợi ý trả lời: 

Tại điểm 49.4, Hướng dẫn số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã quy định: “Đảng viên sau khi chuyển sinh hoạt đảng sang tổ chức đảng mới bị phát hiện hoặc bị tố cáo có vi phạm kỷ luật ở nơi sinh hoạt Đảng trước đây mà chưa được xem xét, xử lý thì do tổ chức đảng cấp trên của các tổ chức đó xem xét, xử lý. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm được tiến hành ở các tổ chức đảng nơi đảng viên đó hiện đang sinh hoạt”.

Như vậy, đảng viên T vẫn thuộc đảng tịch của chi bộ Trường chính trị tỉnh T, chịu sự quản lý của chi bộ, đơn thư tố cáo về vụ việc có liên quan xảy ra ở trên địa bàn xã X, huyện Y. Do đó, đơn thư tố cáo đảng viên Nguyễn Minh T do cấp ủy của chi bộ trường và cấp ủy cấp trên trực tiếp của đảng bộ xã trực tiếp xem xét giải quyết./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua
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- Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành theo quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị khóa X)


-  Hướng dẫn số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Thi hành điều lệ Đảng                                 


- Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24 tháng 3 năm 2011: Bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X). về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. 

- Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức, Tập bài giảng phục vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ ngành Xây dựng Đảng; Hà Nội 2008.

- Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định về những điều đảng viên không được làm. NXBCTQG - ST. Hà Nội 2011.

Nghiệp vụ và các kỹ năng công tác của 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã
Chuyên đề 17:

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ
TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở XÃ


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ


1. Chức năng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

Ngay sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị nước ta. Mặt trận và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị nước ta tuy có vai trò, vị trí, chức năng và phương thức hoạt động khác nhau nhưng đều là công cụ thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm một mục đích chung là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.


Điều 9 Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2001) và Khoản 1, Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

Mặt trận Tổ quốc có chức năng chính trị. Các hoạt động của mặt trận nhằm góp phần đưa đường lối chính trị của Đảng, luật pháp của Nhà nước vào đời sống; tham gia xây dựng củng cố chính quyền. Ủy ban Mặt trận là công cụ của Đảng, là đối tác của Nhà nước, đồng thời là người đại diện chính trị cho các tầng lớp nhân dân trong quan hệ với Đảng và Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc cũng có chức năng xã hội, thể hiện ở các hoạt động tập hợp quần chúng, đoàn kết quần chúng, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của các hội viên, thực hiện các hoạt động tương thân, tương ái và hỗ trợ cộng đồng.  Là thành viên của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Chức năng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội đã được Nhà nước, Mặt trận cụ thể hóa để thực thi trong nhiều văn bản pháp luật, nghị quyết, chỉ thị, quy chế cụ thể.


 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có hệ thống tổ chức ở cả bốn cấp như hệ thống tổ chức của chính quyền. Với hệ thống này, Mặt trận có điều kiện tập hợp được đông đảo nhất quần chúng ở mọi địa bàn, thành phần, đối tượng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đây lại là điều kiện để Mặt trận gắn bó mật thiết với dân và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, trở thành tai mắt của Đảng và Nhà nước và là người đồng hành tin cậy của nhân dân.


2. Nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã
 
Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định tại Điều 2 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là: "Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân".


Từ nhiệm vụ chung của Mặt trận Tổ quốc nêu trên, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc từng cấp căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ và tình hình cụ thể của mỗi địa phương để đề ra chương trình hành động cho Mặt trận cấp mình trong mỗi kỳ Đại hội, hay chương trình phối hợp thống nhất hành động từng năm một cách phù hợp và có tính khả thi. Nhiệm vụ chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong những năm tới là tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố mở rộng tổ chức và hoạt động, đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tích cực, chủ động, sáng tạo, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.


 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:


+ Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;


+ Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;


+ Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;


+ Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;


+ Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;


+ Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng  khi cần thiết.


Ngoài ra những nhiệm vụ, quyền hạn trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã còn có nhiệm vụ, quyền hạn: Ra quyết định thành lập Ban công tác Mặt trận, ra văn bản công nhận Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; thảo luận và quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc do Ban Thường trực trình.


 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã họp thường kỳ ít nhất ba tháng một lần. Chủ tịch, Phó Chủ tịch chủ tọa hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


II. NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ


1. Nguyên tắc tổ chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã


Các thành viên trong liên minh chính trị (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) bao gồm:


- Tổ chức chính trị là Đảng Cộng sản Việt Nam;


- Các tổ chức chính trị - xã hội là: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam …;


- Các tổ chức xã hội: Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Người mù, Hội Kế hoạch hoá gia đình, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Y học cổ truyền Việt Nam v.v...;


- Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam ...;


- Các tổ chức xã hội - nghề  nghiệp: Hội Sinh vật cảnh, Hội Châm cứu ...;


- Quân đội nhân dân Việt Nam - tiền thân là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, là thành viên của Mặt trận Việt Minh, nay kế tục truyền thống đó là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;


- Các cá nhân tiêu biểu trong các giai tầng xã hội: nhân sĩ, trí thức, người dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài... Đó là những người có uy tín cao, có quan hệ và ảnh hưởng tốt, có sức thuyết phục đối với mỗi giai cấp, tầng lớp xã hội, mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo, mỗi cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài... Thông qua những cá nhân tiêu biểu này Mặt trận Tổ quốc có thể tập hợp lôi cuốn lớp người mà họ có quan hệ và ảnh hưởng tham gia vào khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động chung vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định trong Điều 3 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:  "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.


Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động.

 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp đó hiệp thương cử ra có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".


Các thành viên gia nhập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, tán thành điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp xem xét công nhận. Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hợp tác, bình đẳng, đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của Nhà nước và các chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Trong sinh hoạt, các thành viên được tự do bày tỏ chính kiến của mình, cùng nhau bàn bạc, hiệp thương dân chủ để đạt tới sự nhất trí, không dùng mệnh lệnh, áp đặt. Nếu có những ý kiến khác nhau trên những vấn đề cụ thể thì cùng nhau trao đổi, thuyết phục, giúp nhau giải quyết. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên phải thoả thuận với nhau về chương trình hành động chung và có nghĩa vụ phối hợp giúp đỡ nhau để thực hiện chương trình hành động đã được thoả thuận, đồng thời các tổ chức thành viên của Mặt trận vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.


Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuân theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.


2. Tổ chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo cấp hành chính:


- Trung ương;


- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh);


- Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);


- Xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã);


Ở mỗi cấp có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dưới cấp xã có Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hiệp thương dân chủ cử, là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội, bao gồm:


- Người đứng đầu của tổ chức thành viên cùng cấp; trong trường hợp đặc biệt tổ chức thành viên mới cử đại diện lãnh đạo;


- Các Trưởng ban công tác Mặt trận;


- Một số cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài;


- Một số Chủ tịch công đoàn công ty, nghiệp đoàn, hội lao động đóng trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo của một số tổ chức kinh tế tập thể và thành phần kinh tế khác ở địa phương;


- Một số cán bộ chuyên trách và không chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa trước.


III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ THỜI GIAN TỚI


1. Phương hướng, nhiệm vụ


- Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trong xã.

- Đổi mới hơn nữa phương thức tập hợp, nội dung hoạt động, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". 


- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ  kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.


- Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội để xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân.


- Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương để xác định các chỉ tiêu cụ thể thực hiện công tác Mặt trận của xã trong nhiệm kỳ mới. Đề ra và phấn đấu đạt các chỉ tiêu đặt ra về :

 + Khu dân cư triển khai thực hiện đầy đủ 6 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư";

+  Khu dân cư tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" hàng năm; gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa không vi phạm các quy định của hương ước, quy ước;

+ Khu dân cư triển khai cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"  đến từng hộ gia đình;

+ Chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận.


2. Giải pháp đổi mới công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã


- Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân để tạo ra sự đồng thuận xã hội trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thắt chặt  mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa các tầng lớp nhân dân với hệ thống chính trị.


- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII "Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; "Về công tác Dân tộc"; "Về công tác tôn giáo"  đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng của cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng cấp thực hiện có kế hoạch việc tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân học tập, nghiên cứu, thực hành tư tưởng, quan điểm, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc của chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam trên từng lĩnh vực công tác và hoạt động của xã hội.


- Lấy mục tiêu  Đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Mặt trận. Mỗi tổ chức thành viên thông qua các phương thức tập hợp và nội dung hoạt động làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tình hình, nhiệm vụ cụ thể về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên từng địa phương, đơn vị, địa bàn dân cư để có sự thống nhất hành động. Tạo ra sự đồng bộ trong nhận thức về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự điều hành, quản lý của các cấp chính quyền và sự thực hiện tự giác của người dân, trên cơ sở đó, nâng cao hơn nữa sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo ra sự đồng thuận thực sự trong xã hội vì sự phát triển của quê hương. 


- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng:


 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng hai cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của địa phương nhằm xoá đói, giảm nghèo, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá vì "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trên cơ sở đó, cần đưa ra những công việc cụ thể của Mặt trận và các tổ chức thành viên theo từng nhiệm vụ: Trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, dân số, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, trật tự xã hội…).


- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đồng bộ:


Tổ chức, động viên nhân dân có những việc làm thiết thực để xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong sạch vững mạnh; tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân (thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; tuyên truyền phổ biến pháp luật; xây dựng cho nhân dân ý thức "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật"; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân về mọi mặt để phản ảnh cho Đảng, chính quyền địa phương; tổ chức tốt hơn các hình thức giám sát cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử về việc thực hiện chính sách, pháp luật, giám sát cán bộ, viên chức và đảng viên ở khu dân cư về việc làm, đạo đức, lối sống v.v...).


- Tăng cường công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào là tín đồ các tôn giáo, đồng bào của địa phương đang làm việc các nơi trong nước và ở nước ngoài.

- Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Ban Công tác Mặt trận ở thôn.

CÂU HỎI THẢO LUẬN


Câu 1: Hãy trình bày chức năng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã. Theo anh (chị) chức năng nào là quan trọng?

Câu 2: Theo anh, chị cần phải thực hiện những giải pháp nào để đổi mới công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trong thời gian tới?
TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2001).


- Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999.


- Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 11 thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.  


- Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2009.


Chuyên đề 18:
NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH
 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

I. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

1. Chức trách của Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã

Chức trách: Là cán bộ chuyên trách đứng đầu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp xã; chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của điều lệ của tổ chức đoàn thể, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:


+ Cùng tập thể Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với Ban công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp.

+ Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ tại xã, phường, thị trấn và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên tương ứng đề ra.


+ Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.


+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ chức mình.


+ Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.


+ Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.


+ Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp cơ sở tổ chức mình; chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo theo đúng quy chế đã xây dựng.


II. NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ


1. Kỹ năng phối hợp với tổ chức Đảng và chính quyền trong việc triển khai thực hiện dân chủ cơ sở

Đảng ta coi việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không chỉ là một trong những nội dung thể hiện bản chất của xã hội mà còn là quy luật hình thành phát triển và tự hoàn thiện của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới xã hội. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở là một khâu rất quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế nhân dân làm chủ xã hội trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam trên tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy định và hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở. Quy chế dân chủ ở cơ sở và sau này là Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ra đời đánh dấu một bước tiến bộ xã hội lớn ở nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực sự phát huy quyền làm chủ của mình, tham gia quản lý các công việc ở địa phương, kiểm soát và đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ ở các cơ quan công quyền hay các biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật. Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở ra đời là một biểu hiện sinh động nhằm cụ thể hóa phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” của Đảng. Qua thời gian triển khai và thực hiện đã thực sự phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương góp phần tác động tích cực tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; xây dựng các cộng đồng dân cư tự quản ở xã tạo ra sự chuyển biến tích cực về ý thức và phong cách làm việc của cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng gần dân, tôn trọng dân và có trách nhiệm với dân hơn.

 Điều 7 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định Mặt trận Tổ quốc có nhiệm vụ  tham gia với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn nhân dân xây dựng hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cộng đồng dân cư khác ở cơ sở phù hợp với pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.
Mặt trận Tổ quốc phối hợp với phối hợp với tổ chức Đảng và chính quyền trong việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở như sau:

1.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân ở cơ sở những chủ trương, chính sách của Đảng, những quy định của nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, về quyền làm chủ của nhân dân, nhất là quyền làm chủ trực tiếp được quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tổ chức nhân dân học tập quán triệt các quan điểm của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở, để nhân dân sử dụng đúng quyền và trách nhiệm của mình đã quy định trong Pháp lệnh.

Mặt trận chủ trì tổ chức học tập cho những người tiêu biểu như: nhân sĩ, trí thức, già làng, chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc để học tập nắm vững nội dung Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, qua đó các vị sẽ giúp Mặt trận tuyên truyền, vận động, giải thích trong giới mình, tổ chức mình thực hiện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì tổ chức cho cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận; cán bộ trong Ban Thường trực Mặt trận xã, Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân nghiên cứu, học tập để quán triệt các văn bản pháp luật về dân chủ cơ sở để tham gia thực hiện và tổ chức thực hiện ở từng cấp và địa bàn dân cư.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với tổ chức thành viên thống nhất kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên; giáo dục hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện.

Trong việc tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Mặt trận cần quán triệt tư tưởng và đồng thời là bài học mà Đảng ta đã tổng kết: phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu, đồng thời là động lực bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mở rộng dân chủ Xã hội chủ nghĩa, từng bước thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất là bản chất tốt đẹp của nhà nước, nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà nước, của chính quyền ở cơ sở, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu và vi phạm quyền làm chủ và tệ tham nhũng. Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, kỷ luật, chống khuynh hướng dân chủ cực đoan, quá khích. Dân chủ phải trong khuôn khổ của pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến của Mặt trận phải đến địa bàn dân cư, thông qua các Ban công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản để từ đó phổ biến cho dân tới từng hộ gia đình. Đây là thế mạnh của công tác Mặt trận và tổ chức Mặt trận, để truyền đạt chủ trương, chính sách pháp luật tới từng người dân, tổ chức các hoạt động phong trào nhân dân vì lợi ích của Đảng và nhà nước.


1.2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và các tổ chức thành viên thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tích cực, chủ động phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và các tổ chức thành viên chỉ đạo và tổ chức để nhân dân được quyền thông tin về pháp luật, về chính sách của nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích hàng ngày của dân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Ví dụ như thông báo để nhân dân được biết các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và của các cấp trên liên quan đến địa phương; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã; kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; dự án xây dựng đường làng, đường xã, xây dựng trường học, trạm xá, trạm bơm, trạm biến thế...

Hình thức thông tin có hiệu quả của Mặt trận là thông qua các Ban công tác Mặt trận, thông qua các tổ chức thành viên của Mặt trận, những người tiêu biểu trong các dân tộc và chức sắc tôn giáo, cán bộ đã nghỉ hưu, người cao tuổi.

- Tổ chức để dân thảo luận và quyết định những loại việc liên quan trực tiếp đến đời sống của dân trên địa bàn dân cư như: chủ trương huy động sức dân để xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng, các khoản đóng góp tự nguyện và lập quỹ, xây dựng hương ước, quy ước, làng văn hóa, nếp sống văn minh 

- Tổ chức để nhân dân thảo luận, tham gia vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ chuyên môn...của chính quyền trước khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ra quyết định như: dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn, hàng năm của xã; dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, khu dân cư; định canh, định cư; chủ trương, phương án đền bù giải phóng mặt bằng... 

Những nội dung trên đây, có những công việc liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân, có những loại việc liên quan mật thiết đến đời sống, tình cảm, đạo đức của mỗi người dân. Vì vậy, Mặt trận cơ sở và phải cùng chính quyền bàn bạc cách tổ chức để mọi công dân, hoặc chí ít thì đại diện các chủ hộ gia đình đều được tham gia thảo luận, đề xuất sáng kiến, thống nhất ý chí, phát huy trí tuệ của dân trong thôn, làng, khơi dậy ý chí xây dựng quê hương giàu đẹp, có nếp sống văn hóa mới. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc xã và Ban công tác Mặt trận phải tập hợp được những thắc mắc, kiến nghị của dân để phản ánh với chính quyền xã hoặc cấp trên nghiên cứu trả lời và thông tin lại cho dân biết. Việc công khai chủ trương, kế hoạch kinh tế - xã hội của chính quyền xã được thông tin rộng rãi, đưa về để dân bàn kỹ lưỡng, dân đồng tình hưởng ứng và sẵn sàng thực hiện. 

Quá trình phối hợp của Mặt trận Tổ quốc xã và Ban công tác Mặt trận với chính quyền, với trưởng thôn, làng, ấp để thực hiện dân chủ được lồng ghép nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" nhằm xây dựng cơ chế chỉ đạo và phối hợp, thống nhất trong hệ thống chính trị cơ sở. Ví dụ: xây dựng cơ chế tổ chức để nhân dân thực hiện quyền được thông tin nhằm nâng cao dân trí về pháp luật; cơ chế tổ chức để dân bàn và quyết định trực tiếp những loại việc quan hệ trực tiếp đến đời sống nhân dân nhằm nâng cao dân sinh (xây dựng đường, trường, trạm...); chế độ tự quản của dân ở khu dân cư. Từ đó hình thành các quy chế về mối quan hệ công tác giữa tổ chức của Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các chức danh ở thôn, làng. Một việc quan trọng khác là Mặt trận Tổ quốc xã và Ban công tác Mặt trận vận động dân thực hiện và giám sát việc thực hiện tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của dân cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã, việc công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước các cấp và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của dân.


1.3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở

* Nội dung giám sát bao gồm các lĩnh vực sau: 

- Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo các nội dung chính của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn đã nêu;

- Giám sát hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, các thành viên của Ủy ban nhân dân và cán bộ xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn;

- Giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan thực hiện quyền của nhân dân ở cơ sở. 

* Các hình thức, biện pháp giám sát là:

- Thông qua việc phối hợp với chính quyền trong quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn .

- Thông qua việc tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

- Thông qua việc tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo ở địa phương.

- Thông qua việc tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân.

- Thông qua tiếp dân, thu thập ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

- Thông qua tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Mặt trận thực hiện quyền giám sát của mình, đồng thời chỉ đạo hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong quá trình thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân ở xã theo các nội dung trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn và theo quy định của Luật Thanh tra.

Hoạt động giám sát của Mặt trận và của Ban Thanh tra nhân dân ở xã với mục đích là góp phần xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động ngày càng có hiệu lực và hiệu quả để quản lý tốt mọi mặt của đời sống xã hội theo pháp luật, thể hiện được quyền lực của nhân dân.

Nội dung giám sát của Mặt trận có tính bao trùm, nhất là giám sát việc ban hành các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở, giám sát việc thực hiện công khai các nội dung mà chính quyền cơ sở có trách nhiệm thông tin để dân biết, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, đến những đối tượng xã hội do Mặt trận trực tiếp vận động, liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc. Giám sát việc tổ chức để nhân dân được thảo luận và quyết định những việc liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, những việc dân thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch, nghị quyết, quyết định trước khi Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quyết định. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các công việc cụ thể ở địa phương, cơ sở để bảo đảm việc thực thi đó là dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Còn giám sát của Ban Thanh tra nhân dân là giám sát trực tiếp khi thực hiện các công việc cụ thể do các Ban quản lý công trình tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi, giám sát việc thu chi các loại quỹ do dân đóng góp, giám sát việc sử dụng và quản lý đất đai, giám sát kết quả giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng... Hoạt động giám sát của Thanh tra nhân dân  phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh tra, trong đó đã quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Thanh tra nhân dân. Mặt trận Tổ quốc xã phải tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Thanh tra nhân dân, bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ cho các ủy viên thanh tra, theo dõi các hoạt động cụ thể của Thanh tra nhân dân  để phê duyệt một cách chính xác những kiến nghị của Thanh tra nhân dân , hướng hoạt động của Thanh tra nhân dân  theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình giám sát việc thực hiện quyền làm chủ ở cơ sở Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc phát hiện những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý. Ở cơ sở thì Ban Thanh tra nhân dân  kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét giải quyết và xử lý. Điều cốt yếu của hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc là phát hiện những lệch lạc, những vi phạm hoặc có dấu hiện vi phạm ngay từ đầu để góp ý kiến cụ thể với người có thẩm quyền hoặc người có trách nhiệm thi hành nhiệm vụ, với cấp ủy Đảng để tìm cách khắc phục và ngăn chặn sự vi phạm, không để khi xảy ra sự việc vỡ lở mới đề nghị thanh tra, xử lý. Mọi cán bộ Mặt trận Tổ quốc , cán bộ đoàn thể phải nắm vững mục đích giám sát như đã nêu ở trên, giám sát là để thực hiện tốt hơn quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, giám sát giúp cho chính quyền, cán bộ, công chức nhà nước thi hành đúng chính sách pháp luật, phát hiện sớm những vi phạm có thể xảy ra hoặc bắt đầu xảy ra để kịp thời khắc phục. Tuy nhiên, đã xảy ra vi phạm thì Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân phải kiến nghị giải quyết xử lý và thông báo công khai để nhân dân biết, đồng thời tiếp tục giám sát việc thực hiện các kiến nghị đó để bảo đảm hiệu quả giám sát.

2. Kỹ năng phối hợp công tác với chính quyền nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”


Xuất phát từ yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, Hội nghị lần thứ II Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IV đã quyết định mở công cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”.Thông tri số 04-TT/MTTW được ban hành ngày 3/5/1995 để hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động.


Sau 4 năm thực hiện, tháng 01/1999, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Thông tri số 01-TT/MTTW  hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tháng 5/2006 Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  ban hành Thông tri số 21/TT-MTTW  về việc mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Cuộc vận động đã quy tụ, kế thừa và phát huy kết quả và kinh nghiệm của các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, có sự phối hợp của chính quyền, do Mặt trận Tổ quốc chủ trì tạo thành cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện và toàn quốc, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội rộng lớn, sâu sắc.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan toả trong toàn quốc, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân, gắn liền với việc nâng cao vị thế và việc đổi mới nội dung,  phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo phương châm đưa công tác mặt trận về với địa bàn khu dân cư. Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính trị, nội dung phương thức hoạt động đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp xác định rõ trong thời gian qua.

2.1. Nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” 

- Nội dung 1: Đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. 

- Nội dung 2: Đoàn kết phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”,  “Tương thân, tương ái”.


- Nội dung 3: Đoàn kết phát huy dân chủ giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. 


- Nội dung 4: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

 - Nội dung 5: Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khoẻ, phát triển thể dục thể thao và thực hiện dân số - kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ môi trường.

- Nội dung 6: Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân, tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư". 

2.2. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”


Ở xã thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trưởng Ban chỉ đạo là Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm Phó Trưởng Ban Thường trực, trực tiếp chủ trì chỉ đạo cuộc vận động.

Để nâng cao chất lượng cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc ở xã cần phải phối hợp với chính quyền như sau:


2.2.1  Phối hợp trong xác định mục tiêu của Cuộc vận động hàng năm


Chương trình, mục tiêu của cuộc vận động đề ra hàng năm phải xuất phát từ những căn cứ chủ yếu sau:


- Những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền ở xã có quan hệ trực tiếp đến đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa ở cơ sở và khu dân cư.


-  Những yêu cầu bức xúc đặt ra ở khu dân cư cần tập trung giải quyết.


-  Phối hợp thống nhất giữa cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện do Mặt trận phát động với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, các Nghị quyết liên tịch, chương trình mục tiêu quốc gia do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký kết, phối hợp với cơ quan nhà nước, làm cho cuộc vận động vừa thống nhất trong đa dạng, vừa thiết thực ở mỗi địa phương, cơ sở và khu dân cư.


2.2.2. Phối hợp trong việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động

* Nội dung đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp:

- Mặt trận phối hợp hướng dẫn các hộ gia đình ở khu dân cư tiếp cận với các chính sách của Đảng, Nhà nước để xoá đói giảm nghèo. Các tổ chức thành viên Mặt trận có chương trình giúp đỡ đoàn viên, hội viên thiết thực; khuyến khích mọi người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, làm giàu hợp pháp.

- Triển khai thực hiện Thông tri của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; trước hết tập trung mục tiêu xoá nhà dột nát cho hộ nghèo và phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo tiến tới xoá diện hộ nghèo bằng các nội dung: giúp tư liệu sản xuất, vốn giống, kinh nghiệm làm ăn để xoá nghèo bền vững.

Quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động, cần quan tâm đến những vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng thường xuyên bị thiên tai. Cần vận động tinh thần chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong đoàn thể, cộng đồng, dòng họ để có những nội dung giúp đỡ thiết thực đối với người nghèo.


* Nội dung “Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo hương ước, quy ước của cộng đồng...” 
Mặt trận ở xã cần chú ý:

-  Phát huy vai trò hoạt động của Ban công tác Mặt trận, thực hiện có hiệu quả dân chủ ở cơ sở, thực hiện ở khu dân cư 100% Ban công tác Mặt trận tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với trưởng thôn; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cộng đồng dân cư do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và góp phần thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ở xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư vận động nhân dân tham gia thực hiện “Luật phòng, chống tham nhũng”, “Luật thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí”, phát huy hoạt động của tổ chức thanh tra nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời phát hiện những cán bộ, Đảng viên thoái hoá, biến chất, những việc làm sai trái ở cơ sở, khu dân cư và bày tỏ chính kiến, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.


- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký với các Bộ, Ngành Trung ương, nhất là thực hiện các nội dung: phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bảo đảm an toàn giao thông thành nội dung, tiêu chí trong cuộc vận động.


- Mặt trận chủ động phối hợp, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, chú ý những nơi nông dân giao đất cho xây dựng công trình công cộng, khu công nghiệp, không có việc làm, thu nhập, đời sống khó khăn, để việc đền bù,  bảo đảm chính sách, quyền lợi của người dân.


*  Nội dung “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc”


+ Mặt trận vận động nhân dân ở khu dân cư tham gia xây dựng cơ sở vật chất và các nội dung thiết chế văn hoá phục vụ cho các sinh hoạt văn hoá cộng đồng như: nhà văn hoá hoặc trụ sở sinh hoạt khu dân cư, sân thể thao, tủ sách, tổ chức các tổ nhóm văn nghệ...


+ Mặt trận phối hợp để nâng cao chất lượng các cuộc vận động của các tổ chức thành viên ở cộng đồng dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" phải lấy xây dựng "Gia đình văn hoá" làm nội dung trọng tâm. Phát huy phong trào "Ông, bà, cha mẹ, mẫu mực, con cháu hiếu thảo", xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ.


* Nội dung Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khoẻ, thực hiện dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ môi trường

Mặt trận Tổ quốc cần quan tâm:


- Bổ sung nội dung phong trào “Toàn dân học tập, xây dựng xã hội học tập” ở từng khu dân cư.


- Phối hợp với chính quyền và ngành y tế đưa tiêu chí sức khoẻ vào nội dung đăng ký và bình bầu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư tiên tiến”, "Khu dân cư văn hoá".

- Tiếp tục thực hiện phong trào vận động khu dân cư không có người sinh con thứ ba.


- Triển khai, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư.


* Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện cuộc vận động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cộng đồng cần được nâng cao về chất lượng. Các hoạt động giám sát đại  biểu dân cử và cán bộ, viên chức tại cộng đồng dân cư được đẩy mạnh, phát hiện và đóng góp những ý kiến quý báu giúp cho đội ngũ cán bộ các cấp, ngành tại cộng đồng dân cư. Nhân dân đã tích cực bàn bạc dân chủ tham gia giải quyết những bức xúc tại khu dân cư công khai và đi vào nề nếp.


2.2.3. Phối hợp trong việc bình xét, công nhận các danh hiệu ở khu dân cư

Các danh hiệu ở khu dân cư gồm có: "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", " Bản văn hóa", "Khu dân cư tiên tiến", "Khu dân cư văn hoá". Thời gian bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu vào dịp tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất hàng năm.

- Danh hiệu "Gia đình văn hoá" do Ban công tác Mặt trận vận động và đề nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân xã công nhận hàng năm.

Tiêu chuẩn Danh hiệu “Gia đình văn hóa”:

+ Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương:

Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân; không vi phạm pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương và quy ước, hương ước cộng đồng;

Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vệ sinh môi trường; nếp sống văn hóa nơi công cộng; bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;

Không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không mắc các tệ nạn xã hội; tham gia tích cực bài trừ tệ nạn xã hội và phòng chống các loại tội phạm;

Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua; các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng.

+ Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng:

Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ. Không có bạo lực gia đình dưới mọi hình thức; thực hiện bình đẳng giới; vợ chồng thực hiện sinh con đúng quy định, cùng có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan; 
          Gia đình nề nếp; ông bà, cha mẹ gương mẫu; con cháu thảo hiền; giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới về gia đình;

Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh; nhà ở ngăn nắp; khuôn viên xanh-sạch-đẹp; sử dụng nước sạch, nhà tắm và hố xí hợp vệ sinh; các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao;

Tích cực tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo; đoàn kết tương trợ xóm giềng, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn; hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động nhân đạo khác ở cộng đồng.

+ Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả:


Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, chăm ngoan, hiếu học; người lớn trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
 
Có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, chủ động “Xóa đói giảm nghèo”, năng động làm giàu chính đáng;

Kinh tế gia đình ổn định, thực hành tiết kiệm; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình ngày càng nâng cao.

- Danh hiệu “Thôn văn hóa”, "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã đề nghị, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện công nhận hàng năm.

Tiêu chuẩn của Danh hiệu như sau:


+ Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi là bình quân chung);

Có phong trào xóa nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà bền vững cao hơn mức bình quân chung; Có nhiều hoạt động hiệu quả: Về tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng khoa học - kỹ thuật; phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế; Tỷ lệ lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân chung; Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-xã hội ở cộng đồng.

+ Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:

Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn (làng, ấp, bản và tương đương) từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 40% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng; Có 70% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan; Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại; Có 70% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó ít nhất 50% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm trở lên; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học trở lên; có phong trào “khuyến học”, khuyến tài; Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, trẻ em được tiêm chủng đầy đủ và phụ nữ có thai được khám định kỳ; Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình; Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương.

+ Môi trường cảnh quan sạch đẹp: Có tổ vệ sinh thường xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung theo quy định; Tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn, cao hơn mức bình quân chung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; Nhà ở khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng từng bước theo quy hoạch; Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân về  bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước; cải tạo các ao, hồ sinh thái; trồng cây xanh.

+ Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Có 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; Hoạt động hòa giải có hiệu quả; hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước; tham gia xây dựng Chi bộ Đảng, chính quyền đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến trở lên hàng năm; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

+ Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng:

Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, phát triển phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung; Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam-dioxin và những người bất hạnh.

- Danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến" do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã đề nghị, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện công nhận hàng năm.

Tiêu chuẩn danh hiệu như sau:

Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; Có hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; nơi cư trú trật tự, kỷ cương và bảo đảm an toàn; có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; sự nghiệp giáo dục, ý tế, dân số, thể thao được chăm lo,môi trường cảnh quan sạch đẹp; các tổ chức trong hệ thống chính trị và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, tổ chức tốt "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"  ở khu dân cư hàng năm.

+ Danh hiệu "Khu dân cư văn hoá" do Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cấp xã đề nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện công nhận. Tiêu chuẩn danh hiệu như sau: được công nhận là Khu dân cư tiên tiến trong 3 năm liên tục. Việc đánh giá các danh hiệu phải đảm bảo chất lượng. Khu dân cư khi đạt danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến" mới xem xét công nhận "Khu dân cư văn hoá".

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động cần phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận trong tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền  để mở rộng nội dung, tạo thêm nguồn lực, tổ chức thực hiện cuộc vận động, tháo gỡ những vướng mắc, nảy sinh đưa cuộc vận động phát triển lên một bước mới về chất lượng. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động, tiến hành xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện theo hệ thống đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.


3. Kỹ năng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trong việc quản lý và phân phối hàng cứu trợ

Việc  tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ khi thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra làm thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân  hiện nay được pháp luật quy định cho các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương. Do đó khi tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã cần phải phối hợp với Hội Chữ thập đỏ ở xã.


3.1. Nguyên tắc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện


- Nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách trong việc đóng góp và tổ chức vận động đóng góp để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất; giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.


- Việc tổ chức vận động đóng góp ủng hộ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra làm thiệt hại lớn về người, tài sản sản của nhân dân.


Việc vận động đóng góp giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể thông qua việc tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ của các cơ quan thông tin đại chúng.


- Việc đóng góp tiền, hàng khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện với lòng hảo tâm; các cơ quan, tổ chức không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để ép buộc người dân thực hiện.


- Công tác tổ chức vận động, tiếp nhận, phân bổ và sử dụng tiền, hàng đóng góp trong mỗi cuộc vận động khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng phải được thực hiện tập trung, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và chỉ đạo thống nhất, đảm bảo tất cả nguồn tiền, hàng đều được chuyển đến cho các cá nhân, hộ gia đình và các địa phương bị thiệt hại và các quốc gia khác bị thiên tai.


- Việc sử dụng tiền, hàng ủng hộ theo đúng mục đích huy động để khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; nghiêm cấm sử dụng sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào.


- Đối với khoản đóng góp, giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phải được chuyển đến đúng đối tượng cần được giúp đỡ.


- Nguồn kinh phí phục vụ cho việc vận động, tiếp nhận, vận chuyển tiền, hàng cứu trợ; chi phí cho việc vận động, đóng góp, giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước 


3.2. Các hành vi bị nghiêm cấm

-  Cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo.


- Báo cáo sai sự thật, gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng do các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ, đóng góp.


- Lợi dụng hoạt động cứu trợ để vụ lợi. 


3.3. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã trong Ban cứu trợ


Khi thực hiện quản lý và phân phối hàng cứu trợ, cần phải thành lập Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ (gọi tắt là Ban Cứu trợ). 

Ban Cứu trợ ở  xã do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã là Trưởng Ban.

 Thành phần Ban Cứu trợ do Trưởng ban quyết định nhưng phải có đại diện các cơ quan: Hội Chữ thập đỏ; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão; cơ quan Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; cơ quan y tế; cơ quan tài chính cùng cấp. Đối với Ban Cứu trợ các cấp ở địa phương có thêm đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân;

 Trường hợp cần thiết, Trưởng ban Cứu trợ có thể thành lập tổ chuyên viên giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên viên do Trưởng ban quy định.


3.4. Nhiệm vụ của Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ
- Ban Cứu trợ của từng cấp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng cùng cấp phổ biến, thông tin rộng rãi ý nghĩa của cuộc vận động, thời gian, địa chỉ, số hiệu tài khoản tiếp nhận tiền cứu trợ trong phạm vi địa bàn, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp ủng hộ nhân dân, địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng.

- Phối hợp với chính quyền các cấp chịu trách nhiệm quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ đến địa phương, đến nhân dân vùng bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và minh bạch; báo cáo tình hình tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ theo chế độ quy định.


3.5. Thời gian phân phối tiền, hàng cứu trợ
 Thời gian phân phối tiền, hàng cứu trợ được thực hiện ngay trong quá trình vận động đóng góp và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian vận động đóng góp.

Riêng cứu trợ phục hồi và tái thiết được hỗ trợ từ nguồn vận động đóng góp của Hội Chữ thập đỏ thì thời gian thực hiện có thể kéo dài đến một năm.


3.6. Tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng trong nước


3.6.1.  Tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ


- Ban Cứu trợ các cấp (trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thống nhất quản lý tiền cứu trợ, mở đầy đủ sổ, chứng từ thu, chi để theo dõi và báo cáo quyết toán kinh phí cứu trợ theo quy định.


- Về kho tàng, bến bãi tiếp nhận hàng cứu trợ


Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị tiếp nhận hàng cứu trợ có thể sử dụng tạm thời kho chứa hàng hoá, trụ sở của cơ quan mình hoặc thuê kho tàng bến bãi làm nơi tập kết hàng cứu trợ. 

+ Tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằng tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng trong nước

Toàn bộ số tiền cứu trợ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp cho địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng đều phải tập trung vào tài khoản tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện, do Ban Cứu trợ cùng cấp là chủ tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước; theo nguyên tắc:

 Số tiền do các tổ chức, cá nhân ủng hộ chung cho nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng không có địa chỉ cụ thể thì chuyển về tài khoản của Ban Cứu trợ cùng cấp (ở trung ương chuyển về tài khoản của Ban Cứu trợ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm chủ tài khoản; ở địa phương chuyển về tài khoản của Ban Cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã làm chủ tài khoản);

 Số tiền cứu trợ do các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân thì các Ban Cứu trợ có trách nhiệm chuyển đến đúng địa chỉ theo yêu cầu.

 Số tiền ủng hộ cho các địa phương do cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức, đơn vị được phép tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì các cơ quan đó có trách nhiệm chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của Ban Cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp làm chủ tài khoản theo quy định.;

 Đối với số tiền ủng hộ các địa phương thông qua hệ thống Chữ thập đỏ các cấp: các cấp Hội có trách nhiệm quản lý, phân phối và báo cáo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và nhà tài trợ theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 Đối với số tiền ủng hộ các địa phương do các quỹ xã hội, quỹ từ thiện vận động đóng góp, vận động tài trợ; các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có trách nhiệm quản lý, phân phối và báo cáo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và nhà tài trợ theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 Trường hợp các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng ngoại tệ, Ban Cứu trợ bán số ngoại tệ cho Ngân hàng Thương mại và nộp số tiền thu được vào tài khoản của Ban;


-  Tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằng hiện vật

+ Căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể, Ban Cứu trợ các cấp quy định và có văn bản hướng dẫn các ngành, các cấp của địa phương thành lập các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ; toàn bộ hàng cứu trợ phải được giao, nhận đầy đủ về số lượng, chất lượng tại các điểm tiếp nhận hoặc kho tiếp nhận theo quy định của cấp có thẩm quyền. Trường hợp cần phải cứu trợ khẩn cấp và để giải phóng nhanh hàng hoá tại điểm tiếp nhận, Ban Cứu trợ quyết định phân phối ngay hàng hoá thiết yếu (quần áo, gạo, mì ăn liền, thực phẩm khác...) cho các đối tượng được hỗ trợ theo quy định. 

+ Các tổ chức, cá nhân khi hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình, cá nhân bị nạn cần phối hợp với chính quyền địa phương hoặc thông báo cho chính quyền địa phương biết các khoản đã hỗ trợ cho từng hộ gia đình, cá nhân để địa phương có chính sách, phương án cân đối mức hỗ trợ hợp lý cho các hộ gia đình, cá nhân bị nạn trên địa bàn từ nguồn tiền, hàng cứu trợ của địa phương cho phù hợp.


3.6.2. Tổ chức phân phối tiền, hàng cứu trợ cho các địa phương

- Căn cứ số tiền, hàng cứu trợ nhận được và mức độ thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra, Trưởng Ban Cứu trợ ở xã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức cuộc họp phân phối tiền, hàng cứu trợ đầu tiên chuyển về cho các địa phương, gia đình bị nạn để cứu trợ kịp thời cho nhân dân và địa phương bị thiệt hại. Trong quá trình vận động tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ, căn cứ vào số tiền, hàng cứu trợ nhận được mà Trưởng ban quyết định các cuộc họp tiếp theo để phân phối tiền, hàng cứu trợ cho phù hợp.

- Thành phần tham gia cuộc họp do Trưởng ban quyết định triệu tập, nhưng phải gồm đại diện các cơ quan sau ở xã: lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc (chủ trì); các thành viên là đại diện: Ủy ban nhân dân cấp xã; Hội Chữ thập đỏ cấp xã; cán bộ lao động - thương binh và xã hội; cán bộ kế hoạch - giao thông - thuỷ lợi - nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.


3.6.3. Sử dụng nguồn đóng góp tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng


-  Nguyên tắc phân phối, sử dụng:

+ Căn cứ mức độ thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra;

+ Căn cứ các nguồn đóng góp tự nguyện và kết hợp với nguồn của các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và hộ gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng (không qua tiếp nhận của Ban Cứu trợ); 


- Đối tượng được hỗ trợ

Nạn nhân, thân nhân của nạn nhân (ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con) bị ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng trong các trường hợp như: ngư dân trên biển gặp bão, áp thấp nhiệt đới; nạn nhân bị bão, động đất, lở đất, lở núi, lũ cuốn, lũ quét, lốc cuốn, mưa đá, hoả hoạn, tai nạn lao động do khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng...


- Nội dung chi cho công tác cứu trợ

+ Hỗ trợ khẩn cấp: cứu đói, cứu rét (lương thực, thực phẩm, chăn màn, quần áo, thuốc chữa bệnh...) cấp cứu người bị thương, hỗ trợ tiền mai táng đối với gia đình có người chết; thăm hỏi gia đình có người bị nạn; hỗ trợ xây dựng nhà bị đổ, bị trôi, bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng nhằm ổn định cuộc sống trước mắt đối với nạn nhân, thân nhân của nạn nhân;

+ Hỗ trợ có tính chất lâu dài: sau khi đã sử dụng nguồn cứu trợ để chi hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định mà kinh phí còn dư, Ban Cứu trợ các cấp quyết định sử dụng kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ hỗ trợ có tính lâu dài phù hợp với khả năng nguồn cứu trợ của địa phương, cụ thể:

 Hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân có lao động chính bị chết để mua hoặc sửa chữa công cụ, phương tiện sản xuất chủ yếu bị mất, hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra để tiếp tục sản xuất;

 Hỗ trợ giống, phân bón phục vụ cho sản xuất;

 Hỗ trợ kinh phí để xoá nhà tạm (nếu còn) cho những gia đình bị nạn; có chính sách ưu tiên trợ cấp xã hội hàng tháng cũng như lâu dài đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các nạn nhân, thân nhân của người bị nạn không còn nơi nương tựa, không còn khả năng lao động.

 Nguồn cứu trợ tiếp nhận được qua từng đợt huy động chưa sử dụng hết được sử dụng cho các nhiệm vụ khắc phục hậu thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng của đợt sau. Trường hợp cuối năm kinh phí cứu trợ còn số dư trên tài khoản đóng góp được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện.


3.6.4. Quản lý tài chính, chế độ báo cáo
Chậm nhất 90 ngày sau khi thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra, Ban Cứu trợ cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương về số tiền, hàng đã huy động được và số tiền, hàng đã sử dụng, chi cho từng mục tiêu (cứu trợ dân sinh, xử lý môi trường...); số tiền, hàng còn dư (nếu có). Ban Cứu trợ cấp tỉnh quy định thời gian báo cáo đối với cấp huyện và cấp xã.

 Kết thúc năm ngân sách, các đơn vị được hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo chế độ tài chính hiện hành cho cơ quan tài chính cùng cấp. Các khoản thu, chi khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng từ nguồn đóng góp được thực hiện ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.    


3.6.5. Công khai tiền, hàng cứu trợ

- Đối với các tổ chức, đơn vị trực tiếp vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ phải công khai số tiền, hàng nhận được; số tiền, hàng đã phân phối, chuyển cho các địa phương.


- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã thực hiện công khai đối tượng hỗ trợ, chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ cho các đối tượng
CÂU HỎI THẢO LUẬN


Câu 1: Anh, chị hãy cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã phối hợp với  chính quyền trong việc triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn như thế nào? Liên hệ với thực tế ở địa phương nơi anh, chị công tác.


Câu 2: Anh, chị hãy trình bày ý nghĩa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Câu 3: Anh, chị hãy cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã phối hợp với chính quyền xã để nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” bao gồm những nội dung gì?
TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2001).


- Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999.


- Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 11 thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.  

- Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2009.


- Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-BTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới.   

- Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương.

- Thông tri số 04-TT/MTTW ngày 3/5/1995 để hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.


- Thông tri số 01-TT/MTTW tháng 01/1999 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tiếp tuc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

 
- Thông tri số 21/TT-MTTW tháng 5/2006 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc mở rộng và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Chuyên đề 19:

XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ, CÁC QUY CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở XÃ
I. CÔNG TÁC VỀ QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

Tình huống : 

Anh A người xã X được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở xã X. Anh B là người xã Y có đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên cũng được quy hoạch vào chức danh Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc  của xã X. Theo anh chị, trong trường hợp này anh B vào diện quy hoạch có đúng hay không?


Gợi ý trả lời:


Theo Hướng dẫn số 22 HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức trung ương thì quy hoạch cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc “mở” và “động”.

Quy hoạch mở là một chức danh cần quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh mà người đó có khả năng đảm nhận; không khép kín trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị….có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đảm nhận được chức danh quy hoạch. Do vậy, trong trường hợp trên anh B được quy hoạch là đúng.
Tình huống : 
Ở xã A tiến hành Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã đã xảy ra trường hợp khi thông qua danh sách hiệp thương giới thiệu Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ mới, có ý kiến cần cơ cấu đại diện chính quyền xã, công an vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã với lý do nhất thiết phải có các thành phần đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc mới hoạt động có hiệu quả.


Theo anh, chị trường hợp trên cần giải quyết như thế nào?

Gợi ý trả lời:
Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  qui định cơ cấu thành phần  Mặt trận Tổ quốc không có đại diện chính quyền tham gia. 

Theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, một số chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và  cán bộ công chức của chính quyền xã và thôn thuộc diện được Mặt trận Tổ quốc giám sát, vì vậy không nên để họ tham gia trực tiếp trong Mặt trận Tổ quốc.


Tình huống:


Việc xây dựng quy hoạch cán bộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã X  đã được tiến hành theo qui trình sau:

- Rà soát đội ngũ cán bộ và nhận xét, đánh giá cán bộ.


- Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu nguồn. 


- Quyết định quy hoạch cán bộ. 
Theo anh chị, qui trình qui hoạch cán bộ như trên đúng hay sai? 

Gợi ý trả lời:

Quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc bao gồm việc chuẩn bị xây dựng quy hoạch : Rà soát đội ngũ cán bộ và nhận xét, đánh giá cán bộ; xác định hướng cơ cấu lãnh đạo nhiệm kỳ tới và cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ. 
Sau khi đã chuẩn bị xong tiến hành quy hoạch cán bộ gồm các bước:


- Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu nguồn. 


- Tổ chức lấy ý kiến của tổ chức Đảng lãnh đạo trực tiếp.


- Quyết định quy hoạch cán bộ. 
Như vậy qui trình thực hiện ở xã X chưa đúng qui định.

II. THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ 

Tình huống:


Để chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã M, anh A được phân công xây dựng nội dung báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua. Anh A đã chuẩn bị nội dung báo cáo gồm trong đó đã đánh giá tổng kết nhiệm kỳ và xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới. Trong báo cáo, anh A đã đánh giá tổng kết nhiệm kỳ trên các mặt:
   + Đánh giá thực trạng, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở;


+  Kết quả việc đa dạng hoá tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhất là thông qua các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc; quan tâm tập hợp, phát huy người tiêu biểu trong các tôn giáo, dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng dân cư;


+ Việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”: Đánh giá đúng những kết quả thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội ở cơ sở. Nêu rõ những mặt đã làm được và chưa làm được trong việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc  18/11 hàng năm ở khu dân cư, hiệu quả phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự án trong cuộc vận động;


+ Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”: Đánh giá kết quả cụ thể góp phần vào công tác xoá đói, giảm nghèo ở từng khu dân cư và trong toàn xã;


+ Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;
Theo anh, chị nội dung báo cáo của anh A đã đầy đủ chưa? 

Gợi ý trả lời:

Báo cáo trước Đại hội Mặt trận tổ quốc xã cần có những nội dung cơ bản sau:

- Đánh giá tổng kết nhiệm kỳ:


+ Đánh giá đúng thực trạng, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở;


+  Kết quả việc đa dạng hoá tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhất là thông qua các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc; quan tâm tập hợp, phát huy người tiêu biểu trong các tôn giáo, dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng dân cư;


+ Việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”: Đánh giá đúng những kết quả thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội ở cơ sở. Nêu rõ những mặt đã làm được và chưa làm được trong việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc  18/11 hàng năm ở khu dân cư, hiệu quả phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự án trong cuộc vận động;


+ Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”: Đánh giá kết quả cụ thể góp phần vào công tác xoá đói, giảm nghèo ở từng khu dân cư và trong toàn xã;


+ Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;


+ Đánh giá việc tổ chức hoạt động của các Ban công tác Mặt trận.


- Xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới:


+ Đa dạng hoá hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân;


+ Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới, nhất là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”;


+ Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở đi đôi với kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với cấp uỷ, kiến nghị với chính quyền cùng cấp giải quyết;


+ Tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;


+ Đổi mới phương thức hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp mình, các tổ chức thành viên, các ban công tác Mặt trận...
Như vậy phần đánh giá tổng kết nhiệm kỳ trong báo cáo của Anh A còn thiếu nội dung đánh giá việc tổ chức hoạt động của các Ban công tác Mặt trận.
Tình huống:
Khi thông qua Nghị quyết, chương trình hành động, có ý kiến của một vị đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã không đồng tình với một nội dung nào đó trong văn kiện dự thảo thì anh, chị giải quyết thế nào?


Gợi ý trả lời
Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc là tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Vì vậy, khi có ý kiến của đại biểu dự Đại hội không đồng tình với một nội dung nào đó của dự thảo văn bản thì cần tôn trọng ý kiến đó. Đoàn chủ tịch đại hội cần thống nhất trong việc giải quyết. Người chủ trì trong Đoàn chủ tịch cần giải thích rõ thêm cho rõ ý của nội dung đó để vị đại biểu hiểu ra và chấp thuận và tốt nhất. Nhưng nếu đại biểu đó nhất quyết không đồng tình thì vẫn phải cân nhắc và giải quyết theo cách sau:


- Nếu vị đại biểu nọ đưa ra cụm từ mới thay cho nội dung mà vị đại biểu đó không đồng tình thì Đoàn chủ tịch đại hội cần tiếp nhận để xin ý kiến đại hội.


- Tiến hành biểu quyết (xin ý kiến đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay) đối với nội dung mà vị đại biểu đó không đồng tình và biểu quyết với nội dung mà vị đại biểu đó đề nghị. Kết quả biểu quyết nào cao hơn thì được đưa vào văn bản và có giá trị thực hiện trong Mặt trận Tổ quốc xã. 

 
Câu hỏi:

Ông Nguyễn Văn C là Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ quốc xã X. Để tiến tới  Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã lần VIII, ông C phải tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận. Theo anh, chị hội nghị này được tổ chức khi nào? Và gồm những nội dung gì?


Gợi ý trả lời:


Chuẩn bị cho Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thì hội nghị Ban công tác Mặt trận được tổ chức trước ít nhất 15 ngày.


Chương trình, nội dung Hội nghị Ban công tác Mặt trận:


- Quán triệt Chỉ thị, nghị quyết Đảng và Thông tri Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;


- Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong nhiệm kỳ tới; góp ý bổ sung, sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có);


- Căn cứ vào số lượng, thành phần được phân bổ để hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã;


- Nêu quyết tâm hưởng ứng thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các mục tiêu, chương trình, việc làm, công trình cụ thể nhằm tạo khí thế phấn khởi của nhân dân trong cộng đồng dân cư.

III. CÁC QUY CHẾ QUẢN LÝ THÀNH VIÊN CỦA MẶT TRẬN
Tình huống:
Ở xã M xảy ra trường hợp Mặt trận Tổ quốc xã và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã không thống nhất trong việc quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo, xây nhà đại đoàn kết. Mặt trận Tổ quốc yêu cầu Đoàn thanh niên xã nộp toàn bộ số tiền mà Đoàn đã vận động được để Mặt trận Tổ quốc quản lý, sử dụng còn Đoàn thanh niên muốn để lại tự sử dụng xây nhà đại đoàn kết cho đối tượng của mình.

Gợi ý trả lời:

- Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cần phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn xã bàn bạc cách giải quyết có tham gia của Ban chỉ đạo cuộc vận động xã theo nguyên tắc hoạt động của Mặt trận Tổ quốc là hiệp thương dân chủ phối hợp thống nhất hành động.


- Cần căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc và các thành viên đồng thời cần căn cứ vào nguyên tắc vận động, quản lý sử dụng Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ quy định để trao đổi làm rõ vấn đề hai bên chưa thống nhất.


- Theo quy định tại Điều 4 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì khi phối hợp thống nhất hành động với Mặt trận Tổ quốc các tổ chức thành viên vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình, vì vậy trong trường hợp nói trên Đoàn thanh niên xã có quyền giữ tính độc lập của mình trong phương thức tổ chức vận động Quỹ vì người nghèo do Mặt trận Tổ quốc chủ trì. Tuy nhiên, theo quy định từ trung ương, cuộc vận động Quỹ vì người nghèo được giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi cấp chủ trì trong việc tổ chức vận động, quản lý và phân phối sử dụng theo quy chế chung đã thống nhất trong Ban chỉ đạo. Do vậy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã là người có trách nhiệm quyết định việc quản lý sử dụng Quỹ này ở xã và Ban Thường vị Đoàn thanh niên xã có trách nhiệm thực hiện quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.


- Phương án phù hợp nhất là đảm bảo hài hòa quyền và trách nhiệm của mỗi bên lại đúng nguyên tắc. Đoàn thanh niên xã cứ nộp toàn bộ số tiền đã vận động về Quỹ do Mặt trận Tổ quốc xã quản lý, đồng thời giữ danh sách và đề nghị Ban chỉ đạo Quỹ và cuộc vận động xem xét cho việc xây dựng nhà đại đoàn kết (hoặc hỗ trợ vốn) cho các đối tượng thuộc tổ chức của Đoàn theo đúng tiêu chí chung thuộc diện nghèo cần giúp đỡ. Ban chỉ đạo cuộc vận động (do Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì) sẽ xem xét để quyết định việc phân bổ Quỹ cho việc giúp đơ các hộ nghèo trong xã, trong đó có các đối tượng do Đoàn thanh niên đề xuất. Việc tổ chức xây dựng nhà đại đoàn kết (hoặc giúp vốn sản xuất) với đối tượng của Đoàn thanh niên nên giao cho Đoàn thanh niên chủ trì với tư cách thành viên Ban chỉ đạo, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Như vậy sẽ đảm bảo hài hòa trách nhiệm, quyền và danh dự uy tín của cả các bên.


Câu hỏi:

 
Hiện nay Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quy định về phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên không? 


Gợi ý trả lời:


Theo quy định tại Điều 4 của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII “Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi cấp chịu trách nhiệm chủ trì việc phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên cùng cấp để thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” như vậy việc phối hợp hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức đoàn thể thành viên có được quy định trong Điều lệ Mặt trận tổ quốc. 
IV. CHÍNH SÁCH CÁN BỘ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

Tình huống:

Ở xã A, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có số phiếu tín nhiệm dưới 50%.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã kiến nghị nhưng không được Hội đồng nhân dân xã đưa ra xem xét bãi nhiệm.

Theo anh, chị, trường hợp này cần giải quyết như thế nào?


Gợi ý trả lời: 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cần làm công văn gửi các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo và yêu cầu Hội đồng nhân dân xã tiến hành theo quy định tại Điều 23 của văn bản "Hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 22 và điều 26 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn" ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008. Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cần gửi đến:


- Ban Thường vụ Huyện ủy;


- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;


- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;


- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;


- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã.


Trong công văn cần nhắc lại kết quả lấy phiếu tín nhiệm; thái độ thiếu nghiêm túc của Hội đồng nhân dân cấp xã; nhắc lại căn cứ pháp luật việc yêu cầu Hội đồng nhân dân xã đưa ra xem xét bãi nhiệm; đề nghị cơ quan cấp trên kiểm tra lãnh đạo Hội đồng nhân dân xã thực hiện.
Câu hỏi:

Hiện nay tôi đang là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Vậy tôi có được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác như đối với cán bộ Mặt trận của huyện và tỉnh không?

Gợi ý trả lời: 


Hiện nay các khoản lương cán bộ, công chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ cấp huyện trở lên thực hiện theo quy định của Luật cán bộ công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra cán bộ, công chức còn được hưởng chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đối với cán bộ, công chức và người lao động trong biên chế được giao, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm :


- Cán bộ, công chức, người lao động làm việc ở các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện hưởng lương từ ngân sách nhà nước.


Mức phụ cấp: Bằng 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Như vậy, mặc dù Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là cán bộ xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng không được hưởng phụ cấp như cán bộ công chức Mặt trận cấp huyện và cấp tỉnh. Nhưng hiện nay theo quy định hiện hành Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam là người hoạt động công vụ do vậy được hưởng phụ cấp công vụ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008.


- Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2009.

- Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/8/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước.

- Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị.
- Thông tri số 03/TTr-MTTW-BTT ngày 26/5/2010 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nghiệp vụ và các kỹ năng công tác của 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã

Chuyên đề 20:

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ

TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở XÃ


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ


1. Chức năng của Hội Liên hiệp phụ nữ xã


Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI năm 2012 thông qua đã xác định chức năng của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là: “Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới” (Điều 1 Điều lệ Hội Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam).

Hội Liên hiệp phụ nữ xã tập trung thực hiện những chức năng cơ bản sau :


- Chức năng đại diện: “Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước”. 



Tổ chức Hội cấp xã thay mặt hội viên thực hiện quyền dân chủ tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của hội viên cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ khi bị vi phạm. Hoạt động của Hội trong những năm qua đã đáp ứng hiệu quả, thiết thực nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ, chuyển hướng mạnh từ chủ yếu vận động phụ nữ thực hiện các nghĩa vụ đối với xã hội sang tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích thiết thực và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ về nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, xóa đói giảm nghèo, việc làm, thu nhập, chăm sóc sức khỏe…

Hội Liên hiệp phụ nữ xã có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng thể hiện trong hoạt động giới thiệu quần chúng hội viên ưu tú để cấp uỷ phát triển đảng viên nữ, xây dựng nguồn cán bộ nữ, mỗi hội viên phụ nữ xác định trách nhiệm đóng góp ý kiến xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.



Hội Liên hiệp phụ nữ xã chủ động tăng cường hoạt động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. 



Càng ngày, Hội càng quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện cho hội viên, phụ nữ về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em…; Chủ động tham mưu với cấp ủy đảng thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kiến nghị thực hiện pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ khi bị vi phạm và giám sát việc thực hiện pháp luật và các chính sách an sinh xã hội liên quan đến đời sống phụ nữ.

- Chức năng đoàn kết, vận động: “Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới”.


Hội Liên hiệp phụ nữ xã tăng cường các hoạt động thu hút, phát triển hội viên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thống nhất ý chí trong các tầng lớp phụ nữ, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giàu nghèo...đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động không chỉ đa dạng về hình thức mà còn nâng cao chất lượng về nội dung. Cán bộ Hội năng động sáng tạo trong việc tổ chức, hướng dẫn cụ thể, phù hợp với đặc thù của các tầng lớp phụ nữ nhằm giúp chị em nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, hiểu biết và có ý thức làm theo pháp luật, chính sách của Nhà nước. 

Tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ xã quan tâm đến việc tổ chức và vận động lực lượng lao động nữ mọi ngành nghề, vùng miền, tham gia tích cực trong mọi lĩnh vực, phát huy tiềm năng trí tuệ góp phần vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giáo dục ý thức nâng cao cảnh giác, thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa. 

2. Nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ xã 


Để thực hiện chức năng nêu trên, Hội Liên hiệp phụ nữ xã có các nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. 


Tuyên truyền giáo dục giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam. Hướng dẫn phụ nữ tổ chức cuộc sống gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền giáo dục giữ gìn và phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam. Coi trọng giáo dục đức tính nhân hậu, ý thức cộng đồng, nếp sống văn minh, đề cao văn hoá đạo đức trong sản xuất kinh doanh, biết làm giàu chính đáng. Tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt của hội để hội viên hiểu và làm đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ

Đây là nhiệm vụ hàng đầu cần thực hiện vì thực tế hiện nay năng lực, trình độ mọi mặt của phụ nữ chưa đồng đều, còn hạn chế; thậm chí vẫn còn bộ phận phụ nữ bị mù chữ, tái mù chữ. Điều kiện để chị em được tiếp cận cơ hội giáo dục, cập nhật thông tin còn gặp nhiều khó khăn. Phụ nữ được nâng cao kiến thức, năng lực trình độ mọi mặt sẽ đóng góp tài năng trí tuệ nhiều hơn cho đất nước. 

Hội phụ nữ cơ sở coi trọng hỗ trợ hội viên tìm giải pháp tháo gỡ, động viên tinh thần giúp chị em có ý chí vươn lên khắc phục khó khăn để học tập nâng cao trình độ về văn hoá, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề. Đồng thời cần tăng cường giáo dục nâng cao năng lực nhận thức của phụ nữ về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội và ý thức giữ gìn an ninh quốc phòng. 

Những kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con theo khoa học, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống dịch bệnh, thực hiện nếp sống văn minh... luôn được quan tâm trang bị cho hội viên để chị em thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

 - Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.



+ Củng cố, phát triển mạng lưới tư vấn pháp luật và giải quyết đơn thư của các cấp Hội


+ Giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ. 


+ Đề xuất, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm liên quan tới phụ nữ


+ Nghiên cứu, vận dụng thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội

+ Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng và phát triển.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã thực hiện tốt nhiệm vụ này là góp phần quan trọng thực hiện chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Để làm tốt, cán hội phụ nữ xã cần được trang bị kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các luật pháp chính sách liên quan phụ nữ. Trang bị kiến thức về luật pháp chính sách, giúp cho cán bộ hội phân biệt rõ đâu là quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ để chăm lo, bênh vực đúng luật, đúng quyền hạn và phạm vi.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã cũng cần tổ chức quán triệt về nhận thức, triển khai thực hiện cơ chế tham gia quản lý nhà nước ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng và phát triển.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Hội cấp xã vững mạnh là nhân tố quyết định để có phong trào vững mạnh. Muốn vậy, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, có đủ năng lực trình độ, đáp ứng yêu cầu chức danh công việc là vô cùng quan trọng. Xây dựng nguồn cán bộ nữ, cán bộ Hội phụ nữ các cấp; đào tạo, bồi dưỡng để chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ là việc làm thường xuyên của Hội phụ nữ cấp xã. 


Trên cơ sở đội ngũ cán bộ Hội cấp xã và nguồn cán bộ nữ, tổ chức Hội phụ nữ tham mưu, giới thiệu đội ngũ cán bộ nữ cho các cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan dân cử và đoàn thể ở địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ này chính là góp phần quan trọng để thực hiện chức năng đại diện tham gia quản lý nhà nước các cấp và tham gia xây dựng Đảng. 



II. NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ


1. Nguyên tắc tổ chức của Hội Liên hiệp phụ nữ xã 

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ xã thống nhất với nguyên tắc, tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Điều 9 Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017 quy định: “Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, liên hiệp và thống nhất hành động”. 

“Cơ quan lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã do bầu cử lập ra, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ”. 

- Nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống nhất hành động trong tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp

Nguyên tắc tự nguyện thể hiện ở sự chủ động, tự giác tham gia tổ chức và hoạt động Hội của mỗi người phụ nữ mà không bị chi phối bởi bất kỳ một áp lực nào.

Nguyên tắc dân chủ là mỗi hội viên được quyền tham gia bàn bạc công việc chung của Hội; được ứng cử, đề cử, bầu cử, tham gia biểu quyết theo qui định của pháp luật.

Nguyên tắc liên hiệp là tập hợp đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, không phân biệt thành phần, dân tộc, tôn giáo vào tổ chức Hội phấn đấu vì mục tiêu chung; cơ quan lãnh đạo các cấp bao gồm cơ cấu đại diện các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền, các tầng lớp phụ nữ cùng hướng tới mục đích chung của tổ chức Hội.

Nguyên tắc thống nhất hành động thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tôn chỉ mục đích đã đề ra.

- Nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của cơ quan lãnh đạo Hội cấp xã

+ Cơ quan lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức;


+ Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội, cấp uỷ cùng cấp và Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ cấp trên.


+ Nghị quyết của cơ quan lãnh đạo Hội cấp xã chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên của cơ quan lãnh đạo Hội tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Khi thi hành phải thực hiện nghị quyết của tập thể; thành viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu ý kiến và khi cần thiết được báo cáo với Hội Liên hiệp phụ nữ cấp trên trực tiếp hoặc cấp ủy cùng cấp. Khi chưa có ý kiến của Hội Liên hiệp phụ nữ cấp trên trực tiếp hoặc cấp ủy cùng cấp, thành viên đó phải chấp hành nghị quyết của tập thể và không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết;


+ Cơ quan lãnh đạo các cấp Hội được quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình song không được trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội cấp trên.


2. Hệ thống tổ chức của Hội Liên hiệp phụ nữ xã

Hệ thống tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được thành lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước, gồm bốn cấp: Trung ương; Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là cấp tỉnh); Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương (gọi là cấp huyện); Xã, phường, thị trấn và tương đương (gọi là cấp cơ sở)


Hội Liên hiệp phụ nữ xã là nền tảng của tổ chức Hội, được thành lập theo đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn). Ngoài ra, những tổ chức Hội có tính chất đặc thù về nhiệm vụ chính trị, về đối tượng hội viên, được sự thống nhất của cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên thì thành lập tổ chức Hội tương đương Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở và do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện quyết định.


Các loại hình tổ chức Hội cơ sở gồm:


- Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở được thành lập theo địa bàn dân cư (địa giới hành chính)


- Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở được thành lập trong các cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân


- Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở được thành lập trong cơ quan chuyên trách Hội các cấp


- Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở được thành lập trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh


- Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở được thành lập trong các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại…


- Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở được thành lập trong các trường (dân lập) và một số cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ)


Về mô hình tổ chức bộ máy Hội cơ sở, theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017, thống nhất mô hình Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở - chi hội. Ở những chi hội có số lượng hội viên từ 50 người trở lên có thể thành lập các tổ phụ nữ. Cán bộ chi hội gồm chi hội trưởng và một hoặc hai chi hội phó do hội viên bầu trên cơ sở giới thiệu của Chi ủy và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở. Cán bộ tổ phụ nữ gồm tổ trưởng và một hoặc hai tổ phó do hội viên bầu. Những nơi có tổ phụ nữ, việc sinh hoạt Hội có thể thực hiện tại tổ. Chi hội phụ nữ, tổ phụ nữ được kiện toàn định kỳ vào dịp đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở.


Ngoài mô hình trên, tại các cơ sở Hội, có thể hình thành các câu lạc bộ, nhóm/tổ phụ nữ có tính chất đặc thù thuộc sự quản lý, điều hành của Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở hoặc của chi hội.

Như vậy, nhiệm kỳ 2012 - 2017, tổ chức Hội cấp xã thống nhất mô hình sau: 
Hình 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ xã

Chi hội phụ nữ: Chi hội phụ nữ được kiện toàn 5 năm 1 lần. Thời gian sinh hoạt của chi hội phụ nữ ít nhất 3 tháng 1 lần. Những nơi dưới chi hội có tổ phụ nữ, sinh hoạt hội viên có thể được thực hiện tại tổ. Tổ phụ nữ thường có số lượng hội viên tối thiểu trong một tổ là 5 người và sinh hoạt tổ ít nhất 3 tháng 1 lần.

Chi, tổ phụ nữ có nhiệm vụ: Nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, phản ánh, đề xuất với Ban chấp hành phụ nữ xã; Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ tại chi hoặc tổ; Quản lý, phát triển hội viên; thu chi hội phí đúng qui định; Tuyên truyền vận động, hướng dẫn phụ nữ tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Bộ máy lãnh đạo của Hội Liên hiệp phụ nữ xã


-  Bộ máy lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ xã bao gồm:


+ Đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn thể Hội Liên hiệp phụ nữ xã: là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội liên hiệp phụ nữ xã. Đại hội phụ nữ xã được tổ chức 5 năm một lần. Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá 1 năm. Đại hội bầu ra Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã để lãnh đạo việc thực hiện nghị quyết đại hội và điều hành công việc giữa 2 kỳ đại hội. 

 + Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã: là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội. Số lượng Ban chấp hành hội Liên hiệp phụ nữ xã do Đại hội phụ nữ xã quyết định, có số lượng từ 9 đến 19 uỷ viên. Cơ cấu Ban chấp hành hội Liên hiệp phụ nữ xã gồm khoảng 70% cán bộ chuyên trách hoạt động công tác Hội và khoảng 30% cơ cấu từ các ngành, đoàn thể và phụ nữ tiêu biểu.

Theo Điều 20 Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 qui định, Ban Chấp hành phụ nữ xã có các nhiệm vụ: Nắm tình hình đời sống, tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, phản ánh, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết đại hội, nghị quyết Ban Chấp hành Hội cùng cấp và Hội cấp trên; Tham gia góp ý xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án và giám sát việc thực hiện; phát hiện, có biện pháp giải quyết kịp thời khi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ bị vi phạm; Công nhận hội viên; tuyên truyền, vận động và tổ chức cho hội viên thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của hội viên theo quy định Điều lệ; Bầu Ban Thường vụ trong số ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch trong số ủy viên Ban Thường vụ cùng cấp.


Ban Chấp hành họp ít nhất ba tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường. 
Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã bầu Ban thường vụ và bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch trong số Uỷ viên Ban Thường vụ.

+ Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ xã: có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành; triệu tập và chuẩn bị nội dung họp Ban Chấp hành; Quản lý, phát triển hội viên; xây dựng, quản lý quỹ hội; thu, chi, trích nộp và sử dụng hội phí.


Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ xã do Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã bầu ra với số lượng không quá 1/3 số uỷ viên Ban chấp hành. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của địa phương để cơ cấu Ban thường vụ cho phù hợp. Thông thường, Ban thường vụ được cơ cấu chủ yếu từ cán bộ chuyên trách công tác Hội và một số từ cán bộ ngành hoặc chi hội tiêu biểu.


Ban thường vụ có nhiệm vụ thay mặt Ban chấp hành lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành, điều hành công việc giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành; chuẩn bị nội dung và triệu tập các kỳ họp của Ban chấp hành. Ban thường vụ họp 1 tháng 1 lần, khi cần có thể họp bất thường.

[image: image1]
Hình 2. Bộ máy lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ xã


Phân công trách nhiệm của các uỷ viên Ban chấp hành

Tuỳ đặc điểm địa phương và trình độ năng lực cán bộ, tính chất, yêu cầu hoạt động cụ thể để phân công nhiệm vụ các uỷ viên Ban chấp hành cho phù hợp. Có thể phân công như sau:

- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã: 
+ Là người đứng đầu tổ chức Hội, chịu trách nhiệm chung trước Ban chấp hành phụ nữ xã, trước cấp uỷ địa phương và Hội cấp trên về phong trào phụ nữ, công tác Hội.


+ Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động; điều hành giải quyết công việc của Hội, tham mưu đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ Hội


+ Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, kiểm tra


- Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã


+ Thay mặt chủ tịch tiếp nhận, giải quyết công việc khi được chủ tịch ủy quyền


+ Trực tiếp phụ trách một số nhiệm vụ công tác hội như thi đua, tổng hợp, báo cáo hoặc các công việc phù hợp với khả năng, sở trường


+ Phụ trách địa bàn một số chi hội. 


- Uỷ viên thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ xã


+ Tùy từng trường hợp cụ thể để phân công trực tiếp phụ trách một số nhiệm vụ công tác hội như công tác tuyên truyền giáo dục, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế…


+ Phụ trách địa bàn một số chi, tổ phụ nữ. 


- Uỷ viên Ban chấp hành cơ cấu từ các chi hội (các chi hội trưởng):


+ Trực tiếp phụ trách chi hội: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phong trào thi đua, 6 nhiệm vụ công tác của Hội tới hội viên, phụ nữ thuộc địa bàn chi hội, điều khiển các cuộc họp chi hội, xây dựng chi hội là trung tâm đoàn kết, tập hợp, phát triển hội viên.


+ Sâu sát hội viên phụ nữ của địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp các ý kiến, đại diện cho hội viên phụ nữ đề xuất, kiến nghị lên Hội Liên hiệp phụ nữ xã, cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề vướng mắc của hội viên, phụ nữ.


- Uỷ viên Ban chấp hành cơ cấu từ các ngành, đoàn thể: được phân công theo chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ đang đảm nhiệm góp phần hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động Hội thêm hiệu quả.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ


1. Thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ xã 

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động một cách toàn diện để nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào phụ nữ cả nước. Hội đã giữ vững được vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, khẳng định được vai trò là tổ chức đại diện tin cậy của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội cấp xã đã đạt được các kết quả như:

- Cụ thể hóa chủ trương của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đồng thời đáp ứng lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Lựa chọn, ưu tiên những nơi khó khăn, đối tượng đặc thù, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của phụ nữ. Tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động góp phần đảm bảo an sinh xã hội và từng bước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ như: cuộc vận động xây dựng, sửa chữa "Mái ấm tình thương", "Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng"...
- Kịp thời kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá và nhân điển hình làm cơ sở để đảng ủy, Hội các cấp ra chủ trương chỉ đạo phong trào phụ nữ và các chương trình trọng tâm của Hội. 

- Tăng cường công tác phối hợp, liên kết, hợp tác với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở xã, phát huy nội lực của phụ nữ nhằm thực hiện xã hội hoá công tác phụ nữ thông qua các nguồn lực trong nước và quốc tế…

Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ xã cũng còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng kịp với những thay đổi của đất nước: Nội dung, phương thức tập hợp phụ nữ còn chậm đổi mới và chưa đồng đều ở các vùng miền; thiếu tính khoa học, thiếu chủ động về nguồn lực; công tác giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống cho phụ nữ chưa đáp ứng yêu cầu và chưa theo kịp với sự chuyển biến của công cuộc đổi mới. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để phản ảnh với các cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa kịp thời, chưa thường xuyên; việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, những vụ việc vi phạm nhân phẩm của phụ nữ còn bất cập; công tác tham gia xây dựng, phản biện luật pháp chính sách hiệu quả chưa cao…

2. Những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ xã trong thời gian tới

2.1. Đổi mới nội dung hoạt động  
- Đổi mới các hoạt động thực hiện vai trò đại diện tham gia xây dựng luật pháp chính sách, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ. 

+ Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng luật pháp, chính sách liên quan tới quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Một số lĩnh vực đặc thù mà Hội cơ sở cần quan tâm tham mưu đề xuất chính sách như công tác cán bộ nữ, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho phụ nữ; tiếp cận các nguồn vốn, làm kinh tế gia đình, tăng thu nhập; chính sách hỗ trợ các nhóm phụ nữ yếu thế (phụ nữ cao tuổi, đơn thân, tàn tật, những người có hoàn cảnh thiệt thòi, tổn thương trong xã hội…). 

+ Công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ: tiếp tục lựa chọn chính sách an sinh xã hội liên quan mật thiết đến đời sống phụ nữ để giám sát; trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội …kịp thời phát hiện vấn đề; kiên quyết đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ; vận động đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ tham gia thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở một cách thực chất. 
+ Nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư về các lĩnh vực hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, chế độ chính sách… đối với phụ nữ; kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh và phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết đối với các vụ khiếu kiện đông người, có tính chất phức tạp. Tham gia có hiệu quả, trách nhiệm cao trong các tổ hòa giải cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. 

- Đổi mới các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho phụ nữ

+ Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ cần đổi mới trong việc đa dạng hóa nội dung tuyên truyền, xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên đến các thôn, bản. Đồng thời xây dựng các mô hình can thiệp, hỗ trợ cộng đồng...nâng cao nhận thức về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; các mô hình Câu lạc bộ đồng cảm, sức khỏe... Kịp thời, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ để phản ánh với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, góp phần hạn chế tình trạng phụ nữ tham gia khiếu kiện đông người ở các địa phương. Tăng cường tuyên truyền giáo dục đồng thời hướng dẫn phụ nữ thực hiện luật pháp, chính sách. Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, khai thác các hình thức hiệu quả như truyền thông nhóm nhỏ, tư vấn; cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời.
+ Tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế: cần tiếp tục thực hiện các hoạt động xoá đói giảm nghèo bền vững, dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, với đề án về dạy nghề của Hội; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; phát triển các loại hình tín dụng cho phụ nữ... Đẩy mạnh hoạt động tài chính vi mô của Hội.

+ Triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, lồng ghép chặt chẽ trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với Cuộc vận động“Xây dựng gia đình văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống v+-ăn hóa ở khu dân cư”. Phát huy hiệu quả các mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ“Gia đình không có người thân phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”, “Phòng chống ma tuý từ gia đình”, “Gia đình không có con bỏ học”, “Gia đình không sinh con thứ 3”...Đẩy mạnh hoạt động nhân đạo từ thiện, làm tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách và tích cực hỗ trợ nhân đạo đối với người nghèo, khó khăn, những người bị ảnh hưởng của thiên tai. 
Hội cơ sở cần kịp thời, chủ động và có biện pháp hiệu quả để giải quyết một số vấn đề tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận liên quan đến nhân phẩm phụ nữ (bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, môi giới bất hợp pháp trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài…), bảo vệ lợi ích của phụ nữ. Chú trọng công tác giáo dục gia đình, giáo dục bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, quan tâm tới nam giới trong lĩnh vực này. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc phù hợp các nhóm đối tượng, độ tuổi  khác nhau, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Nội dung hoạt động của Hội cần được đổi mới theo hướng ngày càng đáp ứng một cách thiết thực và hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ; lồng ghép tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao kiến thức, năng lực về mọi mặt cho phụ nữ; qua đó tạo điều kiện nâng cao vai trò, địa vị của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; đồng thời động viên, huy động phụ nữ tham gia tích cực, hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

2.2. Đổi mới phương thức hoạt động 

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp uỷ về các vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới: Cán bộ Hội cấp cơ sở cần nâng cao năng lực nghiên cứu phát hiện vấn đề, phân tích tổng hợp; kỹ năng đề xuất tham mưu. Các ý kiến tham mưu của Hội Phụ nữ cần được thể hiện bằng văn bản chính thức. Trước khi tham mưu, đề xuất, cán bộ Hội phụ nữ xã phải thu thập thông tin, luận cứ xác đáng từ nhân dân, từ các chi hội phụ nữ nên những tham mưu đề xuất đảm bảo tính thực tiễn, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của người dân, của phụ nữ và có tính thuyết phục. 

- Mở rộng, đa dạng hóa hoạt động phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội.
Triển khai một số chương trình phối hợp đạt được quả cao, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tiêu biểu như: phối hợp với ngành giáo dục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đẩy mạnh xóa mù chữ cho phụ nữ, ưu tiên cán bộ Hội, cán bộ nữ cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa; chương trình thực hiện Nghị quyết liên tịch với Bộ Công an về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; phối hợp ngành Tư pháp để tổ chức tư vấn pháp luật lưu động giúp cho nhiều hội viên, phụ nữ được tiếp cận với hoạt động tư vấn; chương trình phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông quốc gia chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, phụ nữ thông qua tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình (trồng lúa cao sản, nuôi bò, lợn…), góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo... 

Hội địa phương cần lựa chọn chương trình ưu tiên thực sự sát hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của Hội, phù hợp với đặc điểm vùng miền, địa phương, đáp ứng nhu cầu phụ nữ. Trong từng chương trình, nội dung, hoạt động phối hợp, cần xác định mức độ, phạm vi tham gia và phân định trách nhiệm rõ ràng. Nội dung phối hợp ở từng địa bàn là khác nhau. Tránh ôm đồm, làm thay việc của các bên liên quan. Thực tiễn cho thấy, một bộ phận cán bộ Hội không đủ kiến thức, bản lĩnh để lựa chọn ưu tiên trong các chương trình phối hợp từ đó dẫn đến quá tải trong công việc. Phối hợp là cần thiết nhưng phải có cơ chế, có phân công trách nhiệm rõ ràng, định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm. 

- Trong tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội

+ Xác định, lựa chọn ưu tiên trong hoạt động Hội. Đây được coi là một trong những giải pháp trọng tâm trong thực hiện các hoạt động hiện nay của Hội. Trên cơ sở những định hướng, chủ trương của Hội cấp trên, Hội phụ nữ cơ sở chủ động, sáng tạo, cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương, tuyệt đối tránh áp đặt từ Hội cấp trên đồng thời tránh ỷ lại, trông chờ từ cấp dưới. Nâng cao năng lực, tính độc lập, tự chủ của Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở.


+ Kế thừa, phát huy thành công của những nhiệm kỳ trước, Hội cơ sở tiếp tục chọn điểm chỉ đạo, xây dựng các mô hình phù hợp đặc thù của địa phương. Ví dụ như mô hình “Kết nghĩa giữa chi hội phụ nữ người Kinh với chi hội phụ nữ đồng bào dân tộc” ở Đắc Lắc; mô hình “hoạt động nhóm hội viên nòng cốt” ở An Giang; mô hình “xóa hộ trắng hội viên” ở Long An; bí thư thôn cùng tham gia điều hành sinh hoạt chi Hội phụ nữ vùng cao ở Lào Cai, mô hình Câu lạc bộ nữ thanh nhà trọ, mô hình Câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ, tổ chức dịch vụ giúp việc gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh...

Tổ chức các mô hình hoạt động theo các nhóm gắn với nội dung phát triển kinh tế (nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, nhóm vay vốn, Câu lạc bộ doanh nghiệp…); gắn với xây dựng gia đình và các vấn đề xã hội (Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ những người không sinh con thứ 3, Câu lạc bộ những người mẹ trẻ, Câu lạc bộ đồng cảm, Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật…) hoặc mô hình hoạt động theo tính chất nghề nghiệp, sở thích, lứa tuổi (Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Câu lạc bộ nữ đơn thân…). Các mô hình hoạt động trên không chỉ đáp ứng nhu cầu của các nhóm phụ nữ mà thông qua đó Hội còn tuyên truyền, vận động phụ nữ, hội viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và các nội dung công tác Hội.

+ Hội cơ sở cần mạnh dạn xây dựng các đề án để có thể thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thông qua cách thức hoạt động này, Hội sẽ chủ động hơn trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lựa chọn ưu tiên, khắc phục sự ôm đồm, dàn trải; chủ động về nguồn lực cũng như huy động được sự tham gia có trách nhiệm của các bộ, ngành chức năng; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội.

+ Thông qua sự chỉ đạo của cấp trên, Hội cơ sở mạnh dạn phát triển các mô hình dịch vụ xã hội hoạt động theo quy định pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu của phụ nữ, gia đình, xã hội, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tạo nguồn thu hợp pháp, tăng thêm kinh phí hoạt động và chăm lo cho cán bộ Hội. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ xã hội: dịch vụ tài chính vi mô; dịch vụ hỗ trợ chăm sóc gia đình; dịch vụ tư vấn, dịch vụ giới thiệu việc làm... 

+ Khắc phục tình trạng hành chính hoá, phô trương, hình thức trong hoạt động: Thực tế cho thấy nhiều hoạt động ở cơ sở còn mang tính hình thức, không hiệu quả; còn nhiều biểu hiện hành chính hóa trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động, chỉ đạo hoạt động đa số bằng công văn, ít hướng dẫn cụ thể (Ví dụ: cấp xã phát hành công văn xuống chi tổ về việc triển khai các hoạt động, các chi tổ phải lưu giữ nhiều loại công văn, giấy tờ và sổ sách); thời gian hội họp của cán bộ Hội phụ nữ cơ sở quá nhiều. Cán bộ Hội xã chưa xây dựng kế hoạch và chưa chủ động xuống các chi hội, còn phụ thuộc vào kế hoạch chung của cấp ủy dẫn đến việc nắm bắt nhu cầu của chị em và hướng dẫn hoạt động cho cơ sở hạn chế. Trong chỉ đạo còn biểu hiện hình thức, rập khuôn theo chỉ tiêu của Hội cấp trên, chưa cụ thể hóa và chưa gắn với yêu cầu, tình hình thực tiễn của địa phương. 

Hội phụ nữ cấp cơ sở cần triệt để khắc phục những hạn chế trên để nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ, đáp ứng nhu cầu các tầng lớp phụ nữ.

+ Coi trọng phát huy nội lực và vận động xã hội để chăm lo, hỗ trợ cho phụ nữ: tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, huy động các lực lượng xã hội tham gia hỗ trợ phụ nữ. Tiếp tục cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương”,  làm tốt công tác vận động xã hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em thiệt thòi, tôn tạo di tích lịch sử, hướng về biên giới biển đảo... 

Bên cạnh việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cần tăng cường đổi mới về tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ Hội; thực hiện ngày càng tốt hơn tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hội. Đây được coi là điều kiện quan trọng, trực tiếp quyết định đến sự thành công hay thất bại của đổi mới nội dung phương thức hoạt động. 

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy trình bày phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ xã trong giai đoạn hiện nay?

Câu 2: Theo anh, chị trong các nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ ở xã hiện nay thì đâu là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản nhất? Tại sao?

Câu 3: Anh, chị hãy đánh giá vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ ở xã trong hệ thống chính trị ở xã hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2012.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 14/3/2012 của Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
- Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ qui định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

- Nguyên lý tuyên truyền, giáo trình của Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, 2003.

- Giáo trình Nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ, Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 2004
Chuyên đề 21: 

NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH 

 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ

I. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ

 1. Chức trách của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã


Đại hội (đại biểu) phụ nữ xã là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Liên hiệp phụ nữ xã. Đại hội tổ chức 5 năm một lần. Đại hội bầu ra Ban chấp hành, Ban chấp hành họp phiên đầu tiên bầu ra Ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. 


Chủ tịch cơ sở Hội là người đứng đầu tổ chức cơ sở Hội, phụ trách chung công việc của Ban Chấp hành, có trách nhiệm chính trong công việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chấp hành, quán xuyến mọi mặt công tác của cơ sở Hội.
           Chủ tịch cơ sở Hội là người chịu trách nhiệm chính, tham mưu cho cấp ủy về công tác vận động phụ nữ và trực tiếp quan hệ với chính quyền, với các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ của Hội.


Hội Liên hiệp phụ nữ xã là nền tảng của tổ chức Hội, được thành lập theo đơn vị xã. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã thay mặt Ban chấp hành, Ban thường vụ chỉ đạo, giải quyết các công việc thường xuyên của cơ quan, triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã là người đứng đầu tổ chức Hội cấp xã, chịu trách nhiệm chung trước Ban chấp hành phụ nữ xã, trước cấp uỷ địa phương và Hội cấp trên về phong trào phụ nữ, công tác Hội.

- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã có nhiệm vụ tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động; điều hành giải quyết công việc của Hội, tham mưu đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ Hội. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, kiểm tra.

- Tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ, chế độ chính sách, lồng ghép giới…thông qua văn bản hoặc qua các cuộc họp giao ban định kì, cuộc gặp mặt trực tiếp. Thông qua đó, cấp ủy địa phương hiểu nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, nắm vững phong trào và hoạt động của Hội, có chỉ đạo thích hợp, tạo điều kiện cho các cấp Hội hoạt động phương thức tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chủ tịch Hội phụ nữ xã phải nắm vững luật pháp chính sách, có kỹ năng tham mưu, kỹ năng báo cáo, trình bày, kỹ năng soạn thảo văn bản…

- Phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức như Ngân hàng, Y tế, Giáo dục…thực hiện các hoạt động của Hội như giúp phụ nữ nghèo vay vốn ủy thác, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội, xóa mù chữ, xây dựng gia đình… dưới các hình thức kí kết liên tịch, phối hợp tổ chức thực hiện. Để làm tốt phương thức này đòi hỏi chủ tịch Hội phụ nữ xã phải tích cực, chủ động, sáng tạo và có các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phối hợp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức và thực hiện các đề án.
- Triển khai hoạt động đến các chi/tổ phụ nữ thông qua các qui chế, kế hoạch, hướng dẫn, qua các cuộc họp giao ban định kỳ trong Ban chấp hành, chi/tổ trưởng, qua đó, các hoạt động được thông suốt. Chủ tịch Hội phụ nữ xã phải có kỹ năng trình bày, kỹ năng chỉ đạo, điều hành, kỹ năng phân cấp ủy quyền…

- Huy động cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia vào việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ nhằm phát huy nội lực của phụ nữ và huy động các nguồn lực trong xã hội. Chủ tịch Hội phụ nữ xã cần có các kĩ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục và tổ chức các hoạt động.

II. NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ

1. Kỹ năng nắm bắt phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ

1.1. Khái niệm, biểu hiện tâm tư nguyện vọng


Tâm tư, nguyện vọng là trạng thái tâm lí thể hiện mong muốn, nhu cầu cần được đáp ứng về một vấn đề nhất định những chưa được đề đạt đến cấp có thẩm quyền hoặc chưa được thoả mãn do đó gây nên những băn khoăn, bức xúc của cá nhân hoặc nhóm. 


Cá nhân hoặc nhóm thường có nhu cầu, nguyện vọng riêng biệt khác nhau về mọi mặt trong đời sống con người như các quyền, lợi ích về vật chất, tinh thần, tình cảm. Biểu hiện tâm tư nguyện vọng của các cá nhân và nhóm rất đa dạng, phức tạp với nhiều mức độ, tính chất và cách thức khác nhau. Tâm tư có thể được thể hiện qua lời nói, thái độ hoặc hành vi.


Có những cá nhân hoặc nhóm thể hiện tâm tư, nguyện vọng qua các ý kiến, đề xuất sự băn khoăn, thắc mắc về chế độ, chính sách, liên quan đến quyền, lợi ích nhất định nào đó một cách thẳng thắn, trung thực; nhưng cũng có những cách thể hiện qua hành động, thái độ như bất mãn, thiếu thiện chí, không hợp tác... nếu không được giải quyết kịp thời và để tích tụ lại sẽ gây những tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến dư luận xã hội nói chung. 


Dù ở góc độ nào, những tâm tư, nguyện vọng đó đều cần được lắng nghe, thấu hiểu và có biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp. Đó chính là một trong nhiệm vụ của các đoàn thể quần chúng, với vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân cần phải thực hiện. 


Trong thực tế, có những cá nhân hoặc nhóm hội viên, phụ nữ gặp những hoàn cảnh, hoặc vấn đề khó khăn bức xúc nhưng chưa giải quyết được nên nảy sinh tâm tư, nguyện vọng nhất định. Đó là điều tất yếu, tuy nhiên có những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng nhưng cũng có những nguyện vọng đi ngược lại lợi ích chung hoặc không hợp pháp. Do đó rất cần được Hội phụ nữ, tổ chức đoàn thể thực hiện chức năng đại diện cho quần chúng phụ nữ lắng nghe, nhận biết để đề xuất giải pháp phù hợp.


Cán bộ Hội phụ nữ cấp xã bao gồm từ cán bộ chi/tổ đến Ban chấp hành, Ban thường vụ và cả lực lượng hội viên nòng cốt cần sâu sát, trực tiếp nắm bắt  và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ; góp phần ngăn ngừa việc phát sinh các dư luận sai lệch ở cơ sở. Đây là một trong các nhiệm vụ của cán bộ Hội phụ nữ cơ sở và hội viên nòng cốt.


1.2. Kỹ năng nắm bắt tâm tư nguyện vọng


Để xác định chính xác tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở từ Ban chấp hành đến các chi/ tổ trưởng cần sử dụng phương pháp thu thập các ý kiến, thái độ, hành vi thể hiện tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ. Cần sử dụng kết hợp các kỹ năng trong quá trình thu thập các ý kiến, nguyện vọng của phụ nữ như: 


- Kỹ năng tiếp xúc: là kỹ năng gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp, sử dụng kết hợp việc hỏi đáp, thảo luận, trao đổi ý kiến với cá nhân hội viên phụ nữ hoặc với nhóm, thông qua sinh hoạt chi/tổ phụ nữ hoặc qua hoạt động thăm hỏi tại hộ gia đình. Đây là cơ hội để cán bộ Hội phụ nữ thu thập các ý kiến, đề xuất từ hội viên, phụ nữ, ý kiến của các thành viên trong gia đình. Để giao tiếp tốt, cán bộ Hội cần biết thiết lập mối quan hệ ứng xử thiện cảm, hợp tác, sẵn sàng tin cậy và chia sẻ hai chiều giữa cán bộ Hội và hội viên; biết bày tỏ sự cảm thông đúng mực - đặt bản thân vào vị trí, hoàn cảnh của chị em để suy nghĩ, cảm nhận và giao tiếp. Nhờ đó mà cán bộ Hội có thể hiểu đúng và xác định chính xác tâm tư, nguyện vọng bức xúc của chị em. Trong quá trình tiếp xúc, cán bộ Hội phụ nữ phải giữ vững thái độ công bằng, có lí có tình, xử sự đúng luật pháp, chính sách.


- Kỹ năng lắng nghe: Lắng nghe thông thường là sử dụng thính giác để  tiếp nhận thông tin; lắng nghe tích cực là cách tập trung nghe, có sự phân tích, tổng hợp để vừa hiểu đúng ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đối tượng vừa có khả năng phản hồi, trao đổi thông tin. Nên dành thời gian trong buổi sinh hoạt chi/tổ phụ nữ để chị em được phát biểu, bày tỏ ý kiến và cán bộ Hội trực tiếp lắng nghe, trao đổi. Các ý kiến, đánh giá, quan điểm, thái độ... sẽ giúp cho cán bộ Hội cơ sở có căn cứ để xác định các vấn đề bức xúc và tâm tư, nguyện vọng cần được giải quyết của phụ nữ ở địa phương. Ngoài ra cán bộ Hội có thể lắng nghe thêm thêm ý kiến từ bạn bè, hàng xóm láng giềng, các tầng lớp quần chúng nhân dân, những người có uy tín như già làng, trưởng họ, các cán bộ đảng, trưởng thôn bản... về tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ.

- Kỹ năng đặt câu hỏi: Là biện pháp cần thiết kết hợp trong quá trình lắng nghe. Khi các ý kiến, nguyện vọng của phụ nữ bày tỏ chưa rõ ràng, cán bộ Hội chưa hiểu chính xác nguyện vọng của chị em thì nên sử dụng biện pháp đặt câu hỏi. Hình thức hỏi - đáp thông thường không cần thiết kế sẵn câu hỏi mà tuỳ thuộc vấn đề mà cán bộ Hội quan tâm để đặt câu hỏi. Cần lựa chọn cách đặt câu hỏi phù hợp với đặc điểm đối tượng như: trình độ, lứa tuổi, tâm sinh lý... Câu hỏi phải cụ thể, dễ hiểu, khai thác đúng nhu cầu cần được giãi bày tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ. Nên đặt câu hỏi mở để có thể khai thác các thông tin giải thích về nguyên nhân vấn đề bức xúc cần giải quyết của phụ nữ. Đồng thời trong quá trình trao đổi, cán bộ Hội cần biết cách đặt các câu hỏi kiểm tra để đo lường mức độ trung thực của các câu trả lời, hoặc khẳng định độ chính xác của thông tin. Có thể hỏi trực tiếp cá nhân hoặc nhóm nhưng cũng có thể hỏi gián tiếp bằng phiếu trưng cầu ý kiến, bảng hỏi... 



- Kỹ năng quan sát: Xem xét, nhìn nhận trực tiếp hoặc gián tiếp đối tượng. Quan sát công khai hoặc bí mật các cá nhân, nhóm và cộng đồng về các biểu hiện, các phản ứng, thái độ, tình cảm trong quá trình giao tiếp, giúp việc xác định tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ chính xác hơn. Quan sát phải mang tính tổng thể, bao quát chứ không nhỏ lẻ, phiến diện. Khi quan sát, cũng phải tế nhị, không để đối tượng cảm thấy mình đang bị soi mói, dò xét.


Ngoài ra, để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ nữ, cán bộ Hội cơ sở còn có thể kết hợp thêm các phương pháp như: nghiên cứu tài liệu, đọc báo cáo kiểm tra, sơ, tổng kết của các ban, ngành, đoàn thể khác có đề cập đến tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ. 



Sau khi thu thập các luồng ý kiến thể hiện tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ ở cơ sở, cán bộ Hội cần có kỹ năng phân tích, xử lí các thông tin để xác định và phân loại tâm tư:

Căn cứ vào tính chất và mức độ cần giải quyết có các loại: Tâm tư, nguyện vọng chính đáng cần đề xuất giải quyết; Tâm tư, nguyện vọng không chính đáng, cần có biện pháp uốn nắn, điều chỉnh, tâm tư, nguyện vọng bức xúc cần giải quyết cấp bách, kịp thời; Tâm tư, nguyện vọng cần có thời gian nghiên cứu giải quyết lâu dài...

Căn cứ vào nội dung, vấn đề có các loại: Tâm tư nguyện vọng về quyền, lợi ích vật chất; Tâm tư, nguyện vọng về quyền, lợi ích tinh thần; Tâm tư, nguyện vọng kết hợp cả quyền, lợi ích vật chất và tinh thần...

Căn cứ vào số lượng người có cùng tâm tư, nguyện vọng có các loại: Tâm tư, nguyện vọng của đa số hoặc thiểu số; Tâm tư, nguyện vọng của cá nhân hoặc nhóm.


Để xác định và phân loại tâm tư, nguyện vọng một cách chính xác, cán bộ Hội cơ sở cần hiểu biết vững vàng về quan điểm, chủ trương của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước; các chương trình - kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó xác định tâm tư, nguyện vọng là chính đáng hay không; của nhiều hay ít người; thuộc nhóm phụ nữ trung niên, thanh niên hay cao tuổi; thuộc ngành nghề, dân tộc, tôn giáo nào. 



1.3. Kỹ năng tổng hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng

Tổng hợp và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ lên Hội cấp trên và cấp uỷ là nhiệm vụ thường xuyên thực hiện của cán bộ Hội cấp cơ sở. Tuy nhiên để làm tốt nhiệm vụ này, cán bộ Hội cơ sở cần có kỹ năng nhất định về tổng hợp bằng văn bản báo cáo về tâm tư, nguyện vọng của quần chúng phụ nữ và kĩ năng trình bày, phản ánh. 


Cần chuẩn bị bằng văn bản - báo cáo để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ vì nó giúp cán bộ Hội phụ nữ chủ động, tự tin hơn. Có văn bản gửi kèm sẽ giúp lãnh đạo cấp trên có căn cứ để nghiên cứu giải quyết; cán bộ Hội có căn cứ để kiểm tra việc giải quyết đạt được đến đâu. 

·  Có hai dạng báo cáo về các luồng ý kiến thể hiện tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ:

· Báo cáo nhanh về các tâm tư, nguyện vọng bức xúc đột xuất nảy sinh cần có giải pháp giải quyết kịp thời. Báo cáo nhanh trong trường hợp hết sức cấp thiết có thể sử dụng bằng lời trực tiếp hoặc qua điện thoại với lãnh đạo; cũng có thể viết tóm tắt nội dung ngắn gọn để chuyển bằng Fax, gửi điện báo hoặc thư chuyển phát nhanh...

· Báo cáo định kỳ với cấp uỷ đảng và Hội cấp trên trong đó có phần phản ánh về tâm tư, nguyện vọng. 

Nội dung báo cáo cần tập trung thể hiện rõ: Tâm tư, nguyện vọng về vấn đề gì? Chủ thể của tâm tư, nguyện vọng là ai? Số lượng người có cùng tâm tư, nguyện vọng là bao nhiêu? Tính chất của tâm tư, nguyện vọng đó như thế nào? Dự báo/phán đoán xu hướng/khả năng phát triển của tâm tư, nguyện vọng đó nếu không được giải quyết sẽ gây nên điều gì.


Hình thức: báo cáo nên viết ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể. Sử dụng câu đơn giản, chọn từ ngữ phổ thông, chuẩn mực và dễ hiểu. Dẫn chứng số liệu chính xác, tiêu biểu.


Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ với cấp uỷ Đảng cơ sở và Hội phụ nữ cấp trên có thể thực hiện lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, làm việc định kì hoặc đặt lịch báo cáo/làm việc đột xuất nếu thấy cần thiết.


Báo cáo trong cuộc họp cần sử dụng kỹ năng trình bày: theo trình tự lôgic từ nêu vấn đề, giải quyết vấn đề và kết thúc vấn đề một cách hệ thống. Dẫn dắt vào vấn đề trực tiếp, không lan man dài dòng. Khi nêu vấn đề về tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ phải có giải thích rõ ràng, chính xác; phân tích về nguyên nhân và mức độ, tính chất, quy mô của vấn đề tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ; chứng minh bằng số liệu, dẫn chứng tiêu biểu, khách quan, trung thực. Sử dụng ngôn ngữ chính xác, ngắn gọn, trung lập, không thiên vị, cũng không áp đặt ý kiến chủ quan. Kết hợp giữa trình bày trực tiếp bằng lời với gửi báo cáo đã chuẩn bị. 


Nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ là hoạt động cần thiết của mỗi cấp Hội phụ nữ. Nhưng để hiểu đúng, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ với các cấp lãnh đạo không phải là công việc dễ dàng. Cán bộ Hội phụ nữ cần có kỹ năng và sử dụng kết hợp các kỹ năng để tổng hợp, xác định và phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ; cán bộ Hội phụ nữ còn cần có tinh thần trách nhiệm cao vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, có tâm huyết với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác của Hội ở xã

2.1. Khái niệm 

Xây dựng kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu, biện pháp, nguồn lực để thực hiện các mục tiêu đó một cách hiệu quả nhất.


Kế hoạch của Hội Liên hiệp phụ nữ  xã xây dựng gồm: kế hoạch 5 năm (theo nhiệm kì), kế hoạch năm, kế hoạch 6 tháng, kế hoạch quí, kế hoạch tháng và kế hoạch cho từng hoạt động cụ thể.


2.2. Các bước xây dựng kế hoạch


- Thu thập và phân tích thông tin


- Xây dựng Dự thảo kế hoạch, gồm các mục:


+ Căn cứ xây dựng kế hoạch


+ Mục tiêu


+ Dự kiến kết quả


+ Nội dung hoạt động


+ Thời gian


+ Địa điểm thực hiện


+ Nguồn lực


+ Kiểm tra, đánh giá


- Thảo luận, thống nhất, kí và ban hành kế hoạch

Để kế hoạch đảm bảo tính khả thi, dự thảo kế hoạch cần được thảo luận và có sự thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, hoặc xin ý kiến của cấp ủy, các ban, ngành có liên quan (tùy từng loại kế hoạch cụ thể) trước khi ban hành và đưa vào thực hiện.


-  Tổ chức thực hiện kế hoạch, tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch (nếu cần)


2.3. Một số kỹ năng trong quá trình xây dựng kế hoạch


- Thu thập, phân tích thông tin


Thông tin có thể thu thập từ các nguồn:

+ Báo cáo định kì, báo cáo chuyên đề của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở, của Hội Liên hiệp phụ nữ cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

+ Chủ trương, kế hoạch của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở, của Hội Liên hiệp phụ nữ cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương

+ Các nguồn khác: Từ các nguồn thông tin thu thập được, Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở phân tích tìm nguyên nhân và xác định các vấn đề ưu tiên cần lập kế hoạch để cải thiện tình hình.


- Xác định mục tiêu


Xác định mục tiêu là quá trình trả lời các câu hỏi:

+ Vấn đề đặt ra đã có ai/tổ chức nào giải quyết chưa? Đã giải quyết như thế nào?

+ Hậu quả sẽ thế nào nếu vấn đề đặt ra không được thay đổi?

+ Tại sao Hội Liên hiệp phụ nữ xã phải làm công việc này? Ai là người được hưởng lợi từ công việc đó?

Trả lời các câu hỏi trên, mục tiêu đã được xác định; mục tiêu đó luôn giúp các hoạt động Hội hướng vào trọng tâm và đánh giá hiệu quả cuối cùng.

Khi xác định mục tiêu cần chú ý:

+ Mục tiêu cần cụ thể vì nó định hướng cho các hoạt động trong tương lai

+ Đo lường được để giúp việc kiểm tra, đánh giá trong và sau khi thực hiện kế hoạch

+ Vừa sức để khả thi trong thực hiện

+ Thực tế để đảm bảo sự cân bằng giữa mong muốn và nguồn lực hiện có

+ Có thời hạn để thúc đẩy tiến độ thực hiện

- Dự kiến kết quả và xác định nội dung hoạt động

Việc xác định kết quả dự kiến tương tự như xác định mục tiêu, song kết quả dự kiến cần cụ thể hơn, chi tiết hơn và thường tương ứng với từng hoạt động cụ thể.

Ví dụ: Để thực hiện mục tiêu “Năm 2012, 100% cán bộ chi/tổ được nâng cao kỹ năng điều hành sinh hoạt chi/tổ, trong đó 80% cán bộ tự điều hành được các buổi sinh hoạt chi/tổ”, Hội Liên hiệp phụ nữ xã có thể dự kiến được kết quả và xác định các nội dung hoạt động cụ thể như sau:

	Dự kiến kết quả
	Nội dung hoạt động

	30 cán bộ chi/tổ được tập huấn kĩ năng điều hành sinh hoạt chi tổ
	Tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao kĩ năng điều hành sinh hoạt chi/tổ cho cán bộ chi/tổ

	Ít nhất 24 cán bộ chi/tổ tự điều hành các buổi sinh hoạt chi/tổ
	Tổ chức 01 tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong điều hành sinh hoạt chi/tổ cho cán bộ chi/tổ

Tham dự các buổi sinh hoạt chi/tổ để đánh giá sự thay đổi.



- Xác định thời gian, địa điểm, nguồn lực

+ Công việc đó thực hiện khi nào? Trong thời gian bao lâu?


+ Công việc đó được thực hiện ở đâu?

+ Nguồn lực đảm bảo cho kế hoạch được khả thi. Các nguồn lực chủ yếu cần xác định gồm: nhân lực, kinh phí, các nguồn lực khác (máy móc, nguyên vật liệu, phương tiện…)

- Kiểm tra, đánh giá

+ Kiểm tra 

Nội dung kiểm tra: tiến độ của công việc, trách nhiệm của người thực hiện, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện

Phương pháp kiểm tra: định kỳ, đột xuất hoặc thông qua báo cáo của các chi/tổ phụ nữ, qua trao đổi cá nhân hoặc tổ nhóm

+ Đánh giá 

Nội dung đánh giá: quá trình thực hiện kế hoạch, kết quả thực hiện, tác động của kế hoạch

Phương pháp đánh giá: theo định kỳ, ngay sau khi kết thúc công việc; bằng văn bản (thông qua các báo cáo) hoặc qua trao đổi trực tiếp.

3. Kỹ năng phối hợp công tác với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội khác ở xã

- Mục đích của phối hợp công tác với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội khác: 

Phối hợp với chính quyền và các ngành/đoàn thể nhằm mục đích xã hội hóa công tác phụ nữ đồng thời cũng nhằm thực hiện nhiệm vụ của Hội trong những lĩnh vực có liên quan (chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình; giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em…). 
Hiện nay, hệ thống hành lang pháp lý qui định tương đối rõ ràng về cơ chế, nội dung phối hợp giữa Hội Phụ nữ với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể. 
·  Phương thức phối hợp:

Hội phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể cùng cấp theo phương thức hợp đồng trách nhiệm, hợp đồng ủy thác, tham gia một phần trong chương trình mục tiêu, xây dựng và triển khai các đề án… 

- Biện pháp phối hợp:

+ Xây dựng mối quan hệ công tác với chính quyền, các cơ quan Nhà nước trên nguyên tắc phối hợp, tạo điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đồng thời phát huy tính độc lập, năng động sáng tạo của Hội Liên hiệp phụ nữ. 

+ Căn cứ chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội, những định hướng hoạt động của Hội cấp trên và khả năng thực tế của Hội cấp mình đồng thời Hội cũng cần nắm vững chức năng nhiệm vụ của các ngành để xác định nội dung, cách thức, mức độ, phạm vi, phân định trách nhiệm phối hợp. Đây là yêu cầu bắt buộc trong phối hợp đảm bảo hoạt động của Hội không chồng chéo, “lấn sân” với các ngành khác cũng như tránh sự bị động, phụ thuộc của Hội. 

+ Thông qua phối hợp, Hội cùng với các ngành thực hiện những hoạt động có liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới theo nguyên tắc cả 2 bên cùng có lợi ích, thực hiện nhiệm vụ chính trị chung; hợp tác vì sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ.

Hoạt động phối hợp được thực hiện với nhiều ngành trên nhiều lĩnh vực: với ngành Tư pháp trong phổ biến giáo dục pháp luật, với Y tế trong chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, với Ngân hàng để khai thác vốn vay, với Ngành Nông nghiệp để chuyển giao khoa học kỹ thuật… Hội cũng thường xuyên phối kết hợp với Mặt trận và các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận phát động như phong trào quyên góp ủng hộ nhà tình nghĩa, vận động vì người nghèo, vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ… và kết hợp với các đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội nông dân… tổ chức các hoạt động tại cộng đồng. Thông qua phối hợp với các chính quyền và ban ngành chức năng, Hội có điều kiện thuận lợi hơn trong việc vận động phụ nữ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tổ chức các hoạt động đại diện, chăm lo cho phụ nữ theo chức năng.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy trình bày kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác của Hội ở xã.

Câu 2: Anh, chị hãy trình bày kỹ năng phối hợp công tác với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Câu 3: Bài tập thực hành: Từ kỹ năng xây dựng kế hoạch đã học trong bài anh, chị hãy xây dựng kế hoạch cho một hoạt động cụ thể nào đó cho Hội phụ nữ ở xã nơi anh, chị sinh sống hoặc làm việc?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nghị quyết số 11-NQ/TW  của Bộ Chính trị  ngày 27/4/2007 về công tác  phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2012.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 14/3/2012 của Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
- Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ qui định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

- Giáo trình Nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ, Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 2004


Chuyên đề 22:

XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ, CÁC QUI CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ Ở XÃ

I. TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ
 

1. Quy hoạch

Tình huống: 


Chị Đào Thị M là cán bộ văn hoá xã, 25 tuổi chị đã kết hôn với anh Giàng Seo N và có 1 cháu trai kháu khỉnh lên 2 tuổi. Chị có quá trình phấn đấu tốt, được kết nạp Đảng năm 22 tuổi. Do thuộc diện cán bộ qui hoạch nguồn của địa phương, chị được lãnh đạo xã cử đi học cao cấp lí luận chính trị tại Hà Nội, thời gian 9 tháng. Nhận được chủ trương của lãnh đạo, chị vừa mừng vừa lo, mừng vì mình được tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác; nhưng nỗi lo cũng bộn bề trong lòng vì chưa biết sẽ sắp xếp công việc gia đình, con nhỏ ra sao, không biết chồng chị có cảm thông và tạo điều kiện cho chị tham gia học tập tại Hà Nội trong một thời gian dài như vậy không...Khi chị nói vấn đề này ra với chồng thì chồng chị tỏ thái độ rất khó chịu và không đồng ý cho chị đi. Chị M không biết làm thế nào để thuyết phục được chồng. Chị nản chí khi nghĩ đến chuyện đi học, có lẽ số mình không được học hành rồi, đành bỏ lỡ cơ hội vậy; nghĩ một hồi, chị lại tặc lưỡi: hay là hai mẹ con bế nhau lên Hà Nội nhỉ, rồi tìm chỗ gửi con để đi học, thời gian trôi qua, anh N sẽ suy nghĩ lại và bỏ qua cho mình, 9 tháng trôi qua cũng nhanh thôi... 


Trường hợp của chị M nên giải quyết thế nào?


Gợi ý trả lời:


Chị M đến gặp chủ tịch Hội phụ nữ xã nhờ Chủ tịch phân tích cho anh N hiểu ý nghĩa của việc chị M được cử đi học, tương lai của chị sau khi đi học về, đó chính là cơ hội, là điều kiện tốt để chị phát triển, để chị có vị trí trong xã hội, có thu nhập và sẽ giúp ích nhiều hơn cho gia đình, chồng con và cho địa phương. Đồng thời chị cũng nên nhờ gia đình 2 bên-ông bà nội ngoại, nếu có điều kiện thì hỗ trợ anh chị trông cháu Tí trong thời gian chị đi học; chị M cũng nên khuyên anh N chuyển địa điểm đón khách (xe ôm) về gần nhà để tiện cho việc đi lại, và có thời gian chăm sóc con nhiều hơn. Cuối cùng  chị nên cố gắng sắp xếp việc gia đình sao cho ổn thỏa.

2. Kỷ luật

Tình huống: 

Vào năm 2007 bà Lê Thị H, Đảng uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn lập nên hai bộ hồ sơ giả cho bà Lê Thị M và chị gái của bà này là Lê Thị L vay 25.000.000đ vốn ưu đãi của người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội đồng thời thu lệ phí sai quy định đối với người nghèo khi được vay vốn ưu đãi, cụ thể 9.000đ/một triệu vốn vay. Khi bà X làm đơn kiến nghị những việc làm sai trái của bà Lê Thị H lên Ủy ban nhân dân xã thì bà H có thái độ trù dập kéo bè kéo cánh chửi bới, hăm doạ thậm chí “đánh xé” bà X. Cụ thể, sau buổi làm việc với tổ kiểm tra Đảng uỷ xã giải quyết về việc đơn thư khiếu nại giữa hai bà, hết giờ làm việc bà H đã có lời qua tiếng lại với bà X, dẫn đến xô xát gây mất trật tự nơi công cộng (trụ sở Ủy ban nhân dân xã) gây dư luận không tốt trong nhân dân.Tại Biên bản kết luận sự việc của ban công an xã A kết luận: Bà Lê Thị H đã vi phạm pháp luật gây rối trật tự nơi công cộng, là người chủ động gây ra vụ việc trên và đã áp dụng vào Điều 7, khoản 1, điểm b, c của Nghị định 150 ngày 12/12/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong vi phạm an ninh trật tự và buộc phải đền bù thiệt hại cho bà X chiếc áo đã bị bà H xé rách. Không dừng lại đó, bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn cho người nhà, con cháu thậm chí sử dụng cả hung khí để uy hiếp nhà bà X nhiều lần theo kiểu “xã hội đen”. Người viết đơn tố cáo cho rằng một Đảng viên như bà lại có những hành vi xem thường kỉ cương phép nước gây bất bình trong dư luận, mất uy tín của Đảng như vậy là không thể chấp nhận được, cần phải có những biện pháp xử lý nghiêm minh để giải quyết

Đồng chí hãy cho nêu cách xử lý của mình về trường hợp trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:
Nhận được đơn tố cáo từ nhân dân gửi đến, chủ tịch Liên hiệp phụ nữ huyện đã chỉ đạo giải quyết vụ việc vi phạm kỉ luật trên theo các bước như sau:

       * Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phân công người xác minh, kết luận mức độ vi phạm đối với chị H.

- Điều tra nắm tình hình, xác minh theo nội dung đơn tố cáo, gặp đối tượng, những người có liên quan hoặc biết sự việc, cán bộ phụ trách dân cư… để tìm hiểu.

- Vì đối tượng là đảng viên, Đảng uỷ viên đảng bộ xã, người xác minh phải làm việc với cấp uỷ  (để có thông tin đầy đủ, chính xác. Phân tích, cân nhắc kỹ các thông tin và có kết luật chính xác mức độ vi phạm của bà H. 


- Qua điều tra, xác minh đã xác định:

+ Những vụ việc bà H bị tố cáo như làm hồ sơ giả để trục lợi hay thu sai phí qui định, kéo bè cánh trù dập bà X, hành xử theo kiểu xã hội đen… là không có thực.

+ Tuy nhiên, khi bị bà X vu khống, do bức xúc, bà H đã có những lời nói, hành vi phản ứng gay gắt, gây mất trật tự công cộng (đã bị UBND xã xử lý theo pháp luật)

    
* Tổ chức kiểm điểm.

Khi đã có đủ chứng cứ, tài liệu để kết luận sự việc trên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện yêu cầu Ban thường vụ  Hội Liên hiệp phụ nữ xã triệu tập cuộc họp Ban chấp hành xét kỷ luật đối với chị H với các nội dung:




- Chị H trình bày bản tự kiểm điểm;




-Cán bộ điều tra trình bày kết luận kiểm tra;

  
- Các thành viên dự họp phát biểu làm rõ nguyên nhân, tính chất, mức độ ảnh hưởng và sai phạm của chị H;

 
- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tóm tắt, kết luận vấn đề liên quan đến vụ việc của chị H, trong đó nhấn mạnh nội dung chính: do những mâu thuẫn cá nhân, chị H bị chị X vu khống một số vấn đề. Vì không làm chủ được mình và không có các kĩ năng xử lý tình huống hợp lý, chị H đã có những phản ứng gay gắt với chị X, gây mất trật tự công cộng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân về đạo đức, tư cách của cán bộ Hội, của người đảng viên.




- Hội nghị biểu quyết hình thức kỷ luật đối với chị H: khiển trách


* Thi hành kỷ luật và công bố quyết định.


- Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã căn cứ Điều 23 Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017 ra quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với chị H, là cán bộ Hội vi phạm điều lệ Hội lần đầu, khuyết điểm ở mức độ nhẹ, đã nhận thấy khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa.

3. Các tình huống khác


Tình huống: Chị T sinh ra và lớn lên tại một vùng quê sống thuần túy bằng nghề nông nghiệp. Sau khi xây dựng gia đình cùng anh B, chị chung sống thật hạnh phúc bên chồng và 2 con. Chị cũng là người con dâu hiếu thảo với cha mẹ, người vợ thủy chung ân tình đằm thắm, người chị dâu mẫu mực, là tấm gương sáng cho các con noi theo. Năm 2006 tại Đại hội phụ nữ thị trấn Phong Hải lần thứ X nhiệm kỳ 2006 - 2011 chị T được chị em hội viên phụ nữ thị trấn Phong Hải tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Phong Hải. Tham gia công tác Hội, do bận nhiều công việc của Hội, chị ít có thời gian chăm lo việc gia đình. Chồng thị thường xuyên phàn nàn và tỏ thái độ không thoải mái, thậm chí không đồng ý cho chị tiếp tục tham gia công tác xã hội. Thương con trai, mẹ chồng chị cũng đứng về phía anh B và ngăn cản việc chị tham gia công tác Hội.


Chị T rất buồn, nhiều đêm mất ngủ, chị trăn trở tìm cách thuyết phục chồng và mẹ chồng. Thật khó để dung hòa được mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Chị không thể phụ niềm tin của chị em hội viên và cấp ủy, chính quyền địa phương; chị cũng không thể đánh mất những mối quan hệ thiêng liêng trong gia đình. Chị lặng lẽ, gắng sức thu xếp công việc gia đình một cách hợp lý, giành thời gian hơn để cùng chồng chăm sóc gia đình. Chị chờ đợi nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ phía chồng, mẹ chồng…


Nhưng chuyện đáng buồn đã xảy ra…Sau ba ngày đi tập huấn nghiệp vụ trên huyện về, chị chứng kiến cảnh anh B đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, vẻ mặt bực tức khác thường, lầm bầm rủa: “vợ với chả con, họp với chả hành, công với chả tác, giờ còn chưa thấy vác cái mặt về chứ lại…”. Thương con, bà mẹ chồng chị cũng tiếp lời bằng những lời lẽ độc địa về việc con dâu đi vắng lâu ngày. Linh cảm chuyện không hay đang xảy ra, sau một chút suy nghĩ đắn đo, chị quyết định bước vào sân nhà niềm nở chào mẹ chồng và chồng như mọi khi. Đáp lại chị là sự giận dữ tột cùng của chồng và mẹ chồng chị. Những lời mắng mỏ, xỉa xói cứ thế trút xuống đầu chị mà không cho chị có cơ hội giãi bày. Chị ngậm ngùi chịu đựng, gạt nước mắt và đi băm rau lợn, thu dọn sân vườn trong tiếng chì chiết của mẹ chồng, trong lời mắng mỏ của anh B.


Theo anh chị, chị T nên giải quyết vấn đề này như thế nào?


Gợi ý trả lời: 


Chị T nên nhờ người có uy tín và có cùng hoàn cảnh như mình đến khuyên can chồng và mẹ chồng của mình, giải thích những nỗi vất vả mà chị T phải trải qua trong công tác xã hội. Đồng thời, chị T thường xuyên chia sẻ cùng chồng, người thân trong gia đình về những khó khăn trong công việc. Khi đi công tác xa nhà, chị chủ động sắp xếp công việc gia đình ổn thỏa trước khi lên đường và thường xuyên tâm sự, hỏi han, động viên mọi người. 


Tình huống: 


Chị Nguyễn Thị L, là người xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Chồng chị mất vì tai nạn giao thông khi chị mới 36 tuổi. Vợ chồng chị có một đứa con trai. Chị không nghĩ đến việc kết hôn một lần nữa, vì muốn dành hết thời gian nuôi dạy con nên người. Nhưng ông trời lại gây khó cho người vợ thủy chung, người mẹ giàu đức hi sinh ấy. Đứa con chị hết lòng thương yêu, chăm sóc lại không ngoan ngoãn, nghe lời mẹ. Học hết cấp II, thằng M (con chị L) bỏ học đi bụi đời. Mới đầu chỉ là say sưa bên những quán điện tử ở đầu phố, rồi đến cãi lại mẹ vì nhiều lần xin tiền mẹ đi chơi không được, 2 lần nó mượn xe của bạn cắm lấy tiền đánh bài… Lần ấy, thằng M cùng bạn lấy trộm một chiếc xe đạp của nhà hàng xóm bị người ta bắt được và đưa vào đồn công an. Nhận được tin, chị chạy lên Ủy ban nhân dân xã. Đồng chí trưởng công an thị trấn ân cần tiếp đón chị, giải thích cho chị rõ hành vi của thằng M. Anh khuyên chị:

“Thằng M chưa hẳn là đứa trẻ hoàn toàn hư hỏng nhưng có lẽ nó cần một sự giáo dục cứng rắn hơn. Nếu được sự đồng ý của chị, chúng tôi sẽ đưa cháu vào Trường Giáo dưỡng, ở đó cháu được sinh hoạt dưới sự quản lý của cán bộ quản giáo của Trường và được lao động, được học nghề được rèn luyện phẩm chất đạo đức. Tôi nghĩ là môi trường rèn luyện ấy sẽ tốt hơn cho cháu”.

Chị suy nghĩ một hồi và cuối cùng đồng ý cho thằng M vào trại giáo dưỡng. Mấy ngày tiếp theo, chị sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Nhưng hôm nay, đi làm đồng về, lòng chị sôi lên sùng sục, những lời nói của mấy chị hàng xóm cứ ám ảnh trong đầu chị: “Trại giáo dưỡng là cái gì bà có hiểu không? Là nhà tù đấy. Sao bà lại cho nó vào đấy? Chị bị công an “lừa” rồi”.


Không thể ngồi yên được, chị L đến công an xã làm ầm ĩ, khóc lóc và trách các đồng chí công an đã không giải thích rõ cho chị, có ý định lừa mẹ con chị và đề nghị trả lại con cho chị. Chị tiếp tục tìm đến chị T, chủ tịch Hội phụ nữ xã mong được bảo vệ, giúp đỡ….


Trong tình huống này nếu là chủ tịch Hội phụ nữ thì xử lý như thế nào?


Gợi ý trả lời:


Chủ tịch Hội phụ nữ nên khuyên chị L đừng quá lo lắng và cũng khuyên chị không nên đến Ủy ban làm ầm ĩ, đòi người  vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Cháu M là đối tượng thuộc khoản 1 Điều 3 Nghị định 76/2003 của Chính phủ qui định về việc áp dụng biện pháp đưa trẻ vào cơ sở giáo dục. Chị L đã được Công an xã giải thích, xin ý kiến theo đúng qui trình và được sự đồng ý của chị. Đồng thời cũng khuyên chị L nên sắp xếp thời gian, báo cáo chính quyền địa phương, xin phép lên Trường thăm con. Tôi tin là ở đó sẽ có câu trả lời cho chị. Chị sẽ lấy lại được niềm tin sau khi lên thăm con để biết môi trường học tập, lao động, sinh hoạt của con mình.


 II. GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ, CÁC QUI CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH HỘI VIÊN HỘI PHỤ NỮ XÃ 

1. Thủ tục tổ chức đại hội của Hội ở xã


Câu hỏi: Đại hội phụ nữ xã triệu tập 120 đại biểu, đến phần bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã có mặt 100 đại biểu. Nhưng đến khi bầu đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ huyện có mặt 75 đại biểu. Việc bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã và bầu đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ huyện có đúng không? Nếu sai thì giải quyết việc đó như thế nào?


Gợi ý trả lời:


Mục 2, điều 12, Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam qui định “Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự”. Như vậy, phần bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ  xã là hợp lệ (vì số lượng đại biểu có mặt đạt 83.3%). Phần bầu đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ huyện do số đại biểu có mặt để thực hiện nhiệm vụ bầu cử chỉ đạt 65.6% nên theo qui định, kết quả này không được công nhận.


Để có được đoàn đại biểu của xã đi dự Đại hội phụ nữ huyện, có thể giải quyết theo 2 cách:

Cách 1: Đoàn Chủ tịch Đại hội hội ý và xin ý kiến cấp ủy Đảng yêu cầu trưởng các đoàn đại biểu thông báo cho đại biểu đoàn mình có mặt đầy đủ để Đại hội tiếp tục bầu lại lần thứ 2 về Đại biểu dự Đại hội phụ nữ huyện.

Cách 2: Nếu Đại hội không tiếp tục được theo cách 1 thì Ban Thường vụ Hội phụ nữ xã phải xin ý kiến cấp ủy Đảng, bố trí thời gian thích hợp, triệu tập đại biểu để thực hiện phần bầu đại biểu dự Đại hội phụ nữ huyện.

2. Các quy chế quản lý hội viên của Hội ở xã

Câu hỏi: Sau phần triển khai thu, nộp hội phí, một số chị em Ban Chấp hành có ý kiến phản ánh rằng việc thu hội phí còn gặp khó khăn do: Nhiều hội viên cao tuổi cho rằng họ đã đóng ở Hội Người cao tuổi nên không đóng hội phí với Hội phụ nữ; có ý kiến đề nghị được trích quĩ Hội để nộp đủ chỉ tiêu hội phí được giao là được. Vấn đề này cần giải quyết như thế nào?


Gợi ý trả lời:

Để giải quyết vấn đề này cần gợi ý, trao đổi với các Ủy viên Ban Chấp hành một số giải pháp sau: 

- Tìm hiểu nguyên nhân việc hội viên không đóng hội phí

- Quán triệt tới cán bộ chi/tổ phụ nữ sự cần thiết phải tuyên truyền cho hội viên hiểu về quyền và trách nhiệm của hội viên trong việc đóng hội phí; ý nghĩa của việc đóng hội phí, xác định việc đóng hội phí là trách nhiệm của hội viên khi tham gia tổ chức Hội, đồng thời hội phí chính là nguồn hội phí để chi/tổ và Ban Chấp hành phụ nữ cơ sở chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho hội viên… Bên cạnh đó, Ban Chấp hành phụ nữ cơ sở cần thống nhất những đối tượng nào được miễn đóng hội phí (do hội viên của tổ hoặc chi hội thống nhất đề nghị)

- Thường xuyên sâu sát, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ để tổ chức các hoạt động phù hợp, mang lại lợi ích cho hội viên.

- Liên hệ thực tế và phân tích những hoạt động của Hội đảm bảo quyền, lợi ích đối với hội viên, nhấn mạnh vai trò, sự cần thiết của người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội…

- Đề nghị cán bộ chi, tổ ghi sổ theo dõi thu nộp hội phí và công khai tiền thu, chi hội phí vào dịp tổng kết hàng năm để hội viên được biết, tin tưởng. Việc nhận thức nộp hội phí chỉ để hoàn thành chỉ tiêu giao dẫn đến việc trích quĩ Hội để nộp mà không vận động thu từ hội viên là sai.

Câu hỏi: Chị Nguyễn Thị A, có hộ khẩu thường trú tại thôn A, xã Y. Chị tham gia sinh hoạt Hội tại chi hội phụ nữ thôn X. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, chị A phải lên thành phố kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập mỗi khi nông nhàn. Hàng năm, chị A vẫn đóng hội phí đầy đủ nhưng không thường xuyên tham gia sinh hoạt Hội do chị không có mặt ở địa phương. Có hội viên trong xã đề nghị cho chị A ra khỏi Hội. Giải quyết tình huống này thế nào cho đúng?


Gợi ý trả lời:


 Tại mục 1 Điều 6, Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam qui định về quyền của hội viên “được tham gia hoạt động, sinh Hoạt tại nơi cư trú và nơi làm việc”. Như vậy, chị Nguyễn Thị A hiện có hộ khẩu thường trú ở xã Y, vẫn đóng hội phí đầy đủ, việc theo dõi, quản lý hội viên và thu hội phí của chị A được thực hiện tại Hội Liên hiệp phụ nữ xã Y. Do đó, việc cho chị A ra khỏi Hội là sai so với qui định của Điều lệ Hội.


Đối với chị A  khi lên thành phố, nếu chị có mong muốn được tham gia sinh hoạt ở khu phố nơi chị tạm trú (nơi chị lên kiếm việc làm) thì chị có thể trình bày nguyện vọng, xuất trình thẻ hội viên (nếu có) hoặc giấy chuyển sinh hoạt Hội với tổ trưởng/chi hội trưởng phụ nữ ở khu phố đó để được tham gia sinh hoạt

3. Chính sách cán bộ của Hội Liên hiệp phụ nữ xã

Câu hỏi: Điều kiện và thời gian, bình xét danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” được qui định như thế nào?


Gợi ý trả lời:

- Danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” được tiến hành hàng năm, vào thời điểm tổng kết năm. Xét khen thưởng vào cuối nhiệm kỳ trước khi tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở. Việc khen thưởng nhiệm kỳ được thực hiện như sau:

+ “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” cấp huyện: Được lựa chọn không quá 15% trong tổng số cán bộ Hội cơ sở giỏi do Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã bình xét;

+ “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” cấp tỉnh: Được lựa chọn không quá 10% trong tổng số cán bộ Hội cơ sở giỏi cấp tỉnh;

+ “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” cấp Trung ương: Được lựa chọn không quá 5% trong tổng số cán bộ Hội cơ sở giỏi cấp tỉnh.

- Ban Nữ công Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện việc xét khen phân theo cấp tương ứng như trên đối với cán bộ nữ công chuyên trách.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nghị quyết số 11-NQ/TW  của Bộ Chính trị  ngày 27/4/2007 về công tác  phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2012.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 -2017 ngày 14/3/2012 của Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
- Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ qui định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.
- Hướng dẫn số 13/HD-BCH ngày 01/8/2012 của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

- Quyết định số 646/QĐ-BCH ngày 01/8/2012 của Ban Chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).
Nghiệp vụ và các kỹ năng công tác của 

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Chuyên đề 23:

HỘI NÔNG DÂN XÃ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở XÃ

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ 


1. Chức năng của Hội Nông dân xã

- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.


- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


- Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

2. Nhiệm vụ của Hội Nông dân xã

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.


- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

- Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.


- Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.


II. NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ 


1. Nguyên tắc tổ chức của Hội Nông dân xã
Hội Nông dân Việt Nam ở xã tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cụ thể là:

- Cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Mọi công việc của Hội đều được thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số. Khi thi hành thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.

- Thực hiện nguyên tắc này bảo đảm cho Hội là một đoàn thể chính trị – xã hội có tổ chức chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh của Hội.


2. Tổ chức của Hội Nông dân xã


2.1. Ban Chấp hành


 Ban Chấp hành cơ sở Hội là cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành các chi hội, tổ hội hành động để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước; Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết, nhiệm vụ công tác Hội và chủ trương công tác của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. Ban Chấp hành cơ sở Hội do Đại hội Hội Nông dân xã bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Ban Chấp hành cơ sở Hội, gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, các ủy viên Thường vụ và các ủy viên Ban Chấp hành; một số đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành trực tiếp làm chi hội trưởng và một số đồng chí khác được cơ cấu ở một số ngành có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.  

Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở

Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam quy định có 6 nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các chi hội, tổ hội học tập, thực hiện Điều lệ và Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; các Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp với chính quyền, các ngành, Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở, tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, tham gia kinh tế hợp tác và hợp tác xã, làng nghề, trang trại và các loại hình kinh tế tập thể khác. Tổ chức hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.
- Nâng cao chất lượng hội viên; bồi dưỡng cán bộ Hội; duy trì nề nếp sinh hoạt với nội dung thiết thực; xây dựng quỹ Hội, thu nộp hội phí đúng quy định.
- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội; phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ở nông thôn; tham gia thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng và giới thiệu với Đảng những cán bộ, hội viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

- Thường xuyên phản ánh tình hình tổ chức hoạt động của Hội, tình hình sản xuất, đời sống, tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của hội viên, nông dân với cấp uỷ đảng, chính quyền cùng cấp và Hội cấp trên.

- Chuẩn bị nội dung, tổ chức Đại hội khi hết nhiệm kỳ.
2.2. Ban Thường vụ
Số lượng, cơ cấu Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ, nhưng tổng số uỷ viên Ban Thường vụ không quá 1/3 (một phần ba) số lượng uỷ viên Ban Chấp hành. Cụ thể là:

Ban Chấp hành dưới 9 uỷ viên thì không bầu Ban Thường vụ, chỉ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Ban Chấp hành có từ 9 - 15 uỷ viên có thể bầu từ 3 - 5 uỷ viên Ban Thường vụ.

Ban Chấp hành có từ 15 - 21 uỷ viên có thể bầu từ 5 - 7 uỷ viên Ban Thường vụ.

Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo các mặt công tác Hội giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban Thường vụ là:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi hội, tổ hội thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành đề ra.

- Phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, giải quyết những vấn đề có liên quan đến sản xuất, đời sống của nông dân và công tác Hội.

- Tập hợp tình hình tổ chức và hoạt động của Hội, tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân để báo cáo với cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng cấp, với Ban Chấp hành cơ sở Hội và Ban Chấp hành Hội cấp trên. Chủ động đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền và Ban Chấp hành Hội cấp trên những chủ trương, biện pháp giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nông dân.

- Quyết định kết nạp hội viên theo đề nghị của các chi hội.

- Thu, nộp hội phí, tìm nguồn xây dựng quỹ hội, quản lý tài chính của Hội, hướng dẫn, kiểm tra việc thu, chi tài chính của các chi hội.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp của Ban Chấp hành.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ

1. Phương hướng, nhiệm vụ ở xã
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một tất yếu khách quan để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đòi hỏi phải chuyển nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá với hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của xã hội, của công nghiệp chế biến và xuất khẩu sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, đảm bảo các yếu tố để cạnh tranh được với các sản phẩm trong khu vực và trên thế giới. Các ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn phải phát triển, kết cấu hạ tầng nông thôn đảm bảo cho sự phát triển kinh tế và đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cần phải đổi mới và hoàn thiện quan hệ sản xuất cho phù hợp; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển mạnh, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng cần xây dựng hệ thống chính trị ở nông thôn vừa đảm bảo phát triển được dân chủ, khai thác tiềm năng thế mạnh, đảm bảo sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một yếu tố quan trọng tác động đến yêu cầu đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của Nhà nước đối với Hội Nông dân Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới; tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam ở xã, đòi hỏi phải đổi mới mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Hội Nông dân.
- Đổi mới và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng ủy xã với cơ sở Hội và các tổ chức chính trị - xã hội khác.
- Đổi mới và tăng cường mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã với Hội.
- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội.

Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với Đảng, Nhà nước, phục vụ quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò của Hội Nông dân trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Muốn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, trước hết cần có tư duy mới về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam ở xã, phù hợp với sự biến đổi của cơ cấu xã hội nông dân và sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ mới. Chức năng của Hội Nông dân Việt Nam ở xã là vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt cho hội viên nông dân; đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Đối với phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, Hội là trung tâm và nòng cốt; đối với giai cấp nông dân, Hội là người đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nông dân, giáo dục, vận động, tổ chức nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân xã

2.1. Đổi mới về nội dung

Xác định nội dung hoạt động của Hội trên 3 mặt công tác cơ bản: Công tác xây dựng tổ chức, công tác chính trị - tư tưởng (công tác tuyên truyền giáo dục) và tổ chức các phong trào hành động cách mạng.


- Đổi mới về tổ chức - cán bộ


Đổi mới tổ chức - cán bộ phải theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa. Đặc biệt, chú trọng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Hội, bảo đảm thực hiện tốt chức năng là tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời là tổ chức bảo vệ quyền lợi, tham gia tư vấn, giúp đỡ, hướng dẫn, bảo trợ cho nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.


Hình thức tổ chức bộ máy của Hội Nông dân Việt Nam phải linh hoạt và đa dạng, thích hợp với đặc điểm của từng vùng, miền, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số. Thu gọn các “tổ chức cứng”, mở rộng các loại hình tập hợp linh hoạt như: nhóm, câu lạc bộ. Kiện toàn, củng cố tổ chức, xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, thu hẹp số lượng tổ chức Hội yếu kém, khắc phục tình trạng “trắng” về tổ chức ở cơ sở. Các chi hội được tổ chức linh hoạt theo nhu cầu nghề nghiệp và đơn vị kinh tế, theo địa bàn dân cư ở thôn, ấp, bản.


Đổi mới toàn diện công tác cán bộ, từ khâu lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng đến chính sách đối với cán bộ; tạo điều kiện để hội viên lựa chọn người đứng đầu thực sự là thủ lĩnh của họ. 


Đội ngũ cán bộ hoạt động trong tổ chức Hội phải thực sự trở thành các nhà hoạt động chính trị - xã hội, gắn bó với nông dân và các phong trào của Hội, do đó phải khác với công chức Nhà nước. 

Để đáp ứng tình hình mới, đội ngũ cán bộ Hội cần được xây dựng theo hướng chuyên môn hóa. Không chỉ cán bộ chuyên trách cần được chú trọng nâng cao chất lượng mà còn phải quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng những cán bộ không chuyên, cán bộ kiêm nhiệm ở cấp cơ sở cả về chính trị, văn hóa, quản lý kinh tế, khoa học - kỹ thuật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội phải được đổi mới để họ có thể thực hiện tốt phương thức kết hợp vận động, tập hợp và tư vấn, giúp đỡ hội viên, nông dân trong hoạt động. Cần đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng những nội dung thiết thực đối với công tác vận động nông dân trong điều kiện mới. Trong đó, đặc biệt chú ý trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội những kiến thức về dân chủ, thực hành dân chủ; những kỹ năng về tổ chức và hoạt động xã hội, kỹ năng, phương pháp vận động, tập hợp nông dân và các kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế nông nghiệp.


- Tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp nông dân


Toàn bộ hoạt động của Hội là nhằm đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp nông dân tham gia tổ chức Hội, phát huy dân chủ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. Sự lớn mạnh, trưởng thành của tổ chức Hội thể hiện một phần ở số lượng hội viên tham gia tổ chức Hội ít hay nhiều. Số lượng hội viên càng đông, chiếm tỷ lệ lớn so với số lượng nông dân trên địa bàn nông thôn thì tổ chức Hội càng mạnh. Muốn tập hợp đông đảo nông dân vào Hội, phải đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động, biến việc tham gia tổ chức Hội trở thành nhu cầu không thể thiếu được của nông dân. Điều đó, đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động phải được đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp. Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, đáp ứng nhu cầu về thông tin trên các lĩnh vực của đời sống nông nghiệp, nông thôn cho nông dân. Đồng thời, hoạt động của tổ chức Hội phải hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn cụ thể. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là một quá trình khó khăn, lâu dài và liên tục. Trong mỗi giai đoạn khác nhau có yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau, đòi hỏi việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp nông dân cũng khác nhau. 


Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp nông dân phải phù hợp với trình độ dân trí và chế độ chính trị cũng như truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. Trong điều kiện mới, với sự phức tạp, đa dạng về cơ cấu xã hội và về lợi ích, việc tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân không chỉ đặt ra với  tầm cao mới, mà cần có nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Cần đề ra chương trình phối hợp hành động chung của Hội Nông dân với việc tuyên truyền, giáo dục của các đoàn thể khác, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm công dân, đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp; ý thức đoàn kết cộng đồng, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và sự đồng thuận xã hội; ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn không ngừng phát triển, xã hội lành mạnh và ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân ngày một cải thiện.


- Tổ chức các phong trào hành động cách mạng 

Phong trào hành động cách mạng của Hội có vai trò quan trọng góp phần giáo dục, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt; mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân.


Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế với những điều kiện mới của nền kinh tế thị trường, đã và đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đồng thời nhu cầu của hội viên, nông dân cũng ngày càng phát triển cao, phong phú, đa dạng hơn, trình độ nhận thức mọi mặt của họ có sự thay đổi đáng kể. Thực tế trên đặt ra yêu cầu các cấp Hội phải đổi mới nội dung và phương thức thực hiện các phong trào hành động cách mạng. 


+ Đổi mới phương pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào của Ban Chấp hành Hội Nông dân cấp cơ sở.


+ Đổi mới hình thức, biện pháp thực hiện phong trào.

2.2. Đổi mới phương thức hoạt động


Trong giai đoạn hiện nay, giai cấp nông dân Việt Nam đã và đang có sự phân tầng. Cơ cấu xã hội của giai cấp nông dân ngày càng đa dạng, phong phú. Tính chất đa dạng, phong phú đó đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi Hội Nông dân Việt Nam ở xã phải đổi mới phương thức hoạt động, tập trung vào những điểm chủ yếu sau đây: 


- Đổi mới phương thức chỉ đạo của Ban Chấp hành 


Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp Hội giữa hai kỳ Đại hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Ban Chấp hành lãnh đạo bằng sự gương mẫu của mỗi ủy viên Ban Chấp hành, thông qua nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ, vận động, thuyết phục, không quan liêu, mệnh lệnh, áp đặt. 


Hiệu quả hoạt động của mỗi cấp Hội phụ thuộc rất lớn vào sự lãnh đạo, định hướng của Ban Chấp hành cùng cấp và Ban Chấp hành cấp trên. Trong giai đoạn hiện nay, Ban Chấp hành  phải nâng cao chất lượng việc định hướng đối với hoạt động của các cấp Hội về chính trị, tư tưởng, nội dung và phương thức tổ chức hoạt. Mọi chủ trương, Nghị quyết của Ban Chấp hành cấp trên phải được Ban Chấp hành cấp dưới quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc không phù hợp, Ban Chấp hành cấp dưới phải kịp thời kiến nghị, đề xuất để mọi chủ trương, Nghị quyết của Ban Chấp hành cấp trên ngày càng hoàn thiện, sát với thực tiễn hơn. 


Mọi hoạt động của Hội phải được chỉ đạo đảm bảo thông suốt từ Trung ương đến cơ sở thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành cấp trên đối với Ban Chấp hành cấp dưới. Ban Chấp hành Trung ương Hội định hướng chủ trương, từ đó chỉ đạo Ban Chấp hành các cấp tổ chức, thực hiện nhưng phải thực sự chủ động trong công tác, khắc phục tình trạng trên yêu cầu việc gì dưới chỉ làm việc đó. Trung ương nhận thông tin phản hồi, giám sát việc thực hiện của Hội cấp dưới, nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm, khái quát rút ra bài học rồi tiếp tục có định hướng mới chỉ đạo cấp dưới.


Cấp cơ sở cần nghiên cứu kỹ định hướng chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhu cầu của nông dân mà đề ra kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tiễn phong trào nông dân tại địa phương, sau đó báo cáo lên Hội cấp trên cách làm, hiệu quả và bài học kinh nghiệm.


- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở.


Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một nội dung rất quan trọng trong quá trình đổi mới hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam ở xã. Thực tiễn cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh cho thấy nếu không có sự tham gia của nhân dân thì không thể đạt được kết quả mong muốn, thậm chí không khắc phục được suy thoái, tham nhũng, làm giảm lòng tin của nông dân với Đảng, nhà nước và chế độ.


Hội Nông dân Việt Nam ở xã cần đi sâu, đi sát các tầng lớp nông dân, khơi dậy ý thức làm chủ của từng hội viên, nông dân, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật. Cử đại diện của Hội tham gia các ủy ban, hội đồng, ban điều hành một số dự án, chương trình kinh tế - xã hội có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của nông dân. Hội cần dựa vào ý kiến của hội viên, nông dân để thực hiện vai trò giám sát đối với hoạt động của Đảng, Nhà nước, hoạt động và lối sống của đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước.


Việc tập hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nông dân cần đổi mới theo hướng lắng nghe trực tiếp ý kiến của mọi tầng lớp nông dân thông qua đối thoại trực tiếp và các hình thức diễn đàn, tiếp xúc có tổ chức, lắng nghe những ý kiến khác nhau, kể cả ý kiến bất đồng. Điều quan trọng là Hội phải phản ánh trung thực, khách quan và đầy đủ với Đảng, Nhà nước tất cả ý kiến của nông dân, kể cả những thông tin trái chiều. Đó là những hoạt động thiết thực để tổ chức Hội góp phần làm trong sạch Đảng, Nhà nước, chống tham nhũng, quan liêu và các tiêu cực xã hội khác. Đây là yêu cầu và nguyện vọng của nông dân gửi gắm vào tổ chức Hội. Nông dân tín nhiệm tổ chức của mình hay không một phần phụ thuộc vào Hội có phản ánh trung thành, thẳng thắn tiếng nói của họ với Đảng, Nhà nước hay không.


Cuộc vận động xây dựng và thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở nông thôn là nhằm đảm bảo quyền dân chủ và làm chủ của nông dân, làm cho người nông dân và các hộ nông dân có điều kiện và năng lực thực tế tham gia trực tiếp vào hoạt động quản lý kinh tế - xã hội ở nông thôn, củng cố và xây dựng thể chế chính trị dân chủ thực sự là của dân, do dân và vì dân.


Hội Nông dân là chủ thể đại diện cho ý chí, lợi ích và quyền lợi của giai cấp nông dân, là những chủ thể tiếp nhận từ nông dân sự uỷ quyền đó và để thực hiện đúng đắn trách nhiệm và nghĩa vụ của sự ủy quyền của nông dân thì các cấp Hội phải triển khai tốt việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Phát huy dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện trong giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, thực hiện các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án tại địa phương, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, để góp phần nâng cao vị thế của Hội trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội.


- Tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể


Công tác vận động nông dân là nhiệm vụ cơ bản của các cấp Hội, được Đảng giao phó và là trách nhiệm của các cấp Hội. Việc bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, nông dân liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Vì vậy, Hội phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên quan để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục, chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của nông dân.


Hội Nông dân cùng với các đoàn thể khác cần xây dựng các chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ của từng đoàn thể ở nông thôn thành kế hoạch phối hợp hành động thống nhất, khắc phục tình trạng có việc thì chồng chéo, đoàn thể nào cũng làm, có việc thì không biết do đoàn thể nào làm. Đồng thời, thông qua phối hợp với các cấp, các ngành và với các đoàn thể để hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhau, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng.


Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn phải xuất phát từ quan điểm của Đảng: Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân. Động lực thúc đẩy phong trào nông dân phát triển là đáp ứng lợi ích thiết thân của nông dân và kết hợp hài hòa với lợi ích, thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở liên minh công - nông - trí. Các hình thức tập hợp, vận động nông dân phải đa dạng, linh hoạt, phong phú, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng mới. 
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Trình bày hệ thống tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam ở xã. Anh, chị hãy so sánh với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khác?

Câu 2: Nêu giải pháp đổi mới nội dung hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam ở xã - nơi anh, chị đang tham gia hoạt động?
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Văn Kiện Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V.

- Nghị quyết Số 05-NQ/HNDTW, ngày 29/7/2011. Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa V) về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020.

- Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

- Quy định số 23-QĐ/HNDTW ngày 20/01/2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt Nam;


- Hướng dẫn số 15-HD/VP ngày 24/02/2011 của Văn phòng Trung ương Hội hướng dẫn về thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt Nam. 


- Báo cáo Chuyên đề xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới tại 11 xã điểm của Ban chỉ đạo chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới do đồng chí Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì.


- Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hội Nông dân (chương trình 1 tháng)

- Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hội Nông dân  (chương trình 3 tháng, tập 1 + tập 2)

- Giáo trình Chương trình Trung cấp Công tác xã hội, Chuyên ngành Công tác Hội Nông dân.


- Sổ tay Cán bộ cơ sở Hội Nông dân


- Sổ tay Công tác Kiểm tra và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam.
Chuyên đề 24: 
NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA 
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN XÃ
I. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN XÃ 

1. Chức trách của Chủ tịch Hội Nông dân xã
Chủ tịch cơ sở Hội là người đứng đầu tổ chức cơ sở Hội, phụ trách chung công việc của Ban Chấp hành, có trách nhiệm chính trong công việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chấp hành, quán xuyến mọi mặt công tác của cơ sở Hội.
           Chủ tịch cơ sở Hội là người chịu trách nhiệm chính, tham mưu cho cấp ủy về công tác vận động nông dân và trực tiếp quan hệ với chính quyền, với các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ của Hội.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội Nông dân xã
 Chủ tịch cơ sở Hội là người đứng đầu Ban Chấp hành, có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền cơ sở; nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác của Hội cấp trên; nắm vững tình hình sản xuất và đời sống, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nông dân. Trên cơ sở đó chủ động đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đề ra chủ trương, kế hoạch công tác sát hợp, đúng đắn.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi hội thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

- Phản ánh, tham mưu với cấp uỷ đảng về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội; tâm tư, nguyện vọng của nông dân; những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành với Đảng, Chính phủ về công tác vận động nông dân. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ, ý kiến tham gia của chính quyền để tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với các ngành, Mặt trận, các đoàn thể trong việc chăm lo bảo vệ quyền và ôiHolợi ích hợp pháp của nông dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân.

- Duy trì nền nếp sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Chủ trì việc chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp.

- Chủ động đề xuất ý kiến để Ban Chấp hành phân công trách nhiệm các uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Ban Chấp hành, đúng người, đúng việc. Tổ chức điều hành các hoạt động của các bộ phận, các uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Ban Chấp hành để tạo sự phối hợp chặt chẽ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, phát huy tinh thần trách nhiệm và khả năng của mỗi người thực hiện chức trách được giao; xây dựng Ban Chấp hành thành một tập thể đoàn kết, nhất trí, vững mạnh.

- Thường trực giải quyết công việc hằng ngày của Hội.

II. NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN XÃ 
1. Kỹ năng xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh


1.1. Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy


- Tập trung đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ Hội cấp xã tinh gọn, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


- Không ngừng nâng cao trí tuệ và phẩm chất; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp quần chúng, năng lực vượt qua thách thức, khó khăn; biết tranh thủ các điều kiện, thời cơ thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.


- Cán bộ Hội cần phải năng động, nhạy bén, có sức đề kháng cao trước những tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường.


- Tổ chức Hội phải thực hành dân chủ, đoàn kết rộng rãi trong cán bộ, hội viên, nông dân.


- Kiện toàn bộ máy giúp việc Ban Chấp hành hợp lý và thống nhất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


1.2. Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội


-  Chủ tịch cơ sở Hội thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Hội vững mạnh. Thông qua hoạt động các chương trình, dự án hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, các chương trình phối hợp để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về mọi mặt. 


- Chủ động triển khai thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, hội viên, nông dân. Tạo điều kiện để nông dân được học nghề, được thụ hưởng những chính sách ưu tiên, ưu đãi của Đảng và Chính phủ.


- Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân, lấy lợi ích làm động lực. Tập trung làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chú trọng việc phát triển hội viên nông dân trong độ tuổi lao động, coi trọng phát triển hội viên là chủ hộ gia đình, hội viên tham gia trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và các ngành nghề khác.


- Đẩy mạnh công tác xây dựng quỹ Hội, nhất là các chi Hội, tổ Hội để tạo nguồn lực kinh tế, tài chính hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo và phục vụ cho các hoạt động thiết thực của Hội. 


1.3. Chỉ đạo phong trào


* Chỉ đạo phong trào chung


- Là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở đối với toàn bộ công tác Hội được cấp uỷ Đảng và Hội cấp trên giao cho. Trong đó, Chủ tịch cơ sở Hội giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các phong trào của Hội.


- Muốn lãnh đạo, chỉ đạo được phong trào chung, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch cơ sở Hội phải nắm vững chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ đổi mới về kinh tế, chính trị, xã hội. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của Hội, các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương công tác của Hội cấp trên. Đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng loại hình hoạt động và hình thức vận động, tập hợp hội viên, nông dân với phương châm: “Thiết thực, hiệu quả”, đảm bảo cho các phong trào nông dân (tập trung vào 3 phong trào do Hội phát động) phát triển vững chắc cả chiều rộng và chiều sâu.


- Xây dựng được kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, một năm, một nhiệm kỳ. Dân chủ bàn bạc, đi đến nhất trí lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; biết chọn việc trọng tâm để ưu tiên, biết lồng ghép các hoạt động phù hợp để đạt kết quả cao nhất.


- Lãnh đạo, chỉ đạo phong trào chung, phải đảm bảo chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, thường xuyên nắm bắt thông tin 2 chiều, xử lý thông tin nhanh, chính xác, trung thực, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.


* Chỉ đạo điểm


Chỉ đạo điểm là việc làm đi trước, làm mẫu ở một hoặc một số điểm nhất định để rút kinh nghiệm cho chỉ đạo chung.


Để chỉ đạo điểm có kết quả, cần phải:


- Họp Ban Thường vụ bàn bạc thống nhất về chương trình, kế hoạch chỉ đạo điểm.


+ Chọn điểm chỉ đạo phải đại diện cho khu vực (thôn, ấp, bản, làng) xã và điểm chỉ đạo không quá thuận lợi cũng không quá khó khăn để có điều kiện thực hiện nội dung chỉ đạo, rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.


+ Khi tiến hành phải khảo sát nắm chắc tình hình hiện trạng về phong trào, về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ…Trên cơ sở đó lập chương trình, kế hoạch chỉ đạo.


+ Phân công cán bộ chỉ đạo: Phải có năng lực chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm, quan điểm quần chúng và có kinh nghiệm thực tế phong trào.


- Chủ tịch cơ sở Hội phải thường xuyên quan tâm đến điểm chỉ đạo, không được “khoán trắng” cho cán bộ chỉ đạo.


- Sau mỗi đợt chỉ đạo cần có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, bổ khuyết kịp thời để nhân ra diện rộng.


1.4. Kỹ năng đi cơ sở (các chi hội, tổ hội)


- Nội dung cần làm khi xuống các chi hội, tổ hội:


+ Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân mà Ban Chấp hành cơ sở Hội đã chỉ đạo.


+ Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội, giúp họ quán triệt được nhiệm vụ của Hội trong từng thời gian; biết lập chương trình, kế hoạch công tác; biết cách triển khai công việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức năng của Hội; biết tranh thủ sự lãnh đạo của Chi uỷ, tổ Đảng; biết cách kết hợp với các ngành, đoàn thể; biết nắm bắt nhiệm vụ trọng tâm (của cấp uỷ Đảng và của Hội) để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.


+ Giúp cán bộ chi hội, tổ hội biết cách tập hợp tình hình phong trào, thông qua đó mà nắm chắc mặt mạnh, mặt yếu của phong trào để có biện pháp chỉ đạo tiếp. Mặt khác phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở về diễn biến của phong trào, về tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của hội viên, nông dân và đề xuất, kiến nghị với cấp trên giải quyết.


+ Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình công tác Hội tới hội viên, nông dân.


+ Giúp chi hội, tổ hội phát huy tính chủ động, sáng tạo, tìm nguồn và tạo nguồn kinh phí để hoạt động.


+ Giúp chi hội, tổ hội biết sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề nghị cấp trên động viên, khen thưởng kịp thời.


-  Kỹ năng đi cơ sở (đến các chi hội, tổ hội):


+ Phải lập kế hoạch toàn bộ đợt đi công tác đến các chi hội, tổ hội.


+ Thông báo nội dung làm việc và thời gian xuống làm việc.


+ Nghe cán bộ chi hội, tổ hội báo cáo tình hình, có ý kiến chỉ đạo và biểu dương kết quả đã đạt được.


+ Cần dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và đối thoại trực tiếp với hội viên, nông dân.


+ Để làm việc đạt kết quả tốt, Chủ tịch cơ sở Hội phải nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ công tác Hội để cụ thể hóa nhiệm vụ cho các chi hội, tổ hội; nắm được trình độ, năng lực, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng… của từng cán bộ để có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác và động viên, khen thưởng kịp thời.


+ Khi xuống làm việc với chi hội, tổ hội, cán bộ cơ sở Hội cần gặp gỡ chi uỷ sở tại để trao đổi nội dung công tác và tranh thủ ý kiến tham gia chỉ đạo, có thể mời chi uỷ cùng nghe cán bộ chi hội, tổ hội báo cáo.


2. Kỹ năng công tác quản lý, điều hành các nguồn vốn, quỹ của Hội ở xã

 Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội, Ban Chấp hành cơ sở Hội phải quan tâm công tác xây dựng tài chính Hội, coi đây là điều kiện quan trọng để đẩy mạnh các hoạt động của Hội, xây dựng Hội ngày càng phát triển.

 
Tài chính Hội bao gồm: Ngân sách Nhà nước cấp, hội phí, quỹ Hội, nguồn thu từ tổ chức sản xuất, dịch vụ; nguồn thu do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ và các nguồn thu khác. 

- Hội phí do hội viên đóng hằng tháng là 500đ/người/tháng. Hội phí được trích nộp như sau: Để lại 85%, nộp lên huyện Hội 10%, nộp lên tỉnh, thành Hội 4%, nộp lên Trung ương Hội 1%. Trong số 85% được trích để lại, Ban Chấp hành cơ sở Hội có thể để lại một phần cho các chi hội.

- Quỹ hội:

+ Ngoài hội phí, các tổ hội, chi hội, Ban Chấp hành cơ sở Hội phải xây dựng quỹ để có thêm kinh phí hoạt động.

+ Nguồn tiền xây dựng Qũy là do hội viên đóng góp; tổ chức hội viên lao động, sản xuất, làm dịch vụ; vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, các tổ chức kinh tế trên địa bàn ủng hộ

Tài chính của Hội được sử dụng như sau:

- Mua sổ sách, giấy bút, mua báo, chi tiền chè, nước uống trong các cuộc sinh hoạt, khen thưởng cán bộ, Hội viên có thành tích xuất sắc.

- Mua quà thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên hoặc bố, mẹ, vợ hoặc chồng hội viên qua đời. 

- Trường hợp số dư của quỹ lớn có thể cho hội viên vay lãi xuất thấp hoặc không lấy lãi để giúp hội viên đầu tư sản xuất hoặc xây dựng nhà cửa, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt gia đình.

- Việc thu, chi tài chính phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước, của Ban Chấp hành Trung ương Hội và theo nguyên tắc tập thể, công khai, có sổ sách theo dõi đầy đủ, rõ ràng. 6 tháng đầu năm và cuối năm phải làm báo cáo công khai tài chính với chi hội hoặc Ban Chấp hành cơ sở Hội.

3. Kỹ năng phối hợp công tác với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội khác ở xã

3.1. Kỹ năng tham mưu cho cấp ủy Đảng

* Vai trò của tham mưu


- Tham mưu giúp cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt sâu sắc quan điểm vận động quần chúng của Đảng sát với thực tế cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên hoạt động của phong trào nông dân, phấn đấu cho mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 


- Giúp cấp ủy Đảng đưa ra chủ trương, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương phù hợp với chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thực tiễn đang đặt ra và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nông dân.


- Tham mưu để có các hình thức, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, hội viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.


* Nội dung tham mưu


- Tham mưu cho cấp ủy Đảng và Hội cấp trên thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác Hội và Nghị quyết chuyên đề về công tác Hội.


- Có chương trình, kế hoạch chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và để Hội thực sự giữ vai trò là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của nông dân xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở xã.


- Phân công nhiệm vụ cho đảng viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội Nông dân (thực hiện Chỉ thị số 59 CT/TW của Bộ Chính trị: “Đảng viên ở nông thôn có trách nhiệm tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội Nông dân…”); 


- Tham mưu cho cấp uỷ đảng chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở Hội có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực làm việc (cả với cán bộ đương nhiệm và cán bộ kế cận, cán bộ nguồn trong quy hoạch).


* Cách thức tham mưu


- Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở có kế hoạch làm việc định kỳ với cấp ủy Đảng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Cần chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo về tình hình và kết quả công tác xây dựng Hội, phong trào nông dân, những mặt đã làm được, mặt chưa làm được, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới và xin ý kiến chỉ đạo.


- Trân trọng lắng nghe ý kiến đánh giá của cấp ủy Đảng về công tác Hội và phong trào nông dân; thường xuyên liên hệ, tranh thủ ý kiến của đội ngũ cấp ủy phụ trách đoàn thể và các ngành liên quan để nhận sự giúp đỡ, tạo được sự đồng tình, ủng hộ cao.


- Khi làm việc với cấp uỷ Đảng, cán bộ Hội phải chủ động, kiên trì thuyết phục.


3.2. Kỹ năng phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể


* Vai trò của phối hợp 


- Hội Nông dân là một tổ chức chính trị - xã hội, là một thành viên trong hệ thống chính trị (bao gồm Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng), Hội có 3 chức năng và 5 nhiệm vụ đã được quy định cụ thể trong Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Muốn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ ấy, nhất thiết Hội phải có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành, đoàn thể; không có sự phối hợp thì không thể thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của Hội.


- Mọi hoạt động của Hội và phong trào nông dân đều diễn ra ở cơ sở. Hội Nông dân có vai trò trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, do đó cán bộ cơ sở Hội phải chủ động và tích cực trong sự phối hợp.


* Nội dung cần phối hợp


- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt cơ sở Hội cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội, các Nghị quyết, Chỉ thị hướng dẫn của Hội cấp trên; căn cứ vào chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ của cấp uỷ Đảng, chính quyền đề ra trong từng thời gian và căn cứ vào chức năng của từng ngành, đoàn thể mà định ra nội dung phối hợp.


- Cùng với chính quyền cơ sở thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác Hội và phong trào nông dân để phát huy vai trò của tổ chức Hội.


- Cán bộ cơ sở Hội cần nắm chắc nội dung mục (3) của Chỉ thị số 59 CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ chính trị và nội dung Quyết định số 17/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định “về trách nhiệm của các bộ, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả” (gồm 8 điều) để cụ thể hóa nội dung phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.


* Những vấn đề cần lưu ý để phối hợp có hiệu quả:


- Cán bộ cơ sở Hội cần nghiên cứu, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đoàn thể, trên cơ sở đó đề xuất với tổ chức Hội chương trình phối hợp với ngành, đoàn thể đó. 


- Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu ở các ngành, đoàn thể.


- Khi phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ Hội cần chủ động tích cực trao đổi để có sự thống nhất trong việc phối hợp công tác.
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Khi đến làm việc với các chi hội, tổ hội, Chủ tịch cơ sở Hội cần rèn luyện những kỹ năng gì?

Câu 2: Theo anh, chị, tài chính của Hội Nông dân Việt Nam ở xã để sử dụng vào những mục đích gì?
TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Văn kiện Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V.


- Nghị quyết Số 05-NQ/HNDTW, ngày 29/7/2011. Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa V) về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020.

- Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

- Báo cáo Chuyên đề xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới tại 11 xã điểm của Ban chỉ đạo chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mớí do đồng chí Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì.


- Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hội Nông dân (chương trình 1 tháng)

- Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hội Nông dân  (chương trình 3 tháng, tập 1 + tập 2)

- Giáo trình Chương trình Trung cấp Công tác xã hội, Chuyên ngành Công tác Hội Nông dân.


- Sổ tay Cán bộ cơ sở Hội Nông dân


- Sổ tay Công tác Kiểm tra và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam.
Chuyên đề 25: 

XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG 
VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN  ĐIỀU LỆ, CÁC QUI CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ

I. TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC HỘI NÔNG DÂN XÃ

1. Quy hoạch

Tình huống: 
Trước thềm Đại hội Hội Nông dân xã T, tiểu ban nhân sự của Đại hội tiến hành rà soát lại những điều kiện cần của các đồng chí trong danh sách được giới thiệu để bầu cử vào ban chấp hành Hội Nông dân xã khóa tới, trong danh sách đó có đồng chí Q (nguyên là phó bí thư đoàn xã, trong diện quy hoạch vào chức danh chủ tịch Hội Nông dân xã T), thì có ý kiến phản ảnh của hội viên nông dân là đồng chí Q có con riêng với một phụ nữ ở xã khác, trong khi đồng chí Q đã có 1 vợ, 2 con (1 trai, 1 gái, có đăng ký kết hôn hợp pháp), tình huống này sẽ giải quyết như thế nào?
Gợi ý trả lời:  

Cử cán bộ về địa phương nơi đồng chí Q đang cư trú, phối hợp cùng cấp ủy sở tại tiến hành thẩm tra lại sự việc để có kết luận chính thức,

Từ kết quả thẩm tra có thể xảy ra một trong hai trường hợp như sau:

- Trường hợp thứ nhất: Sự việc trên là có thật thì báo cáo nhanh với Ban chấp hành Hội Nông dân cấp trên cho rút đồng chí Q khỏi danh sách bầu cử vào Ban chấp hành Hội Nông dân khóa tới, sau Đại hội sẽ tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đồng chí Q, đồng thời xin ý kiến Ban thường vụ nhanh chóng tiến hành quy trình lựa chọn nhân sự thay thế đồng chí Q trước khi Đại hội khai mạc.

- Trường hợp thứ hai: Nếu sự việc trên không có thật thì tiểu ban nhân sự phải lập bản tường trình để Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước Đại hội.

2. Kỷ luật

Tình huống: 
Anh A là Phó Chủ tịch Hội Nông dân ở xã vi phạm kỷ luật. Trong cuộc họp xét kỷ luật, anh A không có mặt. Anh, chị xử lý tình huống này như thế nào?
Gợi ý trả lời:  

Theo quy định thì cuộc họp xét kỷ luật phải có mặt người vi phạm kỷ luật. Người vi phạm kỷ luật được Ban Chấp hành triệu tập đến họp (giấy triệu tập họp phải đưa trước 1, 2 ngày trở lên) nhưng vắng mặt thì: 

- Trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng, Ban Chấp hành hoãn cuộc họp (sẽ triệu tập lần 2).

- Trường hợp cố tình vắng mặt không có lý do chính đáng thì hoãn cuộc họp, triệu tập lần 2, nếu triệu tập đến lần thứ 3 mà người vi phạm kỷ luật vẫn không có mặt thì Ban Chấp hành vẫn tiến hành họp và xét kỷ luật. Người vi phạm kỷ luật chây ỳ, cố tình không làm kiểm điểm thì Ban Chấp hành căn cứ báo cáo của Ban Kiểm tra và báo cáo của ban Thường vụ để xét kỷ luật.

3. Các tình huống khác

Tình huống:  
Trong Đại hội Hội nông dân Việt Nam ở xã T, khi bầu Ban chấp hành thì số người trúng cử không đủ số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành do Đại hội. Anh, chị sẽ giải quyết như thế nào?
Gợi ý trả lời:  

Người trúng cử Ban Chấp hành phải đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số đại biểu (hoặc tổng số hội viên) được triệu tập dự Đại hội.

Ví dụ: 

Đại hội đại biểu xã A triệu tập 150 đại biểu nhưng chỉ có 130 đại biểu đến dự. Những người được từ 76 phiếu bầu trở lên (trên 1/2 của 150 đại biểu được triệu tập) mới đủ điều kiện trúng cử vào Ban Chấp hành. Những người có 75 phiếu bầu trở xuống không đủ điều kiện trúng cử. Quy định như trên để bảo đảm người trúng cử vào Ban Chấp hành thực sự là người được tín nhiệm của đa số hội viên và đại biểu Đại hội.

Trường hợp số người có đủ điều kiện trúng cử (đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số đại biểu được triệu tập) nhiều hơn số lượng cần bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu cao hơn. Nếu số lượng người có đủ điều kiện trúng cử ít hơn (chưa đủ) số lượng  cần bầu (thí dụ số uỷ viên Ban Chấp hành cần bầu là 17 nhưng chỉ có 15 hoặc 16 người trúng cử) thì giải quyết bằng một trong hai cách sau: (Chọn cách nào, do Đại hội quyết định.)

- Một là, chấp nhận kết quả bầu cử đó. Số uỷ viên Ban Chấp hành khoá mới chỉ có 15 hoặc 16 người.

- Hai là, tiến hành bầu cử lần thứ hai để Đại hội bầu 1 hoặc 2 người nữa trong số những người không trúng cử.


 Trường hợp số người đạt số phiếu bầu qúa một nửa nhiều hơn số lượng cần bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu cao hơn. Nếu cuối danh sách trúng cử có một số người ngang phiếu nhau và nhiều hơn số lượng cần bầu thì Đoàn chủ tịch Đại hội lập danh sách những người ngang phiếu nhau đó để Đại hội bỏ phiếu, chọn người có số phiếu cao hơn, không cần phải quá một nửa so với tổng số đại biểu được triệu tập. Trường hợp bỏ phiếu lại mà số phiếu vẫn ngang nhau, có bỏ phiếu lại lần nữa hay không do Đại hội quyết định.

         
II. GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ, CÁC QUI CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NÔNG DÂN XÃ 


1. Thủ tục tổ chức đại hội các cấp Hội Nông dân xã


Câu 1: 

Theo anh, chị Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên của tổ chức cơ sở Hội có những nhiệm vụ nào?

Gợi ý trả lời:
- Thảo luận văn kiện (dự thảo) của Hội cấp trên (nếu có).

- Đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội (nếu có).

- Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. 

- Bầu Ban Chấp hành cơ sở Hội khoá mới.

- Bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Câu 2:
 Thành phần đại biểu của Đại hội bao gồm những ai?

Gợi ý trả lời:

Trong Đại hội có đại biểu chính thức và khách mời.

Đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu cơ sở Hội gồm:

- Các uỷ viên Ban Chấp hành cơ sở Hội đương nhiệm (là đại biểu đương nhiên, không phải bầu).

- Các đại biểu do đại hội các chi hội bầu.

- Các đại biểu được Ban Chấp hành cơ sở đương nhiệm chỉ định. Số lượng đại biểu này không quá 5% tổng số đại biểu chính thức được triệu tập.

- Trong Đại hội toàn thể hội viên (đối với cơ sở Hội có ít hội viên), thì toàn thể cán bộ, hội viên của cơ sở đều là đại biểu chính thức của Đại hội.

Đại biểu chính thức có các nhiệm vụ và quyền lợi sau:

- Tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

- Ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chấp hành, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Câu 3: 
Anh, chị hãy cho biết những công việc chuẩn bị Đại hội? 

Gợi ý trả lời:

Ban Chấp hành cơ sở Hội đương nhiệm quyết định triệu tập Đại hội và có trách nhiệm chuẩn bị một số công việc sau:

- Dự kiến thời gian tiến hành Đại hội.

- Quyết định số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu.

- Chuẩn bị các báo cáo, đề án công tác trình Đại hội.

- Dự kiến nhân sự Ban Chấp hành khoá mới và nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu.

- Tuyên truyền trước trong và sau Đại hội về khánh tiết của Đại hội,

- Kinh phí và điều kiện vật chất của Đại hội.

           Công việc chuẩn bị rất quan trọng, Ban Chấp hành phải tập trung đầu tư công sức, trí tuệ. Mỗi việc phân công cho một uỷ viên Thường vụ và một số uỷ viên Chấp hành phụ trách, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp, Ban Thường vụ Hội cấp huyện. Sau khi chuẩn bị tốt các việc trên mới quyết định ngày chính thức triệu tập Đại hội.

Câu 4: 
Hãy cho biết số lượng, cơ cấu và phân bổ đại biểu cho các chi hội?

Gợi ý trả lời:

Ban Chấp hành cơ sở Hội đương nhiệm quyết định số lượng, cơ cấu đại biểu Đại hội và phân bổ đại biểu cho các chi hội, gồm số lượng đại biểu còn lại trong tổng số đại biểu Đại hội trừ số đại biểu đương nhiên (các uỷ viên Ban Chấp hành cơ sở) và đại biểu chỉ định.

Cách phân bổ như sau:

Để bảo đảm mặt bằng chung, tránh sự chênh lệch quá lớn giữa các chi hội, cần dự kiến số đại biểu tối thiểu mỗi chi hội được bầu, số còn lại phân bổ cho các chi hội theo tỷ lệ hội viên của mỗi chi hội.

Thí dụ: xã A có 8 chi hội, tổng số 824 hội viên, Ban Chấp hành quyết định số đại biểu Đại hội là 150 người. Trong đó, 15 người là uỷ viên Ban Chấp hành đương nhiệm; số đại biểu chỉ định là 5 (tối đa 7), số đại biểu phân bổ để các chi hội bầu là: 150 – (15 + 5) = 130

Trong số 130 đại biểu, số đại biểu tối thiểu phân bổ đều cho mỗi chi hội, dự kiến 6 người.

8 chi hội x 6 người = 48 người.

Số đại biểu còn lại phân bổ cho các chi hội theo số hội viên của chi hội là:

130 người – 48 người = 82 người.

Tỷ lệ hội viên trên 1 đại biểu là:

824 hội viên/82 đại biểu = 10hội viên/1đại biểu.

Chi hội C có 113 hội viên, theo tỷ lệ trên, được bầu 11 đại biểu. Tổng số đại biểu chi hội C được bầu là: 06 + 11 = 17 đại biểu

Khi phân bổ đại biểu phải chú ý tỷ lệ nữ, dân tộc, tôn giáo, cán bộ chi hội, tổ hội.

2. Các qui chế quản lý hội viên


Câu hỏi: 
Theo anh, chị Hội viên Hội Nông dân Việt Nam có được cấp thẻ không? Nếu được thì phát và quản lý thẻ hội viên theo trình tự nào?


Gợi ý trả lời:

- Phát và quản lý thẻ hội viên


+ Thẻ hội viên chỉ được phát cho Hội viên Hội Nông dân Việt Nam


+ Mẫu thẻ hội viên do Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quy định, thống nhất trong toàn quốc.

+ Ban Chấp hành Hội Nông dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo in ấn và tổ chức phát thẻ cho hội viên trong phạm vi tỉnh, thành của mình. (Có các biểu mẫu kèm theo).

Công văn đề nghị kết nạp hội viên
	HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HND HUYỆN ĐẠI LỘC

BCH HND XÃ ĐẠI NGHĨA
--------------
BCH CHI HỘI
*
Số: ……. CV/HND

Về việc đề nghị kết nạp hội viên
	Đại Nghĩa, ngày … tháng … năm…


Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân xã (phường).........

- Căn cứ điều 4, chương II Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;

- Xét nguyện vọng xin vào Hội của các ông, các bà có tên trong danh sách kèm theo,


Chi hội …................… đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân xã (phường) ra quyết định kết nạp các ông, các bà có tên nói trên vào Hội Nông dân Việt Nam, sinh hoạt tại chi hội ……..
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT
	T/M BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI
CHI HỘI TRƯỞNG
Trần Văn A 


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP HỘI VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Nam (nữ)
	Năm sinh
	Nơi ở
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ học vấn
	Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Quyết định kết nạp hội viên
	HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HND HUYỆN ĐẠI LỘC

BCH HND PHƯỜNG ĐẠI LONG

--------------

Số: ……. CV/HND
	Đại Long, ngày ... tháng … năm…


QUYẾT ĐỊNH

Kết nạp hội viên


- Căn cứ điều 4, chương II Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;


- Xét đề nghị của chi hội …. (công văn số ngày……tháng…năm) về việc kết nạp hội viên,

BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN XÃ (PHƯỜNG)…

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Kết nạp (ghi số lượng) ông, bà có tên trong danh sách kèm theo vào Hội Nông dân Việt Nam, kể từ ngày …. tháng ….. năm ….., sinh hoạt tại chi hội………


Điều 2: Chi hội….. và các ông, các bà có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thi hành)

- Huyện hội (để báo cáo)

- Lưu VP
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Chữ ký)

Nguyễn Thị B


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HND HUYỆN ĐẠI LỘC

BCH HND XÃ  ĐẠI NGHĨA

CHI HỘI…………………..
TỔ  HỘI…………………… 

SỔ  DANH SÁCH HỘI VIÊN

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Nơi ở
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ học vấn
	Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ngày vào Hội
	Ngày cấp thẻ hội viên
	Số 

thẻ
	Ngày và lý do xoá tên
	Ghi 

Chú

	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	


 - Cột 9: ghi rõ đảng viên, các chức vụ  trong Đảng, chính quyền, các đoàn thể (nếu có).
- Cột 13: ghi rõ ngày, tháng, năm xoá tên trong danh sách, lý do xoá tên, (như tự bỏ sinh hoạt, hoặc bị kỷ  luật xoá tên, hoặc chuyển đến sinh hoạt ở tổ  hội khác, chi hội khác…..

                                                            T/M BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI
                                                                       CHI HỘI TRƯỞNG
                                                        Lê Văn  B
                                         Mặt trước                                                    Mặt sau                                                              
	                  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

           BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                              THẺ HỘI VIÊN
                     Họ và tên:…...……………
                      Sinh ngày:……..tháng…năm
    Ảnh           Nơi cư trú:……..…………..
                        Vào Hội ngày…tháng...năm…
                         Nơi cấp thẻ …………………
                                                       Ngày ..tháng….năm….                                                                                                                                   (In dấu BCH TW không ký)

  Số:…………
	
	QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ HỘI VIÊN

- Thẻ hội viên chỉ dùng trong công tác và sinh hoạt nội bộ Hội Nông dân.

- Không cho người khác mượn dùng thẻ hội viên.

- Thẻ không còn giá trị khi Hội viên không còn sinh hoạt Hội.

- Khi thẻ bị hỏng hoặc mất phải báo ngay cho tổ chức cơ sở Hội.



3. Chính sách cán bộ của Hội Nông dân xã

Câu hỏi: 
Theo anh, chị việc luân chuyển cán bộ của Hội Nông dân được thực hiện như thế nào?


Gợi ý trả lời:

 
Lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức để quy hoạch đào tạo bằng hình thức đưa xuống tỉnh, thành, huyện, thị Hội tham gia vào Ban Thường vụ trong thời gian nhất định để nâng cao trình độ về mọi mặt, tìm hiểu thực tế, kinh nghiệm trong công tác, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V.

- Điều lệ Hội Nông Dân Việt Nam.

- Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hội Nông dân (chương trình 1 tháng).

- Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hội Nông dân (chương trình 3 tháng, tập 1 + tập 2).

- Giáo trình Chương trình Trung cấp Công tác xã hội, Chuyên ngành Công tác Hội Nông dân.


- Sổ tay Cán bộ cơ sở Hội Nông dân.


- Sổ tay Công tác Kiểm tra và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam.
Nghiệp vụ và các kỹ năng công tác của 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Chuyên đề 26: 

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ
TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở XÃ

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

 1. Chức năng của Hội Cựu chiến binh xã
Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện ý chí quyền lợi của Cựu chiến binh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.

Chức năng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là giữ gìn, phát huy truyền thống chiến đấu cách mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết tương trợ các cựu chiến binh, góp phần vào việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đóng góp ý kiến với các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, trong đó có chính sách đối với cựu chiến binh; góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

2. Nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh xã


- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ  nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các qui định của pháp luật về dân chủ cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo qui định của pháp luật.


- Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.


- Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói , giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa để cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cựu chiến binh

- Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

II. NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ 

1. Nguyên tắc tổ chức của Hội Cựu chiến binh xã

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện.
Hội Cựu chiến binh kết nạp hội viên tham gia theo tinh thần tự nguyện, tự giác, không gò ép, áp đặt. Mọi thành viên đều có quyền tham gia đóng góp trí tuệ, tài năng, công sức của mình cho tổ chức Hội.
- Hội Cựu chiến binh ở xã tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Cơ quan lãnh đạo các cấp của hội đều do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Ban chấp hành của Hội cựu chiến binh cấp dưới báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội, cấp ủy cùng cấp và Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cấp trên.
Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo Hội các cấp chỉ có giá trị thi hành khi có hơn nửa số thành viên tán thành. Khi thi hành phải thực hiện nghị quyết của tập thể, thiểu số phục tùng đa số.

Tổ chức Hội quyết định các vấn đề thuộc quyền hạn của mình, song không được trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của Hội Cựu chiến binh cấp trên.


2. Tổ chức của Hội Cựu chiến binh xã 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm: Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương); Hội Cựu chiến binh huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh); Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn.

Hội Cựu chiến binh xã gồm có: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Hội Cựu chiến binh ở xã có 4 cấp: Hội cấp trên cơ sở, hội cơ sở, chi hội và phân hội, trên cơ sở tổ chức hành chính ở xã và các cơ quan, đơn vị ở xã. Hội Cựu chiến binh xã chịu sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng cùng cấp; sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội cấp trên; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội, của cơ quan, đơn vị.

Điều kiện để thành lập tổ chức hội phải có từ 7 Cựu chiến binh trở lên có nguyện vọng thành lập tổ chức hội và làm đơn xin thành lập tổ chức hội; được Đảng ủy xã nhất trí, được Ban Chấp hành hội cấp trên ra quyết định thành lập.

Ban chấp hành Hội cơ sở có từ 9 Uỷ viên trở lên bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch. Ban kiểm tra có cơ cấu Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban kiểm tra. Số lượng Ban kiểm tra ở Tổ chức cơ sở Hội nên có từ 3 đến 5 người. Tổ chức cơ sở Hội có Ban chấp hành dưới 9 Ủy viên chỉ bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch kiêm phụ trách kiểm tra.

Ban chấp hành Hội cơ sở nơi có Ban Thường vụ, họp thường lệ 3 tháng 1 lần, họp bất thường khi cần. Ban Thường vụ họp thường lệ 1 tháng 1 lần, điều hành công tác của Hội giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành. Ban chấp hành Hội cơ sở nơi không có Ban Thường vụ, họp thường lệ 1 tháng 1 lần, họp bất thường khi cần.

Những tổ chức hội có đông hội viên hoặc hoạt động phân tán thành lập ra các Chi hội, dưới Chi hội là Phân hội, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, công tác và thăm hỏi giúp đỡ nhau:

- Chi hội không bầu Ban chấp hành, chỉ bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó. Nơi có đông hội viên, nhiều phân hội, bầu ra một hoặc nhiều Chi hội phó. Việc bầu cán bộ chi hội gắn với nhiệm kỳ của Chi bộ Đảng trực tiếp lãnh đạo Chi hội. Chi hội không tổ chức Đại hội, việc bầu cán bộ Chi hội được tiến hành trong hội nghị sinh hoạt thường kỳ của Chi hội.

- Phân hội, chi hội (nơi không chia phân hội) sinh hoạt thường kỳ 1 đến 3 tháng một lần. Những nơi có điều kiện thuận lợi duy trì sinh hoạt thường kỳ 1 tháng một lần. Những nơi điều kiện khó khăn như: địa bàn rộng, địa hình phức tạp, số lượng hội viên ít phải ghép nhiều thôn xóm vào một chi hộ, phân hội; hoặc có nhiều hội viên đi làm xa.
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy trình bày nguyên tắc tổ chức của Hội cựu chiến binh ở xã?
Câu 2: Hội cựu chiến binh xã có chức năng, nhiệm vụ gì? Anh, chị hãy đánh giá những mặt đạt được và những điểm còn tồn tại của Hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương nơi anh, chị đang công tác?
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 07 tháng 10 năm 2005.

- Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh.
- Điều lệ Hội Cựu chiến binh thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2007 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
- Hướng dẫn số 08/HD-CCB ngày 15/4/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Hướng dẫn số 20/HD-CCB ngày 15/9/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở xã, phường, thị trấn.

Chuyên đề 27:

NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

I. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ
1. Chức trách của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Là cán bộ chuyên trách đứng đầu Hội Cựu chiến binh ở xã, phường, thị trấn; chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ của Hội Cựu chiến binh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

-  Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của tổ chức mình.

- Cùng tập thể Ban Thường trực Hội cựu chiến binh Việt Nam ở xã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với các chi hội ở thôn, làng, ấp, bản.

 Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ tại xã, phường, thị trấn và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của Hội Cựu chiến binh cấp trên đề ra.

- Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với hội viên của tổ chức mình.

- Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do nhà nước cấp đối với tổ chức mình.

- Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã, phường, thị trấn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

- Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và các tổ chức cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

- Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp cơ sở tổ chức mình; chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo theo đúng quy chế đã xây dựng.

II. NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ
1. Kỹ năng thực hiện công tác tổ chức Hội ở xã

1.1. Tổ chức Hội cơ sở

- Tổ chức Hội cơ sở được thành lập ở xã, phường, thị trấn, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp.
Điều kiện thành lập Hội cơ sở phải có từ 7 cựu chiến binh trở lên, có nguyện vọng thành lập tổ chức Hội và làm đơn xin thành lập tổ chức Hội, được Đảng uỷ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhất trí và Ban Chấp hành Hội cấp trên ra quyết định thành lập.
Những tổ chức Hội cơ sở có đông hội viên hoặc hoạt động phân tán được thành lập các chi Hội, dưới chi Hội là phân Hội. Chi Hội không bầu Ban Chấp hành, chỉ bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó. Nơi có đông hội viên, nhiều phân Hội thì bầu ra một hoặc nhiều Chi hội phó. Chi hội không tổ chức Đại hội, việc bầu cán bộ chi hội được tiến hành trong sinh hoạt thường kỳ.
Tổ chức Hội cơ sở là nền tảng, là nguồn gốc sức mạnh của Hội, có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Hội. Cơ sở Hội là nơi kết nạp, giáo dục, rèn luyện hội viên; là nơi xuất phát để cử ra cơ quan lãnh đạo Hội các cấp; là nơi trực tiếp hoạt động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội; là nơi thể hiện quyền làm chủ của cựu chiến binh Việt Nam. 
Hội cơ sở là nơi hội viên và tổ chức Hội hoà mình trong cuộc sống của đông đảo cựu chiến binh và nhân dân trên địa bàn, hiểu biết và phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, yêu cầu, nguyện vọng của cựu chiến binh và nhân dân với cấp uỷ Đảng và chính quyền. Hội cơ sở còn là nơi cựu chiến binh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

1.2. Hoạt động của Hội cơ sở
- Tổ chức cơ sở của Hội hoạt động theo nguyên tắc và nhiệm vụ sau đây:
+ Hoạt động theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội. Cụ thể là:
+ Tuân thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, tôn trọng và tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền, hợp tác chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân ở địa phương để hoàn thành nhiệm vụ.
+ Bám sát nhiệm vụ của địa phương, tham gia xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt.
+ Chấp hành đúng tính chất, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và các quy định của Hội đề ra trong Điều lệ. 
- Tổ chức Hội cơ sở hoạt động theo các nhiệm vụ sau:
+ Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, trị trấn; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát, phản biện xã hội; giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.
+ Bồi dưỡng về phẩm chất và năng lực cho hội viên. 
+ Hướng dẫn hoạt động của hội viên và vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ, các chương trình, phong trào của Hội.
+ Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh ở cơ sở.
+ Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi khó khăn, phát triển kinh tế gia đình.
+ Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
2. Kỹ năng xây dựng câu lạc bộ cựu chiến binh quân nhân, phát triển hội viên của Hội ở xã 
2.1. Kỹ năng xây dựng câu lạc bộ cựu chiến binh quân nhân

Cựu quân nhân là những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đây là lực lượng được tôi luyện trong môi trường quân đội, hầu hết là trẻ, khỏe, có kỷ luật và hoài bão, lực lượng này nếu được tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" thì đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.
Câu lạc bộ cựu chiến binh quân nhân ở xã được xây dựng và hoạt động trên cơ sở Thông tư liên tịch số 127/2007/TTLT/BQP-CCBVN ngày 24/8/2007 giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc hướng dẫn vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân cơ sở.

2.1.1. Đối tượng, hình thức tổ chức tập hợp của câu lạc bộ

- Quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nguyện vọng và tự nguyện đều được tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ.

- Câu lạc bộ Cựu quân nhân chỉ tổ chức ở cơ sở theo địa bàn thôn, ấp, tổ dân phố. Những nơi ít Cựu quân nhân thì câu lạc bộ tổ chức ở xã, phường, thị trấn; không tổ chức thành hệ thống dọc.

- Hình thức tập hợp của câu lạc bộ phải phù hợp với pháp luật và thực tế từng địa phương, hoạt động có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

2.1.2. Nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ

- Đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý chính quyền địa phương ở cơ sở;

- Chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

- Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải về tài chính;
- Hoạt động của câu lạc bộ Cựu quân nhân không được cản trở, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dự bị động viên dân quân, tự vệ do pháp luật quy định;

- Câu lạc bộ phải có quy ước hoạt động do tập thể Cựu quân nhân thảo luận và thông qua phù hợp với nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ.

2.1.3. Nội dung hoạt động của câu lạc bộ

- Động viên, giúp đỡ nhau giữ gìn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị;

- Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, tham gia thực hiện các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

- Động viên hội viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật và của địa phương.

- Tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tham gia các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, gương mẫu xây dựng gia đình Cựu quân nhân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể và gia đình tổ chức tang lễ chu đáo khi hội viên qua đời.

- Tổ chức sinh hoạt học tập của câu lạc bộ để thông tin về thời sự chính sách, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm về sản xuất, bảo vệ sức khỏe, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ và tham gia các hoạt động khác của địa phương.

2.1.4. Thời gian sinh hoạt của câu lạc bộ

- Thời gian sinh hoạt do từng câu lạc bộ, ban liên lạc thống nhất quy định phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương;

- Các hội viên câu lạc bộ, ban liên lạc bầu Ban chủ nhiệm để điều hành mọi hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.
2.1.5. Nguồn kinh phí đảm bảo sinh hoạt của câu lạc bộ

- Kinh phí hoạt động của câu lạc bộ do hội viên tự nguyện đóng góp hoặc tổ chức lao động sản xuất, làm dịch vụ để gây quỹ là chính, ngoài ra có thể được sự hỗ trợ của chính quyền và các đoàn thể, tài trợ của tổ chức kinh tế, cá nhân có lòng hảo tâm.

- Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích do câu lạc bộ thống nhất quy định.

- Định kỳ hàng năm phải công khai việc thu, chi kinh phí trong hội nghị toàn thể câu lạc bộ.

2.2. Kỹ năng phát triển hội viên của Hội ở xã

* Yêu cầu:
- Xây dựng đội ngũ hội viên có số lượng đông, chất lượng cao. 
Đẩy mạnh công tác phát triển Hội đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên, tập hợp được đông đảo cựu chiến binh vào Hội, chăm lo bồi dưỡng cho hội viên nắm vững và kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện phẩm chất, lối sống lành mạnh, trong sáng. Nhiệt tình tham gia hoạt động Hội, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của hội viên. Không có tư tưởng, quan điểm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, không vi phạm kỷ luật, pháp luật.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững mạnh.
Trước hết là cán bộ chủ trì các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng phát triển của Hội. Đó là những đồng chí có phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm với cấp ủy, chính quyền và hội viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng sự quản lý của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.
- Xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất.
Đoàn kết, thống nhất, chân tình giúp đỡ nhau trong công tác và trong cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Phấn đấu từng bước đưa tất cả hội viên có mức sống trung bình trở lên, tỷ lệ khá, giàu ngày càng cao; không còn hộ hội viên đói, giảm hộ hội viên nghèo ở mức thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương; có đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh.
- Duy trì chế độ sinh hoạt Hội đều đặn.
 Thực hiện sinh hoạt Hội đều đặn, hoạt động đúng hướng, có hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở; giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.
- Đổi mới phương thức hoạt động của Hội.
Nắm vững những phương pháp vận động quần chúng cơ bản. Đó là tuyên truyền vận động, giáo dục thuyết phục, tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn cựu chiến binh hành động cách mạng; sâu sát cơ sở; liên kết hợp tác, phối hợp với các cơ quan đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ của Hội.

* Nội dung, biện pháp: Để xây dựng, Hội cơ sở trong sạch, vững mạnh cần chú trọng xây dựng đồng bộ các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức hoạt động, tập trung vào các nội dung, biện pháp chủ yếu sau đây:
Một là, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ kiến thức cho hội viên. 
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, trang bị kiến thức mới cho hội viên là vấn đề quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.
- Cựu chiến binh là những cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện, giáo dục nhiều năm trong quân ngũ, được thử thách trong chiến đấu và công tác, được giác ngộ về lý tưởng cách mạng, có trình độ chính trị nhất định, có kinh nghiệm trong đấu tranh và cuộc sống. Tuy nhiên, khi trở về đời thường, nhiều người ít có điều kiện học tập, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng, ít được thông tin và bồi dưỡng kiến thức, nhất là các cựu chiến binh ở nông thôn, miền núi. Từ khi Hội Cựu chiến binh được thành lập, những vấn đề trên được đáp ứng một phần, nhưng còn nhiều hạn chế. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, yêu cầu về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng và kiến thức của hội viên cần phải được nâng cao hơn nữa mới bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho hội viên nhằm giúp cho hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình kinh tế, xã hội của địa phương; từng bước nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm được những định hướng cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng; kịp thời nắm bắt các thông tin thời sự, chính sách mới, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng.
- Tổ chức thường xuyên, kịp thời, có định hướng bằng nhiều hình thức, giúp hội viên và đông đảo cựu chiến binh theo dõi, hiểu biết tình hình trong nước và quốc tế, nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhận rõ âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; thường xuyên đề cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm phản động, chống đối, xuyên tạc, các luận điệu chiến tranh tâm lý của địch.
- Chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho hội viên, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết thương yêu đồng chí, đồng đội, gương mẫu trong sinh hoạt và lối sống. Quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho những hội viên đang trực tiếp tham gia cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội...giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn luôn xứng đáng với sự tin cậy của đảng bộ và nhân dân.
- Coi trọng bồi dưỡng những kiến thức mới, cần thiết cho hội viên, nhất là những vấn đề về kinh tế, khoa học, công nghệ, pháp luật, an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện để hội viên đóng góp có hiệu quả vào các chương trình kinh tế, xã hội ở địa phương và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội.
- Tiếp tục giúp đỡ hội viên nắm vững mục đích, tính chất, nhiệm vụ của Hội để có định hướng xây dựng và hoạt động đúng, có tác phong và phương pháp công tác tốt, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác Hội.
Hai là, làm tốt công tác phát triển hội viên, thu hút được đông đảo các thế hệ cựu chiến binh gia nhập Hội.
Trong công tác phát triển hội viên luôn luôn phải coi trọng chất lượng, nhưng mặt số lượng cũng có ý nghĩa quan trọng tạo nên sức mạnh của Hội, góp phần hoàn thành tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của Hội.
- Từng cơ sở Hội phải điều tra nắm chắc số lượng và chất lượng cựu chiến binh ở địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho cựu chiến binh hiểu rõ mục đích, tính chất, nhiệm vụ của Hội, trách nhiệm của cựu chiến binh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đồng thời góp phần tích cực giải quyết những nhu cầu về tinh thần, tình cảm, những khó khăn về đời sống vật chất của anh chị em, qua đó động viên họ tham gia tổ chức Hội.

- Phải có kế hoạch phát triển Hội, có chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, có phân công giao trách nhiệm cho từng chi Hội, phân Hội, từng hội viên, có kiểm tra, đôn đốc thực hiện, phát hiện và uốn nắn kịp thời những nhận thức không đúng và những lệch lạc khác. Chú trọng phát triển hội viên ở các thế hệ cựu chiến binh đã tham gia các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế, các cựu chiến binh đang làm việc ở cơ quan, nhà trường, đơn vị kinh tế, cựu chiến binh nữ, đồng thời quan tâm bồi dưỡng để xét kết nạp các đối tượng mới được quy định trong Điều lệ vào Hội.
- Cùng với việc phát triển Hội, tăng số lượng hội viên, tổ chức Hội cơ sở cần có nhiều hình thức tổ chức và hoạt động thích hợp, đa dạng để tập hợp các cựu chiến binh chưa vào Hội, các cựu quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nay trở về địa phương; qua đó động viên hội viên tham gia các chương trình kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương.
Ba là, thường xuyên bồi dưỡng và kiện toàn cán bộ cơ sở Hội (từ phân Hội trở lên).
Cán bộ cơ sở là người trực tiếp động viên, tổ chức toàn thể hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội ở cơ sở, giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ đảng, với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội ở địa phương. Vì vậy, thường xuyên bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở có nhiệt tình, trách nhiệm, có năng lực vận động quần chúng và tổ chức thực tiễn, được sự tín nhiệm của cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương, có quan hệ tốt với các ngành, các đoàn thể bạn, được hội viên và đông đảo cựu chiến binh cũng như nhân dân tin cậy là khâu cơ bản, then chốt, có ý nghĩa quyết định trong công tác xây dựng cơ sở vững mạnh.
- Nội dung bồi dưỡng và kiện toàn cán bộ cơ sở Hội trước hết phải coi trọng về mặt chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức cách mạng, đồng thời chú ý trang bị kiến thức và nâng cao trình độ vận động quần chúng, biết làm và làm tốt công tác Hội ở cơ sở, xây dựng tác phong và phương pháp công tác dân chủ, đoàn kết, sâu sát hội viên, vận động, thuyết phục, có tác phong gương mẫu, làm việc có kế hoạch, nói đi đôi với làm. Đề phòng và khắc phục hiện tượng quan liêu, mệnh lệnh, mất dân chủ, hành chính hoá công tác của Hội.
- Bồi dưỡng cán bộ cơ sở Hội phải bằng nhiều biện pháp, hình thức linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng nơi, như thông qua các lớp tập huấn, tổ chức thông tin thời sự, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông qua sơ kết, tổng kết công tác, v.v..
Bốn là, giữ vững chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Ban Chấp hành Hội cơ sở. 
- Ban Chấp hành Hội cơ sở phải duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn, hợp lý, có nội dung thiết thực và phù hợp hoàn cảnh cụ thể từng nơi.

+ Ban Chấp hành Hội cơ sở nơi có Ban Thường vụ thì 3 tháng họp một lần, họp bất thường khi cần. Ban Thường vụ mỗi tháng họp một lần và điều hành công tác Hội giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Hội cơ sở nơi không có Ban Thường vụ thì họp thường lệ mỗi tháng 1 lần và họp bất thường khi cần.

- Nội dung sinh hoạt của Ban Chấp hành Hội cơ sở tập trung vào các vấn đề: thảo luận, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của cấp uỷ đảng địa phương có liên quan đến công tác Hội; kiểm điểm công tác thời gian qua, bàn và quyết định công tác thời gian tới; sinh hoạt học tập chuyên đề, bồi dưỡng kiến thức mới, phê bình tự phê bình, biểu dương mặt tốt, giúp nhau khắc phục mặt yếu.

- Phương pháp sinh hoạt của Ban Chấp hành Hội cơ sở phải linh hoạt. Căn cứ thời gian, yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện cụ thể mà thảo luận, bàn bạc giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong công tác xây dựng và hoạt động của Hội, thực hiện đầy đủ chức năng làm tham mưu giúp cấp uỷ đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ.
Năm là, xây dựng chi Hội vững mạnh có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng tổ chức cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh.
- Hiện nay, tổ chức cơ sở Hội nhiều nơi có số lượng hội viên đông hoặc trên địa bàn dân cư rộng, nên việc tổ chức chi Hội theo từng địa bàn thôn xóm, làng bản, tổ dân phố để sinh hoạt và hoạt động là thích hợp, có tác dụng tích cực trong quản lý, giúp đỡ, bồi dưỡng hội viên, phân công và kiểm tra công tác của hội viên, giữ mối quan hệ chặt chẽ với chi bộ Đảng, cán bộ chính quyền, tổ chức của các đoàn thể trên địa bàn.
- Để xây dựng chi Hội vững mạnh, phát huy vai trò và tác dụng của chi Hội, cần chú ý:
+ Tổ chức phân chia chi Hội, phân Hội phải bảo đảm thuận tiện cho sinh hoạt và hoạt động của hội viên.
+ Lựa chọn chính xác và thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng chi Hội trưởng, Phân hội trưởng.
+ Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi hội với nội dung thiết thực, đáp ứng nhu cầu của hội viên, phù hợp với điều kiện làm ăn sinh sống, trình độ của anh chị em. Phải quan tâm đầy đủ cả ba mặt: chính trị tư tưởng, tình cảm và lợi ích vật chất; gắn với nhiệm vụ của địa phương.
+ Có nhiều hình thức, biện pháp xây dựng quỹ Hội và sử dụng có hiệu quả quỹ Hội.
+ Tuân thủ sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, giữ mối quan hệ chặt chẽ với cán bộ chính quyền, các ngành và các đoàn thể trong thôn xóm, bản làng, tổ dân phố.
Sáu là, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên.
- Động lực phát triển của Hội gồm ba yếu tố: nhiệm vụ chính trị, tình cảm đồng chí, đồng đội và lợi ích vật chất. Quan tâm, kết hợp hài hoà cả ba yếu tố đó sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ để khai thác tiềm năng của hội viên, thúc đẩy Hội phát triển nhanh chóng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội.
- Nội dung chủ yếu là:
+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng kinh tế hợp tác gắn với chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên.
+ Tiếp tục mở rộng hoạt động tình nghĩa, giao lưu tình cảm với nhiều hình thức đa dạng trong cựu chiến binh, phát huy đạo lý của dân tộc ta, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, đáp ứng nhu cầu không thể thiếu của người lính khi trở về cuộc sống đời thường. Làm tốt việc này sẽ tạo ra chất keo gắn kết cựu chiến binh với nhau, giữa cựu chiến binh với Hội và có tác động tích cực, ảnh hưởng tốt trong xã hội, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường.
+ Bằng nhiều hình thức xây dựng quỹ Hội để có điều kiện làm tốt hơn nữa hoạt động tình nghĩa và sinh hoạt chính trị, tinh thần cho hội viên. 
Bảy là, bám sát nhiệm vụ của địa phương, tham gia xây dựng và củng cố địa phương vững mạnh về mọi mặt, thông qua hoạt động thực tiễn đó để xây dựng cơ sở Hội. 
- Để hoạt động có hiệu quả, trước hết cơ sở Hội phải bám sát tình hình và nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương trong từng thời kỳ, đồng thời quán triệt các nhiệm vụ của Hội, sự chỉ đạo của cơ quan lãnh đạo Hội cấp trên để vạch ra chương trình hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của ngành, địa phương.
- Xây dựng cơ sở Hội vững mạnh nhằm phát huy vai trò tích cực của Hội trong hoạt động thực tiễn, đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn để xây dựng, củng cố Hội. 
 Tám là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong nội bộ Hội một cách sâu rộng hơn, có hiệu quả thiết thực.
Gắn kết phong trào thi đua của Hội với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm xây dựng Hội cơ sở trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.
Chín là, tuân thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, tôn trọng và tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền, hợp tác chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân ở địa phương. 
- Nắm vững nguyên tắc: Hội Cựu chiến binh Việt Nam mỗi cấp đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp. Trong quá trình xây dựng và hoạt động của Hội phải tuân thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ; định kỳ hoặc khi có vấn đề quan trọng đặt ra, Ban Chấp hành Hội cơ sở phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ về hoạt động của Hội.
- Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động.
- Chủ động quan hệ và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân ở địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

3. Kỹ năng thực hiện các phong trào xóa đói giảm nghèo ở xã

3.1. Nâng cao ý chí tự lực tự cường của cán bộ, hội viên, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu cảnh đói nghèo, quyết tâm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình và tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tuyên truyền, giáo dục cho hội viên những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và nghị quyết của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về tổ chức phát triển kinh tế, chăm lo đời sống của hội viên.

- Nắm bắt cụ thể tình hình đời sống từng hội viên (và gia đình); quan tâm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo có hướng sản xuất kinh doanh đúng, phấn đấu xoá đói giảm nghèo, vươn lên khá giả.

- Động viên hội viên và gia đình nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm vươn lên thoát cảnh đói nghèo, xây dựng cuộc sống no ấm bằng sức lao động của chính mình; chống tư tưởng ỷ lại, trông chờ, mặc cảm.

- Động viên và tổ chức hội viên tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.
3.2. Tổ chức, động viên cựu chiến binh tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.

Hàng năm ở cấp huyện, thị và tương đương, hoặc xã, phường được giao đăng cai đều tổ chức các Hội nghị như:

- Tập huấn xoá đói giảm nghèo.

- Tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công.

- Tập huấn về vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/CP của Chính phủ.

- Tập huấn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp với thế mạnh của địa phương.

- Chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình sản xuất.

- Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh doanh và các hội thảo khác.

Khi Hội cơ sở được thông báo triệu tập mời tham gia học tập và hội thảo, Thường vụ Ban chấp hành Hội phải cử người tham dự đúng thành phần, đủ số lượng. Sau tập huấn về, Hội cơ sở phải tổ chức phổ biến, quán triệt cho hội viên để nâng cao nhận thức và hưởng ứng thực hiện.

3.3. Hướng dẫn tạo điều kiện cho Cựu chiến binh tiếp cận vay được các nguồn vốn ưu đãi và các nguồn vốn tín dụng khác để làm kinh tế.

-  Các loại vốn vay ưu đãi:

+ Vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo kênh Trung ương Hội.

+ Vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo kênh địa phương (thông qua Sở Lao động - Thương binh - Xã hội các tỉnh, thành).

+ Vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

+ Vay vốn ưu đãi khác của Nhà nước như: nước sạch, vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên, trồng rừng, xuất khẩu lao động … qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Vay vốn quỹ nội bộ Hội giúp nhau: 

Do Hội cơ sở tổ chức, vốn do các hội viên tự nguyện đóng góp để giúp nhau phát triển kinh tế.

- Vay vốn tín dụng khác ở các Ngân hàng Nông nghiệp, ngoại thương… theo cơ chế tín dụng thị trường.

Các loại vốn vay ưu đãi đều có các quy định, nguyên tắc, thủ tục cụ thể. Khi được phân bổ chỉ tiêu vay hoặc có nhu cầu vay, Hội cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội đặt ở địa phương. Ban xoá đói giảm nghèo xã, phường, hướng dẫn thực hiện cho hội viên, bảo đảm vốn vay dùng đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn theo hợp đồng tín dụng.

3.4. Tạo điều kiện giúp đỡ cho cựu chiến binh, con em cựu chiến binh có điều kiện được học nghề, có việc làm nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị, tăng thời gian sử dụng lao động ở nông thôn.

- Về học nghề:

- Chủ động quan hệ với các Trung tâm dạy nghề, các Trường dạy nghề gần địa phương xin chỉ tiêu chiêu sinh.

- Tuyên truyền, tư vấn giúp con em cựu chiến binh và cựu quân nhân về học nghề với Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tại các trung tâm, các trường dạy nghề khác. Khi có chỉ tiêu được chiêu sinh, tổ chức động viên con em tham gia học tập.

- Về tạo việc làm:

 Tự tạo việc làm:

+ Dùng nguồn vốn vay chương trình Quốc gia về việc làm đầu tư vào các dự án tạo việc làm mới, việc làm thêm.

+ Dùng nguồn vốn vay ưu đãi cho vay hộ nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; và các chương trình khác để phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm thêm tại chỗ cho con em.

+ Hưởng ứng tham gia các chương trình phát triển kinh tế của địa phương để tạo thêm việc làm cho Cựu chiến binh.

Tạo việc làm mới ổn định lâu dài:

Nơi có điều kiện tuyển dụng lao động:

+ Các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp và khu công nghiệp.

+ Đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. 

Hội cơ sở cần phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động; tư vấn, chất vấn làm rõ các nội dung, bảo đảm cho người lao động hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm khi được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

+ Tuyên truyền, tư vấn giúp cựu chiến binh, con em cựu chiến binh, cựu quân nhân về lao động, việc làm với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu sử dụng lao động ở trong nước và xuất khẩu lao động.

3.5.  Lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội với các hoạt động của Hội để góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên.

Các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương hiện nay Hội cơ sở được tiếp cận qua chính quyền và Mặt trận Tổ quốc như:

- Kế hoạch hoá dân số gia đình.

- Phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Xoá nhà tranh tre dột nát.

- Chương trình phối hợp Bảo vệ môi trường sinh thái.

- Chương trình 132, 134, 135 và các chương trình khác.

Hội cơ sở cần quan hệ với các chủ dự án, chương trình để được tham gia góp phần thực hiện. Quá trình triển khai phải thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định, hướng dẫn, bảo đảm đạt hiệu quả cao, đem lại lợi ích cho hội viên và cộng đồng.

3.6.  Hưởng ứng và khuyến khích hội viên tham gia xây dựng và làm chủ các mô hình sản xuất phù hợp với khả năng theo các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ như:
- Thành lập các doanh nghiệp hoặc công ty theo Luật doanh nghiệp.

- Thành lập các hợp tác xã theo Luật hợp tác xã.

- Thành lập tổ hợp tác, tổ sản xuất.

- Thành lập trang trại, gia trại.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác.

3.7.  Tham gia ủng hộ các hoạt động tình nghĩa do chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phát động:

- Ủng hộ thiên tai, bão lũ khi xảy ra.

- Ủng hộ quỹ vì người nghèo.

- Ủng hộ hội viên nhiễm chất độc da cam (phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam).

- Ủng hộ quỹ khuyến học.

- Ủng hộ các hoạt động tình nghĩa khác.

4. Kỹ năng phối hợp công tác với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội khác ở xã

4.1. Phối hợp công tác với chính quyền


 Phối hợp của Hội Cựu chiến binh xã với chính quyền xã là nhu cầu của của cả Hội Cựu chiến binh và chính quyền xã. Đối với Hội Cựu chiến binh, đây là phương thức hoạt động quan trọng, vì phần lớn những nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh thực hiện hàng năm có thực hiện được hay không là tuỳ thuộc vào kết quả phối hợp giữa Hội với chính quyền. Đối với chính quyền, phối hợp với Hội Cựu chiến binh là biện pháp quan trọng trong việc kết hợp chức năng quản lý nhà nước với phong trào của quần chúng, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh có tổ chức của toàn dân, làm cho kỷ cương phép nước và lòng dân gặp nhau, tạo nên sức mạnh  của bản thân nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Mặt khác, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, nhưng qui định của pháp luật chỉ điều tiết những quan hệ chính yếu nhất, cơ bản nhất. Ngoài pháp luật còn có các yếu tố khác điều tiết hành vi xã hội như: đạo đức, phong tục tập quán, quy định, quy ước của tập thể, cộng đồng. Trên lĩnh vực này, các tổ chức chính trị-xã hội trong đó có Hội Cựu chiến binh xã có ưu thế hơn trong việc tổ chức, vận động hướng dẫn nhân dân phát huy cái đẹp, xoá bỏ cái xấu, cái lạc hậu, hỗ trợ pháp luật điều tiết hành vi xã hội.


- Nội dung phối hợp. 

Hội Cựu chiến binh phối hợp với chính quyền là phối hợp trong những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các hội viên của hội, vấn đề vận động các cựu chiến binh gương mẫu chấp hành pháp luật, tham gia tích cực vào các nhiệm vụ mà chính quyền xã  thực hiện.


- Các hình thức tham gia phối hợp. 

Hội Cựu chiến binh tham gia phối hợp công tác với chính quyền xã thông qua các hình thức sau:

+ Giám sát và bảo vệ chính quyền; 

+ Tham gia xây dựng các chủ trương chính sách; 

+ Chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân; 

+ Thực hiện các chương trình kinh tế xã hội, các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

- Cách thức phối hợp: 

+ Để việc phối hợp đạt hiệu quả thiết thực, cần xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Hội Cựu chiến binh xã với Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân.


+ Tổ chức các cuộc họp liên tịch giữa Hội Cựu chiến binh với chính quyền để bàn bạc các hình thức, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác của địa phương trong từng thời gian


4.2. Phối hợp công tác với các tổ chức chính trị - xã hội khác


Trong quá trình hoạt động Hội Cựu chiến binh cần phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội khác nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân cùng hành động theo chương trình chung, mục tiêu chung tạo ra hiệu quả cao


- Các công việc cần phối hợp:


+ Phối hợp và thống nhất hành động với những tổ chức chính trị - xã hội khác về những việc mà  các tổ chức đó đều có trách nhiệm và có lợi ích liên quan. (Ví dụ: phối hợp thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...)

+ Phối hợp trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật chính sách, tổ chức các hình thức sinh hoạt tập thể theo cụm gia đình, tổ chức các buổi tiếp dân, vận động nhân dân xây dựng các quy ước sinh hoạt ở cơ sở như quy ước về giữ gìn vệ sinh trật tự, an ninh, quy ước thực hiện nếp sống văn hoá. 

- Cách thức phối hợp:

 
+ Căn cứ vào chương trình công tác trong từng thời gian để xem xét, lựa chọn những việc cần có sự phối hợp và thống nhất hành động giữa Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

+ Đưa ra bàn bạc, thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện công việc (Ví dụ: phối hợp trong thực hiện các cuộc vận động cần thống nhất thời gian mở cuộc vận động. Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội đều có quyền chủ động đưa ra sáng kiến, giải pháp thực hiện công việc.

+ Phân công trách nhiệm trong thực hiện công việc đối với các bên.

+ Cần thực hiện chế độ thông báo kết quả thực hiện phối hợp và thống nhất hành động giữa Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội khác. 
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy trình bày kỹ năng phát triển các phong trào xóa đói giảm nghèo ở xã của Chủ tịch hội Cựu chiến binh ở xã ? 

Câu 2: Anh, chị hãy trình bày kỹ năng phối hợp công tác với Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội khác của Chủ tịch hội Cựu chiến binh ở xã?
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 07 tháng 10 năm 2005.

- Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh.
- Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
- Điều lệ Hội Cựu chiến binh thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2007 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Chuyên đề 28: 

XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG

VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ, CÁC QUI CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

I. THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CẤP CỦA HỘI Ở XÃ

Tình huống:

Tôi hiện đang là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã B. Sắp tới xã tôi tổ chức Đại hội, tôi muốn biết những nhiệm vụ và nội dung khi tiến hành Đại hội là gì?
Gợi ý trả lời:

Theo Hướng dẫn số 75/HDTT-CCB ngày 12/7/2011 của Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về Đại hội các cấp, hướng dẫn nhiệm vụ, nội dung của Đại hội cần phải làm những công việc sau:

Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.

Tham gia thảo luận sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.
Bầu cử Ban chấp hành Hội.
Tình huống: 
Trong cuộc bầu cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ mới tại xã M, ông Nguyễn Văn A đã là Chủ tịch 2 nhiệm kỳ liên tiếp, nhưng Ông A là người có uy tín và đã đến tuổi nghỉ hưu, trường hợp này theo đồng chí phải xử lý thế nào.
Gợi ý trả lời:

Căn cứ Hướng dẫn số 75/HDTT-CCB ngày 12/7/2011 của Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về Đại hội các cấp, quy định như sau: “Ở những địa phương chức danh chủ chốt (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) thực sự chưa có người thay thế, cần tái cử nhưng đã quá độ tuổi và nhiệm kỳ công tác…thì lãnh đạo Hội cần xem xét kỹ từng trường hợp, nếu được tín nhiệm, cấp ủy đồng ý thì giới thiệu Đại hội bầu cử”.
II. CÁC QUI CHẾ QUẢN LÝ HỘI VIÊN CỦA HỘI Ở XÃ 

Tình huống:

Bà Lê Thị H theo tiếng gọi của Tổ quốc bà tham gia thanh niên xung phong từ năm 1965 đến năm 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng bà trở về địa phương sinh sống và tham gia sinh hoạt Hội Cựu chiến binh địa phương. Do điều kiện hoàn cảnh neo đơn, sức khỏe yếu bà không thường xuyên tham gia sinh hoạt Hội được. Theo đồng chí bà A có được miễn tham gia sinh hoạt Hội không?
Gợi ý trả lời:

Theo Điều 7 Chương III Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam quy định

“Hội viên tuổi cao, thường xuyên đau yếu hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn được miễn công tác sinh hoạt Hội trong từng thời gian, Chi hội xem xét và Ban Chấp hành Hội cơ sở chuẩn y…”

Tình huống: 

Anh A có nguyện vọng trở thành hội viên Hội Cựu chiến binh xã Y. Anh A muốn biết nếu trở thành hội viên thì anh A phải thực hiện những nhiệm vụ gì? 
Gợi ý trả lời:

Theo điều 6 Chương III Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam quy định nhiệm vụ của Hội viên gồm:


Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.


Chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Hội, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội giao cho.


Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức và giữ gìn phẩm chất, tư cách hội viên.

Đoàn kết, tương trợ nhau trên tình đồng chí, đồng đội, nhất là khi gặp khó khăn.

Tuyên truyên phát triển hội viên mới, đóng chi phí, sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở Hội và  tham gia xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Tình huống:

Ông M là hội viên Hội Cựu chiến binh địa phương, nhưng đến nay do hoàn cảnh con trai ở xa nên vợ chồng ông phải chuyển nhà đến ở với gia đình con trai. Ông M có nguyện vọng muốn chuyển sinh hoạt Hội đến nơi mà mình sinh sống. Vậy, tôi muốn hỏi thủ tục chuyển sinh hoạt Hội như thế nào?
Gợi ý trả lời:

Theo Hướng dẫn số 08/HD-CCB ngày 15/4/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về một số vấn đề thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, quy định thủ tục chuyển sinh hoạt Hội cho hội viên:

Hội viên báo cáo với Ban Chấp hành cơ sở nơi đang sinh hoạt về lý do xin chuyển và cơ sở Hội sẽ chuyển đến sinh sinh.

Ban Chấp hành Hội cơ sở làm giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt cho hội viên kèm theo sơ yếu lý lịch và thẻ hội viên. Hội viên trực tiếp mang đến nộp cho Ban Chấp hành Hội cơ sở nơi chuyển đến sinh hoạt.


Ban chấp hành Hội cơ sở nơi hội viên chuyển đến xem xét có đủ giấy tờ hợp lệ thì tiếp nhận và giới thiệu hội viên về sinh hoạt ở chi hội nơi hội viên chuyển đến.


Việc chuyển sinh hoạt hội viên không phải qua cấp huyện, quận trở lên.

III. NHỮNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ DÀNH CHO CỰU CHIẾN BINH XÃ

Tình huống:

Tôi là một cựu chiến binh, đang sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở xã.  Hiện nay, tôi muốn mở một đầm nuôi tôm, đồng thời trồng 1 khu vườn cây ăn quả xung quanh, và cả chăn nuôi theo mô hình VAC. Vậy thì khi tôi vẫn còn đang sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh thì tôi có được phép không. Và tôi có được hỗ trợ như thế nào? Sau này tôi muốn thành lập một hợp tác xã để mở rộng quy mô sản xuất, như vậy thì có được phép hay không và có còn được hưởng các chế độ của Hội cựu chiến binh nữa hay không?
Gợi ý trả lời:

Theo Khoản 2, 3 Điều 5, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam, quy định quyền lợi của Cựu chiến binh như sau:

2. Cựu chiến binh được ưu tiên tạo việc làm, giao đất, giao rừng, giao mặt nước để sản xuất, kinh doanh và tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội…

3. Nhà nước khuyến khích Cựu chiến binh thành lập các hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp để nhận đất, rừng, mặt nước, tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.

Tình huống:
 Hộ gia đình Ông Nguyễn Văn A hiện đang sinh sống tại xã B, gia đình ông có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mức thu nhập bình quân dưới 400.000 đồng/1 người/1 tháng, được Ủy ban nhân dân xã xác nhận là gia đình thuộc hộ nghèo của xã. Ông A hiện đang là hội viên Hội Cựu chiến binh xã B. Ông A có nhu cầu muốn vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình. Theo đồng chí, Ông A có được hưởng chính sách vay vốn ngân hàng hay không?
Gợi ý trả lời:

Điều 5, chương II, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam, quy định Cựu chiến binh thuộc diện nghèo theo chuẩn do Chính phủ quy định được: "Ưu tiên vay các nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách - xã hội để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm xoá đói, giảm nghèo; chính quyền địa phương, Ngân hàng chính sách - xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để Cựu chiến binh được vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật".

Tình huống: 

Tôi xin gia nhập và bắt đầu sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở xã bắt đầu từ năm 2004, sinh hoạt được 3 năm thì tôi được bầu làm Phó chủ tịch Hội, sau đó 2 năm thì tôi làm Chủ tịch Hội. Đến nay là 8 năm tôi sinh hoạt ở Hội, nhưng do hoàn cảnh gia đình và sức khỏe của tôi không được tốt, tôi đã xin làm đơn và được sự đồng ý thôi không tham gia sinh hoạt ở Hội nữa. Vậy tôi xin hỏi là tôi có được hưởng trợ cấp không? Và sẽ được hưởng trợ cấp như thế nào?
Gợi ý trả lời: 

Theo điểm a mục 5 Phần II Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP thì đối tượng hưởng trợ cấp khi thôi làm công tác Hội có bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã được Ban chấp hành bầu. 

Và cách tính trợ cấp theo điểm b mục 5 Phần II của Thông tư.
TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 07/10/2005.

- Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh.
- Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 Thông tư liên tịch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Hội Cự chiến binh Việt Nam – Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

- Điều lệ Hội Cựu chiến binh thông qua ngày 13/12/2007 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
- Theo Quy định số 107/QĐ-CCB ngày 12/4/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Văn phòng trợ giúp pháo lý Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW-HCCBVN ngày 01/6/2007 của Ban Tổ chức Trung ương và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về tổ chức bộ máy cơ quan Hội Cựu chiến binh các cấp.
- Hướng dẫn số 75/HDTT-CCB ngày 12/7/2011 của Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về Đại hội các cấp.
Nghiệp vụ và các kỹ năng công tác của 

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã

Chuyên đề 29:

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở XÃ
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ
1. Chức năng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

 Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có các chức năng sau:


- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đoàn là tổ chức Cộng sản trẻ tuổi của thanh niên, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ. Nội dung của chức năng này là: 

+ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị Việt Nam do Đảng lãnh đạo, Đoàn lấy mục đích, lí tưởng của Đảng làm mục đích của mình là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

+ Đoàn là lực lượng luôn xung kích đi đầu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

+ Đoàn là lực lượng đông đảo thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến phê bình đảng viên và các tổ chức Đảng có hiệu quả, sát thực góp phần cho Đảng trong công tác lãnh đạo và tổ chức ở mỗi cấp.

+ Đoàn là nguồn phát triển Đảng đông đảo và mạnh mẽ nhất, luôn giới thiệu cho Đảng những Đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

+ Đoàn là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, chất lượng cao cho Đảng và nhà nước ở các cấp.

- Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên

Với vai trò và nhiệm vụ cơ bản của Đoàn ở mỗi cấp là tạo ra các môi trường lành mạnh, tiên tiến để đưa thanh niên vào các hoạt động nhằm rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

+ Đoàn luôn luôn phát động và xây dựng các phong trào mới trên cơ sở nhu cầu của thanh niên nhằm tạo ra các môi trường mới giúp thanh niên vào hoạt động để thể hiện và phát huy các tài năng, kỹ năng, nghiệp vụ của mình.

+ Thông qua các hoạt động, Đoàn sẽ định hướng chính trị, phát hiện các nhân tố, nhân tài để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trẻ cho Đoàn và cho đất nước.
+ Trường học xã hội thể hiện tính nhân văn, tính chính trị thông qua một môi trường lành mạnh, cởi mở giúp thanh niên phát triển nhanh và hoàn thiện nhân cách của mình.

- Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

Chức năng này khẳng định tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên. Nội dung được thể hiện:

     
+ Đoàn đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu niên trước pháp luật: Tham gia vào cơ cấu tổ chức của Đảng ( Đảng uỷ viên; Uỷ viên Chấp hành Đảng bộ...) của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các phiên toà xét xử có liên quan đến thanh thiếu niên nhằm góp tiếng nói bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu niên.


+ Đấu tranh với mọi tiêu cực xã hội, tệ nạn xã hội có liên quan đến sự phát triển  toàn diện nhân cách và môi trường sống lành mạnh của thanh niên.


+ Tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm; đến sự phát triển của thanh thiếu nhi.


2. Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

2.1. Đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi


- Với mục đích và bản chất của sự ra đời, hoạt động và phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tập hợp thanh thiếu nhi vào tổ chức theo đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này đã được ghi trong nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và điều lệ của Đoàn. Nhiệm vụ đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên là một qui luật tất yếu trong vận động và phát triển các tổ chức thanh niên.


- Đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi là nhiệm hàng đầu của mỗi tổ chức Đoàn, mỗi cấp bộ Đoàn và trong mọi thời kỳ lịch sử cách mạng của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng, trong tiến trình cách mạng của dân tộc, Đoàn luôn đặt nhiệm vụ đoàn kết tập hợp thanh niên là một nhiệm vụ sống còn trong phát triển: Trong đấu tranh chống ngoại xâm cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, số lượng thanh niên trong tổ chức đoàn không ngừng tăng lên, hiện nay có Đoàn thanh niên gần 7 triệu đoàn viên.


- Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên phải thực sự mang tính khoa học và nghệ thuật: Mọi hoạt động của Đoàn phải mang màu sắc trẻ trung, phải được xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ; có tính cách mạng và đồng thời đảm bảo tính kỷ luật cao.


2.2. Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên.


- Giáo dục là nhiệm vụ cơ bản nhất trong tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên, nó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đoàn, trong mọi giai đoạn phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


- Nội dung giáo dục của Đoàn mang tính rộng lớn và toàn diện cả về nội dung, hình thức và đối tượng: đạo đức, chính trị, lối sống, pháp luật, văn hoá, xã hội, truyền thống, khoa học kỹ thuật…


- Hình thức giáo dục của Đoàn phong phú, đa dạng, luôn luôn phải đổi mới theo yêu cầu đổi mới của xã hội và của thanh thiếu nhi: Chủ đề giáo dục bám sát với nhiệm vụ chính trị; địa điểm, quy mô thành phần trong tổ chức hoạt động giáo dục luôn thay đổi.


- Phương pháp giáo dục thanh niên phải mang tính nghệ thuật và khoa học cao. Lấy mục đích đào tạo, bồi dưỡng lý tưởng, chính trị, kỹ năng văn hoá, xã hội, chuyên môn nghề nghiệp lên hàng đầu. Coi trọng đặc điểm tâm lý lứa tuổi, quyền lợi, nghiã vụ và trách nhiệm của thanh thiếu niên.


- Hiện nay công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên cơ sở được Ban tuyên giáo Trung ương Đảng và Trung ương Đoàn phát động bồi dưỡng “chương trình lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn cơ sở”( hay còn gọi là 6 bài học lý luận chính trị).


2.3. Đưa thanh niên vào hành động cách mạng, tham gia phát triển kinh tế, xã hội lập nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Công tác đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi vào tổ chức nhằm giáo dục lý tưởng cho thanh thiếu nhi là những nhiệm vụ mạng tích mục đích. Muốn giáo dục thanh thiếu niên phải thông qua các chương trình hoạt động cách mạng cụ thể, trong mọi lĩnh vực. Và thông qua các chương trình hành động cách mạng nhằm tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên.

- Các tổ chức Đoàn từ Trung ương đến cơ sở đều phải luôn tạo ra các  phong trào, chương trình hành động cụ thể nhằm thu hút tập hợp thanh niên.

Trong lịch sử của Đoàn, trong bất kỳ giai đoạn nào, nhiệm kì Đại hội nào, Đoàn luôn luôn có những phong trào thiết thực được phát động như : Phong trào “3 sẵn sàng”  và “5 xung phong”; thời kì chống Mỹ; phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội; và gần đây là “ phong trào lập thân, lập nghiệp”; phong trào “Tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; phong trào “5 xung kích”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Qua các phong trào này đã đào tạo cho đất nước hàng triệu thanh niên trưởng thành và phát triển.

- Các công trình, chương trình, dự án của Đoàn hiện nay là hoạt động đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn trưởng thành nhanh chóng và đang được thanh niên hưởng ứng cao: Dự án Làng thanh niên lập nghiệp; Dự án xây dựng đảo thanh niên Bạch Long Vĩ; Dự án tuyển chọn 600 tri thức trẻ có trình độ đại học về tăng cường phó chủ tịch cho 62 huyện nghèo...


2.4. Phụ trách thiếu niên nhi đồng


- Đảng và Nhà nước trực tiếp giao cho Đoàn Thanh niên nhiệm vụ "Giáo dục chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng" vì muốn tổ chức Đoàn mạnh phải đào tạo, bồi dưỡng bắt đầu từ việc xây dựng Đội (thực hiện phương châm xây dựng Đảng bắt đầu tư xây dựng Đoàn và xây dựng Đoàn bắt đầu xây dựng Đội). Việc Đảng giao công tác trực tiếp giáo dục và chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng cho Đoàn Thanh niên dựa trên cơ sở đặc điểm tâm lý lứa tuổi gần nhau của thanh niên và thiếu nhi; sự kế thừa logic trong phát triển tổ chức thanh thiếu nhi và các tổ chức chính trị xã hội khác.


- Đoàn đẩy mạnh công tác xã hội hóa sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc thiếu nhi. Chúng ta cần xác định rằng: công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thiếu niên nhi đồng không những chỉ riêng là của Đoàn Thanh niên mà cũng là trách nhiệm của toàn xã hội. Đoàn có nhiệm vụ phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội khác trong công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thanh thiếu nhi: Thông qua các văn bản chỉ đạo liên tịch, các chương trình tổ chức hoạt động chung, hoạt động liên kết...


- Hướng dẫn tạo điều kiện để Đội hoạt động. Thành lập các tổ chức của thiếu nhi ở tất cả các cấp, các ngành: Hội đồng đội các cấp, cán bộ đội chuyên trách; xây dựng các nguyên tắc tổ chức cho Đội Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh; Đội Nhi đồng, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho tổ chức đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi.


- Cử cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, năng lực phụ trách Đội, Đoàn làm tốt công tác thiếu nhi để khẳng định vai trò của Đoàn trong sự nghiệp đào tạo giáo dục thế hệ mai sau cho đất nước.


2.5. Đoàn tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền


- Tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền là trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn Thanh niên. Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị của Nhà nước, do vậy Đoàn phải có trách nhiệm xây dựng củng cố và bảo vệ hệ thống chính trị Việt Nam trong đó có Đảng và Nhà nước.


- Những nội dung công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn.

+ Xung kích đi đầu thực hiện những đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước: Tổ chức cho đoàn viên thanh niên xung kích thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể; đảm bảo và bảo vệ các quyền chính đáng của đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động. Tạo môi trường tốt để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò, năng lực của mình.


+ Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước.


Tổ chức cho đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến đối với các bản dự thảo đường lối, chiến lược, kế hoạch, dự luật của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật thông qua các hoạt động hoặc thông qua thông tin đại chúng. Luôn thông tin cho Đảng và Nhà nước về thực trạng, hiệu quả việc áp dụng các đường lối, chính sách trong thực tiễn. Nhất là các vấn đề bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của thanh niên.


+ Tham gia góp ý phê bình Đảng viên, tổ chức Đảng.
 
Nâng cao tính chiến đấu của tổ chức Đoàn, thư​ờng xuyên tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị công tác lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên ở mỗi cấp. Đấu tranh chống các hiện tượng tham ô, lãng phí, các hiện tượng chia rẽ bè phái làm mất đoàn kết nội bộ trong cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng. Duy trì tốt  chế độ mời các cấp uỷ Đảng tham gia hoặc dự sinh hoạt cùng với đoàn viên thanh niên trong các kỳ họp, hội nghị để đề đạt ý kiến.

+ Tham gia trong công tác phát triển Đảng viên.
 
Duy trì đều đặn công tác bình bầu đoàn viên xuất sắc theo chu kỳ và giới thiệu đoàn viên ​ưu tú cho Đảng: Các chi đoàn, đoàn cơ sở xã duy trì công tác phân loại đoàn viên 6 tháng một lần và sau 1 năm giới thiệu các đoàn viên xuất sắc cho Đảng xem xét đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Phát huy vai trò ng​ười đại diện đảm bảo cho đoàn viên vào Đảng thông qua các thủ tục bình xét, đại diện, hồ sơ, giấy tờ... Bồi dưỡng, tạo điều kiện giúp đỡ Đảng viên trẻ phấn đấu, rèn luyện thành đảng viên chính thức.


+ Tham gia đào tạo cán bộ cho Đảng, nhà nước.

Đào tạo, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội khác. Thông qua các cơ chế đại diện, các chương trình dự án và thực tế công tác. Có kế hoạch tuyển chọn, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ cho Đảng, nhà n​ước. Làm tốt công tác luân chuyển, điều chuyển và chính sách cán bộ Đoàn cơ sở.


II. NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ

1. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn Thanh niên cộng sản  Hồ Chí Minh xã

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của mình. Nguyên tắc này được thể hiện theo các nội dung như sau:


- Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.


- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu ra.


- Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.


- Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.


2. Tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã

Căn cứ vào Điều lệ Đoàn quy định, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức theo hệ thống bốn cấp như sau: 

- Cấp trung ương;


- Cấp tỉnh và tương đương;


- Cấp huyện và tương đương;


- Cấp cơ sở.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở xã là tổ chức đoàn cấp cơ sở gồm đoàn xã và chi đoàn tại thôn, xóm. Việc thành lập hoặc giải thể tổ chức đoàn xã do đoàn cấp trên trực tiếp quyết định. Đoàn xã và chi đoàn thôn, xóm là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo địa bàn xã. Chi đoàn thôn, xóm là tổ chức tế bào của Đoàn xã, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi trong xã. Đơn vị có ít nhất ba đoàn viên trở lên được thành lập chi đoàn. Chi đoàn sinh hoạt định kỳ một tháng một lần. 
CÂU HỎI THẢO LUẬN
         Câu 1: Hãy phân tích quan điểm: "Xây dựng Đoàn là một bộ phận trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng đi trước một bước".

 Câu 2: Một chi bộ A mới kết nạp một đảng viên trẻ 24 tuổi không tham gia sinh hoạt Đoàn, d​ưới sự giới thiệu và bảo đảm của 02 đảng viên chính thức trong chi bộ việc làm đó có được không? Vì sao?
TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Nghị quyết số 25, Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X ngày về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” ngày 25/7/2008.
- Điều lệ Đoàn Thanh niên Việt nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007.

- Hướng dẫn số 07 HD/TWĐTN ngày 18/06/2008 của Trung ương Đoàn thanh niên hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn Khóa IX.
- Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Kế hoạch số 344 -KH/TWĐTN ngày 30/11/2011 đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2011 – 2015.

- Hướng dẫn số 63-HD/TWĐTN ngày 31/08/2011
 về việc triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Hướng dẫn số 57-HD/TWĐTN ngày 12/05/2011
 về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên.

- Chương trình số 241-CT/TWĐTN ngày 15/12/2010 về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011.

Chuyên đề 30:

NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở XÃ

I. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ

Bí thư đoàn cơ sở là cán bộ công chức cấp cơ sở được bầu cử hoặc chỉ định, là người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi ở cơ sở, chịu trách nhiệm trước Đảng và chính quyền cơ sở về công tác thanh thiếu nhi.

Bí thư chi đoàn là người thay mặt đoàn truyền đạt, thuyết phục, giáo dục đoàn viên và thanh thiếu niên (trong địa bàn dân cư hay đơn vị sản xuất, công tác) hành động theo chương trình do đoàn đề xướng. Từ đó phát triển lực lượng nòng cốt của Đoàn trong tập thể.

1. Chức trách của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã


- Trung thành với Đảng và Nhà nước, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đoàn, xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệ, nghị quyết của đoàn, phục tùng sự phân công của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên. Đảm bảo mọi hoạt động của cấp bộ Đoàn mà mình phụ trách theo đúng định hướng đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và điều lệ, nghị quyết của Đoàn.


- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn thành đội ngũ cán bộ nguồn cho Đoàn, cho Đảng và cho Nhà nước. Đảm bảo chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành và của tổ chức Đoàn trước cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên.


- Tận tụy với công tác đoàn, liên hệ mật thiết với đoàn viên, thanh thiếu nhi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu nhi. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đoàn viên thanh thiếu niên và các chi đoàn trực thuộc.


- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của đoàn: huy động kinh phí, thu chi tài chính (đoàn phí; làm kinh tế; tài trợ, hỗ trợ...).


- Đảm bảo tinh thần dân chủ, đoàn kết nội bộ, nhất trí cao trong Ban Chấp hành, và các tổ chức Đoàn cấp phụ trách. Là tấm gương cho cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu niên noi theo.


- Tích cực học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh thiếu nhi và trình độ lý luận chính trị, rèn luyện sức khoẻ và kỹ năng công tác Đoàn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

2.1. Nhiệm vụ của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở xã

- Lãnh đạo, điều hành, tổ chức  các hoạt động của đoàn ở cơ sở, thực hiện tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu của đảng bộ, của đoàn đề ra.

- Triển khai các chương trình, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, điều lệ, nghị quyết của Đoàn đến từng đoàn viên.

- Phát hiện, phát triển và bồi dưỡng các các năng khiếu, nhân tài cho đoàn, cho đất nước.

- Mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của Đoàn, phát triển số lượng đoàn viên, nâng cao khả năng chủ động hoạt động của mỗi đoàn viên, góp phần hoàn thiện nhân cách của họ.

-  Tìm và tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của đoàn cơ sở.

-  Nâng cao uy tín xã hội của đoàn trong thanh niên, trong xã hội và trong cộng đồng.

- Tự rèn luyện để nâng cao bản lĩnh, giữ vững và xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của đoàn viên, của thanh niên.

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các Bí thư chi đoàn.
2.2. Quyền hạn của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở xã

- Có các quyền hạn chung của người đoàn viên.

+ Quyền được yêu cầu tổ chức đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
 + Quyền được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của đoàn .
 + Quyền được thông tin đầy đủ, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của đoàn; được tham gia đóng góp ý kiến với cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị về những chủ trương, kế hoạch triển khai nhiệm vụ đơn vị có liên quan đến thanh thiếu niên và công tác thanh thiếu nhi.

- Các quyền hạn theo thẩm quyền.


+ Quyền được phê chuẩn, ký các văn bản của đoàn cơ sở theo thẩm quyền.


+ Quyền được đề nghị, chất vấn đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã hội về nhu cầu, quyền lợi chính đáng của thanh thiếu niên.


+ Quyền đại diện tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội và ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành của Đảng bộ và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi đủ điều kiện.


+ Ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh...


+ Được bố trí thời gian thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động của Đoàn.

+ Được hưởng chế độ, chính sách theo quy định chung của Đảng, nhà nước.

+ Được bố trí công tác phù hợp khi quá tuổi làm cán bộ đoàn.

II. NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 
1. Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng ở xã

Diễn đàn, đối thoại, hội thảo là những phương thức khác nhau trong công tác tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên, tuy nhiên chúng cũng có mục đích và ý nghĩa giống nhau. Đó là nơi thanh thiếu niên có dịp tự thể hiện, tự khẳng định mình, phát huy được dân chủ trong sinh hoạt. Mọi người được tự do phát biểu, trình bày ý kiến, quan điểm của mình trước công chúng từ tâm trạng đến tình cảm, từ cá tính đến phương pháp tư tưởng... Tự thể hiện không chỉ mang mục đích tự thân, nó còn là một trong những lý do tồn tại của con người với tư cách một cá nhân cần được khẳng định về trí tuệ và nhân cách, về quan điểm và thái độ hành động trong cuộc sống.


Mục đích cần đạt được trong diễn đàn, đối thoại, hội thảo là những chân lý cụ thể, câu trả lời hợp lý hoặc giải pháp tối ưu cho một vấn đề, do vậy khoảng cách về cấp bậc, chức vụ, độ tuổi, địa vị xã hội... bị mờ đi, tạo nên bầu không khí dân chủ thực sự, tất cả các thành viên đều đóng vai trò người nói, người nghe, đều bình đẳng trong việc trình bày những quan điểm riêng của mình, bảo vệ đến cùng những quan điểm đó, khi chưa có quan điểm khác thuyết phục hơn. Tất cả đều tự do trong việc thừa nhận, ủng hộ hay phản bác quan điểm này hay quan điểm khác. Vì vậy, các kỹ năng thuyết phục trước công chúng của thanh niên cũng được hình thành và phát triển.


Diễn đàn, đối thoại, hội thảo đều hướng vào một chủ đề nhất định, do đó trong quá trình chuẩn bị và tiến hành thực hiện, thanh thiếu niên có điều kiện tự nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi rộng rãi với nhiều người ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau. Đó cũng là một quá trình giúp đỡ họ tự giáo dục theo chủ đề mà đoàn, hội, đội đặt ra có mục đích.


1.1 Diễn đàn 


1.1.1. Khái niệm


Diễn đàn thanh niên là nơi thanh niên công khai bày tỏ ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình về một vấn đề nào đó. Quan điểm đó có thể chưa đúng, lệch lạc nhưng không phải vì thế mà bị "quy chụp", bị đánh giá về tư tưởng và phẩm chất đạo đức. Vấn đề quan trọng của diễn đàn là thông qua tranh luận để định hướng nhận thức và hành động cho thanh thiếu niên.


Có hai loại diễn đàn: diễn đàn trực tiếp - người phát biểu và người nghe đối diện nhau; diễn đàn gián tiếp là loại diễn đàn thông qua đài, báo chí và các phương tiện khác.


1.1.2. Cách tổ chức

- Bước chuẩn bị:


+ Thông báo chủ đề (chủ đề đưa ra diễn đàn phải là những vấn đề mà thanh niên quan tâm). Hướng dẫn kỹ nội dung chính của chủ đề để từ đó thanh niên tự tìm hiểu và sẵn sàng tham gia.


+ Chuẩn bị ý kiến nòng cốt. Những ý kiến nòng cốt thường là những ý kiến nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, mặt phải, mặt trái của vấn đề nhằm tạo ra những tình huống có vấn đề, để cuộc tranh luận phong phú, đa dạng, sôi nổi.


+ Chuẩn bị một số câu hỏi liên quan đến những nội dung chính của chủ đề. Câu hỏi phải hết sức cụ thể, dễ hiểu, có thể dưới dạng xử lý tình huống, trình bày quan điểm đối với những ý kiến "ngược".


+ Lựa chọn hình thức diễn đàn để từ đó thiết kế chỗ ngồi, bài trí phòng họp và kịch bản (hình thức có thể lựa chọn: hái hoa dân chủ, kịch bản sân khấu hoá...).


- Bước tổ chức diễn đàn:


+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (mục đích, ý nghĩa, lý do tổ chức diễn đàn, thành phần đại biểu mời và đại biểu tham dự diễn đàn).


+ Đoàn viên, thanh niên phát biểu về các nội dung thuộc chủ đề diễn đàn (những ý kiến nòng cốt có thể phát biểu trước hoặc sau tùy vào không khí sôi nổi hay trầm lắng của diễn đàn, có thể nêu ra một vài tình huống có vấn đề để tranh luận).


+ Kết thúc diễn đàn phải có bài tổng kết nhằm định hướng vấn đề và gợi những suy nghĩ tiếp. Người tổng kết diễn đàn có thể mời các nhà khoa học, các nhà hoạt động chính trị - xã hội có hiểu biết sâu sắc về chủ đề của diễn đàn.


1.1.3. Một số điều chú ý

- Tuỳ số lượng người tham gia và hình thức thể hiện mà bố trí địa điểm diễn đàn cho phù hợp. Trang trí hội trường phải nêu rõ chủ đề của diễn đàn. 


- Số lượng người tham gia có thể mở rộng tới những người quan tâm đến chủ đề của diễn đàn (ngoài đoàn viên, thanh niên).


- Cần có chủ tọa điều khiển (có thể trực tiếp, có thể thông qua người dẫn chương trình) và thư ký ghi chép để làm cơ sở cho việc tổng kết diễn đàn.


- Trong quá trình diễn đàn nên xen kẽ các hình thức văn nghệ (hát, múa, thơ, ca,...) để tạo không khí vui vẻ, hấp dẫn. Nếu phần văn nghệ cũng tập trung vào chủ đề của diễn đàn thì hiệu quả diễn đàn sẽ càng cao.


1.2. Đối thoại


1.2.1. Khái niệm


Đối thoại là hình thức trao đổi trực tiếp về một vấn đề nào đó mà thanh niên quan tâm.


"Nghe thanh niên nói, nói cho thanh niên hiểu" chính là hình thức đối thoại nhằm giải đáp những thắc mắc, nguyện vọng của thanh niên, giúp thanh niên nhận thức đúng về một vấn đề nào đó, để có tình cảm đẹp, lý tưởng, ý chí lớn và hoạt động tích cực, tự giác.


Đối thoại chính là cách thức người nói và người nghe "trao đi, đổi lại" một cách trực tiếp. Người nghe không còn đóng vai trò thụ động mà phát huy được tính chủ động, chính kiến riêng của mình.


1.2.2. Cách tổ chức


- Bước chuẩn bị:


+ Thu thập những thắc mắc, những vấn đề mà thanh niên quan tâm. Các cách thu thập ý kiến: nghe phản ánh trực tiếp, thông qua thư từ khiếu nại, kiến nghị hoặc những câu hỏi của thanh niên.


+ Phân loại ý kiến: mỗi nhóm vấn đề, nội dung thường có nhiều câu hỏi đề cập, do vậy phân loại sẽ giúp cho đối thoại không bị trùng lặp ý kiến và đảm bảo tính chặt chẽ, lôgic của vấn đề cần đề cập.


+ Chuyển các ý kiến của thanh niên tới các cơ quan, ban, ngành, đến các cá nhân có liên đới trách nhiệm nghiên cứu và chuẩn bị đối thoại với thanh niên.


- Bước tổ chức đối thoại:


+ Đối thoại là hình thức giáo dục nên việc tổ chức đối thoại cần phải mang lại hiệu quả giáo dục cao. Có chuẩn bị địa điểm, hội trường chu đáo, trân trọng người đến đối thoại.


+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.


+ Giới thiệu chủ đề, nội dung của buổi đối thoại và người lên đối thoại.


+ Tiến hành đối thoại: trong quá trình đối thoại, điểm nào chưa rõ, người nghe có thể chất vấn để làm sáng tỏ vấn đề nhưng cần tránh biến "đối thoại"- một hình thức văn hoá - thành cuộc cãi vã vô tổ chức, vô kỷ luật (đối thoại là một khía cạnh của dân chủ nhưng không phải là dân chủ vô tổ chức).


+ Sau đối thoại, ban tổ chức nên cảm ơn người đối thoại và kết luận những vấn đề được giải quyết. Những vấn đề còn chưa thỏa đáng đề nghị người đối thoại tiếp tục nghiên cứu và trình bày sau.


1.2.3. Một số điều cần chú ý

- Nên tổ chức đối thoại theo chủ đề, tránh tràn lan. Người đối thoại với thanh niên phải nắm vững nội dung vấn đề thanh niên cần đối thoại. Tránh trả lời qua loa đại khái, né tránh. 


- Người đối thoại không nên hứa trước thanh niên những việc ngoài khả năng giải quyết của mình. Những vấn đề ngoài phạm vi chủ đề đối thoại hoặc chưa đủ căn cứ để giải quyết trong đối thoại cần bảo lưu để giải quyết sau hoặc kiến nghị lên cấp cao hơn.


- Có thể xen kẽ một số hoạt động văn hoá tạo không khí giao lưu vui vẻ giữa người đối thoại với thanh niên.


1.3. Hội thảo


1.3.1. Khái niệm

Khác với diễn đàn thanh niên, hội thảo là nơi diễn ra cuộc thảo luận một vấn đề nào đó có tính khoa học, lý luận và thực tiễn đang đặt ra.


Mục đích của hội thảo là làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của vấn đề, từ đó đề xuất kiến nghị một cách có cơ sở khoa học, mang tính khả thi.


Nội dung của hội thảo là xuất phát từ nhu cầu bức thiết của cuộc sống, giúp định hướng và đề xuất phương pháp giải quyết những khó khăn đang đặt ra.


1.3.2. Cách tổ chức 


- Bước chuẩn bị: 


+ Thông báo cuộc hội thảo tới đoàn viên, thanh niên để họ chuẩn bị ý kiến, thu thập tài liệu.


+ Ban tổ chức cần chuẩn bị đề dẫn. Đề dẫn có tính chất gợi ý những vấn đề cần thảo luận.


+ Căn cứ vào chủ đề có thể phân công trình bày các tham luận tại hội thảo. Phần thảo luận là một sinh hoạt có tính khoa học. Do đó các tham luận khi chuẩn bị cần có căn cứ khoa học, có biểu mẫu thống kê, điều tra xã hội học, các số liệu, tư liệu, các dẫn chứng minh họa, chứng minh cho các quan điểm của mình.


- Bước tiến hành hội thảo:


+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham gia hội thảo.


+ Đề dẫn hội thảo.


+ Các tham luận và phát biểu tranh luận về các nội dung của hội thảo.


Để vấn đề nêu ra trong hội thảo được xem xét một cách toàn diện, các tham luận phải được đề cập từ nhiều góc độ. Cần có những phản biện để làm sáng tỏ vấn đề một cách khách quan, biện chứng và phải luôn luôn lấy thực tiễn làm thước đo chân lý.


+ Tổng kết hội thảo: khẳng định những vấn đề đã được hội thảo nhất trí, trên cơ sở đó mà đề xuất kiến nghị, cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề chưa được khẳng định cần hướng cho các thành viên của hội thảo tiếp tục suy nghĩ, đồng thời bám sát thực tiễn cuộc sống để điều chỉnh quan điểm của mình.


1.3.3. Một số điều cần chú ý

- Hình thức hội thảo cũng như diễn đàn thanh niên. Trang trí hội trường phải nêu bật chủ đề của hội thảo. Có đoàn chủ tịch và thư ký ghi chép thảo luận. Thành phần của hội thảo ngoài đoàn viên, thanh niên cần mời thêm các nhà khoa học, những người quan tâm đến nội dung hội thảo cùng tham dự và góp ý kiến.


- Khi tiến hành hội thảo cần có phát biểu tranh luận, không nên chỉ lần lượt đọc các tham luận đã được chuẩn bị sẵn mà thiếu đi phần thảo luận tự do của những người tham gia hội thảo.


- Các bài tham luận có thể được biên tập và in thành kỷ yếu hội thảo cho mọi người tham khảo, khi phát biểu không nhất thiết phải đọc lại tất cả những gì có trong kỷ yếu.


- Trong quá trình hội thảo cần kết hợp sinh hoạt văn nghệ để buổi hội thảo thực sự mang màu sắc thanh niên.


1.4. Kỹ năng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ


Hoạt động văn hoá văn nghệ, giao lưu kết nghĩa là hoạt động không thể thiếu được trong thanh thiếu nhi, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Việc tổ chức hoạt động này là nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên của cán bộ đoàn các cấp.


Hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ nhằm thu hút, tập hợp thanh thiếu nhi vào những hoạt động lành mạnh thông qua đó giáo dục truyền thống đoàn - hội - đội, truyền thống của đảng, của dân tộc cho thanh thiếu nhi.


Đồng thời qua những buổi giao lưu văn hoá văn nghệ nhằm phát hiện ra những nhân tố mới cho tổ chức, là cơ hội để tuổi trẻ được giao lưu học hỏi, trưởng thành.


Yêu cầu: đêm giao lưu phải được tổ chức chặt chẽ, nội dung mang tính giáo dục cao, phù hợp với đối tượng, lứa tuổi và nhu cầu, sở thích của thanh thiếu nhi.


1.4.1. Công tác chuẩn bị


1.4.1.1 Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

* Thời gian:


Để chuẩn bị và tổ chức một đêm giao lưu văn hoá văn nghệ cần một khoảng thời gian để hai bên thống nhất nội dung chương trình, giao lưu và tập luyện cho chương trình đó.


Đêm giao lưu chỉ nên diễn ra trong khoảng thời gian từ 1,5 đến 2 tiếng nhằm đảm bảo tính tập trung và chất lượng chương trình.


Thời gian tổ chức đêm giao lưu thường nhằm vào những ngày kỷ niệm, ngày lễ tết trong năm hay ngày truyền thống của đơn vị.


* Địa điểm:


Hình thức giao lưu thường là nhiều đơn vị với nhau. Vì vậy sẽ có một trong số các đơn vị đó xin đăng cai tổ chức. Địa điểm tổ chức do đơn vị đăng cai đưa ra và được sự thống nhất của tất cả các đơn vị.


Địa điểm tổ chức giao lưu có thể trong hội trường hoặc ngoài trời.


Chú ý: Nên chọn đơn vị đăng cai là đơn vị trung tâm, thuận lợi đi lại cho tất cả các đơn vị tham gia.


* Thành phần tham gia: 
- Toàn bộ thành viên của các đơn vị tham gia giao lưu

- Đại biểu mời:


+ Đại diện các đơn vị tham gia.


+ Đại biểu cấp trên.


+ Đại diện các ban, ngành, đoàn thể.


+ Đại diện các đơn vị bạn.

1.4.1.2. Chuẩn bị nội dung


* Văn nghệ:


Mỗi đơn vị chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ, bao gồm cả tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca.


Trong các tiết mục tham gia của các đơn vị phải có cả những tiết mục được dàn dựng chu đáo.


* Câu hỏi giao lưu với đại diện các bên tham gia:


Câu hỏi cần rõ ràng, mạch lạc, mang tính giao lưu học hỏi và được chuẩn bị, thông qua trước. Không nên đặt quá nhiều câu hỏi.


Nếu thời gian cho phép thì có thể tiến hành giao lưu với đại diện tất cả các bên tham gia.


* Trò chơi:


Chuẩn bị từ 2 đến 3 trò chơi. Nên phân đều cho các đội chuẩn bị phần này, không dồn cho một đội làm tất cả.


* Múa hát cộng đồng - vũ hội:


Múa hát cộng đồng và vũ hội là hai hoạt động tập thể mà ở đó thanh, thiếu niên được tự do giao lưu kết bạn một cách chủ động nhất. Cần có sự chuẩn bị nội dung cho phần này bằng việc tập trước một số bài.


Ví dụ: 


- Múa sạp


- Múa Lăm vông


- Nối vòng tay lớn


- Một số điệu vũ quốc tế như: Chachacha, Disco, Valse, Rumba…


1.4.1.3. Xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình đêm giao lưu

- Xác định mục đích, yêu cầu


- Xác định thời gian, địa điểm, thành phần tham gia


- Xây dựng nội dung chương trình


- Lập dự trù kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ đêm giao lưu


- Đưa ra phương pháp, biện pháp thực hiện.


Sau đó triển khai kế hoạch và nội dung chương trình tới tất cả các thành phần liên quan.


1.4.1.4. Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện cho đêm giao lưu


- Âm thanh, ánh sáng


- Sân khấu - khánh tiết


- Hoa - quà lưu niệm


- Các phương tiện vật chất khác phục vụ các hoạt động…


- Người dẫn chương trình: một nam, một nữ.


Người dẫn chương trình đêm giao lưu có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, quyết định đến sự thành bại của đêm giao lưu. Vì vậy cần chọn những người thực sự có khả năng, có kinh nghiệm và ưa nhìn…


Người dẫn chương trình nên là của cả hai bên (mỗi bên một người).


- Bảo vệ, quản lý.


1.4.2. Diễn biến nội dung chương trình 


* Ổn định tổ chức - hát những bài hát tập thể.


* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.


* Khai mạc đêm giao lưu.


Hai bên tặng hoa và quà lưu niệm cho nhau.


* Văn nghệ:


- Màn múa hát đồng ca của cả hai đơn vị (nhằm tạo khí thế và tinh thần đoàn kết ngay từ phút đầu).


- Tiết mục song ca nam nữ.


- Tiết mục đơn ca nam.


- Tiết mục tam ca nữ.


- Giao lưu với đại diện đội chủ nhà.


- Tiết mục tốp ca nam nữ.


- Tổ chức trò chơi thứ nhất (hoặc kịch vui).


- Tiết mục đơn ca nữ.


- Tiết mục tam ca nam.


- Giao lưu với đại diện đội bạn.


- Tiết mục tốp ca nam nữ.


- Tiết mục song ca nữ.


- Tổ chức trò chơi thứ hai.


- Tiết mục đồng ca.


Chú ý:


- Tiết mục của các đơn vị nên đan xen nhau, tránh một lượt các tiết mục của đơn vị này lại đến một lượt các tiết mục của đơn vị kia.


- Tránh hát nhiều bài của một tác giả cùng một lúc.


* Múa hát cộng đồng - vũ hội:


- Màn múa sạp.


- Một số điệu múa tập thể.


- Màn múa Lăm vông.


- Các điệu vũ quốc tế: Chachacha, Disco, Valse, Rumba…


- Nối vòng tay lớn.


* Kết thúc.


1.4.3. Công tác hậu trường


- Thu dọn hiện trường.


- Bàn giao quyết toán (nếu phải đi thuê).


- Gặp gỡ đội bạn chia tay, cảm ơn các đơn vị hữu quan.


1.4.4. Tổng kết rút kinh nghiệm


- Nếu là cuộc giao lưu giữa đơn vị mình với khách mời thì nên tổng kết ngay, với yêu cầu: nhanh gọn, đoàn kết, thân ái.


- Nếu là cuộc giao lưu các đơn vị trong một cấp hoặc một cơ quan thì có thể lùi tổng kết vào một dịp khác thuận tiện (nhưng không được quá lâu làm mất tính thời điểm).


1.5. Kỹ năng tổ chức hội trại thanh thiếu nhi ở cơ sở


Tổ chức hội trại cho thanh thiếu nhi là hoạt động thường xuyên hàng năm của tất cả các cấp bộ đoàn, các đơn vị. Mỗi cơ sở có một cách tổ chức riêng, song nhìn chung thống nhất nhau ở những nội dung cơ bản. 


- Mục đích của hội trại:


+ Tập hợp, tổ chức thanh thiếu niên vào những hoạt động lành mạnh nhằm giáo dục truyền thống, giáo dục sức khoẻ, nhân cách cho lớp trẻ và biểu dương các thành tích, sức mạnh của tổ chức đoàn - hội - đội. 


+ Giúp thanh thiếu niên thể hiện và phát huy tài năng, năng lực của mình, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng về vui chơi, giải trí của thanh thiếu nhi.


+ Tạo sân chơi để thanh thiếu nhi được giao lưu học hỏi.


+ Tăng cường, củng cố tổ chức và nâng cao uy tín của đoàn.

- Yêu cầu: Hội trại phải an toàn, mang tính giáo dục, thiết thực, thắm tình đoàn kết.


1.5.1. Xây dựng kế hoạch hội trại


1.5.1.1.  Xây dựng nghị quyết, quyết định cho kế hoạch tổ chức hội trại: là bước đi đầu tiên hết sức quan trọng trong công tác tổ chức một hội trại. Các cấp bộ đoàn, các tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cần có kế hoạch đưa vào nghị quyết của cấp mình từ rất sớm (có thể 6 tháng; một năm hoặc đầu nhiệm kỳ) hoặc phải khẩn trương triển khai khi có kế hoạch của cấp trên. Tổ chức các hội nghị hoặc các cuộc họp, các lớp tập huấn nhằm thống nhất các nội dung, chủ trương chung.


1.5.1.2.  Tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết với các nội dung:


- Xác định mục đích, yêu cầu.


- Xác định thời gian, địa điểm, thành phần tham gia.


- Xây dựng nội dung chương trình.


+ Nội dung: nội dung chính, phụ.


+ Hình thức: tên trại; trại ca, khẩu hiệu, biên chế tổ, nhóm…


+ Nhân sự: số lượng.


+ Thời gian: bao lâu, từ lúc nào đến lúc nào.


+ Địa điểm: ở đâu, địa điểm dự phòng.


+ Phương tiện đi lại, di chuyển.


- Lập chương trình hoạt động chi tiết.


- Lập ban tổ chức, ban giám khảo.


- Lập danh sách những người, những đơn vị tham gia.


- Soạn nội quy trại.


- Lập dự trù kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ hội trại.


- Đưa ra phương pháp, biện pháp thực hiện.


Sau đó triển khai kế hoạch và nội dung chương trình tới tất cả các thành phần liên quan.


1.5.1.3.  Duyệt và phổ biến kế hoạch hội trại:


- Thông qua kế hoạch


- Công tác tiền trạm (ít nhất có hai lần tiền trạm)


- Hoàn chỉnh kế hoạch.


- Phổ biến: gửi công văn triển khai cho cấp dưới và thông báo lên cấp trên.


- Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị ở các đơn vị.


- Phân công vị trí cắm trại: các đơn vị tham gia hội trại phải được biết hoặc thông tin về vị trí, diện tích trại của mình để tiện thiết kế cho phù hợp.


1.5.2. Công tác chuẩn bị


1.5.2.1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia


* Thời gian: lúc nào là thuận tiện, bao lâu là phù hợp.


- Hội trại là một hoạt động lớn trong năm và thường được tổ chức vào dịp hè, những ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống của dân tộc hay các dịp chào mừng một sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành, của đơn vị: thành lập đơn vị, đại hội đảng, đại hội đoàn…


- Thời gian chính thức “bắt tay vào” chuẩn bị cho hội trại khoảng 20 đến 45 ngày.


- Thời gian diễn ra hội trại thường là hai ngày một đêm, cũng có khi tổ chức trong một ngày hoặc nhiều ngày đêm tuỳ theo qui mô và cấp tổ chức.
* Địa điểm: nên chọn cho phù hợp với từng quy mô hay loại hình tổ chức.

Do hội trại thường đông đơn vị, số lượng người tham gia rất lớn nên việc lựa chọn địa điểm là yếu tố hết sức quan trọng. Địa điểm nên là trung tâm cho các đơn vị và phải đảm bảo các tiêu chí sau:


- Khô ráo, thoáng mát, có khả năng thoát nước tốt.


- Có đường giao thông thuận tiện, dễ dàng, thuận lợi cho việc hành quân và lưu thông.


- Phải đủ rộng để chứa lượng người theo danh sách dự kiến và khán giả.


- Địa điểm phải đảm bảo an toàn cho mọi người và các hoạt động như: tránh sét, đất lở, không an toàn về đường điện, nguồn nước...


* Phương tiện phục vụ hội trại:

- Phục vụ ăn nghỉ: hình thức ăn, nghỉ.


- Phục vụ hoạt động: âm thanh, ánh sáng, nhạc,…


- Phục vụ sức khoẻ: y tế.


- Phục vụ đi lại: xe, phương tiện khác.


- Các loại khác: phục vụ trò chơi, trao thưởng, lưu niệm.


* Thành phần tham gia:


- Thành phần khách mời:


+ Đại biểu cấp trên.


+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị.


+ Đại diện các ban, ngành, đoàn thể.


+ Đại diện các đơn vị bạn.


+ Đại diện các tổ chức xã hội.


- Thành phần triệu tập:


Các đơn vị tham gia hội trại.


1.5.2.2. Chuẩn bị nhân sự cho hoạt động trại


* Ban tổ chức:


- Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức và điều hành suốt quá trình hội trại.


- Ban lãnh đạo điều hành.


- Bộ phận đời sống - lễ tân.


- Bộ phận trang trí khánh tiết và kỹ thuật.


* Ban giám khảo:


- Ban giám khảo là những người cầm cân nảy mực cho hội trại. Vì vậy, ban giám khảo phải là những người có chuyên môn, công minh, khách quan và trung thực. Ban giám khảo có nhiệm vụ chấm thi các hoạt động trại của các đơn vị và công bố kết quả hội trại.


- Cơ cấu Ban giám khảo bao gồm:


+ Một đồng chí làm Trưởng Ban giám khảo là lãnh đạo cấp trên (hoặc một nhà chuyên môn giỏi).


+ 06 đến 08 đồng chí làm uỷ viên: mỗi đơn vị (hoặc mỗi cụm, khu vực) bầu một đồng chí vào ban giám khảo.


+ Ban thư ký hội trại.


*  Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho hội trại


- Các đơn vị tự chuẩn bị cơ sở vật chất cho đơn vị mình.


- Ban tổ chức chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, loa đài, các đạo cụ cho hoạt động và sinh hoạt tập thể. Các loại quà, tặng phẩm; phương tiện đi lại cho khách, ban tổ chức (sinh hoạt cho đại biểu, ban tổ chức).


1.5.3. Nội dung chương trình hội trại 


*  Những nội dung chính


- Khai mạc hội trại: 


+ Viếng nghĩa trang liệt sĩ hoặc đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ.


+ Các đơn vị tham gia vào địa điểm tập kết để khai mạc.


+ Chào cờ, hoạt cảnh truyền thống.


+ Trại trưởng đọc lời khai mạc.


+ Đồng diễn thể dục thể thao, văn nghệ, múa tập thể.


+ Các quan khách và ban chỉ huy đi thăm, chấm điểm trại.


- Các hoạt động của trại:


+ Đi tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.


+ Thăm các gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng.


+ Tổ chức các cuộc thi.


+ Tổ chức các cuộc gặp gỡ giao lưu, xem biểu diễn văn nghệ (nếu có điều kiện).


+ Tổ chức văn nghệ và đốt lửa trại.


1.5.4. Tổng kết, rút kinh nghiệm


- Báo cáo tổng kết hoặc hội nghị tổng kết (tổng kết hoạt động, tổng kết tài chính...) bài học kinh nghiệm.



- Khen thưởng, kỷ luật.


- Cảm ơn các cơ quan hữu quan (thư hoặc tặng phẩm). 

2. Kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên địa phương


2.1. Đặc điểm trong diễn biến tư tưởng thanh niên.


- Do có sự thay đổi thường xuyên về nhu cầu hoạt động nên tư tưởng thanh niên thường không ổn định. Dễ thay đổi khi có sự tác động do thiếu kinh nghiẹm trong cuộc sống.


- Tư tưởng thanh niên phần lớn thường hướng tới cái mới, cái tiến bộ, cái cách tân, cái công bằng và bình đẳng. Nhưng cũng có bộ phận thanh niên sống thực dụng, thích hưởng thụ chây lười lao động dễ rơi vào tệ nạn xã hội.


- Do đặc tính dễ bị kích động, lôi kéo vào con đường xấu nên tư dưỡng thanh niên thường phải được môi trường hoạt động đoàn thể giúp thanh niên định hướng đúng lý tưởng phấn đấu của mình.


- Do chi phối nhiều chủ thể quản lý giáo dục: Nhà trường, gia đình, xã hội, đoàn thể; đơn vị công tác… nên thanh niên luôn phải có sự chọn lọc thông tin và có sự thống nhất trong tư tưởng và hành động.


- Tư tưởng tiên tiến của thanh niên phải là tư tưởng theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh


2.2. Dư luận xã hội trong thanh niên.


- Dư luận xã hội trong thanh niên là việc đánh giá, nhận xét, khen, chê của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên trong từng thời kỳ nhất định.


- Nội dung phản ánh của dư luận xã hội trong thanh niên là rất phong phú về mọi mặt đời sống của thanh niên: Lý tưởng, đạo đức tác phong, lối sống, nghề nghiệp, trí tuệ, việc làm, thu nhật…


- Hình thức phản ánh dư luận xã hội trong thanh niên: Thông qua các kênh thông tin như phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản, tuyên truyền của chính các tổ chức thanh niên và xã hội; thông qua các cuộc điều tra dư luận xã hội.


2.3. Các kỹ năng cơ bản trong nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên.


- Kỹ năng lắng nghe ý kiến của thanh niên.


- Kỹ năng tuyên truyên trong thanh niên.


- Kỹ năng đánh giá đúng thanh niên.


- Kỹ năng làm việc với thanh niên.


- Kỹ năng tổ chức các diễn đàn thanh niên.


- Kỹ năng định hướng lý tưởng cho thanh niên


- Kỹ năng tạo ra dư luận xã hội tốt trong thanh niên.


- Kỹ năng xử lý thông tin trong thanh niên.

- Kỹ năng nghiên cứu, khảo sát tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên.
3. Kỹ năng tư vấn và định hướng nghề nghiệp và việc làm cho đoàn viên thanh niên tại địa phương


3.1. Vai trò của tư vấn, hướng nghiệp và việc làm cho thanh niên ở cơ sở hiện nay.


- Thanh niên ở cơ sở hiện nay, nhất là ở nông thôn thường có trình độ văn hoá và chuyên môn thấp, thời gian nhàn rỗi nhiều, thiếu việc làm, thu nhập thấp; thường bị tác động mạnh mẽ nhiều mặt của xã hội cả tích cực và tiêu cực; có xu hướng thoát ly kiếm tìm việc làm và tăng thu nhập cho gia đình và bản thân. Do vậy thanh niên ở cơ sở rất cần sự định hướng về nghề nghiệp, việc làm cho phù hợp.


- Tư vấn, hướng nghiệp sẽ giúp thanh niên ở cơ sở phát huy được sức lực lao động vốn có, đánh giá được giá trị của sức lao động của chính thanh niên, tránh sự lợi dụng và bóc lột sức lao động của thanh niên trong thị trường lao động.


- Giúp thanh niên rút ngắn quá trình tìm kiếm việc làm, thu nhập chính đáng, phù hợp trình độ, đồng thời giúp các doanh nghiệp sử dụng lao động ổn định. Nâng cao ý thức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp trong thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn nhằm đào tạo, bồi dưỡng thanh niên về mọi mặt tạo ra một nguồn lực lao động trẻ có chất lượng.


- Góp phần tham gia vào bình ổn, ổn định và phát triển bền vững thị trường lao động.


3.2. Các kỹ năng trong tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.


- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nghề nghiệp cho thanh niên học sinh từ trong các trường phổ thông: Tôi là Bác sĩ; Nhà lãnh đạo trẻ; Tỉ phí miệt vườn;  Kĩ sư là tôi…


- Mở các diễn đàn tư vần nghề nghiệp trong các phương tiện thông tin báo chí, các cuộc giao lưu trực tuyến về nghề nghiệp và việc làm.


- Tổ chức các hội trợ việc làm ở các cấp.


- Thành lập và mở rộng các trung tâm tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ việc cho thanh niên.


- Đầu tư phát triển các doanh nghiệp sản xuất chế biến, các khu công nghiệp về đến các vùng quê, nông thôn nhằm thu hút việc làm thanh niên và sử dụng lao động thanh niên ở cơ sở.


- Mở rộng ngành nghề giúp thanh niên có nhiều cơ hội phát huy, nâng cao và phát triển các ngành nghề cổ truyền địa phương.


- Giúp thanh niên vay vốn, lập nghiệp tại địa phương và giúp thanh niên tiếp cận với khoa học, công nghệ
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy trình bày chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở xã.
Câu 2: Nêu các kỹ năng, nghiệp vụ của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở xã. Anh, chị hãy phân tích kỹ năng tư vấn và định hướng nghề nghiệp và việc làm cho đoàn viên thanh niên tại địa phương.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nghị quyết số 25, Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X ngày về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” ngày 25/7/2008.

- Điều lệ Đoàn Thanh niên Việt nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007.

- Hướng dẫn số 07-HD/TWĐTN ngày 18/06/2008 của Trung ương Đoàn thanh niên hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn Khóa IX.
Chuyên đề 31:

XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ, CÁC QUY CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở XÃ

I. TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở XÃ


1. Quy hoạch


Tình huống: Ban Chấp hành Đoàn xã X đã họp và tiến hành lập quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã nhưng không được cấp ủy đồng ý? Theo anh, chị vấn đề này cần giải quyết như thế nào?

Gợi ý trả lời:


- Điều này hoàn toàn đúng. 


- Vì công tác cán bộ Đoàn tuân thủ theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ Đoàn thanh niên.


- Về công tác quy hoạch chức danh cán bộ, Ban Chấp hành đoàn xã đã làm sai quy trình, vì theo qui định tại điều 16, qui chế cán bộ đoàn qui định: Cấp uỷ Đảng và Ban Thường vụ huyện Đoàn phối hợp với cấp uỷ Đảng cơ sở xây dựng chức danh cán bộ đoàn cơ sở.


2. Kỷ luật  

Tình huống: Đồng chí A là Bí thư Đoàn xã, đồng thời là Uỷ viên Ban Chấp hành huyện đoàn B, được cử đi đào tạo tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và đó chuyển sinh hoạt đoàn về Học viện. Trong thời gian thực tập tại huyện đoàn B, đồng chí A bị vi phạm kỷ luật. Huyện đoàn B thi hành kỷ luật đồng chí A. Việc làm này đúng hay sai? Vì sao?

Gợi ý trả lời:


- Trường hợp đồng chí A đang đi học đã chuyển sinh hoạt về trường do đó đồng chí A thuộc sự quản lý của chi Đoàn và Đoàn trường. Do vậy nếu xét kỷ luật đồng chí A là do chi đoàn và đoàn trường chứ không phải do huyện đoàn.


- Vì đồng chí A đang là Ủy viên Ban Chấp hành huyện đoàn do vậy trước và sau khi xét phải thông báo với huyện đoàn được biết.


Tình huống: Đồng chí Bí thư đoàn xã Y vừa bị kỷ luật khiển trách chưa đến thời gian xét công nhận tiến bộ nhưng Đại hội lại bầu đồng chí đó vào Ban Chấp hành khóa mới và Ban chấp hành khóa mới lại bầu đồng chí đó làm Bí thư. Như vậy có sai không?

Gợi ý trả lời: 

Nguyên tắc của Đoàn là không đề bạt những cán bộ, đoàn viên bị thi hành kỷ luật mà chưa sửa chữa khuyết điểm, chưa được công nhận tiến bộ.

Đề bạt có nghĩa là từ không có chức vụ nay được bổ nhiệm phân công giữ chức vụ hoặc từ chức vụ thấp nay được đề bạt giữ các chức vụ cao hơn. Trường hợp đồng chí Bí thư Đoàn xã trên bị thi hành kỷ luật khiển trách chưa đến thời gian xem xét công nhận tiến bộ nhưng vẫn được đại hội chấp nhận là đại biểu đủ tư cách, được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư đoàn xã là không có gì sai. Khóa trước đồng chí làm Bí thư Đoàn xã khóa này cũng làm Bí thư Đoàn xã không có nghĩa là đề bạt cán bộ.
Tình huống: Đồng chí A là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã X đã sinh con thứ 3, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. hội nghị Ban Chấp hành cùng cấp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật. Có một phần hai số  Uỷ viên Ban Chấp hành có mặt tại hội nghị đã đồng kỷ luật đồng chí A với hình thức cách chức và đề nghị huyện Đoàn xem xét quyết định kỷ luật. Theo anh, chị việc tiến hành kỷ luật đồng chí A đúng hay sai?
Gợi ý trả lời:

Theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định: "Đối với cán bộ: Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành cùng cấp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên một phần hai số Uỷ viên Ban Chấp hành có mặt tại hội nghị. Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn"

Như vậy, việc tiến hành kỷ luật đồng chí A là sai với quy định.

3. Các tình huống khác 

Tình huống: Nếu trong đại hội đoàn xã, có đại biểu chất vấn tư cách hoặc một việc làm cho là có sai phạm của một đại biểu nào đó thì theo anh, chị trả lời như thế nào?

Gợi ý trả lời: Trường hợp có ý kiến chất vấn về tư cách đại biểu thì cách trả lời phù hợp là: cá nhân đại biểu nào chất vấn thì Ban thẩm tra tư cách đại biểu trực tiếp trả lời với cá nhân đại biểu ấy. Nếu đoàn đại biểu chất vấn thì trực tiếp trả lời cho đoàn đại biểu ấy. Trường hợp có nhiều đại biểu chất vấn thì có trả lời trước đại hội hay không là do Đoàn Chủ tịch Đại hội quyết định.


Tình huống: Trường hợp phải bác tư cách đại biểu đoàn xã và phải xem xét tư cách đại biểu có gì khác nhau? Những  trường hợp nào phải xem xét tư cách đại biểu?

Gợi ý trả lời: Trường hợp phải bác tư cách đại biểu là trường hợp không đủ tư cách đại biểu, cấp bộ đoàn không triệu tập đến dự Đại hội.


Trường hợp phải xem xét tư cách đại biểu là trường hợp có vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật, chuyên môn, đoàn thể chính trị xã hội khác, song tùy theo từng trường hợp mà cấp bộ đoàn báo cáo Ban thẩm tra tư cách đại biểu xem xét và trình đại hội quyết định triệu tập hoặc không triệu tập đến dự đại hội (đủ tư cách hoặc không đủ tư cách là đại  biểu chính thức của đại hội).


Các trường hợp cần xem xét tư cách đại biểu cụ thể là:


+ Đại  biểu do cấp dưới bầu, bị kỷ luật khiển trách.


+ Đại  biểu đang bị đình chỉ công tác (của đảng, đoàn thể khác, chuyên môn).


+ Trúng cử trong trường hợp không đúng nguyên tắc, thủ tục mà đến đại hội mới phát hiện.


+ Bị khởi tố về hình sự, dân sự.


+ Vi phạm khuyết điểm đến mức bị xử lý kỷ luật song vì lý do nào đó mà cấp bộ đoàn chưa tổ chức họp xem xét quyết định kỷ luật được.

II. GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ, CÁC QUY CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN 

1. Thủ tục tổ chức đại hội các cấp

Câu hỏi: Đại hội Đoàn là gì? Có những nhiệm vụ nào?

Gợi ý trả lời:
Theo Điều lệ Đoàn đã nêu: Đại hội Đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đoàn ở mỗi cấp.

- Đại hội đoàn có những hình thức như sau: đại hội đoàn viên; đại hội đại biểu; đại hội hết nhiệm kỳ; đại hội bất thường; đại hội giữa nhiệm kỳ.).

- Đại hội đoàn có các nhiệm vụ cơ bản sau:

+ Thảo luận thông qua báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ.

+ Quyết định phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới.

+ Bầu Ban Chấp hành mới.

+ Đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội đoàn cấp trên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đoàn cấp trên (nếu có).


 Câu hỏi: Danh sách bầu cử đoàn đại biểu đoàn xã dự đại hội đoàn cấp huyện là 05 đồng chí để bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Kết quả bầu cử có 02 đồng chí thứ 2 và 3 có phiếu tín nhiệm quá bán bằng nhau. Một trong hai đồng chí đó xin rút đại biểu chính thức, làm đại biểu dự khuyết để đồng chí còn lại làm đại biểu chính thức. Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến đại hội, 100% đại biểu nhất trí theo cách làm trên. Cách làm đó đúng hay sai.


Gợi ý trả lời:


Cách làm trên sai, vì theo mục 2, điều 9 Điều lệ Đoàn quy định:  trường hợp cuối cùng của số  lượng định bầu có 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau và đều quá nửa số phiếu bầu thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó để chọn lấy người có phiếu cao hơn kể cả không quá một phần hai phiếu bầu.


  Câu hỏi: Những trường hợp nào phải bác tư cách đại biểu dự đại hội đoàn xã?


Gợi ý trả lời:

Bác tư cách  đại biểu dự đại hội đoàn các cấp là việc không triệu tập đại biểu nào đó đến dự đại hội (cả đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu) do đại biểu đó không đủ tư cách.

Đối với đại hội đại biểu, những trường hợp sau đây không triệu tập đến dự đại hội:


- Đại biểu được bầu cử  không đúng nguyên tắc qui định


- Đại biểu (cả đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu) bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (kỷ luật của đoàn, đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội khác mà đại  biểu đó là thành viên) mà chưa được công nhận tiến bộ (theo mục 5, điều 7 Điều lệ Đoàn và theo tiểu mục b, mục II, Phần thứ hai Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn do Ban thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII quy định).


- Đại biểu đương nhiên (Ủy viên Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội) đang bị đình chỉ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành (nếu đang trong quá trình điều tra kết luận để xem xét kỷ luật mà bị đình chỉ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ thì không bác tư cách đại biểu mà báo cáo với đại hội xem xét biểu quyết tư cách đại biểu).


Câu hỏi: Đại hội nào có Ban thẩm tra tư cách đại biểu? Ban thẩm tra tư cách đại biểu có phải điều hành đại biểu thông qua tư cách đại biểu của đại hội không?


Gợi ý trả lời:


Đại hội đại biểu các cấp từ đoàn cơ sở trở lên đều có Ban thẩm tra tư cách đại biểu (trừ Đại hội Chi đoàn và Đại hội toàn thể đoàn viên).


Ban thẩm tra tư cách đại biểu có nhiệm vụ:


- Căn cứ vào các tiêu chuẩn đại biểu và nguyên tắc, thủ tục về bầu cử để xem xét tư cách đại biểu do cấp dưới bầu lên.


- Giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại về tư cách đại biểu.


- Tổng hợp và báo cáo với đại hội về tình hình đại biểu. Sau khi đồng chí Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội báo cáo xong thì Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Nếu có ý kiến chất vấn về một đại biểu nào đó hoặc một vấn đề nào đó thì Ban Thẩm tra tư cách đại biểu xem xét và trả lời.


Trường hợp đồng chí Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu là thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội và được Đoàn Chủ tịch Đại hội phân công thì sau khi trình bày xong báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, đồng chí đó có thể trực tiếp điều hành đại hội thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (bằng hình thức giơ tay biểu quyết).

  Câu hỏi: Đại hội toàn thể đoàn viên không có Ban thẩm tra tư cách đại biểu, vậy “ai” làm công việc thẩm tra tư cách đại biểu? Làm như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Đại hội toàn thể đoàn viên không có Ban thẩm tra tư cách đại biểu và không phải thẩm tra tư cách đại biểu ở thời điểm trước đại hội. Ban Chấp hành đoàn khóa cũ trong quá trình triệu tập đoàn viên đến dự đại hội căn cứ vào qui định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn không triệu tập đến dự Đại hội toàn thể đoàn viên các trường hợp sau:


1. Đoàn viên đã bị đình chỉ sinh hoạt Đoàn (không phải là đình chỉ sinh hoạt của các tổ chức chính trị khác cũng như không phải là đình chỉ chức vụ chuyên môn).


2. Đoàn viên bị tạm giam, bị truy tố trước pháp luật (không phải là bị khởi tố).


Trong quá trình tổ chức Đại hội, Đoàn Chủ tịch đại hội có trách nhiệm điều khiển đại hội theo chương trình đã được đại hội quyết định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức đại hội. Do đó, trong quá trình đại hội nếu có đại biểu nào vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định gây khó khăn cho đại hội thì Đoàn Chủ tịch nhắc nhở, phê bình.


Câu hỏi: Khi tiến hành đại hội Chi đoàn xã có đại biểu đề cử đồng chí A vào danh sách bầu cử,  đồng chí A xin rút, Đoàn Chủ tịch hội ý và không cho đồng chí A rút. Kết quả bầu cử đồng chí A không được phiếu nào (kể cả đồng chí đã đề cử và Đoàn Chủ tịch cũng không bầu cho đồng chí A). Cách làm như vậy có dân chủ không?

Gợi ý trả lời:


 Cách làm của chi đoàn không khách quan dân chủ, khi bản thân người đề cử cũng không bầu cử cho người mà mình đề cử thì việc giới thiệu như trên là không có sự cân nhắc kỹ l​ưỡng, thiếu nghiêm túc cần được rút kinh nghiệm trong chi đoàn.
Câu hỏi: Đại hội Đoàn cơ sở quyết định bầu Ban Chấp hành khóa mới là 15 đồng chí, khi tiến hành bầu cử, kết quả phiếu bầu như sau: 

1. Có 100 phiếu bầu 15 đồng chí trong danh sách bầu cử. 

2. Có 1 phiếu bầu 20 đồng chí. 

3. Có 1 phiếu ký tên người bầu. 

4. Có 2 phiếu xoá toàn bộ tên in trong phiếu bầu. 

5. Có 1 phiếu gạch giữa 2 dòng không rõ bầu ai. 

6. Có 1 phiếu bầu thêm tên trong phiếu bầu. 

7. Có 2 phiếu bầu 10 đồng chí trong danh sách bầu cử. 

Vậy những trường hợp nào là phiếu hợp lệ và không hợp lệ? 

Gợi ý trả lời:

 Theo khoản 4, mục I, Phần thứ hai của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn quy định: “Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không do Đại hội hoặc hội nghị phát hành; Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được đại hội, hội nghị quyết định; Phiếu không bầu ai (trừ trường hợp danh sách bầu có 1 người); Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử được đại hội, hội nghị thông qua; Phiếu có ký hiệu riêng” và “Phiếu bầu thiếu so với số lượng đã được đại hội, hội nghị quyết định vẫn là phiếu hợp lệ”. Như vậy, theo quy định Phiếu hợp lệ là trường hợp 1 và 7; những trường hợp còn lại là phiếu không hợp lệ.

2. Chính sách cán bộ của Đoàn và đoàn viên của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 


Câu hỏi: Tôi là một thanh niên 20 tuổi hiện làm nghề tự do, công việc nay đây mai đó không ổn định, nhưng tôi lại rất thiết tha có nguyện vọng được vào Đoàn, vậy tôi có thể được kết nạp vào Đoàn không? Nếu được tôi phải làm thế nào?


Gợi ý trả lời:

Theo Điều lệ Đoàn qui định: Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức đoàn, cơ sở của đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được kết nạp vào đoàn.


Vậy theo như trình bày thì bạn hoàn toàn có thể được đứng trong đội ngũ của đoàn nếu bạn thực sự là người thanh niên tiên tiến trong lao động và không vi phạm pháp luật. Với bạn điều cần chý ý là: Bạn sẽ phải chọn một nơi nhất định (Hộ khẩu thường trú, hoặc tạm trú, hoặc đơn vị…) tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên, nghĩa là phải “tự nguyện tham gia  hoạt động  trong một tổ chức đoàn cơ sở” nhất định. Khi bạn đủ điều kiện, tổ chức đoàn cơ sở nơi bạn tham gia hoạt động sẽ hướng dẫn các thủ tục để kết nạp bạn vào đoàn.


Bạn lưu ý rằng: Khi bạn vào đoàn, bạn vẫn có thể đi làm ăn ở xa, đoàn sẽ có những hình thức chuyển sinh hoạt của bạn cho phù hợp (chuyển sinh hoạt tạm thời hoặc thành lập các chi đoàn tạm thời…) giúp bạn vẫn tham gia hoạt động và cống hiến cho đoàn.


Câu hỏi.: Hiện nay cơ quan tôi có sự thay đổi về tổ chức do sắp xếp lại các phòng ban và có sự sát nhập 02 chi đoàn với nhau. Ban Chấp hành đoàn cơ sở đã ra quyết định giải tán 02 chi đoàn trên và thành lập chi đoàn mới. Điều này có đúng không? Vì sao?


Gợi ý trả lời: Việc làm trên là không đúng vì:

Việc giải tán chi đoàn chỉ khi vi phạm kỷ luật (là một trong những hình thức kỷ luật của đoàn). Do vậy không thể dùng hình thức giải tán mà dùng hình thức: Ra quyết định thành lập chi đoàn mới trên cơ sở sát nhập 02 chi đoàn cũ và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời (sau không quá 6 tháng sẽ kiện toàn lại.).
	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh


TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nghị quyết số 25, Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X ngày về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” ngày 25/7/2008.

- Điều lệ đoàn thanh niên Việt nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007.

- Hướng dẫn số 07-HD/TWĐTN ngày 18/06/2008 của Trung ương Đoàn thanh niên hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn Khóa IX.
- Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Kế hoạch số 298-KH/TWĐTN của Ban chấp hành Trung ương ngày 14/7/2011 về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn số 65-HD/TWĐTN ngày 10/10/2011 về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X.
- Hướng dẫn số 13-HD/KTTWĐ ngày 23/02/2012 một số vấn đề về công tác kiểm tra phục vụ Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

- Hướng dẫn số 72-HD/TWĐTN ngày 09/03/2012 qui trình, thủ tục đề nghị kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cấp tỉnh.

- Hướng dẫn số 12-HD/KTTWĐ ngày 23/02/2012 giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
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